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THIÊN TỰ TRUYỆN 


Theo truyền thuyết, kỳ lân là một trong tứ linh. Kỳ lân 
đại diện cho nhân cho nghĩa. Thanh âm thì dịu dàng, hành 
vi thì qui củ, ngao du có chỗn, bay lượn có nơi. 

Kỳ lân không phá hoại mùa màng, cây cối, không sa 
bẫy, không vướng lưới, quy tụ thảnh bảy, hành vi hoản hảo. 

Đó là loài linh vật hoàn mỹ. 

Vì thế mọợi người mới ví nhân tài nơi trằn thế như lông 
phượng, vuốt lân! Sánh được với kỳ lân, e xưa nay chỉ có 
mình phu tử. 

Một con người không ngạo mạn, hoàn toàn tự tin, một 
tính thần chí công vô tư, gánh vác lấy điều đạo nghĩa. 

Thanh niên ngày nay thấy gì qua một vĩ nhân từ trong 
những người bình thường, một người cự phách xuất hiện từ 
trong đám người bần tiện? 

Chúng ta hãy mời phu tử rời đàn tê, hạ phàm tâm tình 
trò chuyện. 


TRỌNG NI TÙ NHỎ, LẬP CHÍ HỌC HÀNH 


HÔ VĂN PHI: Kể tù thời Tây Hán, tư tưởng Nho gia 
giữ địa vị chủ đạo tuyệt đối, thống trị hơn bai ngàn 
năm trong lĩnh vực ý thức hình thái của nền văn hóa. 
Là người xây dựng nền Nho giáo, ở ngài còn nhiều điều 
thần bí, người ta cho rằng ngài là tỉnh hoa của non 
xanh nước biếc. 

Hôm nay mời phu tử giáng phàm, bộc bạch về thân 
thế cho mọi người được tưởng tận. 
KHÔNG TỦ: Hậu thế đưa ta vào cõi thần tiên, ta 
không lường trước. Những lý luận, tư tưởng chưa được 
xem trọng thời đó, lại được áp dụng mạnh mẽ, tỏa 
sáng ở hậu thế, hợp với sở nguyện ban đầu của Nho 
gia học phái, một niềm an ủi lớn cho ta! Mọi người gọi 
ta là "thánh nhân". Chữ "thánh" muốn nói tới một 
năng lực dự đoán lý luận siêu thời đại, đúng với hậu 
thế chăng? 
HỖ VĂN PHI: Ngài sinh ra ở ấp Trâu, làng Xương 
Bình nước Lỗ, nay thuộc huyện Khúc Phụ, Sơn Đông, 
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mọi người đều biết. Nhưng phải chăng tên của ngài có 
liên quan tới vùng đất đó? 

KHÔNG TỬ: Ta họ Không, tên Khâu, tự Trọng Ni. 
Hiển nhiên "Khâu" là núi, còn Ni? Ni là Ni Sơn. Đúng 
là tên ta liên quan tới vùng đất đó. Ni Sơn là một 
mạch của dãy Thái Sơn, hình thế như một lão nhân 
mũ cao áo dài, cốt cách thần tiên, đang cúi nhìn cảnh 
vật tang thương của hai nước Tê, Lỗ. Sông Nhữ, sông 
Tứ từ chân núi phía nam tha thướt chảy ra xa như 
hai đải áo. Các đỉnh Phòng Sơn, Ni Sơn chẳng khác 
gì những đóa hoa trên áo gấm, tô điểm cho cảnh vật 
thêm phần rực rỡ. 

Quê ta ở chân núi Ni Sơn”. Thôn xóm tựa lưng 
vào Ni Sơn, nhìn thẳng ra sông Liêu, phong cảnh rất 
đẹp. Nghĩ ta là đứa con thứ hai, sinh ra từ khí thiêng 
trong Ni Sơn, nên phụ thân mới đặt tên là Khâu, tự 
Trọng NI. 

HÔ VĂN PHI: Sách cổ chép, thánh nhân sinh ra trong 
những hiện tượng kỳ lạ, vậy lúc ngài ra đời có gì là 
đặc biệt? 

KHÔNG TỪ: Tận năm sáu mươi tuổi, phụ thân mới 
cưới mẫu thân ta. Một thời gian đài sau đó bà không 
mang thai. Vì vậy song thân tìm đến miếu sơn thần 
trên Ni Sơn cầu tự, mong sớm sinh được quí tử. 

Nghe nói sau đấy mẫu thân đã nằm mộng: mơ 
thầy một tiên nữ tay dất kỳ lân đến trước mặt. Nàng 


(1) Là Thôn Lễ Nguyên ngày nay. (Tác giả chú thích.) 
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tiên vái lạy, bẩm: "Tiên nữ mang đến cho bà". Được 
lời, mẫu thân mừng vui khôn xiết, đưa mắt nhìn phía . 
sau tiên nữ, thấy một chú bé ngây ngô ngồi trên lưng 
kỳ lân thật. Mẫu thân giơ tay định bế thì kỳ lân gầm 
lên một tiếng thật to làm bà tỉnh giấc. 

Về sau, mẫu thân còn lên Ni Sơn mấy lần để cảm 
tạ thần linh. Một lần trên đường trở về đã sinh ra ta 
trong một hang núi. 


HỖ VĂN PHI: Ngày nay có "Động thần linh" ở chân 
núi, còn gọi là "Động phu tử", chắc đấy là nơi sinh ra 
ngài. Xin ngài cho biết sơ qua về gia thế của mình. 


KHÔNG TỦ: Tổ tiên của ta là hậu duệ trong vương 
thất Ấn Thương, là đại quí tộc nước Tống. Thuỷ tổ 
nước Tống là Vi Tử Khởi. Sau khi Vi Tứ Khởi qua đời 
thì em là Vi Tử Trọng tức vị. Vi Tứ Trọng chính là 
ông tổ đời thứ 15 của ta. Tổ tiên đời thứ 11 là Tống 
Mẫn công sinh hạ được hai người con là Phất Phụ Hà, 
con thứ là Phụ Tự. Mãn công qua đời không truyền 
ngôi cho con, mà truyền cho em là Hi, còn gọi là 
Dương công. Phụ Tự không chịu, liền giết Hi. Theo lệ 
thường, ngôi vị phải được chuyển sang người anh cả 
là Phất Phụ Hà, nhưng Hà không nhận, nhường cho 
Phụ Tự tức là Tổng Lịch công. Phất Phụ Hà vì 
nhường ngôi mà nổi tiếng, đương thời tôn là Tống đại 
phu. 

Tổ tiên đời thứ 7 của ta là Chính Khảo Phụ, một 
người cần kiệm, liêm khiết, từng phò tá Đái Công, Vũ 
Công và Tuyên Công nước Tống. Khảo Phụ không 
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những khiêm nhường, đôn bậu, mà tương truyền còn 
càng Chu thái sư hiệu đính "Thương trọng” trong 
“Thi”. 

Tổ tiên đời thứ 6, Khổng Phụ Gia là đại tư mã 
nước Tông, cai quản về mặt quân sự. Con cháu Không 
Phự Gia sau này đều mang họ Khổng cả. Một lần có 
biến trong cung đình, loạn quân giết mất Khổng Phụ 
Gia. Tằng tổ phụ Không Phòng Thục liển chạy sang 
nước Lỗ lánh nạn rôi định cư luôn ở đấy. 


HỒ VĂN PHI: Phụ thân của ngài là người như thế 
nao? 


KHÔNG TỦ: Phụ thân ta tên Ngột, từng là đại phu 
ấp Trâu, người đời gọi là Trâu Thúc Ngột hay Thúc 
Lương Ngột. Ta sinh vào thời Chu Linh vương nám 
thứ 21, Lê Tương công năm thứ 22, cũng là ngày 27 
tháng 8 nông lịch (năm ð5ð1 trước Công nguyên). Năm 
ta lên ba, phụ thân ta qua đời và được mai táng trên 
núi Phòng Sơn, hai mươi lầm dặm về phía đông thành 
Khúc Phụ, nay gọi là Lương Tùng Lâm, Đó là những 
điều phần lớn ta nghe được từ mẫu thân Nhan thị. 

Phụ thân ta vốn là võ tướng, đáng người khôi vĩ, 
vai chang ngực nở, đôi mắt long lanh có thần, hiền tử 
nhưng đây uy vũ. Khéo thay, trời đất phú cho phụ 
thân có đôi tay rắn khỏe khác thường, tửng giữ chặt 
cửa thành không cho sập xuống trong trận chiên ở 
Bức Đương, nổi tiếng một thời. 

Năm lò Tương công thứ 10, năm 563 trước Công 
nguyên, Diệc Tức, Tân Điệu công tranh quyển với Sở 
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Cộng vương. Tấn liên hợp binh với ba nước Lỗ, Tào, 
Chu đánh thành Bức Dương. Phụ thân ta là bộ tướng 
của Mạnh Hiến tử quí tộc nước Lễ, nên đã cùng tham 
gia tác chiến. Phụ thân cùng hai vị tướng lĩnh Tần 
Cận Phụ, Địch Ty Di phụng mệnh thống binh đánh 
vào cửa: Bắc. Nhìn thấy cửa thành mở toang, hai vị 
tướng kia cậy khỏe xông vào, phụ thân tiếp ứng phía 
sau. Vừa lúc chiến xa của phụ thân kịp đến cổng 
thành thì nghe có tiếng "hò reo" và đột nhiên quân giữ 
thành sập cánh cửa nặng hàng ngàn cân xuống, 
nhanh chóng quân Tân bị cắt làm hai đoạn. Phụ thân 
lập tức lao tới, vươn hai tay lấy hết sức bình sinh 
nâng tấm cửa lên không cho sập xuống để đội quân 
đã vào thành quay ngay lại, rút ra khỏi thành. Sức 
mạnh thần kỳ đó làm cho quân tướng thành Bức 
Dương kinh hoảng khiếp đảm. Cử chỉ anh dũng của 
phụ thân được mọi người truyền tụng. 


Lại một lần nữa phụ thân dũng cảm cứu thoát 
Tang Ngột ra khỏi vòng vây của nước Tê. Bảy năm 
sau trận chiến Bức Dương, vào năm Tễ Tương công 
thứ 17, quân Tế xâm nhập miền bắc nước Lỗ, vây 
khốn ấp Phòng. Lỗ đại phu Tang Ngột và các em là 
Tang Trủ, Tang Cổ cùng phụ thân đang kẹt hết ở 
trong thành. Quân Lỗ đến cứu Tang Ngột, gặp phải 
đôi thủ quá mạnh, không sao vào được. Một đêm, phụ 
thân đã dẫn ba trăm giáp binh cùng Tang Trù, Tang 
Cổ bảo hộ Tang Ngột phá vây ra chỗ an toàn, sau đó 
lại đánh vào cố thủ ấp Phòng, cản đường tiến của 
quân Tê. Cử chỉ anh hùng của phụ thân ảnh hưởng 
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sâu sắc đến thời niên thiêu của ta, giúp ta lập chí 
thành hướng, làm người cao quí. 

Khi phụ thân qua đời, gia cảnh bần hàn, mẹ góa 
con côi, mấu thân Nhan Trưng Tại đành phải dắt ta 
cùng người anh là Mạnh Bì dời về Khúc Phụ đô thành 
nước Lễ rồi định cư ở đấy. 


HỖ VĂN PHI: Phải chăng lần đời nhà đã đặt nền 
móng để ngài trở thành người sáng lập Nho gia học 
phái? 

KHÔNG TỦ: C6 thể nói nước Lỗ là đất phong của Chu 
Công Đán. Họ Chu đã chế lễ, làm nhạc, phò tá Thành 
vương, lập nên kỳ công chói lọi. Vì vậy Chu Thành 
vương mới đặc cách để hậu duệ Chu công là quốc 
vương nước Lỗ được dùng lễ nhạc của thiên tử cúng 
tế Chu Công Đán. Chính vì lẽ đó mà ở.nước Lỗ lễ chế 
và nền văn hóa truyền thống của Tây Chu còn giữ 
được đầy đủ và nguyên vẹn. 

Năm Lỗ Chiêu công thứ 2, Hàn Tuyên tử nước Tấn 
đến thăm nước Lỗ. Họ Hàn nhìn thấy "Dịch Tượng" 
và "Xuân Thu" ở Thái Sử thị, liền nói: "Toàn bộ lễ chế 
của Tây Chu còn cả ở nước Lễ, Lúc này mới hiểu rõ 
những phẩm hạnh của Chu công vả nguyên nhân 
xưng vương của triều Chu”, 

Năm Lỗ Tương công thứ 29, công tử Quý Trát nước 
Ngô thăm nước Lễ đã hết lời ca ngợi các bản nhạc 
"Chu Nam”, "Triệu Nam", "Đại Nhã" và "Tiểu Nhã". 
Ta đã tiếp thu những tỉnh hoa nền văn hóa Tây Chu 
trong bối cảnh đó. 
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Trong thành Khúc Phụ có miễu Chu công thật to. 
Mỗi lân Lỗ công cúng tế, ta thường lén đến xem, về 
nhà lại bắt chước lảm. Lúc mới có sáu tuổi, ta đã có 
thể nặn được nhiều tế khí bằng đất như đỉnh, vạc, 
mâm, bình, bát, chén... và còn nhớ được cả thứ tự một 
buổi lễ: thắp hương, dâng rượu, làm lễ ba quì chín vái. 
HỖ VĂN PHI: Theo Sử Ký thì ngay từ bé ngài đã 
thích chơi trò tế lễ. "Bảy mâm, chén, cúng tế như 
thật". Mỗi lần diễn tập các nghi thức đó, chắc mẫu 
thân của ngài cũng phải lưu tâm hướng dẫn? 
KHÔNG TỬ: Đương nhiên là vậy. Lúc nhỏ ta thích 
chơi trò tế lễ, đơn thuần là muốn bắt chước. Nếu thiếu 
sự hướng dẫn thấu đáo thì ất khó thành công. Mẫu 
thân Nhan thị học rộng biểu nhiều, giỏi đường gợi mở, 
có nhiều ảnh hưởng thật sâu sắc. 

Bấy giờ phụ thân ta mất sớm, gia cảnh bần hàn, 
mẫu thân làm nghề vá thuê giặt mướn, cả nhà sóng 
vào đồng tiền khó khăn vất vả ấy, cuộc sống chẳng dễ 
dàng gì! Nhiều lúc ngoài giờ học, ta phải giấu mẫu 
thân đi chăn bò cho Thúc Khổng thị. Nhà này rất 
nhiều sách, ta vừa chăn bò vừa mượn sách đọc để mở 
mang hiểu biết của mình. 

Ngoài chăn bò, ta còn làm nho sinh, lo việc ma 
chay tang lễ cho mọi nhà. Như vậy ta luôn luôn gắn 
bó với người dân lao động, có điều kiện hiểu biết mọi 
người, làm cơ sở đôi nhân xử thế sau này. 

HỖ VĂN PHI: Xin hỏi bối cảnh xã hội trước và sau 
lúc ngài ra đời như thế nào? 
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KHÔNG TỪ: Lúc ta trưởng thành, xã hội rối ren và 
loạn lạc, đạo tặc khắp nơi, lễ nhạc suy tàn, 

Lỗ Tương công năm thứ 31, loạn dân nước Cử đã 
giết chết quốc quân Lê Bi công; Lỗ Chiêu công năm 
thứ 3, Cảnh công nước Tè phải dùng hình phạt tàn 
khốc để trần áp loạn dân. Nhiều người bị chặt chân 
trở thành tàn phế, giày dép ngoài chợ giá rẻ như bèo, 
món hàng chân giả trở thành quí giá, tạo nên hiện 
tượng "cái chăng ra gì lại đâm hiếm". 

Nói ngay như nước Lỗ, trước ngày ta ra đời đang 
thực thi chế độ "tính thuê theo mẫu", làm cho nước 
nhà thì suy vi, còn nhả giàu thì mỗi ngày một mạnh. 
Thời Lỗ Tương công năm thứ 11, ba nhà Quý Tôn, 
Thúc Tôn, Mạnh Tôn chia cất nô lệ ra khỏi đất đai 
nước Lỗ, trở thành "Tam phân công thất" nổi tiếng 
trong lịch sử. Đến thời Lỗ Chiêu công thứ 5 lại "Tứ 
phân công thất" lần nữa. Nước Lỗ đổi ba quân thành 
bốn quân. Thúc Tôn, Mạnh Tôn mỗi người nắm một 
quân. Quý Tôn nắm hai quân. Thuế quân từ chỗ 
thống nhất phải phân bổ theo việc chia quân. 

Vào thời Lỗ Chiêu công năm thứ 3, Án Anh nước 
Tẻ sang sứ nước Tấn bàn về triều chính nước Tề với 
đại phu nước Tấn là Thúc Hướng, nước Tề thuế má 
nặng nề, dân tình khổ sỡ, còn Điển thị lại ban ân cho 
dân để thu phục, khiến triều chính ngày một suy yếu. 
Thúc Hướng cho rằng nước Tấn cũng đến ngày mạt 
vận, trăm họ sợ lệnh nhà vua còn hơn "sợ giặc", 

Thiên tử mất quyền, chư hầu thất thế, chính sự rối 
bời trong tay đại phu, quyên lực phân tán, dẫn đến xã 
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hội hỗn loạn, chiến tranh liên miên, dân tình khổ ải. 
Thay đổi một xã hội hỗn loạn bằng cách nào đây? Vì 
sao dưới thời Nghiêu Thuấn, Chu công, thiên hạ lại 
thái bình thịnh trị? Để có được câu trả lời, ta phải tu 
thân lập chí lục tìm cả những nên văn hóa xa xưa. 
Năm đó ta vừa tròn mười lăm tuổi, tức là năm Chu 
Cảnh vương thứ 8, Lỗ Chiêu công thứ 5. Về sau, ta 
từng nói "Tu chí học hành ở tuổi mười lăm". 


1ỗ 


H 


CHUYÊN TÂM HƯỚNG HỌC, 
BA MƯƠI LẬP THÂN 


KHÔNG TỦ: Năm Chu Cảnh vương thứ 10, Lễ Chiêu 
công thứ 7, cuộc sống thật khó khăn, ta vừa tròn tuổi 
mười bảy... 


HỒ VĂN PHI: Ngày nay, cho rằng tuổi mười bảy là 
tuổi đẹp nhất. Không hiểu thần vận mệnh khi đó đã 
giày vò ngài ra sao đây? 


KHÔNG TỬ: Năm đó xảy ra hai việc nặng nề quá. 
Mẫu thân ta qua đời và Dương Hổ, gia thần Quý thị, 
dám cản đường ta. 

Suốt đời mẫu thân Nhan Trưng Tại ngậm đắng 
nuốt cay, dầm sương dãi gió, cuối cùng thì bệnh tật 
và qua đời trong cảnh bần hàn. Ân tình dưỡng dục 
của mẫu thân, ta chưa đền đáp được bao nhiêu, bất 
hiếu vậy thay! Thân mẫu những tưởng được nhìn thấy 
con trở thành nhân tài, rường cột của đất nước, nhưng 
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nay Người đã ra đi mãi mãi, đâu còn được thấy ngày 
đó! 

Bấy giờ gia cảnh bần hàn không sao hậu táng được 
mẫu thân. May nhờ sinh thời, Người sông hiển lành 
đức độ nên lân bang cỗ hữu đã hết lòng giúp đỡ, hợp 
tăng mẫu thân cùng phụ thân ở Phòng Sơn, 


HỖ VĂN PHI: Mẫu thân của ngài thật tuyệt. vời. Hậu 
thế suy tôn ngài, đồng thời luôn luôn tưởng nhớ tới 
mẫu thân của ngài, "Khởi thánh vương tẩm điện" phía 
sau điện Đại Thành trong Khổng Miễu ở Khúc Phụ là 
nơi thờ cúng bà. Về phía đông Khổng Miếu trên Ni 
Sơn còn có đền Không Mẫu. Thi nhân các thời đại có 
nhiều câu thơ hay ca ngợi bà, như "Người trước mở 
tan người sau nối gót", "Nhan mẫu tựa núi cao vời 
vợt”... Bà đã nuôi dưỡng nên nhà tư tưởng, nhà giáo 
BẠN vĩ đại bậc nhất cho dân tộc Trung Hoa, người 
người đều cảm tạ. Còn việc Dương Hồ gia thần nhà 
Quý thị ngăn ngài ở cửa thì như thế nào? 


KHÔNG TỬ: Đại phu nước Lỗ là Quý Tôn thị hàng 
năm mở tiệc "Đãi sĩ". Ở triều Chu "Sĩ" được chia làm 
ba cấp: thượng sĩ, trung sĩ và hạ sĩ. Là hậu đuệ đại 
phu, chí ít cũng là hạ sĩ, ta đến dự tiệc. Đương nhiên 
không phải vì tiệc, mà chỉ muốn qua tướng quốc Quý 
Bình tử góp sức xây đựng đất nước. Quý Bình tử thì 
hâm mộ ta, còn Dương Hồ thì ghen ghét tức tối mà 
không cho ta vào. 

Một đòn giáng xuống thật nặng nề, nhưng cũng từ 
đó ta hiểu sâu sắc rằng: muốn được người khác tôn 
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kính cần phải có chân tài thực học. Ta liên vùi đầu 
nghiền ngầm, giảnh lấy kiên thức cho mình. 
Hai năm sau, cuộc sông ít nhiều đã có biến chuyển. 


HỖ VĂN PHI: Đó là thời Chu Cảnh vương thứ 12, Lõ 
Chiêu công thứ 9, lúc đó ngài mười chín tuổi, chuyển 
biến mã ngài nói tới là gì vậy? 


KHÔNG TỬ: Bấy giờ ta đã lớn, thân cao hơn chín 
thước (ngày nay là sáu thước), ai cũng bảo ta "cao to”, 
Trong nhà bắt đầu tính chuyện hôn nhân. 

Sở diệt Trần, các nước thông thương, Sở Bình 
vương triệu tập mấy nước lớn, thương nghị việc trị lý 
nước Trân. Nước Lỗ cử đại phu Trọng Tôn dự hội. Đại 
phu Như Hội nước Tông thăm dò Trọng Tôn tình hình 
hậu duệ tử Tống dời đến Lỗ. Đại phu Như Hội đặc 
biệt quan tâm tới cảnh ngộ của ta và nói với Trọng 
Tôn: "Lỗ và Tông có quan hệ hôn nhân, tổ tông của 
Khổng Khâu ở Tống, Khâu nên lấy người Tống", Sau 
này Trọng Tôn tâu với vua Lỗ, Lễ Chiêu công để tâm 
lưu ý. Thực là phúc đức trời cho, được quốc quân quan 
tâm, đại phu Trọng Tôn hết lòng giúp đỡ, ta lấy được 
nàng Khiên Quan thị làm vợ. Ta và nàng qua những 
ngảy trăng mật, ân ân ái ái vợi bớt nồi niêm tưởng 
nhớ song thân, những ngày tháng ấy thật dịu dàng 
êm ả. 

Năm đó, đời sống chính trị cũng có nhiều cơ hay. 
HỖ VĂN PHI: Đã may lại càng may! Thân vận mệnh 
đã chú ý đến ngài rôi đấy. 


18 


KHÔNG TỦ: Có thể thời cục đã biến đổi rồi chăng! 
Sau ngày thành thân, Trọng Tôn đại nhân cất nhắc 
ta chức uy lại, một chức quan nhỏ giữ kho. Làm việc 
công minh, giữ gìn nghiêm ngặt, chưa đến nửa năm 
kho tảng đây ấp. Quý Bình tử biểu dương lòng trung 
thành, khả năng siêu việt của ta để thăng nhiệm cho 
chức thửa điền. Thừa điền tuy chức quan không cao, 
nhưng phải tìm người đáng tin cậy mới giao nhiệm 
được. Cúng tế là việc hàng đầu lớn lao của đất nước, 
vật cúng tế là bò dê phải béo tốt. Năm đó, hiệu tê, đề 
tế, hòa tế ở các tông miếu đều có những gia súc 
thượng thặng hơn hẳn trước kia. Trăm quan trong 
triều đều tán thưởng. Lỗ Chiêu công cũng quí mến ta 
lắm. 


Hò VĂN PHI: Xem ra làm bất kỳ việc gì cũng phải 
chuyên tâm, gắng sức. Phảm những kẻ chí lớn tài sơ, 
mắt cao chân thấp, việc lớn không thành, việc nhỏ 
không muốn thì chẳng làm nên trò trống gì! 


KHÔNG TỬ: Năm ta hai mươi tuổi, là năm Chu Cảnh 
vương thú 13, Lỗ Chiêu công thứ 10, ta có quí tử. Lỗ 
Chiêu công nghe tin liên ban cho cá chép, chúc mừng. 
Để ghi nhớ công ơn tri ngộ của quốc quân, phu nhân 
liền đặt tên cho con là Lý, tự là Tử Ngư,mãi nhớ ân 
vua, lọ đền nợ nước. 

Ta làm uỷ lại, thừa điền, kết quả nổi trội, kể lả tài 
ba; rồi chuyện Chiêu công ban cá, tiếng lành đồn xa, 


Quý Bình tử cất nhắc ta chức ty lại cai quản về nhân 
khẩu. 
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HỖ VĂN PHI: Vào thời đó cũng có chuyện kế hoạch 
hóa gia định? 

KHÔNG TỪ: Đúng. Nhưng ở một khía cạnh khác, đó 
là chăm lo để tăng dân số. Bấy giờ các nước chư hầu 
xung đột triền miên, nhiều người tử vong, xóm làng 
tiêu điều thưa thớt. Nước mạnh phải là nước có đân 
cư đông đúc. 


Nhận việc rồi, ta đưa ra năm điều: giảm thuế má, 
¡t sai dịch, thận trọng khi xử tội chém, thực hảnh tiết 
kiệm, trao đổi hôn giá. 

Năm điểu đó được Quý Bình tử, Lỗ Chiêu công 
chấp thuận, ban bố thi hành trong cả nước. Nhất thời 
người nước Lỗ tuân theo, người nước khác thấy hay 
mà kéo đến, chỉ trong một thời gian dân số nước Lỗ 
tăng lên rõ rệt. 

Lễ Chiêu công từ năm thứ 12 đến năm thứ 16, tức 
là ở vào tuổi hai mươi hai đến tuổi hai mươi sáu, cuộc 
sống của ta không có mấy biến động. Ban ngày ra 
ngoài làm việc. Phu nhân kéo sợi dệt vải, lo liệu việc 
nhà. Đêm đến ta thắp nến đọc sách, phu nhân ở bên 
ìo đường kim mũi chỉ. Chính trong mấy năm bình 
lặng này ta bất đầu quá trình tích luỹ tri thức cho sự 
nghiệp của mình. Trăn trở tìm tòi, đãi cát tìm vàng 
trong cái biển cả mênh mông những nên văn hóa cổ 
xưa của dân tộc Trung Hoa. 

Cũng trong thời gian ấy, trong và ngoài nước xảy 
ra hai sự kiện chính trị lớn lao, là liên minh Bình 
EKhầu và cuộc bạo loạn Nam Khoái. 
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HỖ VĂN PHI: Thế nào gọi là liên minh Bình Khâu? 


KHÔNG TỦ: Vào năm thứ 16 thời Chu Cảnh vương, 
năm thứ 13 thời Lễ Chiêu công, Tấn và các nước chư 
hầu liên mình ở Bình Khâu. Tử Sản nước Trịnh tham 
dự liên minh này. Để nước Trịnh bớt phản công nạp, 
Tử Sản đã phải tranh luận suốt từ trưa cho đến tối, 
cuối cùng thì nước Tống phải nhượng bộ. Sự kiện đó 
gây một ấn tượng đặc biệt trong ta. Hành vi của Tử 
Sản được coi là công lao to lớn xây dựng đất nước. 


HỖ VĂN PHI: Còn "Bạo loạn Nam Khoái" thì sao? 


KHÔNG TỪ: "Bao loạn Nam Khoái” xảy ra sau liên 
minh Bình Khâu một năm. Gia thần Nam Rhoái nhà 
Quý Tôn thị làm phản ở đất Phí, hô hào sung công tải 
sản, đất đai nhà Quý Tôn thị. Đến năm Lỗ Chiêu công 
thứ 14, Nam Khoái bị tống cổ ra khỏi đất Phí, chạy 
sang nước Tế, hàng phục Tễ Cảnh công, 

"Bạo loạn Nam Khoái" gợi mở cho ta nhiều điều, 
muốn khôi phục một nền quân chủ, nếu chi đơn thuần 
dựa vào bạo lực là chưa đủ, mà chủ yếu là phải thay 
đổi tâm tư nguyện vọng trong từng con người; quyết 
tâm làm điều nhân chính và lễ trị trong ta càng được 
củng cố thêm. 

Ta bỗng dưng cảm thấy buồn bã vì chưa hiểu biết 
được bao nhiêu các điển chương chế độ thời cố, thì 
may sao lại có một cơ hội ngoài ý muốn. 


HỖ VĂN PHI: Một cơ hội gì vậy? 
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KHÔNG TỦ: Vào thời Lễ Chiêu công năm thứ 17, 
Đàm Tử nước Đàm đến triều kiến quân vương nước 
Lỗ. Được tin, ta liền đội mưa tìm đến quán dịch để 
được chỉ giáo. Hậu duệ Thiểu Cao thị ở nước Đàm bảo 
tôn đây đủ nhất các chế độ trong quan lễ. Đàm 'Tử hết 
lòng chỉ giáo, giải đáp cặn kẽ, cho ta nhiều hiểu biết 
vẻ chế độ trong quan lễ. Sau này ta có nói: "Thiên tử 
ở đó không cắt cử người trông nom việc này, còn nhiều 
tri thức nằm rải rác ở khắp mọi nơi". Thực đúng như 
vậy. 


HỖ VĂN PHI: Xem ra ngài là người luôn lưu tâm đến 
việc học hảnh. 


KHÔNG TỬ: Năm Lỗ Chiêu công thứ 18, mấy nước 
Tông, Vệ, Trân, Trịnh đều gặp cảnh hỏa tai. Quan tỉ 
táo nước Trịnh cho rằng không tế trời, làm lễ cầu mát 
thì nước Trịnh còn bị cháy nữa. Tử Sản không tán 
thành. Đạo trời ở xa, đạo người thì gần gủi. Con người 
làm sao hiểu được đạo trời? Ta cũng xem trọng đạo 
người hơn. Rõ ràng tư tưởng của Tử Sản có ảnh hưởng 
lớn lao đến ta. 

HÓ VĂN PHI: Thì ra ngài ít nói về đạo trời, về qui 
thân là do chịu ảnh hưởng của Tử Sản. 

KHÔNG TỦ: Đúng vậy. Sau đó hai năm, tức là năm 
Lễ Chiêu công thứ 19, ta lại tìm đến học đàn với Sư 
Tương tử, 


Sư Tương tử là nhạc quan nước Lê, am tường nhạc 
lý nức tiêng trong các nước chư hâu. 
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Sư Tương tử giảng giải thấu đáo rôi mới cảm đàn 
tấu nhạc. Đứng bên mà nghe, khúc nhac êm ái, địu 
dàng, vừa quen vừa lạ. Kỹ năng tình xảo bấm phím 
lướt dây thật là phi phảm, thoát tục. Có đến ba ngày 
liền ta không ra khỏi nhà, ngồi miệt mài luyện tập 
bản đàn đó. Ngày thứ tư, Sư Tương tử nghe ngón đản 
của ta đã thuân thục, muốn dạy ta chơi bản mới. Ta 
từ chối, đàn tuy đã khá, nhưng kỹ xảo nghe vẫn còn 
non, phải luyện tiếp. Ba hôm nữa trôi qua, Sư Tương 
tử bảo ta diễn tấu đã cao siêu tựa một nhạc sư, 
khuyên ta luyện sang bài mới. Ta cảm thấy mình 
chưa lĩnh hội hết cái thân, cái chí hướng của khúc 
nhạc; chưa rõ khúc nhạc là của ai, cả phẩm cách, tình 
cảm từ trong chí hướng tâm khảm của người đó. Ta 
luyện thêm ba ngây nữa. Một bận, lúc ta đang say sưa 
trong tiếng nhạc, bỗng như thấy một người cổ xưa 
hiện ra trước mặt. Một người đen đen, uy vủũ, thân cao 
hàng trượng, mắt sáng long lanh, toát ra một vẻ dịu 
biên, đôn hậu, hệt nhự hình tượng Văn vương trong 
miễu. Ta kế lại những tình cảm đó với Sư Tương tử, 
bấy giờ ông mới cho biết đó là "Khúc đàn của Văn 
vương”, 

HỖ VĂN PHI: Năm đó như ngài đã hai mươi chín 
tuôi? 


KHÔNG TỪ: Đúng vậy. Ta lập chi học hành, nghiên 
cứu học vấn ở tuổi mười lăm. Học tập tử nên văn hiến, 
từ xã hội, qua hoạt động thực tiền, ta đã có được một 
cơ sở vững chác. Ta nắm vững "Lục nghệ”, cân thiết 
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cho bất kỳ một vị quí tộc nào, là lễ, nhạc, xạ, ngự, 
thư, số; còn nắm vững “Lục nghệ" cao cấp hơn là 
“Thi”, "Thư", "Lê", "Nhạc", "Dịch", "Xuân Thu”, những 
tư liệu văn hiến. Ta còn phân tích, nghiên cứu, thể 
nghiệm tình hình phân tranh giữa các chư hầu, tình 
trạng vô đạo rối ren trong thiên hạ nhằm hoàn chỉnh 
hệ thống tư tưởng của mình. Vì thế, ta mới tự hảo nói 
với mọi người: "Ta lập thân năm ba mươi tuổi". 


II 


THẬT CHÍ MÀ KHÔNG ĐỔI. 
KHÔNG NGỜ VỤC, HÔI HẬN 


KHÔNG TỦ: "Thi hành đạo lớn, lấy thiên hạ làm 
chung" là tư tưởng, mục tiêu phấn đấu của ta, cần có 
sự đồng tâm hiệp lực của nhiều người, một cây thì khó 
chống. Ta chủ trương một nên giáo dục bình dân, mở 
rộng phạm vi giáo dục. Lấy "Lục nghệ" bồi dưỡng 
người hiển "trên trung với vua, dưới biết thương dân", 
hòng thay đổi đạo gian tà, chấn hưng triều dã, làm 
cho đất nước được "thái bình thịnh trị". 


HỖ VĂN PHI: Như vậy ngài là người đầu tiên mở ra 
tư học bình dân ở Trung Quốc, là nhà giáo dục số 
một? 

KHÔNG TỦ: Vào tuổi ba mươi, ta sáng lập nền giáo 
dục bình dân, thu nhận đỗ đệ, giảng kinh kể sách. 
Trong sô đồ đệ ban đầu, nức danh nổi tiếng có Nhan 
Lộ là cha của Nhan Hồi; Tăng Điểm là cha của Tăng 
Sâm; còn có Tử Lệ. 
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Năm đó, Tử Sản nước Trịnh qua đời. Ta thương xót: 
đến rơi lệ. Ta tôn thờ đức hạnh và chính tích của Tử 
Sản, 

Cũng vào năm đó, Tê Cảnh công và Án Anh đến 
Lễ. Tẻ Cảnh công thỉnh giáo vì sao Tân Mục công bá 
chủ được vùng Tây Nhung? Ta nói là phải biết dùng 
người tài. Mục công chuộc Bách Lý Hà, vời Kiển Thúc 
uỷ trọng trách, nghe lời theo kê, dần dà thành bá chủ. 

Thời Lỗ Chiêu công năm thứ 21 đến năm thứ 23 
ta mải mê với sự nghiệp rèn chữ dạy người. Đó là 
khâu quan trọng cứu văn con người, 

Nhưng cái thê giới bên ngoài căn phòng của ta có 
lúc nào được yên! Vương triều Tây Chu đang trải qua 
những năm tháng cực kỳ khó khăn. 


HỒ VĂN PHI: Xin ngài nói cụ thể hơn. 


KHÔNG TỦ: Tháng tư, thời Lỗ Chiêu công năm thứ 
22, Chu Cảnh vương năm thứ 25 (năm ð20 trước Công 
nguyên), Chu Cảnh vương qua đời, con là Mãnh kế vị, 
xưng là Chu Điệu vương. Vương tử Triều liên kết với 
quan lại cũ, với các tộc Bách Công. Linh và Cảnh làm 
phản, giết chết Điệu vương cướp ngôi, nhưng lại bị 
người Tân vây đánh. Một người con khác của Chu 
Cảnh vương tên là Cái được lập làm vua, xưng là Chu 
Kính vương. 


Hẳn là đạo trời suy đôi, lễ chế bị lãng quên nên 
mới có cảnh tranh giành quyên lực nơi vương thất. Ta 
cảng thêm tin tưởng vảo sự nghiệp của mình. 
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Để hoàn thiện hơn nữa sự nghiệp ấy, vào năm ba 
mươi tư tuổi, ta quyết định về Đông Đô, Lạc Dương 
tìm thầy học kinh. 


HỒ VĂN PHI: Phải chăng ngài đến Lạc Dương gặp gỡ 
Lão Đam? Đến nay đó còn là một nghi án trong lịch 
sử. Có ý hoài nghỉ rằng Lão Đam không cùng thời với 
ngài! 

KHÔNG TỦ: Thể là họ sai lầm rồi! Ta đến Lạc Dương 
bái kiến Lão Đam, Trường Hoằng học lễ, học nhạc, 
quan sát thể chế văn vật triều Chu. 

Trước đó ta đã nhận hai con của Mạnh Hy tứ làm 
đồ đệ là Mạnh Ý tử và Nam Cung Kính Thúc. Mạnh 
Hy tử là vị quân tử đây tài năng, vì "bệnh tật mà 
không gặp thời” từng hỏi ta về những điều nghi lễ. Họ 
Mạnh col ta là "Bậc thánh sau này”, là sư phụ của 
mấy đứa con. Trước khi nhắm mắt đã phó thác con 
cái cho ta. 

Ta đem theo Nam Cung Kính Thúc cùng đến Lạc 
Dương. Lễ Chiêu công giúp đỡ một phần, thưởng xe, 
hai con ngựa và một tiểu đồng, món quả động viên 
lòng hiểu học. 


HỒ VĂN PHI: Đó là những thu hoạch qua chuyến đi 
Lạc Dương nảy? 


KHÔNG TỦ: Tại vương đô Lạc Dương triều Chu, thây 
trò ta dự lễ cúng tế trời đất ở thiên đàn, địa đàn; khảo 
sát lễ cúng tổ tiên của Chu vương, những buổi nghị 
bàn về triều chính, những nơi ban bố chính lệnh. Việc 
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làm ta nhớ mãi là "Ba điêu làm răn" của người Kim, 
có đoạn: Chớ nói nhiều, nói nhiều hỏng lắm. Đừng lắm 
chuyện, lắm chuyện nhiêu tai họa. Giữ phận yếu, là 
kẻ dưới thì không ai tranh gianh! 

Đương nhiên cuộc trò chuyện với Lão Đam, sử 
quan trông nom kho sách trong cung nhà Chu mới là 
quan trọng. Là người lầu thông kinh sử, Lão Đam 
giảng giải tỉ mi cho ta lễ chế và các chế độ điển 
chương của triều Chu. Trước khi biệt nhau, Lão Đam 
còn nói với ta: "Người giàu sang thì tặng nhau của cải 
- Người nhân đức cho nhau những lời hay. Lão chẳng 
có tiền tài, chỉ tàm tạm là người có nhân, xin gửi ngài 
mấy lời nói thẳng!". 

HỖ VĂN PHI. Xin được hỏi, Lão Tử nói với ngài 
những gì? 


KHÔNG TỦ: Lão Tủ nói với ta về những đạo lý làm 
người. Người nói: "Những kẻ cho mình là thông mình 
để bàn luận cái hay cái dở của người khác; tự cho 
mình là người hiểu biết đây đủ, chẳng chóng thì chày 
loại người đó sẽ diệt vong thôi. Người thực công minh 
là người ít nói, ít tranh luận, vì nói lắm thì hỏng 
nhiều. Kẻ nào hay bới móc chuyện riêng hoặc sai lầm 
của người khác thì kẻ đó gần như đang đứng bên bờ 
vực. Vì vậy. tuy mình có thế mạnh của đẳng mày râu, 
nhưng vân nên hiện diện với tư thế mềm mại của phái 
yêu, gọi la "Giữ phận đảo tơ”." 

Lời vàng ý ngọc của Lão Đam đã khắc sâu vào tâm 
khẩm của ta. Ta luôn gắng làm người khiêm tốn và 
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cần trọng, không nê hà có chấp. Lúc trở về nước Lỗ, 
tiếng lành đôn xa, càng có thêm nhiêu người đên xin 
học. 


HỒ VĂN PHI: Xin ngài cho biết ý kiến về Lão Đam? 


KHÔNG TỦ: Chim là loài biết bay. Bay đây bay đó, 
dễ bị người ta bán giết; cá là thứ rất sành bơi lội, bơi 
lội tung tăng cho lắm dễ bị ngư dân bủa chải, quãng 
lưới vét sạch; thú là loài ưa thích chạy nhảy, mà chạy 
nhảy nhiều thì càng dễ bị sập bẫy của những người đi 
săn, Chỉ có rồng là khác, lúc ẩn trong mây khi xuyên 
qua mủ, ẩn ẩn hiện hiện, hành tung bất định. Lão Tử 
hệt như con rồng trong mây vậy. 


HỖ VĂN PHI: Ngài phụng mệnh sang sứ nhà Chu 
học lễ, học nhạc, học đạo, học được bao điều bổ ích và 
quí báu. Khi về, Lõ quân trọng dụng ngài chăng? 


KHÔNG TỦ: Năm đó triều đình nước Lễ có biến có, 
nên vua lỗ không dùng. 

Năm thứ 25 thời Lồ Chiêu công (năm 517 trước 
Công nguyên), theo lệ ba năm một lần, thiên tử cúng 
tế tổ tiên ở Thái Miếu. Quý Tôn thị không những 
không tham dự, còn tổ chức "múa tám hàng", một 
nghi thức riêng của thiên tử, tại nhà mình. Điều đó 
làm ta rất giận: 'Việc ấy mà nhịn được thì việc gì 
chẳng nhịn được". 

Hành vi của Quý Tôn thị gây nỗi bất bình ở khấp 
nước Lễ. Lỗ Chiêu công quyết định kéo quân đi đánh 
Quý Tôn thị. Ba nhà Quý Tôn, Mạnh Tôn, Thúc Tôn 
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liên hợp đánh Chiêu công, buộc ngài phải chạy sang 
nước Tả, đất nước chia ba, Quý Bình tử nắm trọn đại 
quyên, nghiễm nhiên như một vị vương giả, tay cầm 
ấn tín bảo ngọc lên triều, luận bản chính sự. 

Nước Lỗ sinh nội loạn, ta hết chỗ nương thân, 
đành cùng các môn đệ chạy sang nước Tê. Trên đường 
qua núi Thái Sơn nhìn thấy một lão phụ đang khóc 
lóc lăn lộn bên một nắm mô mới. Hỏi ra mới biết hồ 
đã ăn thịt con trai của lão phụ. Cả nhà phải lui vào 
rừng sâu núi thắm, trồn tránh bọn vua quan hà khắc. 
Chẳng ngờ hai cha con lần lượt rơi vào miệng hồ. Tình 
cảnh ấy khiến ta phải thốt thành lời: "Chính quyền hà 
khắc cũng giống như mãnh hồ vậy!" Đừng bao giờ bạo 
chính! Tử đó, những chủ trương vẻ chấp chính đã hằn 
trong trí nhớ của ta. 


HỖ VĂN PHI: Nước Tè đối xử với ngài như thế nào? 


KHÔNG TỪ: Thời đó, Tà nước giàu dân mạnh, là nước 
lớn ở phương đông. Sau khi đến nước Tẻ, ta là gia 
thần trong phủ Cao Chiêu tử, tìm cớ gặp mặt Tê Cảnh 
công. 

Lễ Chiêu công năm thứ 26, lân thứ hai ta gặp Tẻ 
Cảnh công, cách lần thứ nhất chửng sáu năm, Tẻ 
Cảnh công hỏi về đường chính sự, ta nói: "Quân, thần, 
phụ, tử phải rạch ròi". Tề Cảnh công nói: "Đúng thay! 
Giả sử quân, thân chăng ra quàn, thân; phụ, tử chẳng 
ra phụ. tử, thì dù có cơm lảnh canh ngọt, trãâm cũng 
không nuốt nổi". Tế Cảnh công tán thưởng phép tắc 
cai trị của ta, chuẩn bị phong cho ta vùng đất Ni Khê. 
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Sau này tế tướng Án Anh ngăn cản,nên việc đó không 
thành. 

HỖ VĂN PHI: Thế là ngài không thu hoạch được gì 
khi ở Tê? 

KHÔNG TỪ: Sao lại không được gì? Lúc ở 'Ìề ta được 
nghe một nên âm nhạc đẹp nhât trên đời này. 

HỒ VĂN PHI: Vì thế mà nghe nói có đến ba tháng 
ngài không ăn thịt? 

KHÔNG TỬ: Nghĩ thê là sai lầm. Ba tháng đó ta vẫn 
ăn thịt, chỉ là không biết mủi vị ra sao! Đó chính là 
tác dụng của nên âm nhạc khi đó. Thế mới hay âm 
nhạc của vua Thuấn là thứ âm nhạc đẹp nhất ở đời. 
HỖ VĂN PHI: Ngài lưu lại ở Tễ trong bao lâu? 
KHÔNG TỦ: Ba năm cả thảy. Vào thời Lỗ Chiêu công 
năm thứ 37, đại phu nước Tẻ đánh tiếng hại ta. Tà 
Cảnh công tuy vẫn qui mễn ta, nhưng đã vô kế khả 
thi. Vua Tê nói với ta: "Trẫm già rồi, không dùng được 
khanh”. Ta đành phải rời Tê về Lỗ. Tình bình lúc ra 
đi thực nguy cấp. Gấp gáp đến nỗi mớ gạo đang đãi 
để nấu cơm cũng phải vớt ra, vừa đi vừa nhặt! 


HỒ VĂN PHI: Đúng là trong "Vạn chương hạ", Mạnh 
Tử có nói tới chuyện này. 

KHÔNG TỬ: Năm đó, công tử nước Ngô là Quý Trát 
đi thăm nước Tê, có người con chêt ở Tê, chôn ở giữa 
vùng Doanh Bác, vùng đất Tẻ gần biên giới nước Lỗ - 
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Ngô là nước Nam Di, tang lễ không giống ở Trung 
Nguyên, ta liền đến xem để học tập. 


HỒ VĂN PHI: Ngài về đến nơi thì tình hình nước Lễ 
như thế nào? 


KHÔNG TỦ: Bấy giờ Quý Bình tử vẫn nắm quyền ở 
nước Lỗ. Ta liều chết khuyên Quý Bình tử đón Lỗ 
Chiêu công về, nhưng chẳng ăn thua gì. Ta lại đành 
mở trường, thu nhận học trò, bồi dưỡng nhân tài cho 
đất nước. Nhan Hêi mới có bảy tuổi đã xin nhập học. 
Trong suốt đời ta, đây là một môn đệ ta ưng ý nhất. 
Năm Lễ Chiêu công thứ 28, ta tròn ba mươi tám tuổi. 
Ngụy Thư cầm quyền ở nước Tấn, tiêu diệt Kỳ thị và 
Dương Thiệt thị, chia đất đai của họ thành mười 
huyện, lựa chọn những người hiên tài, trong đó có con 
mình làm huyện tế. Ta vô cùng thích thú cách làm 
của Ngụy Thư, gọi đó là "Một nghĩa cử được lòng cả 
thân lần xa". 

Mua đông năm thứ hai, Triệu Ưởng và Tuân Dần 
đem sách hình thư của Phạm Tuyên tử đúc lên trên 
vạc sắt. Nghe tin, ta phẫn nộ vô cùng, nói: "Đó là 
điểm mất nước vậy". 

HỖ VĂN PHI: Việc gì ngài phải giận dữ như thế? 


KHÔNG TỬ: Theo lễ cũ, Tấn nên lấy phép Chu Vũ 
vương phong Đường Thúc trị lý trăm họ, cắt đặt các 
khanh đại phu vào đúng chỗ, thể tất mọi người sẽ tôn 
kính nhà vua, giữ gìn hình pháp, ai vào phận ấy, giàu 
nghèo như nhau, đất nước an bình. Mùa xuân, Tấn 
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Văn công dân đoàn người đi săn ở Bị Lư, thấy cảnh 
vật tiêu điều, chính sự rối ren, mới tu sửa phép cũ gọi 
là Lư pháp, định ra chế độ tập tước quan vị, dân 
thành minh chủ các nước chư hâu. Còn Tấn Hạng 
công thì xem nhẹ phép tắc tổ tông, đúc hình thư lên 
vạc sắt, khiến trăm họ lây đó mả xem thường, sinh 
điều phạm pháp, quân vương còn gì lả tôn kính nữa? 
Cơ nghiệp đất nước rồi sẽ ra sao đây? 

HỖ VĂN PHI: Nỗi niềm buồn thương, giận hờn của 
ngài đều không vì mình, mà vì nhân và lễ, vì thiên 
hạ. Thật đáng khâm phục thay! 

KHÔNG TỬ: Đúc hình thư lên vạc sắt là chuyện xây 
ra vào thời Lỗ Chiêu công năm thứ 29. Năm sau đó, 
ta tròn bốn mươi tuổi. Ta thường nói: "Bốn mươi mà 
yên tâm". Bấy giờ, cách nhìn nhận về con người, về xã 
hội đã hình thành, ổn định trong ta. 
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ĐÃ BIẾT MỆNH TRỜI, PHÚ QUÝ PHÙ VÂN 


KHÔNG TỬ: Từ năm Lỗ Chiêu công thứ 31 đến năm 
Lỗ Định công thứ 3, ta dạy học trên đất Lỗ, không có 
điều gì đáng nói. Tuy nhiên, nền chính trị ở Lỗ lúc đó 
có một vài biên động nhỏ. 


HỒ VĂN PHI: Như ngài nói, phải chăng đó là sự thay 
thứ đổi ngôi ở nước Lễ? 


KHÔNG TỬ: Hiểu được như vậy là giỏi đấy. Đúng là 
chuyện Lỗ Chiêu công qua đời, Định công kế vị. 

Vào năm thứ 25, Lô Chiêu công chạy sang Tê, ở 
vùng đất Vận. Vận vốn là đất của Lỗ, được Tế đánh 
chiếm cho Lỗ Chiêu công. Về sau Chiêu công lại đến 
nước Tấn, ở nhà Càn Hầu thuộc ấp Tấn. Mùa đông 
năm thứ 35, Lỗ Chiêu công qua đời, Quý Tôn có ý lập 
công tử Tống, em của Chiêu công lên thay là Lỗ Định 
công. Năm sau, linh cữu Chiêu công được đưa tử Càn 
Hầu về chôn cất ở Lỗ, Định công lên ngôi. 
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HỖ VĂN PHI: Vào năm Lỗ Định công thứ 3, ngài đã 
bốn mươi nhăm tuổi, xin ngài cho nghe một vài câu 
chuyện. 


KHÔNG TỦ: Năm đó, Chu Ấn công hỏi ta về quan lễ. 
Chu là một nước nhỏ thuộc Lỗ. Chu Trang công qua 
đời, Ân công kế vị mới sai sứ đến Lỗ hỏi ta những qui 
định về lễ phục, áo mão. Sứ giả hỏi nhiều chuyện, 
thiên tử chưa đến tuổi đội mũ đã lên ngôi, khi đến 
tuổi thì có phải thay đổi gì không? Lễ phục của thiên 
tử và chư hầu khác gì nhau? Lễ đội mủ bắt đầu có từ 
bao giờ? Ban đầu vì sao có mũ bằng lụa đen? Mũ của 
ba triều Hạ, Thương, Chu có gì khác nhau? Ta đã 
giảng giải đây đủ làm vừa lòng sứ giả. 

HỖ VĂN PHI: Năm Lỗ Định công thứ 4, cố việc gì 
ngài vừa ý nhất chăng? 

KHÔNG TỬ: Phải nói việc đưa Khổng Lý cùng các 
môn đệ đi xem các vật tế khí và Hựu tọa trong miếu 
Lỗ Hoàn công là tuyệt nhất. 

Hựu tọa là tế khí đặt bên thiên tử, làm việc cảnh 
giới. Lỗ là đất phong của Chu công nên cũng có Hựu 
tọa như trong Thái Miếu của Chu Thiên tử. Trong số 
môn đệ của ta có kẻ tự vẽ ngực cho mình là phi phàm. 
Tất cả được xem Hựu tọa và ta nói với chúng: "Khi 
không có gì thì nó nằm nghiêng, có một lượng nước 
vừa đủ thì đứng thẳng, đây quá là đổ. Thiên hạ không 
có vật gì đây quá mà không đổ! Người thông minh tài 
trí phải nghĩ tới chỗ còn ngu; tuy có công là trùm 
thiên hạ, nhưng nhất định vẫn còn chỗ chưa tốt; người 
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khỏe vô địch cũng phải luôn nghì đến chỗ mình còn 
yêu; kẻ giàu sang vô kể phải nghĩ tới lúc khó khăn mà 
khiêm nhường! 

HỒ VĂN PHI: Những điểm ngài nêu ra thấy rõ những 
ảnh hưởng về tư tưởng của Lão Tử. Đó chính là thẳng 
và cong, trí và ngu, công và nhường, dũng và khiếp, 
phú và khiêm, những khái niệm thống nhất các mặt 
đổi lập của Lão Tử chăng? Lão Tử tửng lưu ý ngài 
"Mình là trống, nhưng vẫn giữ phận mái", Ngài đã 
phát huy, dân dắt, giáo dục các môn đệ của mình. Đó 
là phương pháp “Học và hành" thực hay! 

KHÔNG TỬ: Điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. 
Học và hành vốn liên quan đến nhau. Mục đích của 
học là hành mà. 

Nói thì như vậy, nhưng có lúc chính ta đã gặp 
những việc nan giải, không hề có trong sách. 

HỖ VĂN PHI: Ở đời còn những việc ngài cho là khó, 
thật như vậy chăng? 

KHÔNG TỦ: Dù sao thì việc đó cũng đã xảy ra. Việc 
của kẻ góa vợ và người góa chồng. 

Gần chô ta ở có một kẻ góa vợ, là Lỗ Nam tử và 
hàng xóm là một người góa chồng, sống một mình 
trong căn nhà nhỏ. Đêm đó, gió mưa bão bùng, làm 
sập căn nhà của góa phụ. Hết cách, góa phụ đành 
phải gõ cửa, cầu xin Lê Nam tử cho vào nhà trú chân 
qua đêm. Lỗ Nam tử giữ mình thanh bạch, nhất định 
không chịu mở cửa, khiến quả phụ dâm mưa suốt đêm 
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ở bên ngoài. Sáng hôm sau hai người bắt đầu cãi cọ 
và nhờ ta phân xử. Ta nghĩ rằng, quân tử phải cứu 
người trong lúc hoạn nạn, Lỗ Nam tử không làm như 
vậy. Nhưng một yêu cầu về lễ chế của chúng ta là 
nam nữ thụ thụ bất thân thì hắn lại hết sức chu đáo. 
Hai việc đó mâu thuần với nhau. Cuối củng, ta nói với 
họ: "Đang đêm mưa gió có người đàn bà góa gö cửa, 
Lỗ Nam tử cương quyết không mở, không như người 
trên Bộc trong dâu, lòng vẫn trong trắng, thực là một 
đấng quân tử. Góa phụ tuy khổ sở trong mưa gió, 
nhưng vẫn giữ được tiết tháo thì thực là "chết người là 
_ việc nhỏ, thất tiết là việc lớn", quả là điều tốt lành". 
Thế là ta giải quyết được mâu thuẫn cho cả đôi bên. 


HỖ VĂN PHI: Đúng là biến mù thành mưa, Ngài 
thực giỏi bảo ban người khác. 


KHỔNG TỬ: Lỗ Định công từ năm thứ 5, nền chính 
trị nước Lỗ lại chao đảo. Tháng 6 năm đó, Quý Bình 
tử, người đã đuổi Lỗ Chiêu công ra nước ngoài, đã 
qua đời. Con là Quý Tôn tử nối nghiệp, tức Quý 
Hoàn tử. Gia thần Dương Hổ nhà Quý Bình tử, vin 
cớ lúc sinh thời Bình tử thường dùng châu báu làm 
chuyện thị phi, gây mâu thuẫn trong nội bộ Quý thị. 
Ít lâu sau Dương Hổ bắt giam Quý Hoàn tử, giết 
chết Hà Mạc nhà Quý thị. Quý Hoàn tử phải thỏa 
hiệp mới được tha. 


HỖ VĂN PHI: Phải chăng Dương Hồ là kẻ đã ngăn 
không cho ngài vào dự yến ở nhà Quý thị? 
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KHÔNG TỦ: Đúng là hắn! Nhưng thái độ của hắn đối 
với ta lần này thì khác hẳn. Dương Hồ muốn thay thế 
quyền lực Tam Hoàn nước Lễ để nắm chính quyền. Ở 
nước Lỗ ta là người có tiếng tăm, hắn muốn lợi dụng 
ta để phản đôi Quý thị, đề cao uy vọng của mình. Vì 
thế mới có mản kịch vui Dương Hồ tặng lợn. 

Dương Hồ tặng ta một con lợn sửa đã luộc chín, 
chờ khi ta đến cám ơn hắn sẽ gặp. Ta không muốn 
gặp hắn, nên nhân lúc hắn không có nhà ta mới đến 
bái tạ. Nảo ngờ hắn lại gặp ta ở trên đường. Dương 
Hổ khuyên ta nên ra làm quan. Ngoài miệng ta ử hử 
cho qua, trong lòng thì chẳng muốn và chuyện đó đã 
trôi qua nhanh chóng. 

HỖ VĂN PHI: RÑè làm nhiễu điều ác tất sẽ diệt vong. 
Kết cục của Dương Hồ chắc chẳng hay ho gì? 
KHÔNG TỬ: Lã Định công năm thứ 7, nước Tẻ trả lại 
cho Lỗ hai vùng đất Vận, Dương Quan. Dương Hồ liền 
chiếm lấy làm của riêng. Lỗ Định công năm thứ 8, 
Dương Hồ muốn diệt Tam Hoàn, kế hoạch là mưu sát 
Quý thị, sau đó mới ép Lỗ Định công và Thúc Tôn Võ 
Thúc tiến đánh Mạnh Tôn thị. Nhưng Dương Hồ bại 
trận, phải chạy đến Hoan, Dương Quan. Năm sau, 
quân Lỗ vây đánh Dương Hồ. Dương Hồ phá vây chạy 
sang Tè. Tế Cảnh công bất giam Dương Hồ. Hắn lại 
vượt ngục chạy sang nước Tống, cuỗi cùng bỏ sang 
nước Tấn, được Triệu Giản tử thu nạp. 

HỖ VĂN PHI: Trong khoảng thời gian nảy ngài còn 
làm những việc gì nữa? 
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KHÔNG TỬ: Nền chính trị đất nước hôn ám, không 
thể ra làm quan, ta đành cặm cụi tu sửa "Thi", "Thư", 
"Lã", "Nhạc" và dạy dỗ các môn đệ. Bấy giờ lòng ta đã 
lạnh nhạt, chuyện vinh hoa phú quí bất nghĩa ta đều 
coi như đám mây trôi nổi trên bầu trời kial 

Chỉ riêng về mặt suy nghĩ,ta không có một chút 
thay đổi nảo. Trong cuộc tranh giành đó, gia thân Quý 
thị là Công Sơn Bất Nữu đã nghe theo Dương Hổ, làm 
phản ở ấp Phí. Công Sơn Bất Nữu cử người đến mời 
ta ra làm quan. Ta nghĩ, vào dịp đó, Chu Văn vương, 
Vũ vương cũng từ bai mảnh đất nhỏ bé là Phong, Cảo 
mà dựng nên cơ nghiệp. Chẳng nhẽ đất Phí này không 
phải là Phong, Cảo của ta hay sao? Nếu mọi chuyện 
suôn sẻ, đạo nhà Chu ắt phải được phục hồi từ đây! 
Đang lúc ta chuẩn bị đi theo hướng đó thì Tử Lộ phản 
đối nên không thành. Đó là chuyện vào năm Lễ Định 
công thứ 8. 
HỖ VĂN PHI: Lúc này tuổi ngài vừa tròn ngũ tuần? 
KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Ta từng nói "Tuổi năm mươi 
biết mệnh trời". Có thể nói khi đó ta mới biết những 
phép tắc thay đổi của vạn vật trong trời đất! 
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V 


TRỒ CHÚT TÀI NĂNG. LỖ CHÍNH ĐẠI TRỊ 


KHÔNG TỦ: Lễ Định công năm thứ 9, cuộc sông của 
ta có đôi chút thay đổi. Quý Khang tử mời ta làm 
Trung Đô tế vì ta đã góp công vào việc đánh đuổi 
Đương Hổ, 


HỖ VĂN PHI: Như vậy những hoài bão về mặt chính 
trị của ngải đã có điều kiện đi sâu vào thực tiễn. 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Ta trị lý Trung Đô một năm, 
ít nhiều có kết quả. Đã có người dùng mấy chữ "Ban 
đêm không phải đóng cửa, của rơi không có người 
nhặt" để hình dung không khí thanh bình ở Trung Đô. 
Lô Định công năm thứ 10, Quý Khang tử thông qua 
chính tích của ta ở Trung Đô đã cất nhắc ta lên chức 
tiểu tư không, cai quản đất đai cả nước và kiêm quản 
các công trình kiến trúc. Thời gian làm tiểu tư không 
rất ngắn, ta lại được thảng nhiệm chức tư khấu, 
ngang như tư để, tư mã, tư không thuộc loại tam 
khanh, lo việc an ninh tư pháp trong cả nước. 
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Mùa hạ năm đó, nước Tế thấy nước Lỗ dần dân 
mạnh lên, nên muốn hòa hảo với nước Lễ. Hai nước 
lập đàn thể ở Hiệp Cốc, phía nam trấn Thái Vu, Sơn 
Đông ngày nay. Là quan tư không, ta nhận chức 
tướng lễ cho Định công, cũng tức là quan hành lễ, 
Trước đó ta tâu với Định công: "Đây là việc văn nhưng 
phải chuẩn bị cả võ". Lòng người thật khôn lường, dã 
tâm làm hại lẫn nhau đâu đã hết, không thể không 
chuẩn bị! Quả nhiên như ta dự đoán, nước Tễ định 
bức Định công. Là tướng lễ ta có lời chê và cho giết 
mấy nhạc công của nước Tễ, khiến Tề quân lo sợ 
không đám manh động. Hai nước Tề, Lỗ ký kết minh 
ước. Để sửa sai, nước TỀ trả lại các vủng đất Vạn, 
Hoan, Quy Âm từng chiếm của nước Lễ. Tẻ, Lỗ kết 
thành anh em, hòa hảo như xưa. 


HỖ VĂN PHI: Để xoay chuyển được tình thế, không 
chỉ có gan dạ mà còn cân có trí tuệ, luôn biết tuỳ cơ 
ứng biên. Ngài quả là một nhà ngoại giao tài ba lỗi 
lạc. 


KHÔNG TỦ: Đừng quá khen như vậy. Sau hội thể ở 
Hiệp Cốc, Lỗ Định công đem những vùng đất Tê vừa 
hoàn lại làm đất phong cho ta, nhưng ta kiên quyết 
từ chối. Sau việc đó, Lỗ Định công liền đổi tên đất 
Quy Âm ra Tạ Thành để cảm tạ cống hiến của ta cho 
nước Lỗ trong hội thê ở Hiệp Cốc. 

Lúc đầu còn có người hoải nghỉ tài năng của ta, 
khi ta nhân chức đại tư khấu. Đến hôm nay thì quốc 
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thái dân an, thái bình thịnh trị, dân tình nước Lỗ hết 
lời ca ngợi chính tích của ta. 

Ta cảng có lòng tin và quyết tầm thực hiện lý 
tưởng của mình. Ta bắt đầu có những dự định cho 
bước tiệp theo. 


HỖ VĂN PHI: Xin ngài cho biết những dự định đó. 


KHÔNG TỦ: Định công chỉ có hư đanh ở nước Lễ, 
Tam Khanh đã tiếm quyền, các gia thân thì ương 
ngạnh, ngược với ý nghĩ "Trung quân tôn vương” của 
ta. Ta cảm thấy phải lẫn át công thất, xây dựng một 
quyền lực tuyệt đối cho quốc quân, phải chế ngự Tam 
Khanh, nhất là khống chế quyền lực của Quý thị. Tóm 
lại, nước Lỗ phải trị quốc an dân theo đẳng cấp, trật 
tự được qui định trong lễ nhà Chu. Sau đó lấy "nhân 
chính", "đức trị" của nước Lỗ để tôn thiên tử, phục chư 
hầu, thống nhất thiên hạ theo mục tiêu ta hằng theo 
đuổi suốt đời. 
HÔ VĂN PHI: Ngài xúc tiên kế hoạch đó bằng cách 
nảo? 
KHÔNG TỦ: Ta kêu gọi phải "Cưỡng công thất, chế 
Tam Khanh". Đương nhiên "Tam Hoàn" không đồng ý, 
nhưng ta biết rõ "Tam Hoàn" mâu thuẫn sâu sắc với 
lũ gia thần, nên với danh nghĩa là khống chế gia thần 
để nhằm thực hiện cho được cưỡng công thất, ức chế 
Tam Khanh. 

Lễ Định công năm thứ 12, ta chính thức tâu rõ với 
Định công: "Trong nhà các đại thân không giấu giáp 
trụ, tường bao quanh không dải quá ba trăm trượng, 
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không cao quá một trượng, cần phải phá bỏ những gì 
vượt quá phép tấc trong ba nhà". Định công tán 
thành, thế là chuẩn bị "Phá tam đô". 

Vừa hay lúc đó bọn Hầu Phạm và Nam Khoái là gia 
thần hai nhà Thúc Tôn và Quý Tôn đang cát cứ từng 
nơi làm loạn, nên hai nhà đó phải ủng hộ chủ trương 
của ta. Thế là ấp Hậu, nay là ấp Phí nhà Quý thị 
(thuộc huyện Đông Bình, Sơn _Đông ngày nay), được 
phá trước. Chẳng ngờ lúc phá ấp Phí lại gặp quân của 
Phí tế Công Sơn Bất Nữu thừa cơ Khúc Phụ trống 
vắng, tiến đánh Khúc Phụ. Ta liền cử hai vị đại phu 
Thân Câu Tu và Nhạc Kỳ đưa quân phản kích đến tận 
Cô Miệt (thuộc huyện Tứ Thuỷ, Sơn Đông ngày nay) thì 
Công Sơn Bất Nữu bại trận phải chạy sang nước Tầ. 

Nhưng khi mọi người đến phá ấp Thành nhả Mạnh 
thị (nay thuộc huyện Ninh Dương, Sơn Đông) thì gặp 
phải sự chống đối của Công Liễm Xứ Phụ, gia thần của 
Mạnh thị. Kế hoạch "Phá tam đô" nửa chừng bị bỏ. 

Từ đó chủ trương chính trị của ta lại đứng trước 
một bước ngoặt mới. 


Hồ VĂN PHI: Trước một thực tế: công thì suy vi, tư 
lại cường thịnh, ngài lớn tiếng. đề xuất "Phá tam đô" 
làm cho những mâu thuẫn tiềm tàng trở nên công 
khai và gay gất hơn! Bọn "Tam Hoàn" tất sẽ nghi 
hoặc. Từ đó cuộc sống của ngài e có nhiều trắc trở? 


KHÔNG TỦ: Đúng như vậy. Sau "Phá tam đô" thất 
bại, với những lời gièm pha của Quý Hoàn tử, xem ra 
Lễ Định công không còn tín nhiệm ta như trước. 
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Lỗ Định công năm thứ 13, Tẻ rất sợ Lô lớn mạnh, 
liên tuyển chọn tám mươi mỹ nữ, hai mươi bốn con 
tuân mã đem tặng Lỗ Định công, hòng làm bại hoại 
chính sự ở nước Lô. Quý Hoàn tử nhận món quà quí, 
Từ đấy, Lỗ Định công và Quý Hoàn tử suốt ngày mê 
mẩn với nữ sắc, sao nhãng chính sự, nhiều hôm không 
lâm triều nghe chính. 

Năm đó, các kỳ cúng tế của nước Lỗ qua loa và đơn 
giản lắm! Việc tế lễ không chỉ là việc tôn kính đối với 
thần linh, tiên tổ mà còn là một nghỉ thức nhằm giáo 
dục người sống. Qua các nghi lễ, người ta thấy được 
phẩm hạnh của dân chúng, sự hưng suy cả một nước. 
Theo thể chế của tổ tiên, vua Lễ phải tự mình phân 
chia lễ phẩm là rượu, thịt cho các cận thần cùng 
hưởng. Ta có ý chờ, nhưng không thấy Định công gửi 
đến cái gì cả. Với nỗi thất vọng khôn củng, ta bỏ Lễ 
sang Vệ, mở đầu mười bốn năm đăng đẳng chu du các 
nước chư hâu. 


HỖ VĂN PHI: Ö nước Vệ ngài có được trọng dụng 
không? 


KHÔNG TỦ: Sau khi đến Vệ, lúc đầu Vệ Linh công 
cơi trọng ta lắm, ban cho ta bồng lộc, đãi ngộ như hồi 
ta ở nước Lỗ. Về sau, Vệ Linh công lại nghe lời gièm, 
cử người đến dò xét. Vì thế, ta lại bỏ sang nước Trần 
ngay sau đó. Lúc qua đất Khuông (nay lả huyện 
Trường Viên, Hà Nam), người Khuông nhằm ta là 
Dương Hồ vì tướng mạo ta có phản giống! Người 
Khuông đòi bất ta. Sau này khi ta đến đất Bồ cũng 
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thuộc huyện Trường Hằng, gặp lúc Công Thúc thị làm 
phản, chúng lại vây khốn ta lần nữa. Sau khi cùng 
người Bồ lập minh ước. ta lại trở về Đế Khâu, đô 
thanh nước Vệ (huyện Hoạt, Hà Nam ngày nay). 


HỒ VĂN PHI: Thế ngài ở nước Vệ bao nhiêu năm? 


KHÔNG TỦ: Tất cả là năm năm, từ Lỗ Định công 
năm thứ 13 đến Lỗ Ai công năm thứ 2. 

Lễ Định công năm thứ 14, sau khi trở về nước Vệ, 
ta gặp Nam Tử, phu nhân Vệ Linh công. Tử Lộ trách 
ta vẻ việc này. Linh công vả Nam Tử mời ta ngồi xe 
dạo quanh phố phường, người nước Vệ đồ ra xem đông 
nghịt. Lúc đó, ta đã buột lời cảm thán "Háo đức không 
bằng háo sắc". 

Vào năm thứ 1ð, Lỗ Định công qua đời, con là 
Tưởng nối ngôi, tức là Lễ Ai công. 

Lỗ Ai công năm thứ 2, ta đã là một ông già năm 
mươi chín tuổi. Xem ra Vệ Linh công không hề trọng 
dụng, ta định bỏ nước Vệ đi về phía tây, đến chỗ Triệu 
Giản tử nước Tắn.. Đến bên bờ Hoàng Hà thì được tin 
Triệu Giản tử đã giết mất hai vị hiền nhân, ta buông 
tiêng thở dài rồi quay về nước Vệ. Sau đó ta lại từ Vệ 
qua Tào đến nước Tống. 

Trên đường đến nước Tống, lại bị tư mã Hoàn Khôi 
của nước Tống bức hại, thay trò phải thay áo cho 
nhau mới chạy thoát đến nước Trịnh. Nước Trịnh 
cũng chẳng mặn mà gì, thảy trò ta lại phải tìm đến 
nước Trần. 
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HỖ VĂN PHI. Mọi người đều rất khâm phục tỉnh 
thần thực hiện lý tưởng của ngài. Không nề muôn vàn 
khó khăn gian khổ. Thân trong nguy khôn nhưng vẫn 
gìữ trọn được niềm tin, nhất là lúc này tuổi ngài đã 
cao. Thật là điều hiếm hơi đáng qui 


KHÔNG TỦ: Chỉ mong sao giữ được đạo thì mọi 
chuyện hết phải lo. Rõ là không làm được, nhưng vẫn 
muốn làm. Còn về tuổi tác thì chẳng sao. Người xưa 
nói, có chí thì tuổi tác xá gì? 

Năm thứ 2 sau khi đến Trần, tức là Lỗ Ai công 
năm thứ 3, Quý Hoàn tử nước Lỗ bệnh nặng.. Trước 
lúc nhắm mắt ông ta ân hận không dùng ta từ lâu để 
chấn hưng nước Lỗ, còn đặn dò Quý Khang tử phải 
mời ta về làm tướng quốc nước Lỗ. Về sau Công Chỉ 
Ngư đứng ra ngăn cản, Quý Khang tử liền thay đổi 
tâm tính, sai sứ sang mời đồ đệ của ta là Nhiễm Cầu 
về nước. Trước lúc Nhiễm Câu lên đường, ta nói: 
"Người Lễ triệu con, tất sẽ trọng dụng con". Năm đó 
ta đã tròn sáu mươi tuổi. Thực ra, ta cũng rất muốn 
được trở về quê hương bản quán, công hiên sức lực cho 
nước Lỗ. 

Ta từng nói: "Sáu mươi thì tai đã tường", nghĩa là 
bất kể việc gì, chỉ cần nghe qua ta đã phân biệt được 
đúng sai. 


46 


VI 


CHỈNH LÝ LỤC NGHỆ, MỘNG THÂY KỲ LÂN 


KHÔNG TỬ: Ta lưu ở nước Trần mất bốn năm, từ 
thời Lỗ Ai công năm thứ 3 đến năm Lỗ Ai công năm 
thứ 6. 

Năm Lỗ Ai công thứ 6, nước Ngô tấn công nước 
Trần. Trần gặp cảnh đại loạn, buộc ta phải tìm sang 
nước Sở. Ta bị vây khốn ở giữa Trần và Thái, đói khát 
bảy ngày, các môn đệ gần như ốm sạch. Còn ta lúc 
nào cũng ngâm nga, gảy đàn ca hát. 

Đến Phụ Hàm, Diệp Công hỏi ta về đường chính 
sự, nhất nhất ta trả lời rành rẽ. Sở Chiêu vương để ý 
và xem trọng, phái sứ giả đến nghênh tiếp ta và 
chuẩn bị đem vùng đất Thư Đỗ hàng bảy trăm dặm 
phong tặng ta. Về sau quan lệnh doãn là Tử Tây can 
gián nên lại thôi. 

HÔ VĂN PHI: Thời Xuân Thu, nền văn hóa vùng 
Kinh Sở còn lạc hậu. Ngài đưa nên văn hóa Trung 
Nguyên đến vùng trung, hạ lưu sông Trường Giang 
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tựa như ngài đang gieo trông những hạt giống văn 
hóa mới. 
KHÔNG TỪ: Coi như ta đã đóng góp được phần nào. 

Vì không được Sở vương trọng dụng, năm sau ta 
trở lại nước Vệ, ở lại đó bốn năm, từ năm thứ 7 đến 
năm thứ 10 thời Lỗ Ai công. 

Thời gian này ta có bài nói về trị chính "Trước hết 
phải chính danh"; đệ tứ của ta là Hữu Nhược tham 
gia cuộc chiến Ngô Lỗ lập được chiến công. 

Nhưng ta cũng rơi vào nỗi đau khổ vì mất người 
thân. Năm Ai công thứ 10, phu nhân ta là Khiên 
Quan thị đã qua đời. 

HỖ VĂN PHI: Ròng rã mười bốn năm, kể từ Lỗ Định 
công thứ 13 đến năm Lỗ Ai công thứ 11, ngài nên kết 
thúc cuộc sống nay đây mai đó đi chăng? 


KHÔNG TỪ: Đúng vậy, từ năm Lỗ Ai công thứ I1 
(năm 484 trước Công nguyên), ta đã trở về nước Lỗ. 

Mùa xuân năm đó, quân Tê tấn công nước Lỗ. Môn 
đệ Nhiễm Câu của ta thống lĩnh tả sư chiên đấu với 
quân Tê ở Lỗ Hiệu, quân Tẻ đại bại. Quý Khang tử hỏi 
Nhiễm Câu học được phép cầm quân ở đâu. Nhiễm Cầu 
kể chuyện và tiến cử ta với Quý Khang tử. Họ Quý liền 
cử Công Hoa, Công Tân, Công Lâm mời ta từ Vệ trở về 
nước Lô. Từ đó, ta cũng kết thúc cuộc đời lênh đênh 
dâu bể mười bỗn năm ròng chu du khắp các nước. 


HỒ VĂN PHI: Trở về nước Lễ lần nảy chắc ngài sẽ 
được trọng dụng? 
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KHÔNG TỪ: Sau khi trở về Lỗ, Lễ Ai công và Quý 
Khang tử nhiều lần hỏi ta về chính sự. Ta khuyên họ 
nên dùng hiền thần, xa kẻ tiểu nhân, nghiêm khắc với 
mình, giảm bớt gánh nặng cho dân. Việc đó làm họ tỏ 
ra thờ ơ lạnh nhạt và không dùng ta. Trước sau ta 
vân coj phú quí là phù vân. Ta bất đầu chán cảnh 
quan trường. Ta cảng chuyên tâm vào chỉnh lý văn 
hiến và dạy dỗ cho các môn đệ, ngày ngày tu "Thi", 
"Thư", định "Lễ", "Nhạc", sửa "Xuân Thu", lo vun 
trồng người tài trị quốc. Lúc nảy đã có tới ba ngàn 
môn sinh, bảy mươi hai người tỉnh thông lục nghệ. 
HÔ VĂN PHI: Ngài không ra làm quan là một bất 
hạnh lớn cho nước Lỗ nhưng lại là vận may lớn cho nền 
văn hóa Trung Quốc, bởi vì ngài đã lưu lại cho nhân 
dân một kho tàng vô cùng qui giá về mặt tỉnh thần. 
KHÔNG TỬ: Có thể công hiến một chút gì đó cho lịch 
sử là lòng ta đã sung sướng lắm rồi! 

Mùa xuân năm thứ 2 kể từ khi về Lỗ, nước Lỗ bắt 
đầu thực hiện thuế ruộng. Mùa hạ năm đó, Mạnh thị 
phu nhân Lỗ Chiêu công qua đời, ta đến viêng tang. 

Cũng vào mùa đông năm ấy, nước Lỗ có sâu bệnh 
phá hoại mùa mảng, Quý Tôn cử người đến xin ý kiến. 
Ta bảo với họ rằng, mùa đông vốn không có sâu bệnh, 
không phải là hiện tượng tự nhiên. Chăng qua là do 
con người đã tính toán thời vụ nhầm lẫn, 

Tiếp đến là Bá Ngư, đứa con quí mến của ta cũng 
qua đời. Trong vòng hai năm, lòng ta buồn bã, đau 
khổ không sao kể xiết. 
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HỖ VĂN PHI: Bấy giờ ngài đã ở vào độ tuổi cổ lai hy 
rồi? 
NHÔNG TỦ: Đúng vậy. Ta từng nói: "Năm bảy mươi, 
những điều mong muốn đều nằm trong qui củ", tức là 
mọi ý muốn và việc làm lúc này đều không vượt qua 
những nguyên tắc về đạo đức và lễ của nhà Chu. 
Thời gian này ta mải mê nghiên cứu vẻ "Dịch", một 
nét văn hiến cổ điển khiến ta thích thú vô cùng. Đồng 
thời, ta vẫn tiếp tục soạn "Xuân Thư". Nhưng vào 
năm sau thì ta gác bút. 


HỒ VĂN PHI: Có lý do gì chăng? 


KHÔNG TỦ: Lúc này là năm Lỗ Ai công thứ 14, ta 
đã bảy mươi mốt tuổi. Mùa xuân năm đó, Ngu Nhân 
(người trông nom về rừng rú), đi săn trên một “cánh 
đồng" phía tây thành Khúc Phụ đã bắn chết một quái 
vật không rõ tên, rồi đưa đến chỗ ta hỏi xem là con 
gì. Ta thất kinh, thốt lên "Đây chính là kỳ lân!”. Nhìn 
thấy kỳ lân chết ta biết cái đạo mình từng ấp ủ đã 
đến bước cùng đường mạt vận rồi. Thế là cuôn "Xuân 
Thu" kia ta cũng không sao viết tiếp được nửa! 

HỖ VĂN PHI: Vì sao con kỳ lân nọ, đối với ngài lại 
quan trọng đến nhường ấy? 

HỖ VĂN PHI: Kỳ lân thuộc dòng tứ lính nhân nghĩa. 
Nó chỉ xuất hiện khi nào nước có minh chủ. Thời vua 
Nghiêu, kỳ lân bay lượn ở ngoài thành, muôn dân 
trông thấy đều mừng rỡ, ai nỡ giết hại? Lúc triều Chu 
hưng thịnh, có phượng hoàng lên tiếng gọi ở Kỳ Sơn, 
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kỳ lân cũng xuất hiện nơi thôn dã. Từ thời Nghiêu 
đến nay đã hai lần bất gặp kỳ lân. Còn lần này thì 
sao? Làm gì còn có minh chú nữa! Thời thê đã đổi 
thay! Ta cũng giống như kỳ lân, sinh ra chưa gặp 
thời, không gặp được minh chủ, quả là uống phí thay! 
Lòng ‡a đau xót lắm, mà không viết tiếp được "Xuân 
Thu”. 

Năm đó, người học trò yêu quí nhất của ta là Nhan 
Hồi cũng mất sớm, mới có bốn mươi mốt tuổi. Lòng ta 
chua xót vô cùng, lệ trào khóe mắt! 

HÔ VĂN PHI: Không viết tiếp 'Xuân Thu" phải chăng 
củng có nghĩa là ngài đã hết lưu tâm tới việc chính sự 
và dạy học? 


KHÔNG TỦ: Về cơ bản thì đúng như vậy. Còn một 
lần nữa ta quan tâm tới chính sự, vào năm Lỗ Ai công 
thứ 14. Nghe tin Điền Thành tử nước Tế giết hại Tê 
Giản công, ta có lên triều khuyên Lỗ Ai công và "Tam 
Hoàn" cất quân đi đánh Điền Thành tử, hòng giữ 
trọn cái nghĩa quân thần, nhưng không có kết quả. 
Cuộc chính biến ở nước Tễ làm cho đệ tử của ta là Tế 
Dư vô cùng lo lắng. 

Năm sau, nước Vệ có chính biến, Khoái Quý phế 
con là Xuất Công chiếm ngôi, tức là Vệ Trang công. 
Khi đó Tử Lộ, ấp tế của đại phu nước Vệ là Khổng 
Lý, cũng bị loạn quân giết chết. Ta cảm thấy đau khổ 
Vô củng. 

HÔ VĂN PHI: Đấy là vào thời Lã Ai công thứ 16, Chu 
Kính vương năm thứ 41, (năm 479 trước Công 
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nguyên), ngài đã đi hết chặng đường trong cuộc đời vĩ 
đại của mình? 

KHÔNG TỦ: Năm đó, ta ở tuổi bảy mươi ba. Ta đã 
già đi rất nhiều và lâu lắm không mơ thấy Chu công. 
Nhưng có một tối, ta trải qua một cơn ác mộng và 
thấy lo lắng vô cùng. Trời chưa sáng ta đã tỉnh giấc 
và quanh quấn bước trong phòng. Vừa đi ta vừa tự 
nhủ thâm: "Thái Sơn đến ngày sụp đổ rồi! Rường cột 
cũng gẫy vụn rồi! Triết nhân tránh sao khỏi điêu tàn 
đây?" Từ hôm đó, bệnh ta mỗi ngày một nặng thêm 
và đến ngày thứ bảy, ta đi gặp Chu công với bao nỗi 
niềm tiếc nuối. 

HỖ VĂN PHI: Ngài đã giã tù thế gian này, nhưng 
ngài vẫn là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục 
vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc, là cây đại thụ văn 
hóa trong lịch sử nhân loại. Lý luận và tư tưởng của 
ngài như ngọn lửa rực sáng, tồn tại đến muôn đời. Về 
một ý nghĩa nào đó, ngài không mất, Ngài là vĩnh 
hãng! 
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THIÊN KHEN, CHẾ 


Nhân vật được khen, chê, được coi là đúng sai, cong 
thẳng, thường vì nhiều nhân tố khác nhau mả nhìn nhận 
có phần thiên lệch. Môn đệ của phu tử có tới ba ngàn, bảy 
mươi hai người thành đạt, thực là đạo lý đầy khắp thiên hạ. 
Chỉ kể ra mươi người đặc biệt trong sô đó là: Nhan Uyên, 
Mẫn Tử Khiên, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Cung, Tế Ngã, Tử 
Cắng, Nhiễm Hữu, Quý Lộ, Tử Du, Tử Hạ, mươi người đứng 
đầu trong "bốn khoa" đức hành, ngôn ngữ, chính sự và văn 
tự. Nhiều nhân vật kiệt xuất đời đời, trước phu tử như 
Nghiêu Thuấn, Đại Vũ, Quản Trọng, không sao kể xiết. Phu 
tử với con mắt tỉnh tường, lời lẽ súc tích, khách quan, có 
những nhận xét về họ. Chúng ta hãy lĩnh hội những lời dạy 
của phu tử, làm người học trò thứ ba ngàn linh một của 
ngải vậy? 
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VII 


VẬT DÙNG ĐỀ CÚNG TẾ 


HỖ VĂN PHI: Phu tử, câu chuyện hôm nay sẽ xoay 
quanh những nét đặc biệt về các môn đệ của ngài 
được chăng? 


PHU TỦ: Xin sẵn sàng. 


HÔ VĂN PHI: Một câu danh ngôn ngài từng nói được 
người đời truyền tụng là: "Học nhi ưu tắc sĩ", phải 
chăng ý nói học giỏi thì có thể làm quan trị thế, giữ 
đạo? Phải chăng ngải muốn khích lệ số môn đệ đáng 
kính của mình ra làm quan hết? 


KHÔNG TỦ: Nghĩ như vậy là chưa đủ. Thực tế mỗi 
học sinh đều có phần chuyên sâu, từng người có mặt 
mạnh riêng. Vì vậy, không phải cứ ai học giỏi thì đều 
ra làm quan. Ví như những môn đệ đức hành nổi trội 
có: Nhan Uyên, Mãn Tử Khiên, Nhiễm Bá Ngưu, 
Trọng Cung; giỏi về tư lệnh có Tứ Cống, Tể Ngã; am 
tường văn học có Tử Du, Tử Hạ. Còn Nhiễm Hữu, Quý 
Lộ lại giỏi đường chính sự. Có một lần ta nói: "Nhiễm 
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Ung à, trò có thể ra làm quan rồi đó!". Bằng vào sự 
quan sát hàng ngày ta thấy Nhiêm Ung thuộc loại đức 
hành siêu quần, tài năng xuất chúng, có thể trở thành 
một viên quan tốt. 


HỖ VĂN PHI: Nhưng có lần ngài cũng nói với Tất 
Điêu Khai đại loại như vậy! 


KHÔNG TỬ: Đúng thế. Đó là sự thành thực đáng quí 
trong các đệ tử của ta. Ta muốn khảo nghiệm qua Tất 
Điêu Khai, để anh ta ra làm quan. Tất Điêu Khai 
chẳng khoái trá gì với việc đó. Con người này làm ta 
thích thú vô cùng. Tất Điêu Khai muốn chăm chỉ học 
hành, làm người có học vấn uyên thâm. Anh ta hiểu 
mình và làm chủ được mình, thực là quý hóa, hiếm 
thấy! 


HÔ VĂN PHI: Đúng vậy. Tự hiểu được mình là quí 
nhất. Vào đời Hán có nước Dạ Lang. Vua nước này 
không biết đất Hán rộng mênh mông, nên cứ hỉ hả 
cho mình là đệ nhất thiên hạ, chẳng khác gì ếch ngồi 
đáy giếng. Chẳng dễ gì con người lại hiểu được chính 
mình! Chắc Tử Công cũng là loại người giỏi giang như 
vậy? 


KHÔNG TỦ: Xem ra các vị cũng am tường nhiều về 
đệ tử của ta đấy! Có một lần ta hỏi Tử Cống, trò và 
Nhan Hồi ai hơn ai? Tử Công liền trả lời: "Học trò đâu 
dám so với Nhan Hồi! Nhan Hồi nghe một có thể đoán 
mười. Còn học trò nghe một chỉ biết được hai". Tử 
Công có thể bình tĩnh khách quan nhận ra vị trí của 
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mình. Cách thức nhìn nhận của Tử Cống thật bồ ích? 
Chính tử điểm đó, mà khi Tử Cống muốn biết nhận 
xét của ta, ta đã nói: "Trò đã thành chiếc liễn rồi, 
thành vật dùng để cúng tế, qui giá biết bao!" 


HỖ VĂN PHI: Nôi đến chiếc "lễn" là có ý gì vậy? 


KHÔNG TỦ: Liễn còn gọi là phủ quỹ. Phú hình 
vuông, quỹ hình tròn, là cái liễn đựng vật phẩm thờ 
cúng trong các miếu, là thứ vô cùng quí giá. Ta ví Tử 
Cống như đồ tế khí là có ý biểu đương, xem Tử Công 
là rường cột của xã tắc. Ta thực hài lòng về Tử Cống! 
Ông biết đấy, vì rất nhiều lý do mà biết bao nhiêu 
hoài bão ta ôm ấp bấy nay chưa hề được thực hiện. 
Nhiều năm tháng lăn lộn trong chốh quan trường làm 
ta đã mệt mỏi. Ngày nay, Tử Cống lả người tòng 
chính, trị nước với nhiều tôn chỉ mục đích của ta 
khiến lòng ta sung sướng, xúc động không sao tả xiết. 


HỖ VĂN PHI: Đệ tử mà ngài vừa ý nhất là ai vậy? 


KHÔNG TỬ: Nhan Hồi - Nhan Hồi là người hiếu học 
và an phận, nhưng tiếc thay đã mất sớm, làm ta thấy 
thương tiếc và đau khổ vô cùng! Tinh thần hiếu học 
của Nhan Hồi là độc nhất vô nhị, Cứ nghĩ đến Nhan 
Hồi là ta không sao cảm được lòng. Nhất là khi Nhan 
Hồi vừa mất, lòng ta đau xót tột càng, nhiều lúc than 
khóc cùng với trời xanh: "Trời đã hại ta rôi! Đã hại ta 
rồi!" Những người bên cạnh thường khuyên ta đừng 
đau buồn, đừng quá bi ai! Nhưng ta không vì Nhan 
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Hồi, một đệ tứ nghèo khó, khác khổ, chăm học, mà 
khóc thương thì còn biết khóc thương cho ai đây? 


HỒ VĂN PHI: Quả không phải nêu như vẫn đụng đến 
nỗi thương tâm của ngài, nhưng vì có điều chưa rõ 
nên phải hỏi. Sau khi Nhan Hồi qua đời các đệ tử của 
ngài bảo phải hậu táng, vì sao ngài không cho phép? 
KHÔNG TỪ: Ấy là có lý do của nó. Đời ta đã bai lần 
người già đưa tang người trẻ. Một lần là Nhan Hồi, 
lân nữa là Khổng Lý. Lúc thường Nhan Hồi lấy tình 
phụ tử đối xử với ta. Xét về lễ, cha mai táng con, qui 
mô phải bình thường. Khổng Lý qua đời không hậu 
táng. Nhan Hồi cũng phải như vậy thôi. Đó là vấn đề 
nguyên tắc. Về tình cảm và lý trí phải xử sự có mức 
độ. 

HỖ VĂN PHI: Ngài đánh giá thế nào về thành tựu 
trong sự nghiệp của Tử Cống và Nhan Hồi? 

KHÔNG TỬ: Đạo đức và học vấn của Nhan Hồi gần 
như tuyệt đỉnh, tiếc là gia cảnh nghèo đến xơ xác. Tử 
Cống chỉ thích buôn bán, lờ lãi không ít. Mỗi người có 
một sô phận riêng. 


HỒ VĂN PHI: Xem ra tri thức rẻ mạt, học giả thì 
nghèo khổ. Căn bệnh tự ngàn xưa là như vậy. Tử 
Cống xu lợi, buôn bán kiếm lời. Phải chăng như lời 
ngài từng so sánh: "Quân tử cầu nghĩa, tiểu nhân vụ 
lợi"? 

KHÔNG TỦ: Không có gì là mâu thuẫn đâu. Ý của ta 
là người quân tử làm việc phải lấy nghĩa và đức làm 
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gốc. Người quân tử kiếm tiền nhưng phải giữ đạo. 
Không được làm điều hại người lợi mình, lấy của 
chung làm của riêng, gian giảo xảo trá. Ta cũng là 
người chú trọng đến lợi ích đây chứ! Mỗi một học trò 
đến học đều phải cố lễ vật là mười miếng thịt khô. 
Đương nhiên ta cũng căm giận những kẻ tiểu nhân 
chỉ biết trục lợi. Nhiễm Câu là đệ tử của ta, là gia 
thần nhà Quý thị. Quý thị tính đường tăng thêm thuế 
má, sai Nhiễm Cầu xin ý kiến của ta. Bấy giờ ta đã 
phản đôi, nhưng Nhiễm Cầu một mực không nghe, 
vẫn giúp Quý thị đè nén, áp bức dân chúng. Ta bực 
lắm liền công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ thày trò 
với Nhiễm Cầu và còn kêu gọi dân chúng các nơi nổi 
dậy giương cờ chồng lại chúng. 

HỖ VĂN PHI: Trong ký ức của mọi người trước kia, 
ngài là vị thánh ôn hòa, tòng thiện, cung kính, cân 
kiệm và khiêm nhường. Qua thái độ đối với Nhan Hồi 
và Nhiễm Cầu, ngài quả là Khổng Lão phu tử hoàn 
thiện, chí tình chí lý. : 


KHÔNG TỦ: Căn bệnh lớn nhất của các văn nhân 
Trung Quốc là bệnh sĩ diện. Giữ sĩ diện cho mình thực 
chất là làm hại người khác. Các đệ tử của ta như Cao 
Sài thì vụng về, Tăng Sâm có phân lỗ măng, Chuyên 
Tôn hiền lành dễ hảo, Trọng Do lại thô kệch. Ta đã 
chỉ ra những khuyết điểm đó cho từng người, giúp 
chúng nhìn rõ mình hơn, tìm cách sửa chữa thích hợp. 
Một đệ tư khác là Tế Dư, bao giờ cũng dậy muộn. 
Khuyên răn đã mấy lân nhưng tính nảo vẫn tật ấy. 
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Ta đã trách cứ hắn, coi như gỗ mục khó bề đẽo gọt. 
Ngày tháng trôi nhanh, đời người chẳng là mấy mà 
không biết quý trọng thời gian? 


09 


VIH 


NGHE ĐƯỢC TÂT LÀM ĐƯỢC 


HỒ VĂN PHI: Ngài thu nhận môn đồ, truyền thụ cho 
họ đạo cứu nhân độ thế, Trong số họ, ai là người quán 
triệt và thực hiện đây đủ nhất tư tưởng của ngài? 


KHÔNG TỪ: Tủ Lộ là người giỏi giang nhất. Tử Lộ 
thô thiển đến mức vụng về, chưa phải thông minh, 
nhưng lại là loại người đáng để hoan nghênh, học đạo 
là vui, biết đạo là làm. Ta thường nói rằng: "Học 
thuyết của ta chưa biết thực hiện ở đâu, đang như 
chiếc bè gỗ lênh đênh ngoài biển cả, người theo ta đến 
cùng, chỉ có thể là Tử Lộ mà thôi!" Tử Lộ hăng hái, 
trung thành, mạnh dạn, dám xông vào thực tế. Nhưng 
thật là đáng tiếc, đáng tiếc thay! 

HỖ VĂN PHI: Nghĩa là thê nào? 

KHÔNG TỪ: Tủ Lộ thường cứng nhắc quá. Một lần 
Mẫn Tử Khiên, Tử Lộ, Nhiễm Hữu, Tử Cống đang ở 
quanh ta, nhìn Mãn Tử Khiên cung kính, chính trực. 
Nhiễm Hữu. Tử Cống dịu dàng tha thiết, lòng ta cảm 
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thấy phấn chấn. Còn Tử Lộ thì tỏ ra kiên cường, dũng 
mãnh, ta than rằng: "Ôi Tử Lộ chẳng biết rồi có được 
may mãn đến trọn đời không !" Ta hiểu rằng cái gì 
mà thái quá thì dễ sai lắm. 

HỖ VĂN PHI: Ngài dự đoán quả không sai. Về sau, 
trong cuộc nổi loạn của lũ quí tộc, Tử Lộ bị giết thực 
thê thảm. Như vậy là ngài đã phản đối những tính 
cách cương nghị. 


KHÔNG TỦ: Ngược lại thì có. Ta không chấp nhận 
những người hữu dũng vô mưu, loại như Tử Lộ. Trong 
thực tế ta chưa gặp người nào gọi là cương nghị, bất 
khuất. Sống ở trên đời, gần như ai cũng có ham muốn. 
Phàm người không ham muốn thì mới cương nghị 
được. Đó là khâu yếu nhất trong tính cách của tửng 
người. 


HÔ VĂN PHI: Ngài nói thực có lý. Chỉ những ai 
không mưu câu tư lợi. Không tham giàu có, chẳng bỏ 
nghèo hèn thì mới là người cương nghị bất khuất, giúp 
ích cho đời. Người đời sau đã bổ sung và boàn thiện 
những tư tưởng của ngài, đúc kết thành "muôn sông 
về biển, thực mênh mông. Tường cao vời vợi, vô tư mới 
thẳng". Đạo lý ai ai cũng hiểu, còn luôn luôn khuyên 
răn người khác. Chỉ tiếc là thực hiện sao mà khó thế! 
Nói như giọng điệu ngày nay thì "Chủ nghĩa Mác - 
Lênin là của anh, còn của tôi là chủ nghĩa tự do". 


KHÔNG TỦ: Đó chính là nổi bi ai của con người! Tử 


Công từng nói với ta: "Học trò không muốn làm khổ 
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người khác và lại càng không muốn người khác làm 
khổ mình". Nói thì dễ lắm, nhưng trong thực tế phải 
làm bằng được. Đấy mới là điều khó! Vì vậy ta mới 
nói: "Tử Cống à, ngươi không làm được đâu!" Song 
thực không ngờ, hai ngàn năm sau, thế sự, nhân tình 
chắng thay đổi được bao nhiêu! 


HÔ VĂN PHI: Cái gì mình không muốn thì đừng đẩy 
sang cho người khác; cái gì người khác không muốn 
thì đừng vơ vào mình. Đó chính là những biểu hiện 
biết mình biết ta, biết tôn trọng người khác, đáng quí 
biết bao! Trong phạm vi pháp luật và đạo đức xã hội 
cho phép, con người tự chọn lấy cuộc sống theo ý 
nguyện của mình thì cuộc sóng mới có chất lượng, có 
ý nghĩa. Nhất là lúc này, xã hội biến đổi từng giờ, văn 
minh vật chất, tinh thân ngày càng hoàn thiện, tự do 
của con người được phát triển đầy đủ thì mỗi chúng 
ta càng phải tự lực tự cường. Xin phu tử cho biết ý 
của ngài. 

KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Bao giờ ‡a cũng chú 
trương phải tôn trọng cá tính của tửng người. Ta từng 
nhận xét về Nhiễm Trọng Cung: "Bê con của chú bò 
cày nêu cứ đây đà óng mượt, lông sừng nghiêm chỉnh 
thì dủ không muốn dùng, các vị thần sông núi chắc gì 
đã bỏ qua". : 

HỖ VĂN PHI: Xin ngài giải thích rõ hơn. 


KHÔNG TỬ: Tuy người cha là kẻ nghèo hèn, nhưng 
Trọng Cung lại có tài làm quan. Theo lệ thì bò cây 
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không được làm vật cúng tế. Con của nó cũng vậy. 
Nhưng ta cho rằng nều bê con có đủ điều kiện làm vật 
tế thì chắc các vị thân sông núi sẽ chẳng từ chối đâu. 
Trọng Cung tài ba như vậy, lẽ nào chỉ vì người cha 
“hạ tiện” mà không được dùng? 


HÔ VĂN PHI: Thực không ngờ ngài là người xuất 
thân trong một xã hội đẳng cấp và lâm nghiêm mà tư 
tưởng lại tiến bộ, thoáng đến như vậy! 

KHÔNG TỦ: Trong ' Thi” có câu; "Không ghen không 
tham, thì việc gì cũng tốt". Chỉ cần không ghen ghét, 
không tham lam thì việc gì cũng làm được. Điều kiện, 
địa vị, hoàn cảnh của chúng ta đều khác nhau. Cùng 
trong một nghịch cảnh, có người thì nhắm mắt đưa 
chân, có người thì phấn đấu vươn lên. Tử Lộ thuộc 
loại người thứ hai. Quần áo cũ kỹ rách nát bên cạnh 
những người quần là áo lụa mà không cảm thấy hổ 
thẹn. Nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ. Có lần ta đã 
khích lệ Tử Lộ hơn nữa: "Nếu chỉ có vậy thì về mặt 
đạo đức không thể tốt hơn, hoàn thiện hơn được”. 
Trong cuộc đời, đức nghiệp là vô biên nên việc rèn 
luyện của chúng ta cũng là khôn cùng. 

HỖ VĂN PHI: Nghe ngài nói, bất giác vấn bối nhớ tới 
chuyện "Vẫn theo vết củ". Hậu Hán Thư chép rằng: 
"Xưa có người học đi ở Hàm Đan, chưa bắt chước được 
tí gì đã mất cả dáng dấp củ". Cùng với thời gian biến 
đổi, về sau người ta gọi những ai không muốn tiến 
thủ, rập khuôn máy móc là "Vẫn theo vết cũ". Người 
học đi ở Hàm Đan xưa có, giờ đây xem ra vẫn có. 
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Những kẻ ngu muội đó nên dòng tai mà nghe những 
lời dạy của ngài! 

KHÔNG TỬ: Về mặt này, bài học về Nhiễm Câu là 
sâu sắc nhất. Nhiễm Cầu nói rằng: "Thưa thày, không 
phải con không thích lý luận của thày mà vì con đã 
hết sức rồi!" Ta nói lại: "Sức đã kiệt thì nửa đường 
phải dừng bước thôi. Nhưng xem ra không phải như 
vậy, hiện nay anh vẫn hình như chưa có hướng để 
tiên lên!" Nếu có chí tiến thủ thì ở đời này có việc gì 
là không làm được! Nhiễm Cầu thiêu mắt điểm đó nên 
cuỗi cùng mới thành kẻ lừa thày phản bạn. 

HỖ VĂN PHI: Trung Quốc ngày nay đang trong thời 
kỳ phát triển, thay da đổi thịt, còn có nhiễu tư tưởng, 
quan niệm cũ, những quy ước truyền thông cũ kỹ, hạn 
chế sức sáng tạo của mọi người, ngăn cản sự tiến bộ 
xã hội, vì vậy phải thoát khỏi những ràng buộc đó, 
luôn tiên tới làm cho kinh tế phát triển không ngừng, 
đất nước cường thịnh, trăm họ no đủ. Phu tử, những 
quan điểm của ngài, lúc này đây vẫn còn có ý nghĩa 
hết sức sâu xa! 
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IP.$ 


LỚN LAO THAY, NGHIÊU THUẦN, VŨ! 


HỒ VĂN PHI: Trong số các nhân vật lịch sử ngài 
ngưỡng mộ ai nhất? 


KHÔNG TỦ: Đương nhiên là Nghiêu Thuấn. Là quân 
vương thiên hạ, Nghiêu Thuấn thật vĩ đại! Bầu trời 
lồng lộng, Nghiêu là người với tới được. Nghiệp đức 
của Nghiêu huy hoàng xán lạn không sao tả xiết! 
Phong công nghiệp tích của Nghiêu thực là vời vợi, 
chế độ lễ nghi rực rỡ đến thế! Nghiêu là bậc quân chủ 
hiền minh lý tưởng nhất, khiến người người phải bái 
phục sát đất. Thuấn "nhường ngôi" cho Vũ, giải bảy 
cùng thiên hạ, một việc vô tư cao quí biết bao! 

HÔ VĂN PHI: Trong con mắt của ngài thì người ở vị 
trí thứ hai là ai vậy? 

KHÔNG TỬ: Hạ Vũ, Hạ Vũ là người đây tớ trung 
thành của trăm họ, suốt đời vị công chăm lo cho trăm 
họ. Vũ ăn uống đạm bạc, nhưng vật tế lễ qui thần lại 
hết sức phong phú. Vũ ăn mặc giản dị, nhưng lễ phục 
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để cúng tế lại qui giá, đâu ra đấy. Vũ ở rất đơn sơ, 
nhưng lại dành mọi thứ cho việc thuy lợi, đào kênh, 
đắp đập, khơi thông mương máng. 

Đức hành của Hạ Vũ thì chắng ai sánh kịp! 


HỖ VĂN PHI: Đức hành của Hạ Vũ đáng để mọi 
người, phải kính phục. Ba lần qua cửa mà không về 
nhà vì việc trị thuỷ, ngày nay người đời vẫn còn 
truyền tụng. Tinh thần cúc cung tận tụy của Vũ chính 
là tình thần của dân tộc Hoa Hạ chúng ta. Ngày nay 
chúng ta đề xướng phục vụ nhân dân, làm người đày 
tớ trung thành của nhân dân chính là phát huy tỉnh 
thần đó. Chúng ta sống trong thời đại có rất nhiều 
những nhân vật như vậy: Lôi Phong, Tiêu Dụ Lộc, 
Khổng Phổn Sâm... Những tấm gương để mọi người 
học tập rèn luyện mới đẹp làm saol 

Sau Hạ Vũ còn ai đáng để chúng ta phải ca ngợi? 


KHÔNG TỬ: Thời nhà Chu, các vị Bá Đạt, Bá Quát, 
Trọng Đột, Trọng Hốt, Thúc Dạ, Thúc Hạ, Quý Tuy, 
Quý Qua đều là những bậc hiền sĩ. Còn có Sử Ngư, 
Cừ Bá Ngọc cũng đều là hiền thần người nước Vệ. Sử 
Ngư là vị sử quan hết mực ngay thắng, có những lời 
can gián lan truyền khắp thiên hạ. Trước khi qua đời. 
Sử Ngư đặn dò con cái không để linh cữu ở chính thất, 
muốn khuyên can Vệ Linh công trọng dụng Cừ Bá 
Ngọc và xa lánh Di Tử Hà, vì thế có truyện "Lời can 
của xác chết". Ta từng ca ngợi "Sử Ngư thật ngay 
thẳng! Đất nước sáng sủa, ông như mũi tên thẳng tắp; 
đất nước tăm tối, ông vẫn như mũi tên thắng tấp". 
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Nhờ có lời can bằng thi thể của Sử Ngư, Vệ Linh 
công trọng dụng Cử Bá Ngọc. Buổi tối hôm đó, Vệ 
Linh công cùng phu nhân nghe thấy tiếng bánh xe ầm 
âm chạy tới. Khi đến cửa cung thì âm - xe qua cửa 
cung thì bánh xe lại âm âm như cũ. Vệ Linh công 
không biết đó là ai. Phu nhân bảo đó là Cừ Bá Ngọc. 
Quả không sai. Cừ Bá Ngọc là người vừa nhân vừa trí 
như vậy đó. Một lần Cừ Bá Ngọc sai sứ giả đến thăm, 
ta hỏi sứ giả: "Gần đây Cử tiên sinh làm những gì? " 
Sứ giả đáp: "Lão gia muốn giảm bớt khuyết điểm 
nhưng chưa làm được". Đi tìm cái thiện, cái mỹ lại 
muốn giảm bớt khuyết điểm của mình, Cừ Bá Ngọc 
đang đi theo chú nghĩa hoàn mỹ. 


HỖ VĂN PHI: Và nhà cải cách, nhà chính trị xuất sắc 
Quản Trọng, hình như ngài nhận xét hơi ít? 


KHÔNG TỬ: Người ta không hài lòng về mặt tiểu tiết 
của Quản Trọng. Ông tính khí hẹp hòi, chưa biết tiết 
kiệm, không hiểu lễ nghĩa. Tất nhiên ta không phủ 
nhận những công hiến của ông và lịch SỬ, vê xã hội. 
Quản Trọng là một lương thần trị quốc. Ông ta đoạt 
lại ba trăm hộ ở ấp Biển, đất phong của Bá thị, Bá 
thị trở nên sa sút, nhưng cho đến lúc chết không hề 
: một lời oán hận nào. Thế mới tài! Tử Cống từng hỏi 
: "Có lẽ chưa nên xem Quản Trọng là người nhân 
tị chăng? Tê Hoàn công giết chết công tử Củ, ông ta 
HE tên tuân tiết theo, còn phò tá Tê Hoàn công”. Ta 
"Quản Trọng phò tá Tế Hoàn công xưng bá chư 

Hết thống nhất thiên hạ, trăm họ được hưởng ân 
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trạch của ông ta. Không có Quản Trọng chúng ta đã 
thất điên bát đảo trong tay bọn Di, Địch rồi! Quản 
Trọng bày mưu tính kế, tránh được chiến tranh đầu 
rơi máu chảy, đó chính là nhân đức, sao bảo ông ta là 
người không có nhân. 

HỖ VĂN PHI: Phải nắm bắt những mâu thuẫn chủ 
yếu khi xem xét vấn đề, phải từ đại thể để phê phán 
một cá nhân, "Hạ bút vào những vấn đề lớn", phải từ 
những công hiến lớn bé cho đất nước, xã hội, dân tộc 
để phê phán một nhân vật lịch sử thì đó mới là thế 
giới quan và phương pháp luận của nhà sử học duy 
vật biện chứng. Xin ngải hãy nêu thêm một số nhân 
vật có phong cách, có tầm nhìn bao quát, đáng để đời 
đời ngưỡng mộ. 

KHÔNG TỦ: Công Thúc Văn cũng là người phẩm 
hạnh ưu tú. Đại phu Chuyến, gia thân của Công Thúc 
Văn là người hiền đức, được Công Thúc Văn tiến cử, 
cả hai được Vệ quân thăng nhiệm là trọng thần triều 
đình. Cầu hiển như khát nước, không phân biệt kẻ 
sang người hèn, thực là mỹ đức hiếm thấy trên đời. 
Ngược lại Tang Văn Trọng là kẻ tiểu nhân, lòng gà dạ 
chó, suốt ngày ngồi chơi xơi nước, thân là đại phu 
nước Lỗ mà không chịu tiến cử Liễu Hạ Huệ hiển tài 
nổi tiếng thiên hạ. Liễu Hạ Huệ không có cơ hội thi 
triển tài năng. Đất nước mất một người có tải lương 
đồng. Ông xem thật đáng giận biết baol 

HỖ VĂN PHI: Chọn lựa hiền năng, phát hiện nhân 
tài sử dụng nhân tài, tôn trọng nhân tài là việc 
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những người cầm quyên phải lưu ý. Khoa học kỹ 
thuật là sức sản xuất số một, mà nhân tài lại là người 
làm chú khoa học kỹ thuật. Những người có tài nắng 
phải được sắp xếp, trọng dụng, mới có lợi cho đất 
nước, xã hội ngày một tiên bộ phôổn vinh. Thiên lý mã 
thì thường có, còn Bá Nhạc thì ít khi. Mong sao trong 
tầng lớp lãnh đạo các cấp của đất nước này ít cố 
những nhân vật như Tang Văn Trọng và nên có nhiều 
người như Công Thúc Văn hơn. 

KHÔNG TỦ: Phát hiện ra nhân tài không phải 
chuyện dễ, Phải nghe lời nói, xem việc lảm, hiểu thấu 
từ trong tâm linh của họ. Như đại phu Mạnh Chi 
Phản, người nước Lỗ, không bao giờ để lộ mình. Nhân 
một lần Tẻ, Lỗ giao tranh, quân Lỗ bại trận, Mạnh 
Chi Phản đoạn hậu yếm trợ. Khi sắp vào thành, họ 
Mạnh liền vung roi đánh ngựa mà rằng: "Ta đâu dám 
đoạn hậu, chỉ vì con ngựa này chậm chạp quá!” Cạnh 
kể giữa sống và chết, con người đó vẫn không muốn 
để lộ mình. Một cử chỉ đẹp đẽ biết bao! 
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THÊ NÀO CŨNG ĐƯỢC 


HỖ VĂN PHI: Ngày nay người ta thường nói: "Già rồi 
mà chưa chết, thực là giặc" để chửi rủa mấy người già. 
Duyên cớ gì mà nói như vậy? 

KHÔNG TỦ: Một sự hiểu nhằm lớn chăng? Một người 
bạn già cúa ta là Nguyên Nhưỡng, từ bé đã lêu lổng, 
phóng túng, chẳng hiểu phép tắc lả gì. Vào ngày mẹ 
giả qua đời, lão chẳng thương xót. Không những thê, 
lão còn trèo lên quan tài và cất giọng nghêu ngao. Khi 
mấy người già chúng ta vào cửa, Nguyên Nhưỡng vẫn 
lờ tịt, ngôi xếp bằng tròn, chẳng ra thể thông gì cả. 
Ta săn có chiếc gậy chống trong tay mới đánh vào 
chân lão và trách rằng: "Thuở nhỏ ngươi chẳng giử lễ, 
lớn lên chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ giả rôi mà 
chưa chết, coi ngươi là giặc được đấy!" Vì vậy, những 
người không biết giữ lễ, đã già mà chăng làm nên trò 
trông gì mới có thể coi là 'giặc". 


HỖ VĂN PHI: Lại nói đến những người ẩn dật, ẩn sĩ. 
Phải chăng họ cũng là những người chẳng làm nên trò 
trông gì? 
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KHÔNG TỦ: Chưa hẳn là vậy! Theo ta thì những 
người ẩn dật chỉ có: Bá Di, Thúc Tẻ, Ngu Trọng, Di 
Dật, Chu Trương, Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên. Bá Di, 
Thúc Tễ không chịu nhục, không muốn hạ thấp chí 
khí của mình. Liêu Hạ Huệ, Thiêu Liên chịu nhục, 
nhụt chí nhưng họ nói còn có lý, việc họ làm còn có 
nghĩa! Còn như Ngu Trọng, Di Dật thì ẩn cư nơi sơn 
dã, nhìn thời cuộc mà giữ mình cho trong sạch. Ta 
không giống họ, song ta cho rằng họ là những người 
thế nào cũng được! 

HỖ VĂN PHI: Xem ra ngài là người giỏi đường đối 
nhân xử thế! Trịnh Bản Kiều đời Thanh, lận đận 
khấp bốn phương trời, cuối càng đã lấy mấy chữ 
"hiếm thay hai chữ hề đồ” để khái quát nhân sinh. 
Trong quan điểm của ngài cũng có thể khái quát bằng 
hai chữ hồ đồ chăng? 

KHÔNG TỦ: Phần nào cũng có lý. Về điểm đó ta còn 
kém xa Ninh Vũ tử. Ninh Vũ tử là đại phu nước Vệ. 
Ông cho rằng khi đất nước thanh bình sáng sủa thì 
nên tỏ ra mình là người thông minh tài trí, lúc đất 
nước loạn lạc u ám, lại vờ như người ngu muội, mơ 
hồ. Ta nghĩ rằng: "Thông minh tài trí như Ninh Vũ 
tử thì học được, còn ngu muội, mơ hồ như Ninh Vũ tử 
tửng làm thì chịu!". 

HỖ VĂN PHI: Ngài đã nhận xét tỉnh tế và thẳng 
thắn về đệ tử của mình, về các nhân vật nổi tiếng 
trong lịch sử, Vậy xin được hỏi, muôn đánh giá một 
người nào đó thì nên bắt đầu từ đâu? 
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KHÔNG TỦ: Phải xét đến đức hanh người đó. Đương 
nhiên công lao to nhỏ của một người đối với xã hội 
cũng là một phần của đức hạnh rồi. Trong "Thi" có 
viết một câu: "Khen không phải vì giàu, mà chỉ vì 
khác thường." Một người đáng được ca ngợi không 
phải vì họ giàu, mà vì phẩm hạnh của họ quí hơn 
những người bình thường. Tễ Cảnh công, quân vương 
nước Tẻ, thi hành bạo chính, hút máu dân lành, Sau 
khi qua đời, di sản để lại là bốn ngàn con ngựa. Rõ 
rảng là người giàu có, nhưng trăm họ không có một 
lời nào ca ngợi đức hạnh của ông ta. Còn Bá Di, Thúc 
Tẻ thì chết đói, mà người đời còn ca ngợi mãi mãi. 
HÔ VĂN PHI: Chịu cảnh bắn hàn, gìn giữ tiết tháo 
thì phẩm hạnh của một người sẽ tăng thêm? 
KHÔNG TỬ: Nói rất đúng. Con người phải biết thế 
nảo là đủ. Công tử Kinh là người sống gần tới điểm 
đó. Công tử giỏi đường trị lý gia sản. Có một chút gia 
sản đã coi là đủ dùng. Có thêm một chút nữa thì nói 
là đã đây đủ về nhiều mặt. Đến khi có nhiều hơn thì 
coi là quá hoàn mỹ, Có được công tử Kinh, một con 
người tự biết thế nào là đủ mà vui thì có được sự cần 
kiệm liêm chính. Đức hạnh của con người đạt tới chỗ 
hoàn mỹ thì xã hội tất được yên bình và hạnh phúc. 
HỖ VĂN PHI: Có người nói: "Biển cả tuy mênh mông 
nhưng ta chỉ uống một ngụm; cửa cao nhà rộng 
nhưng ta chỉ nằm một góc". Quan điểm của ngài cũng 
gần như thê. Trung Quốc ngày nay cơ sở còn móng, 
sức nước chưa mạnh, nếu không thực hành tiết kiệm, 


72 


nằm gai nếm mật, phấn đấu gian khổ thì kinh tế 
không thể tăng trưởng lên được. Phu tử, thời đó ngài 
đã lấy gương cần kiệm tễ gia của công tử Kinh để 
châm chọc những kẻ quyền cao chức trọng tham lam 
và xa xỉ, "Lấy liêm để nói tham lam, lấy kiệm để chê 
xa xỉÏ', tư tưởng yêu nước thương đân đó vẫn còn 
nguyên vẹn ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đến hôm nay. 
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THIÊN THÁT TRUYỀN 


Ánh hào quang muôn màu rực rỡ, chói sáng trên đầu 
tượng "Đại Thành chí thánh" làm chúng ta bàng hoàng lóa 
mát. Thánh nhân là thần mà không phải là thần; thánh 
nhân là người, thánh nhân là người bình thường, cũng yêu, 
ghét, giận hờn, bằng xương bằng thịt. Khi vừa lòng thì vưi 
mừng rạng rỡ, lúc thất ý lại mặt ủ mày ê. Thánh nhân cũng 
thích khóc, càng thích cười, chẳng phải đã tỉnh thông về 
mọi thú, thậm chí đôi khi còn gây ra điều tiếng nọ kial 
Thánh nhân biết quí trọng cuộc sống, nhưng không bao giờ 
sợ chết. Người ta trở thành thánh nhân vì biết kiên trì 
nhẫn nại, có phẩm hạnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi 
bùn. "Thiên thất truyền" này muốn qua bức mản thân bí 
đưa ra trước mắt chúng ta một vị thánh nhân bằng xương 
bằng thịt. 
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XI 


NGƯỜI CẢM MÕ 


HỒ VĂN PHI: Phu tử, mọi người biết rất ít những 
chuyện thất truyền về ngài. Ngài có thể kế một số câu 
chuyện chưa thành văn được chứ? Tất nhiên phải là 
những điều không cần giữ bí mật lắm, 


KHÔNG TỬ: Cứ thử xem sao. 


HỖ VĂN PHI: Nghe nói từ lâu ngài đã theo nghề tình 
báo đúng không? 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Ta là người rất thích lĩnh vực 
chính trị. Ngay từ lúc chu du các nước ta đã thu thập 
tình báo chính trị cho mình. Ta thu thập tin tức rõ 
ràng và công khai. Không thám thính, không đò xét, 
cúng không lấy cắp, cảng không dủng đến mỹ nhân 
kê. 

Nhờ vào tài trí, lương thiện, nghiêm túc, cần kiệm, 
khiêm nhường mà thu được tin tức. Bằng vào nhân 
cách, tài trí của mình, người khác xúc động, sinh lòng 
tín nhiệm mà chủ động tiết lộ tin tức với ta. 


75 


HỖ VĂN PHI: Ngài thật là một chuyên gia chính công 
về tình báo. Ngay đến bọn cao thủ trong cục tình báo 
trung ương Mỹ cũng phải xin chào thua. Xin mạo 
muội hỏi ngài một câu, tri thức của ngài uyên thâm 
rộng lớn như vậy thì liệu còn có mặt nảo chưa tường 
tập không? 


KHÔNG TỬ: Tri thức của ta ư2 Ta có tri thức gì kia 
chứ! Một người làm vườn hỏi ta mấy chuyện, nhưng 
ta có biết gì đâu! Ta phải hỏi người đó về kết quả và 
nguyên nhân sự việc, sau đó mới phán đoán, đúc kết 
rồi giải thích lại. Một lần có người hỏi ta về học thuyết 
đề tế. Ta xoè tay ra và nói: "Không biết ư! Nếu người 
ta biết về học thuyết để tế thì tất họ sẽ biết trị lý 
thiên hạ, rõ ràng như đặt một cái gì đó vào chính bàn 
tay của mình". Có một lân ta nghe thái tế hỏi Tử 
Cống: "Thảy của ông là thánh nhân chăng? Sao ngài 
cái gì như cũng biết? " Tử Công nói: "Trời cao cho ngài 
là thánh nhân nên cái gì ngài cũng biết!” Hôm sau ta 
nói với Tử Cống: "Thái tế hiểu rõ về ta ư? Thuở nhỏ 
ta ti tiện, từng làm nhiều việc vụn vặt. Những việc 
thấp bèn như vậy, người quân tử không thể làm!" Le 
mới sinh ra, con người nào đã biết gì. Muốn hiểu biết 
cần phải ra sức, gắng công học hành. 

HỖ VĂN PHI: "Biết thì nói là biết, không biết thì nói 
là không biết, mới là biết vậy!" Câu danh ngôn của 
ngài luôn luôn văng vắng bên tai mọi người. Ngoài 
đường tu nhân tích đức, dủi mài kinh sử, ngài còn có 
thú gì khác nữa không? 
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KHỐNG TỬ: Có thể làm nghề đánh xe ngựa chăng! 
Có người nói: "hổng Tử thực vĩ đại! Bác học đa tài! 
Nhưng xét cho cùng thì chẳng làm được cái gì cụ thể 
cả!". Lúc bấy giờ ta liền nói với các đệ tử: "Biết làm cái 
gì đây? Làm người đánh xe hay làm xạ thủ? Có lẽ ta 
nên làm một tên xạ thủ vậy!". Chỉ cần có tiền thì dù là 
anh đánh xe hay người gác cửa, có gì đáng phải bàn 
đâu? Còn nếu không được thì cứ làm cái việc mà mình 
thích vậy! 


HỒ VĂN PHI: Ngài thử đánh giá về mình xem. 


KHÔNG TỬ: Có người bảo ta là thánh và nhân, ta 
đâu dám nhận. Có người bảo ta còn mải mê học tập 
và dạy dỗ người khác. Về đại thể, nói vậy là đúng. Ta 
từng ngẩng mặt nhìn trời mà than rằng: "Phượng 
hoàng chưa đến, bát quái đồ chưa xuất hiện ở vùng 
Hoàng Hà thì coi như đời ta đã hết rồi!” Một hôm Tử 
Công bỏi rằng: "Nếu như tìm được một viên bích ngọc 
ở đây thì nên cất nó vào tủ hay khi được giá thì đem 
bán quách đi?" 'Ta trả lời: "Ðem bán đi! Bán quách đi! 
Ta chờ bán được một giá thật hời. Nhưng dưới gầm 
trời này liệu có mấy ai hiểu được giá trị của ngọc đây? 
Giả dụ có đắng minh quân nào dám dùng ta, đề ta trị 
lý thiên hạ thì một năm chắc đã tốt. Ba năm thì 
thành tựu phải nhiều lắm. Nhưng nào có ai tin ta. Ta 
đành ôm hận mà đi gặp Chu công vậy!" 


HỒ VĂN PHI: Thực là những lời chân thành tâm 
huyết! 


Tï 


KHÔNG TỦ: Chân thành bộc bạch không giấu giếm 
là mỹ đức của người quân tử. Ta từng nói với các đệ 
tử rằng: "Các trò cho rằng ta có điều gì không thật 
chăng? Ta chẳng có gì phải giấu các trò. Ta là Khổng 
Khâu, dám làm dám chịu, sướng khổ có nhau". 

HỖ VĂN PHI: Nhà thơ Tlaic Du từng viết: "Sách nảo 
ta cũng đọc qua, việc gì cũng thể nói ra củng người”. 
Nhận xét, tổng kết về ngài là như vậy. Ngài lưu lại 
trong lũ vãn bối hình tượng một vị thánh chân thành 
bộc bạch, cần mẫn hiếu học. 
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XI 


THỰC VÀ SÁC, TỒN VÀ VONG 


HÔ VĂN PHI: "Lễ Ký, Khúc Lễ" ghi: "Ngạo không thể 
quá mức, dục không thể phóng túng, chí không thể 
tận cùng, vui không thể hết cỡ". Còn "Lễ Ký - Lễ Vận" 
lại nói: "Âm thực và nam nữ, là dục vọng lớn nhất của 
con người vậy; chết chóc và tham lam là ác mộng to 
lớn của người ta vậy". Lời trước nhằm phản đối dục 
vọng, lời sau lại chỉ ra tính hợp lý trong những ham 
muốn của con HGMÓI. Liệu hai điều đó có gì mâu thuẫn 
chăng? 


KHÔNG TỬ: Không mâu thuẩn gì cả. Ham muốn quá 
mức là sai lắm, nhưng cấm dục là không được. Người 
là vật thể bằng xương bằng thịt, tất phải có yêu, ghét, 
hờn, giận và lòng ham muốn. Điều mấu chốt là ở hai 
chữ "chừng mực". Bản tính con người là hiếu sắc. Thời 
Tống có người coi đức và sắc là hai mặt đối lập. 
Những là lo đức thì không thể hiếu sắc. Ta không chủ 
trương như vậy 
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Không tin hãy giỏ "Mao Thi", Vì sao bài “Quan Thư” 
lại ở ngay đầu cuốn? Thử hỏi: "Yếu điệu thục nữ, quân 
tử hảo cầu", cầu không được thì thể xác rã rời, thần 
hồn điên đảo, đó chẳng phải là lòng ham muốn của 
con người sao? Tất nhiên, sinh hoạt của chúng ta vừa 
phải có tình cảm vừa phải có lý trí. Ta cho rằng không 
nên ức chế những tình cảm có lý trí, mà phải phát 
huy bản tính đó. 

HỖ VĂN PHI: Vì vậy ngài mới có lời cảm than "Háo 
đức như háo sắc”. 

KHÔNG TỬ: Điều đó... điều đó... Quả là một sai lâm 
lớn, một việc bất đắc dĩ. Vệ Linh công có nàng Sủng 
Cơ dung mạo tuyệt vời và vô cùng dâm đãng. Người 
người rì rầm về chuyện trăng gió, mây mưa của nàng. 
Khi ta đến nước Vệ, phu nhân cho người truyền tin 
muôn gặp ta. 

Mấy lần từ chối không thành, ta đành phải vào 
cung nước Vệ. Phu nhân ngồi sau bức rèm châu ngũ 
sắc, ta không dám ngẩng đầu nhìn, bên tai có tiếng 
châu ngọc trên người phu nhân kêu lanh canh. Tử Lệ 
biết việc lấy làm buồn rầu vô kể, buộc ta phải thê 
củng trời xanh: "Nếu ta có gì sai trái xin trời cứ trừng 
phạt, xin trời cú trừng phạt". Một tháng sau đó, Vệ 
Linh công và phu nhân ngồi xe ra ngoài thành. Trên 
đường ngựa xe nườm nượp, người đông như hội, tranh 
nhau để được nhìn thấy dung nhan như hoa như ngọc 
của phu nhân. Xúc cảnh sinh tình lòng ta cảm than: 
"Ta chưa từng thấy người háo đức như háo sắc bao 
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giờ!" Biết bao người vì háo sắc mà mất nước, lòng ta 
vô cùng chán ngán! Thời ta còn lảm tư khấu ở nước 
Lỗ, nước Tề đem biếu một lũ vũ nữ, Quý Hoàn tử 
nhận để rồi đến nổi sao nhãng cả triều chính. Mê 
thanh say sắc đến như vậy, ai mà chẳng đau lòng! Ta 
bèn giủ.áo từ quan tìm đường đến nước khác. 


HỖ VĂN PHI: Ngài gả cháu gái cho Nam Cung Quát, 
một người quân tử đem thân làm trọng; ngài lại gả 
con gái cho Công Dạ Trảng, một người tửng bị giam 
cầm, hai việc đó khác nhau đến kỳ lạ? 


KHÔNG TỦ: Công Dạ Tràng và Nam Cung Quát đều 
là học trò của ta. Công Dạ Tràng đã ở tủ, nhưng chưa 
hẳn là kê có tội. Vì thế ta mới quyết định gả con cho 
hắn. Nam Cung Quát là người có tụ dưỡng, trọng văn 
và đức, và thường đọc "Bạch Khuê”: "Ngọc khuê có 
vết, có thể mài mòn; lời người nói sai thì không thể 
sửa". Danh ngôn xử thế của Nam Cung Quát: "Nước 
có đạo thì còn; nước vô đạo chắc phải chết” Nam Cung 
Quát là người có tài trị quốc, biết lẽ giữ thân. Không 
gả con cho người hiển như vậy thì còn biết gả cho ai 
đây? 

HỖ VĂN PHI: Những lúc ở làng quê cúng tế rước 
thần đuổi qui, ngài luôn mặc triều phục đứng ở bậc 
thêm; mỗi khi tế tổ tế thần ngài đều thành tâm, như 
vậy là ngài tin rằng có thần, có qui? 

KHÔNG TỦ: Ö đâu cũng phải cung kính, biết giữ lễ. 
Khi cúng tế tổ tiên, thân thánh phải như vậy. Khi làm 
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việc, học tập, gặp gỡ, tiếp xúc cũng luôn luôn phải 
chân thành, cưng kính. Học trò của ta từng hỏi về qui 
thân, ta bảo họ: "Chưa thể thờ người, đâu thể thờ 
qui”. Lại có người hỏi khi chết sẽ ra sao, ta đáp: 
"Chưa biết sống, sao biết chết", Đại loại những việc 
như quái dị, sức mạnh, pháp thuật, qui thân ta chưa 
từng bàn tới. Gọi là "Chưa hề biết về quái, lực, loạn 
và thân". Ta làm như vậy là tôn sùng sự sống, kính 
trọng đại đức của trời đất vậy. 


HỖ VĂN PHI: Về mặt này đã hiểu được ngài. Nghe 
nói ngải còn có phương pháp dưỡng sinh hoàn chỉnh. 
Không quá cầu kỳ về mặt ẩm thực, không ăn nhiều 
cá thịt. Âm thực phải có vị ngon, thịt cá ôi, màu sắc 
kém là không ăn. Nấu nướng không đúng cách là 
không ăn. Hoa quả quá chín hay cắt gọt không chỉnh 
là không ăn. Gia vị phải thơm ngon, thịt cúng không 
được để quá ba hôm. Thịt tuy nhiều, nhưng không ăn 
nhiều hơn cơm. Rượu uống vài chén, nhưng không say 
bao giờ. Rượu, thịt khô, mua ở chợ về là không dùng. 
Lúc ăn không trao đổi, khi ngủ không nói chuyện. 
Không biết tính dược không uống. 


KHÔNG TỪ: Ông biết khá nhiều về thói quen của ta 
đấy. Tiếc rằng đó chỉ là những hiểu biết nông cạn về 
chữ "sinh" mà thôi! Nếu chỉ xem chữ sinh là dưỡng 
sinh, thực dụng, sinh tồn thì nhận thức đó quả còn 
hởi hợt. 


HỖ VĂN PHI: Mong ngài giải thích rõ hơn. 
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KHÔNG TỦ: 'Sinh" có hàm nghĩa cao xa sâu sắc lắm, 
Trong "Dịch" nói: "Thiên địa bao la, đức là sinh vậy". 
Muôn việc, muôn vật trong vũ trụ đều do trời đất diễn 
hóa mà thành. Bởi vậy chữ “sinh” là khái quát qui 
luật cơ bản nhất của vạn vật trong trời đất, là phép 
tắc và công năng cơ bản nhất được vận hành trong 
trời đất. Trời đất sinh ra con người chỉ phối và làm 
chủ vạn vật bằng năng lực chú quan của riêng mình. 
Vì vậy con người phải thuận theo cái đạo lớn của trời 
đất, quan tâm tới đồng loại, chú ý đến muôn việc, 
muôn vật liên quan tới sự sống cỏn của bản thân. 
HỒ VĂN PHI: Chắc điều đồ cũng nhất trí với việc 
ngài đề xướng "Người nhân đức biết thương người?" 


KHÔNG TỬ. Phạm trù thương yêu mênh mông lắm, 
Ta chủ trương bắt cá bằng lưỡi câu, phản đối việc 
quãng chài thả lưới. Ta chủ trương bấn chim bay trên 
trời và không nên bắn chim khi nó đang bay về tổ, 
cũng bởi lẽ đó. Có người rất thích động vật, cũng bởi 
họ có tấm lòng thương yêu con người. Bảo vệ môi 
trường sinh thái, cân bằng điều kiện tự nhiên, cũng 
chính là giữ gìn không gian sinh tồn của nhân loại. 
Cuối cùng thì người là quí nhất trong muôn vật của 
trời đất. Ta phản đối chiến tranh, quan tâm sức khỏe 
con người không ngoài lẽ đó. 

Có một lần chuồng ngựa bị cháy. Từ trong triều ta 
về sớm và chỉ hỏi một câu: "Có ai bị thương không". 
Ta không chú ý đến ngựa, có người cho là kỳ quặc. 
Nhưng thực ra có gì là kỳ quặc kia chứ? Giữa người 
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và ngựa thì ngựa là một thứ tải sản. Đó là tư tưởng 
coi con người là cơ bản nhất. 


HỖ VĂN PHI: Như vậy thì, sinh lấy người làm gốc 
vốn đã là tỉnh hoa trong nên văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, mà nhân đức là sự vận dụng cụ thể chữ 
sinh giữa người với người. Thế thì chữ sinh thể hiện 
những tinh thần nào vậy? 


KHÔNG TỬ: Mật hôm đệ tử Tử Lộ nghỉ lại chỗ ta. 
Sáng ra người gác cổng thành hỏi: "Anh từ đâu đến" 
Tử Lộ nói: "Từ nhà thày Khổng Tủ". Người gác cửa 
hỏi lại: "Có phải cái ông biết rõ nhiều việc không làm 
được nhưng cứ cỗ gắng muốn làm ấy không?" Ta kể 
chuyện nảy lä muốn nhắc lại đạo lý: Biết rõ là không 
làm được nhưng cứ muốn làm, đó là tính thần say mê 
hiến thân cho sự nghiệp vậy! 


HỒ VĂN PHI: Tình thần say mê ấy là sự thể hiện của 
chữ sinh. 


KHÔNG TỦ: Đúng vậy. Chỉ có luôn luôn tự cường mới 
có thể phân đấu không biết mỏi. Luôn tự cường, say 
mê tìm tòi là những thể hiện cơ bản nhất của chữ 
sinh. 

Những câu chuyện thần thoại về thời cổ Trung 
Quốc đã thể hiện tính thần đó. Khoa Phụ đuổi mặt 
trời và chết trong đói khát, mỏi mệt. Tỉnh Vệ đòi lấp 
biến, bằng tắm thân gày guộc, yếu đuôi chồng lại biển 
cả. Ngu Công dời núi, đời đời con cháu phấn đấu 
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không ngừng. Tất cả đều thể hiện tính thân của con 
người, thể hiện tỉnh thần của cả một dân tộc. 

HỖ VĂN PHI: Lịch sử phát triển của dân tộc Trung 
Hoa thực chất là lịch sử của một đất nước luôn luôn 
tự cường. Chỉ có say mê và tìm tòi mới làm cho dân 
tộc không ngừng tiễn lên. Biến pháp cúa Thương 
Ưởng thời kỳ Chiến Quốc, việc Ngô Khởi dụng bính, 
rồi đến biến pháp năm Mậu Tuất, cuộc vận động học 
người phương tây, cách mạng dân tộc dân chủ ở thời 
cận đại đều là những ví dụ mẫu mực về tình thần 
luôn tự cường. Ngày nay, chúng ta đang tiên hành 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa theo nét riêng của 
Trung Quốc, là tiếp tục tự cường, góp phần to lớn vào 
lịch sử của nhiều dân tộc trên thể giới. Chính vì vậy 
cảng phải chú trọng phát huy những truyền thống tốt 
đẹp, luôn luôn tự cường, trong nền văn hóa của chúng 
ta. 
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XII 


THÁNH NHÂN KIÊN TRÌ GIỮ LẺ 


HỖ VĂN PHI: Văn bối xin có một thiên chuyện bàn 
về lễ và lễ trị. Hôm nay muốn nói tới những điều chưa 
biết về việc ngài giữ lễ. Ngoài câu chuyện vui vì giữ 
lễ mà sinh ra "Háo đức không bằng háo sắc", xin hỏi 
liệu có còn chuyện vui nào đại loại như vậy nữa 
không? 


KHÔNG TỬ: Có, có chứ! Ông đã nghe câu chuyện 
Dương Hồ tặng một chú lợn chưa? Dương Hồ là gia 
thân của Quý thị. Hắn ÿ vào quyền thế của Quý thị 
và muốn mượn danh tiếng của ta, hòng đề cao uy 
vọng của mình. Đối với kẻ tiểu nhân như vậy ta đâu 
muôn tiếp. Chẳng đừng được, hắn liền giở trò, sai tay 
chân đến biểu ta một con lợn sữa đã luộc chín. Theo 
lễ nghỉ thời đó ta phải thân tự đến nhà hắn để tạ ơn. 
Ta chọn lúc Dương Hồ không có nhà đến tạ ơn hắn. 
Nào ngờ ông trời lại khéo trêu ngươi, trên đường về 
ta gặp hắn! Dương Hồ lên tiếng trước: "Nào, có mấy 
lời muốn nói với ngài", Hắn nói tiếp: "Bụng đây kinh 
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luân mà thờ ơ với quốc sự thì có thể gọi Ìà nhân đức 
được không? " Ta nói; "Nhân thế nào được!" Dương Hồ 
lại nói: "Trong lòng rất thích tòng chính, nhưng bỏ lỡ 
thời cơ vậy có phải là thông mỉnh không? ” Ta nói: 
"Sao được!" Thêm một bước nửa, Dương Hổ nói: "Thời 
gian qua nhanh, chẳng đợi ai đâu!" Ta đành nói: "Thôi 
được ta sẽ làm quan'. 


HỖ VĂN PHI: Câu chuyện nghe hay lắm. Một bên 
đào hố cài chông, một bên như thú sa bẫy. "Quân tử 
và tiểu nhân đang dàn trận", bức tranh sinh động 
quá! Nghe nói mọi thứ của người quân tử như ăn, 
mặc, nói năng hanh động, nhất nhất đều có qui cách, 
đúng như vậy chăng? 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Trước hết ta nói về cái áo. Áo 
sóng của người quân tử không được thêu viên màu 
thanh thiên, màu đen nhờ nhờ. Không mặc y phục 
màu đỏ, đô thẫm ở nhà. Mùa hè mặc áo cánh bằng 
vải mỏng hay vải thô thì bên trong vẫn phải có áo lót, 
kín kín hở hở. Mùa đông, áo khoác màu đen trùm lên 
chiếc áo da cửu ở bên trong hoặc là mặc áo đa nai với 
áo khoác ngoài màu trắng, áo lông cáo đi với áo khoác 
mầu vàng. Lúc ở nhà mặc áo da cừu may dải hơn một 
chút, tay áo bên phải ngắn hơn. Ban đêm nhất định 
phải mặc áo ngủ trùm quá nửa thân người. Lông cáo 
dây dùng làm đệm ngồi. Những lúc lên triều, ở những 
nơi quan trọng phải mặc đủ bộ bằng lụa. Không mặc 
áo da cừu đen, đội mũ màu đen đi dự tang lê. Lúc trai 
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giới tám gội nhất thiết phải mặc áo tắm bằng vải, giữ 
gìn sự trong sạch và chân thảnh của con người. 

HỒ VĂN PHI: Còn việc ăn uống thì có gì khác chăng? 
KHÔNG TỬ: Rhi ăn thì không nói chuyện và nhất là 
phải nhớ đến tổ tiên. Dù là bửa ăn bình thường, cơm 
hẩm canh nhạt cũng phải cúng tế tổ tiên trước với 
lòng thành kính như lúc trai giới vậy. Những lúc uống 
rượu ở đưới quê, rượu xong phải để các cụ ra về trước 
rồi mới đến lượt mình về. Nhà vua ban cho thức ăn 
thì phải ngồi ngay ngắn và nếm trước một phần. Lúc 
được ban thịt sống phải đem luộc chín cúng tế tổ tiên 
trước... 

HÔ VĂN PHI: Xin ngài cho biết những qui định về lời 
ăn tiếng nói. 

KHÔNG TỬ: Ở đây chỉ nói những điều cần thiết thôi. 
Các đệ tử đều rõ, ta không bao giờ nói về những điều 
quái dị, bạo lực, cảm loạn, qui thần. Lời nói phải phủ 
hợp với từng hoàn cảnh. Ở dưới quê, ta luôn khiêm 
tôn nhún nhường, tựa như người kém phần hoạt bát. 
Lúc ở tông miếu triều đình phải tuỳ từng đối tượng 
mà trò chuyện, trên kính dưới nhường. Lúc nhà vua 
hỏi đến chính cương điều lệnh thì phải trả lời thẳng 
thắn với một thái độ cung kính ôn hòa. 

HÔ VĂN PHI: Còn và hành vi thì sao? 


KHÔNG TỦ: Nói về hành thì rất rộng, lễ chế qui định 
củng rất phức tạp. Trải chiếu không thăng là không 
hợp cách, không được ngồi. Khi ngủ, không giống như 
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người nằm thăng cằng ngẩng mặt lên giời, gọi là "ngủ 
không phải chết”. Lúc đi xe phải bước lên bước xuống 
cho đường hoàng. Lúc ngồi trên xe không được ngó 
đông nhìn tây, chỉ chỉ trỏ trỏ, trò chuyện lớn tiếng. 
Nhìn thấy người mặc đồ tang, tuy là thân cũng không 
được suỗng sã vui vẻ. Nhìn thấy người ăn mặc lễ 
phục, người mù, tuy là quen biết nhưng mình phải cô 
hành vi tương xúng. Gặp được bữa ăn thịnh soạn thì 
ắt phải biến sắc mặt đứng dậy mà cảm tạ. Nhân lúc 
phong ba bảo táp, dung nhan phải thay đổi cung kính 
với trời đất. 

Trong những nghỉ thức đó thì nghi thức triều kiến 
quân vương là trang trọng nhất. Mỗi lúc vào triều ta 
luôn phải uốn gối khom lưng tưởng như cửa cung là 
thấp bé không dung nổi thân ta. Qua khỏi cửa cung 
sắc mặt phải trang trọng, nói năng nhẹ nhàng, hơi thở 
đừng gấp, tay nâng vạt áo mà bước rảo. Khi thoái 
triều phải bước lùi, xuống hết bậc tam cấp thứ nhất 
mới được thả lỏng cơ thể, thoải mái một chút. Rồi sau 
đó rảo bước như có thêm đôi cánh, bước hết các bậc 
thêm còn lại, trở về vị trí củ của mình, dáng vẻ lại 
đường hoảng, cẩn trọng như trước. 


HỖ VĂN PHI: Quả là nhiều điều, nghe đến mụ mẫm 
cả đầu óc. Tuy vậy, những lúc gặp việc không phù hợp 
với lễ chế thì ngài làm thế nảo? 
KHÔNG TỬ: Một là cự tuyệt, hai là bỏ đi. 

Lúc Nhan Hồi mất, bố là Nhan Lộ muốn ta bán xe 
đi, sắm quách cho Hồi. Ta bảo: "Khi mai táng Khổng 
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Lý cũng chỉ có quan tải, không có quách. Bấy giờ ta 
không bán xe mua quách cho Lý, vì ta là đại phu cần 
phải có xe để đi lại'. Ta yêu Nhan Hồi như yêu con 
mình. Yêu nhưng không được vượt quá lễ nghĩa. 

Ta đến nước Tê, Tẻ Cảnh công băn khoăn với quần 
thần vì chưa biết nên đón tiếp ta thế nảo cho phải, 
Cảnh công nói: "ĐÐem lễ của Lỗ quân tiếp đãi Quý thị 
để đón tiếp Khổng Tử e không được. Trâm chỉ có thể 
dùng lễ ở giữa Quý thi và Mạnh thị để đãi Không Tủ". 
Lại nói: "Trẫm già rồi, không dùng được người này”. 
Nghe được tin đó, ta bỏ đi luôn. Không được nghênh 
đón bằng cái lễ đáng có, thì đành ba mươi sáu chước, 
chuồn là hơn cả. 

HỖ VĂN PHI: Ngài là người kiên trì giữ lễ không 
chủn bước, đáng kính phục thay! Tuy rằng nhiều lễ 
chế của ngài đã mai một, nhưng tỉnh thân thúc đẩy 
việc thực hiện lê chế mọi nơi, mọi lúc cửa ngài là sự 
khích lệ lớn lao đối với con cháu sau này còn nhiều 
tuỳ tiện. Phù hợp với qui chễ, bản thân phải giữ lễ 
vấn là biểu hiện tiến bộ của nền văn minh nhân loại. 
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XIV 


BẰNG NGÔN TỪ, HÀNH ĐỘNG MÀ 
TRUYÊN THỤ VÀ DẠY SUÔNG 


HỒ VĂN PHI: Nên nói về bai lần thoát hiểm của ngài 
chăng? 
KHÔNG TỬ: Được thôi! 

Năm đó ta từ Lỗ đến Tổng, dạy học trò nghỉ lễ 
dưới một gốc cây cổ thụ. Bấy giờ tư mã nước Tống là 
Hoàn Khôi muốn giết ta, liền cho thủ hạ chặt pháng 
cây cổ thụ đó. Lũ đồ đệ đều muốn ta đời đi chỗ khác. 
Ta bảo: "Trời xanh đã phú cho ta cái đức thì liệu 
Hoàn Khôi còn làm được gì”. Ta đã đúng. 

Lân khác ta từ nước Vệ đến nước Tần, đường qua 
đất Khuông. Trăm họ tưởng ta là Dương Hồ, liền vây 
khốn ta suốt năm ngày. Lúc đó ta nói với học trò: 
"Chư Văn vương tuy qua đời, nhưng mọi chế độ lễ 
nhạc của Người đang nằm trong tay ta! Trời xanh 
muốn trừng phạt ta thì chắc đã không cho ta nắm 
được các nghi thức đó. Còn ông trời đã không muốn 
trừng phạt thì liệu số người Khuông kia làm gì được 
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ta?" Sự thực một lần nửa trời xanh đã rủ lòng thương 
ta. 


HỖ VĂN PHI: Thế là ông trời thường hay giúp đỡ 
người hiền. Đạo đức có sức mạnh lớn lao vô củng. 
Chính nghĩa bao giờ cũng thăng gian tà. Đó là những 
chân lý bất biến tự ngàn xưa! 


KHÔNG TỬ: Lâm nguy mà không hoảng hốt, loạn lạc 
mà vẫn bình tâm là thước đo cao nhất trình độ tu 
dưỡng của từng người. Đời người không phải lúc nào 
cũng thuận buôm xuôi gió, thường phải trải qua vô 
vàn gian nan vất vả và thất bại. Tu dưỡng để có được 
một nhân sinh quan vui vẻ, tích cực vươn tới là điều 
cần thiết vô cùng. Một lần Diệp Công, qua Tử Lộ 
thăm dò về đường đối nhân xử thế của ta, Tử Lộ 
không biết nói năng thế nào. Ta báo Tử Lộ: "Sao anh 
không nói với họ, Khổng Tử là người ham học đến 
quên ăn, lúc nào cũng vui ve, lạc quan, quên cả sầu 
muộn, quên cả tuổi già đang xông xộc tới gắn". 

HỖ VĂN PHI: Bằng những tiêu chuẩn đó, ngài cũng 
yêu cầu học trò của ngài phải như vậy sao? 


KHÔNG TỪ: Không hoàn toàn như vậy. Tư chất, tính 
tình của từng người có giống nhau đâu, phải lựa người 
mà dạy. Ta từng bảo con ta rằng: "Không học Lễ thì 
lập thân thế nào được!" Đó là phương pháp giáo dục 
trực tiếp của ta vậy. 

Có một lần Nhụ Bì muốn gặp ta, ta cáo bệnh đề 
từ chối. Nhưng khi người của Nhụ Bi ra khỏi cửa, ta 
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liền vừa gảy đàn vừa hát, cố ý cho người đó biết lả ta 
không ôm. Nhụ Bi sẽ tự hiểu vì sao ta không tiếp hắn. 
Băng phương pháp gợi mở, dạy suông, ta giáo dục hắn 
mả không phải nói một lời nào. 

HỖ VĂN PHI: Như vậy là "Không nói còn hơn cả nói". 


KHÔNG TỦ. Phương thức giáo dục muôn hình muôn 
vẻ. Có lúc chỉ cần một câu đơn giản đã sáng tỏ được 
cả lẽ đời thâm thuý. 

Một lần ta cùng Tử Lộ đi dạo trên sườn núi. Mấy 
con chim trí lông cánh rực rỡ đang củng nhau sưởi 
nẵng vội cất cánh bay lên. Bay được một lúc chúng lại 
tụ về chỗ cũ. Xúc cảnh sinh tình, ta nói: "Chim trĩ ở 
trên sườn núi thật thức thời, thức thời lắm!" Tử Lộ vô 
củng cảm phục vì biết ta đã lấy vật mà nói người. Tử 
Lộ chắp tay như muốn tỏ ơn bầy trĩ, thì chúng đã vụt 
bay đi hết, 

Có một lần lòng ta hết sức bôi hôi, đã nói: "Quả là 
ta không muốn nói năng gì nữa!" Tử Cống xen vào hỏi 
ngay: "Thày không nói năng gì nửa, thì học trò biết 
tiếp thu bài như thê nào đây? " Ta nói với Tử Cống: 
"Ông trời có nói gì không mà bỗn mùa cứ tiếp nối, vạn - 
vật cứ sinh sôi nảy nở. Trời còn biết nói gì nữa? " Đó 
là không nói mả như nói, không dạy mà dạy rất 
nhiều! 

HỖ VĂN PHI: Đạo của phu tử đáng để người đời sùng 
kính. Chẳng trách Nhan Uyên đã ca ngợi: "Ngắng lên 
trông thì cao, đi sâu vào thì thấy chắc lắm!" Phi này 
cũng hiểu được như Nhan Uyên. Vãn bối tạm ghi lại 
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mấy dòng để tô lòng ngưỡng mộ phu tử: "Ngẩng lên 
trông thì đạo của phu tử cao xa lắm, chuyên tâm mà 
nghiên cứu thì sâu sắc vô cùng. Nhìn xem thì như 
đang ở phía trước, bỗng lại ở phía sau. Tiên sinh cứ 
tuần tự đần đà mà dắt dẫn mọi người. Bằng điển tịch 
văn hiên mà mở mang kiến thức, bằng chế độ nghi lễ 
mâ uốn nắn hành vi từng người. Vãn bối muốn nghỉ 
mà không nghỉ được. Phải cô gắng hết sức và cũng có 
kết quả. Còn tiên sinh thì luôn luôn sáng tạo. Vấn bối 
thực muốn noi theo nhưng không biết phải bắt đầu từ 
đâu đây!" 
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THIÊN VỀ NHÂN 


Trong trái tim phu tử có một mặt trời vĩnh hằng, chói 
chang, xán lạn. Ánh hào quang chiếu sáng muôn loài mà 
không biết được hình dáng, màu sắc của nó ra sao. Khi thì 
gần gũi lúc lại xa vời. Cái mờ mịt phức tạp đó chính là 
"Nhân", nhân đức. 

Học thuyết về "Nhân" chính là tỉnh hoa nền văn hóa 
Nho học truyền thống của Trung Quốc. Nền văn minh ở 
Trung Quốc có từ lâu đời. Trung Quốc là nước chuộng lễ 
nghĩa nổi tiếng thể giới. Chữ "Nhân" là chú thể cho mọi chế 
độ, hành động trọng văn minh, trọng lễ nghĩa. Hệ thông tư 
tưởng văn hóa Nho giáo mà trưng nghĩa hiếu lễ, nhân cách 
người quân tử là cảnh, "Nhân" là gốc, đã tạo nên nên văn 
hóa truyền thông huy hoàng và xán lạn ở Trung Quốc. Khi 
mà các nước phương tây đang hô hào phấn đấu cho chủ 
nghĩa nhân bản “bác ái”, "bình đẳng” ; tự do” thì bánh xe 
lịch sử của nên văn hóa Nho giáo, lấy "Nhân" làm chủ thể, 
đã vận hành từ thời Xuân Thu, hơn hai ngản năm nay. Ai 
bảo rằng phương đông không bằng phương tây. Ai dám bảo 
phương đông không có nhân đạo. Lịch sử sẽ là nhân chứng. 
Phu tử bộc bạch cho chúng ta. 

Hãy lắng nghe! 
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xVv 


YÊU NGƯỜI YÊU MÌNH, ĐÓ LÀ NHÂN VẬY! 


KHÔNG TỬ: Hôm nay ta sẽ nói về chữ "Nhân"! 


HỖ VĂN PHI: Học thuyết về "Nhân" rộng lớn và sâu 
sắc, Nói không biết tức là biết qua loa, nói biết thì 
không biết diễn đạt thế nào. Luôn có cảm giác là cưỡi 
ngựa xem hoa, hời hợt bên ngoài. Ngài thường nói 
những câu như: "Người nhân đức biết thương người". 
Lúc Phàn Trì hỏi ngài về nhân đức, ngài lại nói: 
"Người gian nan trước, được sau, là người có nhân 
vậy". Cũng tức là trước tiên phải gian khổ, sau mới có 
thu hoạch, đó là nhân đức. Vậy nên định nghĩa về 
nhân như thế nào đây? 


KHÔNG TỬ: "Nhân" là cái cốt lõi trong học thuyết 
của ta. Định nghĩa về "Nhân" cho cặn kẽ thì cần phải 
chia thành hai phần, tức là yêu người và yêu mình. 
Chữ nhân có thể tách thành hai chữ: hai và người. 
Nhiều người trở thành một xã hội, nói đến quan hệ 
giữa người với người phải nắm vững nguyên tắc 
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"thương người". Vì vậy ta thường nói; "Người nhân đức 
biết thương người". 


HỖ VĂN PHI: "Yêu mình" là thể hiện chữ nhân ở chỗ 


nào? 


KHÔNG TỬ: Lần thứ hai Phản Trì hỏi về "Nhân", ta 
nói: "Cung trong cư xử, kính trong việc làm, trung 
thực với người, dẫu là với Di, Địch cũng vậy thôi!" Đôi 
nhân xử thế phải cung kính, khiêm nhường, phải cần 
mẫn trong công việc. Đó đều là những phẩm đức, 
nhân cách, sự rèn luyện hoàn thiện và tốt đẹp nhất. 
Làm được như vậy là đã đạt tới mức tự tôn, tự trọng, 
chính là biết "yêu mình" vậy! 

HỖ VĂN PHI: Tư Mã Ngưu từng hỏi ngài thế nào là 
"Nhân", ngài bảo: "Khi nói chuyện phải cẩn trọng 
không tuy tiện, tức là nhân". Trước đây văn hồi cũng 
mơ hồ như Tư Mã Ngưu, không dám nói ra, sao có thể 
xem là nhân được? Bây giờ thì đã hiểu ý nghĩa sâu xa 
của nó. Tác phong của người có nhân là phải kết hợp 
giữa nói và làm. Cũng tức là nhân trong cái biết "yêu 
mình" vậy! 

KHÔNG TỬ: Trên thực tế, "yêu người" và "yêu mình" 
là hai khái niệm không thể tách rời. Giữa chúng có 
mối quan hệ tương hô mật thiết. Người là tinh tuý, là 
khí thiêng tử trong trời đất. Người lả gốc, quan tâm, 
chăm sốc con người chính là thuận theo đạo lớn của 
trời đất, gọi là "yêu người” vậy. Nhưng con người lại 
là một cá thể độc lập, có cá tính riêng ngoài tính xã 
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hội và tính quần thể. Giả thử một cá nhân nào đó, 
tính tình hiểu thắng, kiêu ngạo, tham lam và hay oán 
trách thì anh ta có thể quan tâm, yêu mến người khác 
được không? Đương nhiên là không rồi! 


HỒ VĂN PHI: Nhân là "yêu mình" liệu có thể trở 
thành cái cớ cho những kẻ tham lam kia không? 


KHÔNG TỬ: "Yêu mình" là đức tính được xây dựng 
trên cơ sở một nhân cách hoàn thiện. Ta có một câu 
nói thường được người khác trích dẫn là: "Diệt mình 
là nhân”. Tính mệnh là cái quí nhất, nhưng nếu vì đại 
nghĩa có thể hy sinh nó thì mới là nhân. Quyết không 
vi tham sống sợ chết làm tốn hại đến chữ nhân. Người 
chí sĩ, người nhân đức là phải biết sẵn sảng như vậy. 
HỒ VĂN PHI: Nhân là "yêu người" bao hàm phạm vỉ 
nao? 

KHÔNG TỦ: Phạm vi yêu người có hai mặt. Lấy 
người làm trưng tâm. Ta vừa nói, người là tĩnh hoa 
của vạn vật, của trời đất. Người là đối tượng. Mặt 
khác, phải thương yêu người khác, quý trọng tất cả 
những người đáng yêu nhất trên thế gian này. 

HỖ VĂN PHI: Cũng có nghĩa là trên thế gian này còn 
có những người đáng ghét? 

KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Ở đời còn có một số kẻ hư 
đón, ác độc, tội đồ, lại chẳng đáng giận hay sao? Ta 
từng nói: "Duy chỉ có người nhân đức mới biết yêu ai, 
ghét ai". Chỉ có những người nhân đức mới biết yêu 
ghét rạch ròi! Con người ta phải biết bảo vệ, gìn giữ 
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những chuẩn mực về đạo đức. Người này đáng để được 
yêu thương, dâng hiến, thậm chí là hy sinh. Người kia 
thật đáng hận, có thể vì nghĩa mà phải trừ diệt. Chỉ 
có những nhân tài đây lòng nhân ái thì mới biết căm 
hận; có hận người thì mới biết thương người. Ta 
thường nói với mọi người, quân tử có bỗn điều hận. 
Hận người độc ác, vì loại người này thiếu mất lòng 
nhân hậu; hận người dưới dám phạm thượng, loại 
người này không biết tôn kính; hận kẻ có dũng không 
biết giữ lễ tiết, loại nảy dễ phản trấc và hận những 
người quả cảm quyết đoán, nhưng kém hiểu biết, loại 
người này không tự biết mình đang gây ra tai họa. 
HỖ VĂN PHI: Phu tử nhằm rồi chăng? Trung Quắc 
có câu "Giận sắt thì làm sao có gang". Trong cái giận 
đó vẫn bao hàm một chút yêu, một phương thức 
thương yêu vậy. Cải tạo tội phạm là khuyên can họ 
dám bỏ điều ác, tu thân tích đức. Vậy thì thực chất 
những việc đó cũng là yêu người, với một hình thức 
khác mà thôi! 

KHÔNG TỦ: Xem ra thì yêu và ghét củng đều có 
nhân trong đó. Có thể ban đâu ta nghĩ chưa tới! 

HỒ VĂN PHI: Ngài vừa nói yêu tất cả những người 
đáng yêu chắc là bao gồm cả trăm họ, những người 
ngày đêm miệt mài trên đồng ruộng và những người 
nô lệ? 


KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Yêu người là yêu mọi 
chúng sinh. Ta ghét nhất là tục lệ tuẫn táng. Vì vậy 
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ta nguyễn rủa những ai đem chôn người sống hoặc 
làm vật cũng tê. 


HỖ VĂN PHI: Nhưng chính ngài cũng chủ trương 
phải ngu dân, lửa dối đân chúng. Ngài từng nói: "Dân 
dễ bảo là do ngu, dân biết thì khó bảo". Ngài muốn số 
đông dân chúng phải phục dịch các quí ông giàu có, 
mãi mãi làm cho họ tối tăm mù mịt. Như vậy gọi là 
thương dân sao? 

KHÔNG TỦ: Rõ ràng có kẻ nào đó ăn ốc nói mò, đã 
hiểu sai ý ta, gây nên nỗi oan ức cho muôn đời. Ta 
vốn nói: "Dân hiểu biết thì tự do, dân chưa biết thì 
phải dạy". Ÿ muốn mói trăm họ đã hiểu biết thì có thể 
mạnh dạn để họ muốn lảm gì thì làm. Còn ai đang 
tăm tối, chúng ta phải giáo hóa họ, để họ tự biết phải 
lầm gì. 


HỒ VĂN PHI: Xem ra giữa ý tứ sâu xa và câu chử 
bề ngoài đã có chỗ hại ngài lắm thay! 


KHÔNG TỦ: Đúng là vậy rồi. Chỉ cần người đó hiển 
ta một chút thôi thì đã chẳng có sai lắm như vậy. 
Năm đó, Lỗ Ai công có hỏi: "Phải làm gì để trăm họ 
biết nghe lời? " Ta bảo: "Coi người chân chính hơn hẳn 
kẻ gian tả thì trăm họ sẽ nghe theo; còn như cơi kẻ 
gian tà hơn người chân chính thì chẳng ai phục”, 

Chẳng nhẽ những lời đó còn chưa đủ để chứng minh 
hay sao? Là người dạy học thu thập đệ tử, xưa nay ta 
chưa hề nghĩ tới thân phận cao sang hay thấp hèn của 
họ. "Có học ai cũng như ai". Chỉ cần mười miễng thịt 
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khô làm học phí thì đều được ta nhận làm đệ tử, được 
học hành chu đáo. 

HỖ VĂN PHI: Lúc này văn bối mới hiểu hàm nghĩa 
chữ "Nhân" mà phu tử nói. Một tình thần bác ái cao 
cả, yêu người, yêu mình, yêu mọi chúng sinh. Đó cũng 
là tinh, hoa nền văn hóa truyền thống Trung Quốc coi 
người là gốc. Học thuyết của ngài đời sau vẫn còn 
được ngưỡng vọng, được trân trọng bởi ngải đã lấy chữ 
"Nhân" làm gốc vậy! 
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XVI 


ĐÃ NGHĨ TỚI THÌ ĐÂU CÒN GÌ LÀ XA VỜI 


HỒ VĂN PHI: Văn bôi hiểu được hàm nghĩa của chữ 
nhân rồi, nhưng một tiêu chuẩn đạo đức cao vời nhự 
vậy quả rất xa với thực tiên của chúng ta, không sao 
với tới được. 


KHÔNG TỪ: Nhận thức như vậy là sai lầm. Nhân có 
xa chúng ta hay không? Thực ra thì không xa. Trong 
lòng mỗi chúng ta đều đã có nhân. Nếu chúng ta 
muôn có nhân thực thì nhân sẽ đến ngay. Không có 
việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần nghĩ đến 
nhân thì nhân sẽ gần lại. Còn nếu trong lòng không 
có chỗ cho nhân thì dù có gần nhân phỏng có ích gì? 


HỒ VĂN PHI: Như vậy là muốn đến gần với nhân 
với đức cũng không phải là điều khó khăn lắm? 

KHÔNG TỬ: "Người thợ muốn làm tốt công việc thì 
trước hết phải có công cụ tốt". Ta đã nói với Tử Công 
như vậy. Muôn trở thành người có nhân phải gần gũi 
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những hiền sĩ, kết giao với những người nhân đức, có 
học. 

Quan trọng hơn nữa là phải chăm chỉ tu dưỡng học 
tập ngay từ những điều bình thường. Tử Công từng 
hỏi: "Nếu như có người biêt chăm lo cho trăm họ, gia 
ân cứu vớt chúng sinh, đã coi là có nhân chưa? " Ta 

¡: "Sao chỉ là có nhân? Người đó đáng là bậc thánh 
rồi!” Ngay như Nghiêu Thuấn cũng có thiêu sót! Gọi 
là nhân vì biết mong cho người khác cũng được như 
mình, biết phấn đấu ngay tử những việc bình thường. 
Đấy là phương pháp phấn đấu, rèn luyện nhân đức 
vậy. 


HỖ VĂN PHI: Văn bối đã hiểu. Muốn rèn luyện để 
có nhân phải bất đầu từ những việc bình thường, đi 
vào thực tê. Đừng có đứng núi này trông núi nọ, bỏ 
cái gần tìm cái ở xa. Mình lập thân tu đức làm cho 
người khác cũng lập thân tu đức. Mình thông suốt, 
phải làm cho người khác cũng hiểu được. Điều đó với 
tư tưởng "Cứu nhân độ thế" của Phật giáo, tuy hình 
thức khác nhau, nhưng có củng một nội dung cao đẹp! 
Chu Hy từng khái quát nói: "Suy bụng ta ra bụng 
người. 
KHÔNG TỦ: Điều đó là một trong những tư tưởng cơ 
bản xuyên suốt trong học thuyết của ta: "Cái gì mình 
không muôn thì đừng bắt người khác phải làm”, 
Trọng Cung từng hỏi ta về chữ "Nhân", ta nói: "Ra 
khỏi cửa như là nghênh đón khách quý. Quản lý trăm 
họ như là phụ trách việc cúng tế long trọng. Việc gì 
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mà mình không thích thì đừng có trút sang cho người 
khác. Làm đúng như vậy thì sẽ không c6 người oán 
hận dủ đó là việc tê gia hay trị quôc”. Mấy lời ta nói, 
được Trọng Cung noi theo rèn dũữa cả đời. 


HỖ VĂN PHI: "Cái gì mình không muốn thì đừng bắt 
người khác phải lảm" trở thành danh ngôn được người 
đời truyền tụng. Một nhà triết học Đức nổi tiếng thế 
kỷ XIX đã đánh giá cao và cơi đó là sự thể hiện đạo 
đức chân chính, thuần phác, hoàn hảo, là đạo đức 
thấm đượm máu, thịt của con người, là đạo đức thực 
tiễn, không ảo tưởng, không ngụy thiện. 


KHÔNG TỪ: Không ngờ lại có một người nước ngoài 
thâu hiểu được những điều tỉnh tuý trong lý luận của 
ta. Còn trong số các đệ tử, chỉ có Nhan Hồi luôn luôn 
nghì đến chữ nhân, những đệ tử khác thì chẳng mấy 
bận tâm. 

Có một lần, Mạnh Vũ Bá hỏi: "Tứ Lộ 'nhân' 
chăng?” Ta nói: "Không biết thế nảo!" Mạnh Vũ Bá hỏi 
lại. Ta liền nói: "Một đất nước có hàng ngàn cỗ binh 
xa, có thể để Tử Lộ trông coi về quân lương, nhưng 
không biết Tử Lộ là "nhân" hay chưa?" Mạnh Vũ Bá 
hỏi tiếp: 'Nhiễm Câu thì thế nào? " Ta trả lời: ' "Nhiễm 
Câu có thể làm tổng quản một ấp có ngàn hộ, đất 
phong của đại phu có trăm cỗ xe, nhưng không biết 
như vậy đã là "nhân" hay chưa". Mạnh Vũ Bá hỏi 
tiếp: "Còn Công Tôn Xích thì sao? " Ta đáp: "Con 
người Công Tôn Xích mặc lễ phục ở trong triều có thể 
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cho làm quan tiếp tân, nhưng không rõ như vậy đã là 
"nhân" chưa". Người nhân đức còn quá ít chăng! 

HỒ VĂN PHI: Phu tử, trong lòng ngài có hình tượng 
người nhân đức hoản mỹ không? 

KHÔNG TỬ: Ân Thương có ba người nhân đức: Vi Tử, 
Cơ Tử xà Bỉ Cán. Vi Tứ rời bỏ bạo Trụ. Cơ Tử giả điên 
làm tên nô bộc. Bỉ Cán thì chết vì mạnh lời can gián. 
Ta gọi họ là "Tam Nhân". Có người giải thích chữ 
"Nhân" đó là "Ba người ba cách nhưng đều là nhân, 


hòng lấy đó mà yên loạn an dân”. Lời giải thích thật 
mới mẻ, ta thấy cần phải suy ngẫm! 


HỖ VĂN PHI: Nhân đức sản sinh từ trong lòng mỗi 
người, nhưng nhân được biểu hiện ra bên ngoài nhự 
thế nào? 


KHÔNG TỦ: Một người có bến đức tính tốt đẹp kiên 
cường, cương nghị, chân thành và cẩn trọng, người đó 
đã gần đến nhân đức. 

Tử Trương từng hỏi ta như vậy, ta nói: "Nếu thiên 
hạ đều làm theo năm phẩm đức tốt đẹp thì đó là 
nhân". Đó là khiêm cung, khoan hậu, chân thanh, 
nhạy bén và ban ơn. Khiêm nhường cung kính thì 
không bị lừa dối. Khoan hậu thì được lòng trăm họ. 
Chân thành thì dễ được dùng. Nhạy bén thì dễ thành 
công. Ban ơn là chế ngự được người khác. 

HỒ VĂN PHI: Làm được như vậy đâu có dễ! 


KHÔNG TỬ: Vì vậy ta rất thận trọng mỗi khi gọi 
người nào là nhân. 
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Tử Trương từng hỏi ta về Tử Văn lệnh doãn của 

nước Sở, một người trên thuận dưới hòa, mỗi lần giao 
ban thường bàn bạc chính sự với người kế nhiệm. Ta 
báo: "Coi là trung thành hết mực!" Tử Trương lại hỏi: 
"nhưng là nhân chưa? " Ta nói: "Sao có thể nói là 
nhân được”. 
HỖ VĂN PHI: Văn bối đã hiểu. Bởi vì trong con mắt 
của ngài chữ "Nhân' bao hàm đạo đức lẫn một nhân 
sinh quan cao cả chứ đâu có đơn giản như vậy! Mong 
sao mỗi chúng ta bắt đầu từ thực tê này, bản thân 
mỗi người phấn đấu trở thành người có nhân đức hoàn 
thiện hoàn mỹ. 
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XVH 


LÀM ĐIỀU NHÂN KHÔNG PHẢI NHƯỜNG THÀY 


HỖ VĂN PHI: Chúng ta đều biết, điển cố "Làm điều 
nhân không phải nhường" là câu nói của ngài. Vậy xin 
được hỏi khí nhân và lễ nảy sinh mâu thuẫn thì ngài 
chọn cái nảo? 
KHÔNG TỦ: Ti nhiên là chọn nhân. Đệ tử phải cung 
kính hết mực với thày. Nhưng khi gặp việc nhân đức 
cần làm thì không phải nhường lại cho thày. Vì vậy 
mới nói "Làm điều nhân không phải nhường". 
HỖ VĂN PHI: Một nhà triết học phương tây nói: "Ta 
yêu thày, nhưng càng yêu chân lý". Câu nói này cùng 
nghĩa với câu nói của ngài. 
li H TỬ: Trên đời không có gì quý hơn lòng nhân 
. "Nhân" phải là chuẩn mực cao nhất cho hành vi 
của mỗi người. Kẻ bất nhân sẽ không chịu cảnh bần 
hàn mà phạm tội, suốt đời sống trong ân hận. Ai có 
lòng nhân ái thì luôn được thanh thản. Người hiểu 
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biết, hay dùng "nhân", làm điều nhân ái. "Nhân", 
thực quan trọng đối với mọi người. Trăm họ cần 
nhân đức hơn là cần nước và lửa. Từng có người rơi 
xuống nước mà chết, nhưng chưa hề có ai ngã vào 


"nhân" mà chết, cả! 


HỖ VĂN PHI: Ngài nói thực có lý. Tuy nhiên có một 
điểm vãn bối còn băn khoăn. Không chịu nổi với cảnh 
nghèo khó là điều rất phải. Ngày nay chúng ta cải 
cách, mở cửa lä để thoát khỏi cảnh nghèo khó, bước 
tới con đường ấm no hạnh phúc. 


KHÔNG TỦ: Mỗi thời mỗi khác, thời đó xã hội rỗi 
loạn, chiến tranh liên miên, đạo đức suy đôi, cần chữ 
nhân để ổn định trật tự xã hội, uốn nắn ý thức và 
hành động của con người. Một nên chính trị đen tối, 
thể chế xã hội thiếu qui củ, nói chỉ đến phát triển 
kinh tế, thoát khỏi cảnh nghèo hèn? 

Ta thường cảm than, thể giới là thế giới của Đường 
Nghiêu, người là người của Đường Nghiêu, nhưng vì 
sao nên chính trị lại không trong sáng như thời Đường 
Nghiêu? Đấy chính là nguyên nhân cơ bản nhiều lần 
ta nhắc tới chữ "Nhân", 

Ngay khi còn trẻ, con người đã phải hoàn thiện 
lòng nhân đức của mình. Trong nhà phải hiểu thuận 
cha mẹ, ra ngoài phải kính trọng người già cả, phải 
cần trọng trong từng lời ăn tiếng nói, gìn giữ danh dự, 
thương yêu mọi người và gần gũi những người nhân 
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đức. Nhân đức phải để lên hàng đân, học nghiệp học 
vấn là hàng hai. 

Một lần có người nói rằng: "Nhiễm Cầu là người có 
nhân nhưng kém đường ăn nói'. Ta bảo: "Giỏi đường 
ăn nói thì phỏng có ích gì? Chỉ bằng mềm mép đối 
nhân xử thê thì tránh sao khỏi bị người đời khinh rẻ. 
Ta chưa biết Nhiễm Câu "Nhân" hay không, nhưng 
cần môm mép để làm gì kia chứ?" Những điều ta nói 
là đều nằm trong đạo lý ấy cả. 


HỒ VĂN PHI: Thời loạn cần đến nhân, thơi trị cũng 
cần nhân. Nhân là cái cốt lõi duy trì nền văn minh xã 
hội. Có người từng nói: "Nếu chiếc cúc áo thứ nhất 
anh cài không chặt thì chiếc áo anh mặc còn ra gì?" 
Nhân đức chính là chiếc cúc áo đầu tiên. So sánh như 
vậy liệu đã thỏa đáng chưa? 


KHÔNG TỬ: Thỏa đáng lắm. Đạo đức không vun 
trồng thì lảm gì có gốc rễ, vả mọi thứ khác cũng chẳng 
còn. Tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ là đều bắt 
nguồn từ nhân đức. Các bậc quân vương hiền minh 
thời cổ đều giỏi đường mở rộng ngôn lộ, thi triển nhân 
chính, thuận ứng lòng dân, tạo dựng những điều kiện 
để tu sửa lỗi lắm, nhằm hoàn thiện đạo đức của chính 
mình. Hoàng để Lập có "Minh đài chi nghị", Nghiêu 
có "Củ thất chỉ gian", Thuần có "Cáo thiện chí toa”, 
Vũ lập "Gián cổ” trong triều, Thang có "Tổng nhai chỉ 
đình", Vũ vương có "Linh đài chỉ phục”. 

HỒ VĂN PHI: Mấy ngàn năm nay người đời còn 
truyền tụng lời dạy: "Người có tri thức thì vui như 
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dòng nước chảy, người có nhân đức thì mừng như núi 
cao sừng sững. Biết thì động, nhân thì tĩnh, biết thì 
vui mừng, nhân tài thì trường thọ". Xin phiền ngài 
giải thích thêm cho! 

KHÔNG TỬ: Sông núi là lình khi của trời đất hun 
đúc mà thành. Người tương ứng cùng trời đất coi là 
tiểu thiên địa. Tư duy của người thông minh cuỗồn 
cuộn khác gì dòng thác chảy, ai thấy mà chẳng vui 
mưửng? Lòng nhân đức của người nhân hậu thì sâu xa, 
hùng vì tựa như dãy núi kia, muôn đời trường thọi 
HỒ VĂN PHI: "Trở về với thực chất, quay lại với tự 
nhiên" là khẩu hiệu mà con người phải phấn đấu mới 
có được. Con người đã chán ngán với những kiến trúc 
sắt thép vôi vữa; lo sợ trước những hiệu ứng mà nền 
văn minh đưa lại: ô nhiễm môi trường. Còn gửi tình 
vảo nơi non xanh nước biếc, làm người có trì thức, có 
nhân đức thì sung sướng biết bao! Tiếc rằng đã quá 
muộn, đến hàng hai mươi nhăm thế kỷ sau, con người 
mới hiểu ra điều đó. 
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XVIH 


KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CHỮ "NHÂN" 


HỒ VĂN PHI: Cổ đại hay hiện đại, phương đông hay 
phương tây bất cứ dân tộc nào cũng từng giải thích 
khái niệm của chữ "Nhân" bằng những hình thức 
khác nhau, Cơ Đốc giáo thì nhấn mạnh hành thiện, 
Phật giáo Ân Độ nói tới "Độ nhân". Tựu trung đều là 
thể hiện chú nghĩa nhân đạo, lấy yêu người làm gốc. 
KHÔNG TỦ: Nèn văn mình nhân loại phát triển sản 
sinh ra chủ nghĩa nhân đạo. Xã hội càng phát triển, 
càng tiễn bộ thì chủ nghĩa nhân đạo càng hoàn thiện. 
Từ thuở ta chưa ra đời, tư tưởng "Nhân" đã sớm xuất 
hiện. Chỉ đến cuối thời Tây Chu, U, Lệ lần lượt nổi 
dậy, thiên hạ loạn lạc, về mặt khách quan yêu cầu 
phải để cao "nhân đức", ta mới thu lượm, hệ thống lại, 
hình thành phạm trù "Nhân'. 

HỖ VĂN PHI: Khái niệm "Nhân" mà ngài nêu ra, dễ 
đến hơn hai ngàn bốn trăm năm rồi, Nhưng ngày nay 
vấn có không ít người ngộ nhận rằng, chủ nghĩa nhân 
đạo là sản phẩm của nền văn minh phương tây, chủ 
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nghĩa tư bản. Phương đông chưa có chủ nghĩa nhân 
đạo? 


KHÔNG TỦ: Đúng là một lũ ngu muội chẳng hiểu 
biết gì cải 


HỒ VĂN PHI: Thực ra chủ nghĩa nhân đạo phương 
tây đã có tử thế kỷ XV, XVI, ở các nước dọc bờ Địa 
Trung Hải. So với chủ nghĩa nhân đạo ngài để xuất 
chậm đến hàng ngàn năm. Sự phôn vinh của chủ 
nghĩa tư bản công nghiệp đã nhanh chóng đổi mới 
lĩnh vực hình thái ý thức tư tưởng. Trên tinh thần 
khôi phục nền văn hóa cổ Hy Lạp, La Mã, họ phản 
đối sự ràng buộc của chủ nghĩa cấm dục, lẫy thần 
thánh làm trung tâm dưới sự thống trị của giáo hội 
thời trung cổ; họ kêu gọi "Tự do, bình đẳng, bác ái”, 
nhấn mạnh giá trị và sự tôn nghiêm của con người, 
để cao tự do hòa bình của cá nhân. 


KHÔNG TỦ: Chủ nghĩa nhân đạo xuất hiện trong 
thời Phục Hưng vả chủ nghĩa "Người nhân đức biết 
yêu người" của ta có chỗ giống nhau và cũng có chỗ 
khác nhau 


HỖ VĂN PHI: Nhân mà ngài đề xuất là nhân vì 
người, cái gì mình không muốn thì đừng đẩy sang cho 
người khác, tức là phải hướng dẫn và hoàn thiện 
người khác bằng tư tưởng vả hành động của mình. 
Nhân đạo chú nghĩa đề xướng từ thời Phục Hưng là 
những qui ước hành động trong cái bề ngoài. Con 
người sinh ra là bình đẳng. Trời phú cho con người 
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một số quyền lợi mà thánh thân không thể xâm phạm. 
Từng người đều muốn phát triển và không muốn bị 
người khác hạn chế. Thé là mọi người ký tên vào khế 
ước, định quy tắc, duy trì lợi ích chung, thừa nhận dục 
vọng riêng và lợi ích riêng của từng cá nhân. 


KHÔNG TỬ: Như vậy là có chỗ chưa được hoàn thiện. 
Ta luôn luôn chủ trương "Dục nhưng không thể quá". 
Bởi vì dục vọng là vô cùng, khó lòng lấp nổi! Một khi 
dục vọng bảnh trướng, xung đột với lý trí, thì những 
qui tắc đó còn có tác dụng gì nửa đâu! Đó chính là 
điểm khác biệt lớn với chủ nghĩa nhân đạo, chí công 
vô tư của ta. 


HỖ VĂN PHI: Nền văn hóa Phật giáo Ấn Độ lại 
khác. Nó nhấn mạnh sự bình đăng của chúng sinh, 
Tức là giữa người và người, người và động vật, người 
và mọi sinh vật khác đều được bình đẳng, Đó là thứ 
nhân đạo chủ nghĩa phủ phiếm, yêu. cả chúng sinh; có 
thể là thứ chủ nghĩa nhân đạo cao cấp sau này chăng? 


KHÔNG TỦ: Có thể đấy là chủ nghĩa nhân đạo ở một 
trình độ cao, đã bổ sung và hoàn chỉnh chủ nghĩa 
nhân đạo của ta. Nó là thứ chủ nghĩa coi vạn vật là 
một thể, bao trùm vạn vật, cao hơn chủ nghĩa nhân 
đạo của con người. Đó là thế giới quan nhân loại ở 
trinh độ cao hơn, mới hơn. 


HỖ VĂN PHI: Theo ngài thì chủ nghĩa nhân đạo lấy 
nhân làm trung tâm của phương đông ưu việt hơn chủ 
nghĩa nhân đạo lấy người làm bản vị của phương tây! 
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8-ĐĐVKT 


Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng, nhờ có chủ 
nghìa nhân đạo lấy người làm bản vị mả từ thế kỷ 
XVI đến thế kỷ XX công nghiệp phương tây, văn hóa 
phương tây đã phôn vinh và tiến bộ rất nhiều. Ngay 
như Nhật là nước chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa 
Nho giáo, Phật giáo, nhờ có đổi mới trong thời Minh 
Trị; tiếp thu kỹ thuật tiên tiến phương tây cùng 
những quan niệm mới, làm cho nền kinh tế có bước 
nhảy vọt, trở thành một cường quốc ở châu Á và thế 
giới. 

KHÔNG TỬ: Một loại tư tưởng, một nền văn hóa tồn 
tại được là nhờ có những điều kiện hợp lý. Tử lúc nảy 
mâm đâm rễ đến khi đơm hoa kết trái đều nhờ vào 
hoàn cảnh riêng biệt, thời gian thích hợp, gọi lä gặp 
thời gặp đất. Chủ nghĩa nhân đạo lấy người làm bản 
vị của phương tây đã có tác dụng lớn lao, thì chủ 
nghĩa nhân đạo lấy nhân làm gốc của phương đông 
cũng sẽ có những tác dụng riêng của nó. 

HỖ VĂN PHI: Trước mắt, một số khu vực ở tây Thái 
Bình Dương theo nền văn hóa Nho giáo như Hàn 
Quốc, Đài Loan, Hương Cảng, Singapo và nhiều khu 
vực ở Đông Nam Á đã có nền kinh tế phát triển vượt 
bậc. Điều đó cho thấy Trung Quốc sẽ được chắn hưng, 
thê kỷ của những nước quanh khu vực Thái Bình 
Dương đã tới. Tất cả sẽ có ảnh hưởng to lớn trong thế 
kỷ XXI này. Phu tử, lý luận của ngài sẽ có một tác 
dụng cực kỳ to lớn. 


KHÔNG TỬ: Nghĩ lại ta cảm thấy thích thú vô cùng. 
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HỒ VĂN PHI: Xin báo thêm với ngài rằng, ngảy nay 
mọi người đã coi hai chủ đề hòa bình và phát triển là 
mục tiêu phấn đấu của cả nhân loại. Hòa bình và 
phát triển chính là phiên bản tinh thần nhân ái của 
ngài. Các nước không xâm phạm lẫn nhau, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đôi bên cùng có 
lợi, bình đẳng với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Đấy 
chẳng phải là tỉnh thần nhân ái của ngài sao? Xem ra 
tác dụng của "Nhân", học thuyết về "Nhân", trong 
điều kiện lịch sử mới vẫn có những cống hiến to lớn 
cho nhân loại. Phu tử, công lao của ngài đâu có mai 
một! 


115 


THIÊN VỀ LẺ 


Trên con đường vắng vẻ, cây cỏ khô héo lựi tàn, gió rét 
căm cám, một cụ già mũ cao đai rộng, dáng vẻ chất phác, 
ngồi trên chiếc xe cũ kỹ xộc xệch bôn tầu khắp chốn Trung 
Nguyên. Ngài nói với quốc quân nước Lỗ: "Nên khôi phục 
lại lễ nha Chu vậy!, nhưng chẳng có hồi âm, Ngài lại nói 
với quốc quân nước Vệ như vậy. Đối với quốc quân nước Tè, 
nước Tống cũng như thê. Tất cả đều yên lặng. Gió lạnh 
từng hỏi, nghe như khúc hát não lòng: "Ta là người khủng 
nước Sở, chim phượng hát cười Không Khâu'. 

Một nỗi đau khổ không rõ nguyên do, và đau đớn nhất 
là ôm ấp chí lớn mà không eó nơi thi triển tài năng. Những 
giọt nước mắt tuôn trào, phu tử thất Y0HE vô cùng. 

Cả đời phu tử tôn sùng lễ nghi. Mở "Luận Ngữ" thấy 
"Lễ nghí” đâu đâu cũng có. "Không biết lễ không lập thân, 
"Người có lề lấy chính làm gốc vậy". Phu tử xem trọng lễ 
biết nhường nào? 

Là nước trọng lễ nghĩa, lễ có tác dụng lớn lao trong nên 
văn hóa truyền thông ở Trung Quốc. Ngày nay việc đề 
xướng cả văn mỉnh vật chất lẫn văn minh tỉnh thần vẫn 
không được xem nhẹ tác dụng của lễ. 

Chúng ta hãy nghe phu tử nói về lễ vậy! 
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XIX 


KHÉP MÌNH PHỤC LỄ 


HỖ VĂN PHI: Chương trước đã nói về nhân. Bỗng lại 
nhớ tới một câu nói của ngài, từng bị phê lên phê 
xuống. "Khép mình phục lễ là nhân". Phải chăng như 
vậy là mâu thuẫn với câu "Người có nhân biết yêu 
người ?” 
KHÔNG TỬ: Xem ra ông hiểu về "Nhân" còn có chỗ 
chưa thấu. "Khép mình phục lễ” và "Nhân" không 
những không có mâu thuẫn mà còn ăn nhịp với nhau. 

Nhan Uyên từng hỏi ta về nhân. Ta nói: "Ràng 
buộc ngôn, hành của cá nhân cho phù hợp với lễ chế 
là nhân. Lúc đó thiên hạ sẽ biết đường nhân đức. Mà 
thực hành nhân đức là bởi mình, đâu phải bởi người?”. 
Nhan Uyên lại hỏi: "Điểm mấu chốt ràng buộc ngôn, 
hành của cá nhân cho hợp lễ tiết là ở đâu?" Ta bảo: 
"Những gì không hợp lễ thì không nhìn, không nghe, 
không nói và không làm. 

"Khép mình” nói ở đây là khắc phục dục vọng của 
bản thân mỗi chúng ta. "Phục lễ" là muốn hành vi của 
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mỗi người phải hợp với lễ chế. Một khi ngôn, hành của 
con người phủ hợp với qui phạm đạo đức xã hội thì 
người ta tất sẽ biết yêu nước, yêu nhả, thương yêu 
những người quanh mình, thê là "Nhân" vậy! 


HỖ VĂN PHI: "Không hợp lễ không nhìn, không 
nghe, không nói và không làm", thoạt đầu vãn bối biết 
câu nảy từ "Tây Sương Ký”, đâu như Trương Sinh nói 
với Thôi Oanh Oanh thì phải? Bấy giờ vãn bối có cảm 
giác quan điểm của ngài xa vời quá, nào ngờ nó lại 
bao hàm đạo lý sâu sắc đến nhường ấy. 

Ngài nói đi nói lại nhiều lần, phải phục hồi Chu 
lễ. Như vậy là lễ chế nhà Chu đã hoàn thiện rồi ư? 
Mà chẳng phải ngài từng nói triều Chu đã "Lễ băng 
nhạc hoại mất rồi" sao? 


KHÔNG TỬ: Chư lễ băng hoại đó là sự thực. Nhưng 
không thể vì thế mà nói là nó đã mất. Chu lễ vẫn còn 
nên nó mới băng hoại, ngược lại thì còn gì mà băng 
với hoại? 

Chu lễ được định ra bởi hai triểu Hạ và Thương. 
Nó bao hàm đủ tỉnh hoa của hai triều đó, nên Chu lễ 
mới thực là hoàn thiện. Ví nhự đích trưởng tử chê, 
tam niên táng chê, triều hội chế... cái gì cũng đây đủ 
và hợp lẽ. Vì vậy ta mới ca ngợi rằng: "Đẹp đề và quí 
báu biết bao! Ta tôn thờ lễ nghỉ của triều Chu". Tức 
là "Rực rỡ văn vẻ xiết bao! Ta theo nhà Chu". 


HỖ VĂN PHI: Như ngài nói thì lễ nhà Chu đã đạt 
tới tuyệt đỉnh, chẳng còn gì phải bàn? 
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KHÔNG TỦ: Không nhất thiết như vậy. 

Tử Trương từng hỏi: "Có thể biết được chế độ lễ 
nghĩa của các đời sau không?" Ta nói: "Thương noi 
theo Hạ mà lược bỏ, bổ sung vào lễ chế là điều chắc 
chấn. Tử đó có thể đoán rằng, Chu sẽ noi theo 
Thương, đời sau lại noi theo Chu và chế độ lễ tiết sẽ 
không ngừng được hoàn thiện là đúng thôi. Điều 
muốn nói là, cuối cùng thì Chu lễ cũng sẽ bị một lễ 
chễ khác thay thế, trên cơ sở lược bỏ và kế thừa lễ chế 
của đời trước, phát triển tới trình độ cao hơn, hoàn 
thiện hơn. Đây cũng chính là qui luật phát triển của 
muôn loài”. 

Tóm lại, người khác với động vật, nên lễ luôn luôn 
được qui định theo đặc điểm đó. Lễ đảm bảo cho thể 
chế xã hội không ngừng được phát triển. Lễ tiến tới 
trên con đường của "Nhân". Bản chất của lễ là yêu 
người. 


HỖ VĂN PHI: Xin hỏi quan hệ của nhân và lễ như 
thê nào. 


KHÔNG TỬ: Lúc bàn về "Thi", Tử Hạ hỏi một câu: 
"Lễ xếp sau nhân phải không?" Câu hỏi đó đã gợi mở 
rất nhiều điều. Đúng vậy, nhân là gốc của lễ nhạc. 
Một người không có nhân đức thì biết lễ nhạc để làm 
gà! 


HỖ VĂN PHI: Phạm vi của lễ rộng lớn, nội dung 
phong phú nếu chỉ khái quát bằng chữ nhân thì e 
chưa đú? 
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KHÔNG TỦ: Câu hỏi của ông rất hay. Gốc rễ của lễ 
nhạc là nhân và gốc rễ của lễ còn ở tấm lòng thành 
kính của từng người. 

Có một lần, Lâm Phỏng hỏi về gốc rễ của lễ, ta nói: 
"Câu hỏi có một ý nghĩa thực lớn lao! Như đối với 
những ngày lễ mừng thì không nên xa xỉ, to tát quá, 
lấy tiết kiệm làm đầu, còn với tang lễ thì phải chu 
đáo, không quá đau thương". 

Ta muốn mọi người phải theo lễ, nhưng trước hết 
phải chú ý đến nội dung. Lễ mừng thì cốt ở không khi 
vui tươi, nên tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí. Còn 
như tang lễ đạt tới mục đích thương nhớ người quá cố 
là đủ rồi.. 

HỖ VĂN PHI: Như vậy là ngài mong muốn chế độ 
nghỉ lễ phải thiết thực. 


KHÔNG TỬ: Nếu chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài, 
không xét tới thực chất thì tránh sao khỏi có điều giả 
dỗi, người quân tử không bao giờ làm như vậy. Có lần 
ta đã lớn tiếng than rằng: "Lễ chăng! Lễ chăng! Chẳng 
phải là lụa là đi lại sao? Nhạc chăng! Nhạc chăng! 
Chẳng phải là chiêng trống gõ lên sao?" Cái cân thiết 
ở đây là mọi người qua các hình thức đó phải tìm được 
thực chất tình thần của lễ nhạc. 


HỒ VĂN PHI: Trong "Thiên thất truyền" ngài đã nói 
nhiều đến lễ nghĩa, hôm nay xin ngài cho biết tường 
tận hơn. 


KHÔNG: Điều:đ6-tầy.sbiều Tám; sĩ nà 
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Trai giới tắm gội, nhất thiết phải có áo tắm bằng 
vải. Khi trai giới, phải thay đổi bửa ăn hàng ngày. 
Phải ngú ở một nơi khác. 

Nhờ người chuyển lời thăm hỏi đến bè bạn ở nơi 
xa thì trước khi chia tay phải lạy người đó hai lạy. 

Khi quốc quân đến thăm bệnh thì nhất thiết phải 
quay mặt về hướng đông, khoác triều phục, thắt đai 
rộng. 

Quốc quân có lệnh triệu kiến, phải chuẩn bị xe 
ngựa và ổi ngay. 

Bạn bè có tặng phẩm, dù là xe hoặc ngựa, không 
cần phải bái tạ, trừ phi đó là thịt đã cúng tế. 

HỖ VĂN PHI: Văn bối chưa hiểu điểm cuối cùng. 
Biếu một miếng thịt và biếu xe hoặc ngựa, cái nảo có 
giá trị thì ai cũng rõ. Vì sao phải lạy tạ người biếu 
thịt mà những người kia thì không? 

KHÔNG TỬ: Người bên biển đều là anh em. Bè bạn 
quan tâm, thăm hỏi nhau là chuyện thường tình. Vì 
vậy, tặng phẩm quí trọng như xe như ngựa đi nữa 
cũng không phải bái tạ. Nhưng khi đối phương đem 
thịt cúng tế đến thì khác hẳn. Vì thịt là để cúng tế tổ 
tiên và trời đất, nên phải lạy tạ họ. Nếu không thì 
người khác sẽ nghĩ mình là người bất kính trời đất và 
tổ tiên. 

HỒ VĂN PHI: Những điều học hỏi được thực lớn lao 
vô củng! 
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KHÔNG TỦ: Còn không nữa! Lễ đã thấm sâu vào tư 
tưởng, hành vì, ngôn ngử của mỗi người. 

Một hôm vào Thái Miếu, ta hỏi đến kỳ cùng mọi 

thứ ở đó. Bên cạnh có người nói: "Con của Thúc Lương 
Ngột chẳng hiểu lễ nghĩa là gì. Vào đến Thái Miếu cái 
gì hắn cũng hỏi!" Nghe nói thế, ta liên bảo: "Thế mới 
là 1ê đấy!". 
HỖ VĂN PHI: Tùng có một câu ngạn ngữ: "Người 
không hỏi, chẳng khác gì kẻ ngu muội". Tìm tồi, hỏi 
han để hiểu biết đó chính là cái vĩ đại của một người 
học vấn uyên thâm như ngài. Đấy là lễ, là cái những 
người đi học như lũ văn bối phải luôn luôn ghi nhớ. 
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).9.4 


LỄ CHI DỤNG, HÒA VI QUÍ. 


KHÔNG TỪ: Tác dụng của lễ vô cùng quan trọng, vì 
thế ta luôn quan tâm đến lễ. Nhỏ như lập thân, lớn 
như trị quốc, nhất nhất phải dựa vào lễ. Phủ nhận lễ 
thì lập thân chẳng xong, đừng nói tới trị quốc. 

HỖ VĂN PHI: Theo ý ngài, lễ trị là gốc để trị quốc, 
vậy pháp trị có vị trí như thế nào? 

KHÔNG TỦ: Ta chủ trương trị quốc theo phương 
châm: "Lễ trị là gốc, pháp trị là phụ trợ". 

Lễ trị và pháp trị có chỗ khác biệt lớn, lễ trị là trị 
gốc, pháp trị là trị ngọn. Vì vậy, là quân vương trị lý 
đất nước phải lấy đạo đức và lễ trị làm chính. Lấy đạo 
đức khai hóa trăm họ, lấy lễ nghĩa để kiểm soát, 
thống nhất hành vi của trăm họ, làm cho trăm họ 
hiểu được thế nào là liêm là sỉ để họ thành tâm, vưi 
vẻ mà thần phục. Nếu chỉ biết đốc thúc trăm họ bằng 
chính luận, khống chế hành vi của trăm họ bằng hình 
phạt thì tội phạm có thể giảm, nhưng không được lâu 
bên, vì con người không hiểu thê nảo là lễ nghĩa, liêm 
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sỉ thì hành vi của họ sao gọi là bền vững được! Bởi 
vậy nói là lễ trị và pháp trị thì lễ trị phải đi trước. 
HỖ VĂN PHI: Tác dụng của lễ thể hiện ở những chỗ 
nảo? 

KHÔNG TỦ: Tác dụng của lễ vừa đến chỗ hay ho là 
quí. Như vậy là "Lễ chi dụng, hòa vi quí". Tất lại có 
người hỏi, thê nào là "hoà" đây? Muốn nói “hoà” phải 
đề cập đến khái niệm chữ "trung". "Lúc tình cảm chưa 
bộc lộ thì gọi là trung, lúc bộc lộ đều ở mức trung 
trung thì gọi là hoà”. Câu nói bao hàm hai chữ trung, 
ý nghĩa của chúng khác nhau xa. Chữ trung trước cố 
ý là tiềm ẩn, chữ trung sau ý tứ là phủ hợp. 

HỒ VĂN PHI: Thế thì biên độ cao nhất của lễ trị là 
"trung hoà”. 

KHÔNG TỦ: Là hòa trong trung hòa của lễ. Xa rời 
tiết chế, qui phạm của lễ thì trung hòa mất ưu thế, 
không còn tác dụng. 

Đạo trị quốc các quân vương thời cổ tốt hay xấu 
cũng lả ở chỗ này, phải làm sao cho vừa khéo mới 
được. Đương nhiên, nếu không biết hạn chế lễ chế ở 
mức độ nhất định cũng không xong. 

HỖ VĂN PHI: Xử sự trung hòa là phương pháp làm 
việc tuyệt vời nhất. Có thể trung hòa, trung chính mới 
không thiên lệch, ngả nghiêng, mới có thể tròn trịa, 
tiến thoái vẹn toàn. 

KHÔNG TỦ: Nhưng phải luôn luôn lấy lê làm tiền đề. 
Để trăm họ hiểu được lễ thì phải dày công giúp đỡ, 
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giáo hóa họ bằng những điều kiện nhất định nảo đó 
làm tiền đề. 


HỒ VĂN PHI: Thế nào là tiền đề của việc giáo hoá? 


KHÔNG TỬ: No đủ. Phải làm sao cho trăm họ có cơm 
ăn. Quản Tử nói: "Kho tàng đây ấp thì biết lễ nghìa",, 
là có ý đó. 

Một lần trên đường đến nước Vệ, vừa đi vừa ngắm 
cảnh. Bỗng ta cảm than thành lời: "Nhiều người quá!" 
Hôm đó Nhiễm Hứu đánh xe cho ta, hắn bỏi: "Người 
đông thì nên làm thế nào? " Ta bảo: "Phải làm cho họ 
no đủ". Nhiễm Hữu lại hỏi tiếp: "Sau đó còn phải làm 
gì nữa? ” Ta nói: "Phải giáo hóa họ”. 

Nghèo khổ tất sinh gian trá. Không có đời sống vật 
chất no đú thì giáo hóa cũng chẳng ích gì. Vì vậy mới 
nói, dân no và hòa mục là cơ sở của lễ trị. 


HỖ VĂN PHI: Ngài nói rất đúng. Dân coi miếng ăn 
là trời! "Hoài Nam Tử" còn nói: "Miếng ăn là gốc của 
dân; dân là gỗc của nước; nước là gốc của vua". Vì vậy 
những người thống trị ban đầu thời Tây Hán rất chú 
trọng tư tưởng dân là gốc của ngài. 


KHÔNG TỬ: Quan hệ giữa thứ, phú, giáo, lễ là hết 
sức mật thiết, không thể tách rời. Trước hết phải làm 
cho dân chúng có một số tài sản nhất định, an cư lạc 
nghiệp, ăn no mặc ấm rồi mới nói đến chuyện giáo 
hóa. Và chỉ có bằng con đường giáo hóa mới làm cho 
dân chúng biết lảm việc theo lễ nghĩa, thương yêu hòa 
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hảo với nhau. Qua đó, nền kinh tế mới phổn vinh, xã 
hội yên ổn, trăm họ trở nên giàu có hơn. 
HỒ VĂN PHI: Sau ngải, á thánh Mạnh Tử cũng nói 
đến thuyết "Vương đạo" và "Bá đạo”. Mạnh Tử nói "Bá 
đạo” thu phục lòng dân bằng vũ lực. Nhưng bạo lực 
thì mất đạo, chúng phản thân li, thiên hạ bất mãn, 
ngày mất nước sẽ tới. Còn "Vương đạo" lấy đức lôi 
cuôn mọi người, lấy lễ thu phục nhân tâm, người 
người đều vui mừng thần phục, dẫn đến quốc thái dân 
an, đất nước bền vững. 
KHÔNG TỬ: Vút bỏ đức lễ, trị nước bằng hình phạt, 
bình thiên hạ bằng bạo lực, không chóng thì chày sẽ 
mất nước. 

Ta luôn phản đối chiến tranh phi nghĩa. Vệ Linh 
công từng hỏi ta về phép hành quân bố trận. Ta đáp: 
"Và lễ nghĩa Khâu tôi có nghe qua. Còn về hành quân 
tác chiến thì chưa học bao giờ". Ngay hôm sau, ta lên 
đường rời bỏ nước Vệ. 

Thực ra thì phép hành quân bố trận, ta có biết. 
Nhưng ta phản đôi chiến tranh bất nghĩa, xâm lược. 
Ta chỉ mong trị lý thiên hạ bằng lễ nghĩa. 
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xXI 


VIỆC ÂY NHÂN ĐƯỢC 
THÌ VIỆC GÌ CHÁĂNG NHÂN ĐƯỢC 


HỒ VĂN PHI: Phần trên ngài nói tới nào là lụa là, 
nào là chiêng trống, phải chăng ngài chú trọng đến 
nội dung của lễ, mà bỏ qua cái bề ngoài của lễ? 


KHÔNG TỬ: Hoàn toàn không phải như thế. Hình 
thúc và nội dung vốn là một thể thống nhất. Nếu 
không có hình thức thì nội dung tồn tại sao được? 
Không thể có nội dung tồn tại độc lập bân ngoài hình 
thức. 

Tử Cống muốn bỏ lệ cúng đê sống vảo ngày mủng 
1 hàng tháng ở Thái Miếu, ta bảo: "Đoan Mộc Tứ à, 
anh thì tiếc đê, còn ta lại ủng hộ ngày lễ đó”. Ngày 
mùng 1 hảng tháng tế tổ gọi là "Cáo sóc". Theo lệ 
người ta giết một con dê làm vật cúng tế. Còn Lỗ quân 
thì cúng tế bôi bác, vì thế Tử Công mới muốn bỏ luôn 
đi. Ta lại thấy khác, ngay đến hình thức đó mà không 
còn thì trăm họ biết học lễ, hiểu lễ ở đâu đây? 
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HỖ VĂN PHI: Vì vậy mà ngài có câu nói "Việc ấy mà 
nhãn được thì việc gì mà chẳng nhẫn được" nổi tiếng 
đó sao? 

KHÔNG TỦ: Đúng. Thời của ta nhiều người không 
giữ lễ nữa. Nam Di Bắc Địch lập vua mới, còn Trung 
-. Nguyên thì sao? Trung Nguyên lễ nghĩa trở thành hư 
vô rồi! 

Ba nhà Trọng Tôn, Thúc Tôn, Quý Tôn lợi dụng tế 
tổ đã công khai vượt lễ dùng cả "Ung" ca. "Ung" ca là 
lễ chỉ có thiên tử được dùng để cúng tế, sao chúng lại 
dám tuỳ tiện như vậy? 

HỒ VĂN PHI: Ngài có thể cho biết thế nào là "Vũ bát 
đận”. 

KHÔNG TỬ: "Vũ bát dận" là điệu vũ có tám hàng, 
mỗi hàng tám người. Cả thảy sáu mươi tư người vừa 
múa vừa hát. Đây là điệu múa với qui cách cao nhất 
để Chu thiên tử cúng tế. Nước Lỗ là đất phong của 
Chu công. Chu công giúp Vũ vương bình định thiên 
hạ, phò tá Thành vương chấp chính. Chu công ân đức 
to lớn với Chu vương triều. Để báo đáp ân đức Chư 
công, Thành vương đặc cách nước Lễ được dùng hình 
thức cúng tế của thiên tử, sử dụng vũ bát dận. Các 
chư hầu khác dùng lục dận với bốn mươi tám người, 
đại phu dùng tứ dận ba mươi hai người; sĩ dùng nhị 
dận mười sáu người. Ái vượt qua qui định đó gọi là 
tiếm lễ. 
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Quý thị nghiễm nhiên đến cúng tế ở Thái Sơn; 
dùng vũ bát dận trong tư dinh, tựa như mình là thiên 
tử vậy. 

Trước tình hình đó có thể nhãn được thì liệu còn 
việc gì lä không thể cho qua? 


HỒ VĂN PHI: Có nhiều người không tuân thủ lễ chế 
như vậy phải chăng lễ đã mất hết ý nghĩa, thậm chí 
lỗi thời. 

KHÔNG TỦ: Đâu phải như vậy. Người lớn tiếng kêu 
gào lễ trị trong xã hội này đâu phải một mình ta. 

Ví như lúc Tề Cảnh công bước lên trường bắn, Án 
tử chuẩn bị theo lễ, Cảnh công thản nhiên nói: "Ta 
chán ngấy mọi thứ lễ nghi. Ta chỉ muốn nhanh chóng 
chọn được người dũng cảm cùng ta thu phục thiên 
hạ". Án tử phản ứng ngay, nói: "Quân tử không hiểu 
lễ tiết là kế tâm thường. Kẻ tầm thường không hiểu 
lễ tiết là giống cầm thú. Lễ nghỉ vốn là cái đạo để chế 
ngự trăm họ. Trị lý đất nước không bằng lễ nghị, thân 
chưa tửng nghe nói vậy bao giơ". 

HỖ VĂN PHI: Những người được như Án tử có nhiều 
không? 

KHÔNG TỦ: Chà! Ít lắm! Ta luôn có cảm giác "Tri âm 
ít ôi, đơn độc, còn có ai nghe”. 

Ta có thể giảng lễ của triều Hạ, nhưng đời sau của 
Hạ Vũ là nước Kỷ không thực hiện được lời nói chân 
thành của ta. Lễ Ân Thương ta có thể nói, nhưng đời 
sau của Thương Thang là nước Tống không đủ sức 
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làm theo. Chỉ vì nước Kỷ. nước Tông thời đó không có 
đủ điển tịch lịch sử và người hiền. Nếu có đây đủ hai 
nhân tổ đó, ta có thể làm cho họ hiểu được những lời 
chân thành của ta. 


HỒ VĂN PHI: Chẳng có sự vật nào là nhất thành bất 
biến. Thời đại đổi thay, xã hội phát triển, chế độ lễ 
nghỉ biến đổi cũng là lẽ thưởng. 


KHÔNG TỦ: Nói như vậy cũng đúng. Nhưng có 
những điều thâm căn cố đế trong quan niệm của 
chúng ta thì rất khó thay đổi. Ví như thất lễ trong đề 
tế là ta không thích. Thiên tử là người có đủ tư cách 
tiến hành điển lê long trọng đề tế. Có đồng nam đồng 
nữ sắm các vai. Phải dâng cho họ một loại rượu có 
hương liệu. Lỗ quân đã vượt quyền, tiến hành buổi lễ 
long trọng này, thực là quá lắm! 


HỒ VĂN PHI: Như vậy là ngài có đôi phần nệ cổ 
chăng! 


KHÔNG TỦ: Ông nói không đúng. Con người ta 
không bao giờ được vi phạm nguyên tắc. Nếu như chỉ 
thay đổi một vài tiểu tiết nào đó thì còn tạm được. 
Như việc qưì bái là cổ lễ. Nhiều người trong chúng 
ta cho quì bái là có phần ngông nghênh. Nhưng dù lả 
vi phạm thói quen của nhiều người, ta vẫn cứ muốn 
theo cổ lễ phải quì bái. Đó là chuyện nguyên tắc. 
Lại như thời cổ thường dùng sợi gai để làm mủ tế, 
ngày nay dùng tơ lụa màu đen. Như vậy ngày nay tiết 
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kiệm hơn, phù hợp với nguyên tắc cân kiệm tránh xa 
xỉ, nên ta cũng đồng tình. 

HỒ VĂN PHI: Ngài hiểu thế nào là tính nguyên tác, 
là tính linh hoạt. 

KHÔNG TỦ: Ta còn hết sức chú ý để sao cho ngôn 
hành của mình và lễ chế nhất nhất phải phù hợp. Ra 
ngoài thì nghe lời công khanh. Về nhà thì hiều thuận 
với cha mẹ, gặp việc tang thì không dám bỏ lễ, không 
vì rượu mả mê muội v.v.. Cho đến chất ta vẫn yêu cầu 
phải giữ lễ. 

HỒ VĂN PHI: Chết rồi thì còn cần phải giữ lễ nghi 
gì nữa? 

KHÔNG TỦ: Đúng là như vậy. Nghĩ như ta, chức vị 
cao nhất chỉ là tư khấu nước Lô, khi mất đi thì không 
thể để gia thân lo liệu việc hậu sự, vì đó là qui cách 
của các chư hầu. 

Một lần ta ốm nặng, Tử Lộ liền cử gia thần đến lo 

cho ta. Nào ngờ bệnh tình chuyển biến tốt, ta khỏi 
bệnh và nói với Tử Lộ: "Quá mức rồi đấy! Không nên 
làm những chuyện dối trá. Ta chưa đáng có gia thần 
lo chuyện hậu sự. Làm như vậy để lòe bịp, dối trá ai 
kia chứ! Ta đám lừa dối ông trời sao? Để ta chết trong 
tay gia thần sao bằng ta được chết trong tay học trò 
của mình! Lại coi như ta chết ở ngoài đường hay sao 
mà định làm tang lễ thật linh đình, long trọng? 
HỒ VĂN PHI: Ngày nay quả ít người hiểu thấu đáo 
những câu chuyện như vậy! Nhưng qua đấy đủ thấy 
ngài là bậc quân tử giữ điều lễ nghĩa. Ngài là một cụ 
già quật cường và đáng yêu biết bao! 
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XXII 


Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA LỄ 


KHÔNG TỬ: Trung Quốc là nước quân tử, nước lễ 
nghi. Bất kỳ ở đâu và lúc nào, đều nói đến lễ nghị, 
thực hiện nghi lễ. Xét theo một nghĩa rộng, lễ mà ta 
nói, ngoài nghi lễ ra còn muốn nói tới hành vi mẫu 
mực và các chế độ điển chương. Lễ như một công cụ 
lảm cho đất nước vận chuyển bình thường là thứ điển 
chương cân thiết để duy trì trật tự xã hội. Nếu rời bỏ 
lễ trị thì đất nước không còn là đất nước nửa. Đó 
chính là nguyên nhân khiến lòng ta như trăm mối tơ 
vò, ngày đêm lao tâm khổ tứ, hô hào phải lễ trị. 


HỒ VĂN PHI: Cùng với sự biến đổi của lịch sử, xã 
hội phát triển, lễ đã biến hóa đi nhiều, từ nội dung 
đến hình thức. 

Như khoảng giữa thời Tây Hán, người ta trọng thổ 
đức, tôn sủng màu vàng. Vàng trở thành sác phục của 
hoàng đề. Không ai được dùng màu vàng. Các quan 
viên thì dùng các màu đỏ, đỏ thấm, mâu lục, màn 
xanh da trời. Dân thường dùng hai màu đen và trắng. 
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Những hình dáng ¡in thêu trên lễ phục của quan lại 
như long phượng, kỳ lân, tiên nga, sơn, thuỷ, tổng 
táng đều có hàm ý sâu xa riêng biệt. Nơi ở, ảo mão, 
khí eụ, màu sắc mà con người sử dụng đêu chứa đựng 
nội dung của nghỉ lễ. Điều đáng nói nửa là lề nghi trở 
thành phương tiện quan trọng để chọn lựa quan lại vả 
người hiền tài. Như "Hiền lương chính trực”, "Hiểu 
liêm" là những tiêu chuẩn cần thiết, để con cháu thứ 
dân, những người hiểu biết lễ nghi, những người tài 
hoa bước vào tập đoàn thông trị đất nước. 

KHÔNG TỦ: Lấy hiểu lễ nghị làm tiêu chuẩn tuyển 
chọn nhần tài, là điều ta đề xuất trước tiên. 

Ta từng nói: "Trăm họ bình dân nơi thôn dã, phải 
học lễ nhạc trước, học làm quan sau. Con em quí tộc 
và quan lại trong triều phải làm quan rồi mới học lễ 
nhạc. Nếu được phép chọn lựa nhân tải, ta sẽ chọn 
những người biết lễ nhạc trước”. 

HỖ VĂN PHI: Là người xuất thân tử chốn lâm 
nghiêm, xã hội đẳng cấp, ngài biết nghĩ về trăm họ 
như vậy thật là đáng qul 

KHÔNG TỦ: Có gì đáng để ngạc nhiên đâu. Lễ là gôc 
để lập thân. Là người, không thể không biết lễ. 

Đối với một người, trang trọng mà không biết lễ thì 
dễ mệt mỏi, cần thận mà không biết lễ thì dễ lo sợ, có 
dũng mà không biết lễ thì đễ phản loạn, thăng thắn 
mà không biết lễ thì dễ thành kẻ hay châm chọc. 
Người quân tử quan cao, chức trọng biết hiểu thuận 
với cha mẹ thì trăm họ biết lo đường nhân đức. Người 
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quân tử không quên tình xưa nghĩa cũ với thân tình 
bè bạn thì trăm họ không đến nỗi lạnh nhạt với người 
chung quanh. Cái đó gọi là "Trên biết lễ thì dưới dễ 
nghe theo". 

HỒ VĂN PHI: Lầ bồi đưỡng tiết tháo, đạo đức của 
con người làm cho con người trở nên cao quí, có nghĩa, 
có tình. Có những con người như vậy thì việc trị lý đất 
nước đâu còn là điều phải băn khoăn suy tính? 

Đối với những người sông trong xã hội văn minh 
hiện đại ngày nay vẫn phải gìn giữ truyền thông tốt 
đẹp của lễ tức là khiêm nhường cung kính. Nhất là 
những người lãnh đạo, bản thân phải mẫu mực, văn 
minh trị chính thì mới được trăm họ yêu mến, ủng hộ, 
IMỌI người đồng tâm hiệp lực, đưa nền văn minh vật 
chất, tĩnh thần tiến tới. 


KHÔNG TỪ: Ý nghĩa của lễ chắc không phải chỉ có 
thê. 


HỖ VĂN PHI: Đúng. Nhưng lễ mà ngài chủ trương 
đã lỗi thời so với hiện nay. Dù là hình thức hay nội 
dung lễ đã có nhiều thay đổi. Đương nhiên, đối với lễ 
của ngài, lũ vãn bối biết kế thừa có phê phán, có 
khẳng định, cũng có phủ nhận. Bỏ cái giả lấy cái thực, 
lọc thô giữ tỉnh, chứ trọng những nội dung mới mẻ, 
chính là những qui phạm đạo đức văn mình, tinh thần 
xã hội chủ nghĩa vậy. 

Ngoài ra, lũ văn bối cũng đề ra lễ trị đồng thời với 
pháp tri, tức là vừa trị gôc vừa trị ngọn, cùng lúc trị 
cả hai, phần nảo hơi khác với quan điểm của ngài. 


134 


KHÔNG TỪ: Cũng gọi là "Lễ đổi theo thời" mài 


HỖ VĂN PHI: Còn một điểm nữa phải lưu ý. Ngài 
đưa nhân vào trong lễ. Thời nhà Chu, lễ không đến 
với thứ dân, hình không gần với đại phu. Còn ngài 
chủ trương lễ đến với mọi người, hình là của mọi nhà. 
Thực tế thì ngài đã cải cách lễ nhà Chu. Gọi là lễ trị 
nhưng thực chất cũng là nhân trị. Nhấn mạnh yêu 
người là để thống trị và quản lý con người. Lễ trị 
chính là một trong những nguyên nhân quan trọng 
khiến cho dân tộc Trung Hoa đồng tâm, mạnh mẽ. 
Nhờ có một phần công lao của ngài mà Trung Quốc 
ngày nay có thế mở mày mở mặt cùng các dân tộc trên 
thế giới; công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc có thể 
đoàn kết mọi người Trung Quốc mắt đen da vâng, mọi 
tầng lớp hiền nhân, chí sĩ trong và ngoài nước. 


KHÔNG TỦ: Trước đây ta chưa từng suy nghĩ như 
vậy. 


HỖ VĂN PHI: Điểm cuối cùng phải nói là phu tử 
kiên trì giữ lễ đã gợi mở cho lũ văn bối rất nhiều, thể 
nào là kết hợp giữa tính nguyên tắc và tính linh hoạt, 
thế nảo lả bất sỉ hạ vấn... 

Ngày nay đang lúc giao thời giữa thể chế cũ và 
mới! Cái cũ chưa bị phá vỡ, cải mới chưa xuất hiện 
hết. Tính nguyên tắc không thể vứt bỏ, nhưng trong 
những hành động cụ thể phải nghĩ tới tính linh hoạt 
cái gì cần phải đổi, cái gì cần giữ phải kiên quyết giử 
lại. 
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Cải cách như ôm đá qua sông, khó khăn không ít. 
Phải có tỉnh thân học hỏi quần chúng, thu lượm ý 
hay, bất sỉ hạ vấn. Còn phải học tập ở những nước 
phát triển về khoa học kỹ thuật, về kinh nghiệm quản 
lý tiên tiến, 

Buổi tọa đàm kết thúc ở đây. Xin cúi đầu sát đất 
vái ba vái, cảm tạ lời dạy của phu tử. 

KHÔNG TỬ: Xem ra học trò dễ bảo! Xin miễn lễt 
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THIÊN VỀ ĐỨC 


Con người và muông thú khác nhau ở chỗ nào? Người 
theo chủ nghĩa duy vật biện chứng trả lời ngay đó là: ý 
thức. Vấn đề còn lại: Chủ tế cúa ý thức là gì? Không phu 
tử dạy chúng ta răng: Đức tính. 

Cũng là con người, có người lưu danh muôn thuở, có kẻ 
để lại tiếng xấu ngàn đời. Có người thì hành động sôi nổi, 
lay động cả đến qui thần, có kẻ thì âm thầm lặng lẽ, thậm 
chí trở thành tội đồ thiên cổ. Tại sao lại có sự tương phản 
như vậy? Người ta sinh ra tính vốn lành, vì được giáo dục 
khác nhau mà tính tình trở nên khác nhau, tạo nên những 
vở bị hài kịch trên đời. 

A Đam và Eva bị rấn mê hoặc, lén ăn quả cắm trong 
vườn và ý thức xấu hồ đã ra đời. 

Xấu hổ, biết điều sỉ, phẩm đức tốt đẹp của nhân loại đã 
manh nha, 

Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết thì cuối 
củng vẫn là truyền thuyết. Chúng ta hãy nghe vị thánh của 
phương đông nói về chữ "Đức" vậy. 
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xXII 


NHƯ ĐÈO NHƯ GỌT, NHƯ MÀI NHƯ DỮA 


KHÔNG TỬ: Hôm nay chúng ta cùng bàn về đức vậy! 


HỖ VĂN PHI: Ö những chương trước ngải cũng đã 
nói không ít về đức. Nhìn chung vân bối đã hiểu. Như 
"Đức lễ là gôc, chính hình là phụ”, "Nhân và đức'... 
xem ra đức và lễ, nhân và đức có quan hệ thật khăng 
khít. 


KHÔNG TỪ: Đúng như vậy. Về đức và lễ mà nói, đức 
chủ nội lễ chủ ngoại; đức là gốc vả lễ là ngọn. Lễ là 
hình thức, đức là nội dung. Một người đạo đức chưa 
tất sẽ không biết khiêm nhường cung kính trong việc 
làm cũng như trong đối nhân xử thế. 

Quan hệ giữa đức và nhân, quan hệ giữa đức và lễ 
ít nhiều có khác nhau. Các quan hệ đó giống như hai 
mặt của con dao, trong đức có nhân, trong nhân có 
đức. Hành vi của người có đức luôn phù hợp với nhân 
nghĩa, những việc làm của người nhân nghĩa thường 
là có đức. 
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HỖ VĂN PHI: Quan hệ giữa đức và tài thì thế nào? 
KHÔNG TỪ: Chúng ta thường kêu gọi con người cần 
phải có đủ tài đức. Người hoàn mỹ lả người vừa có đạo 
đức cao thượng, lại vừa có tài năng phi phàm. Nhưng 
nhân đức phải lả yếu tô chọn lựa trước tiên. 

Tài năng ví tựa một đạo quân. Quân đi điếu phạt 
tội ác, quân có thể phò trợ chính nghĩa, Tài năng cảng 
giống một thanh kiếm sắc. Kiếm là lợi khí trong tay 
người nhân đức để trừ ác phò thiện; kiếm lại là hung 
khí trong tay kẻ hư hỏng chuyên làm điều thất nhân 
thất đức. 

Vì vậy ta từng nói mấy câu thế này: "Hắn là người 

kiêu ngạo và hẹp hỏi thì dù có tài năng và tuấn kiệt 
như Chu Công Đán cũng chăng ích gì". Chu công là 
bậc thánh nhân tài đức song toàn. Một người dù tải 
năng sánh được với Chu công, nhưng lại không có điều 
quan trọng nhất là đạo đức cao thượng thì phỏng làm 
được gì đây? 
HỖ VĂN PHI: Có người nói: "Khiêm tốn vì có sức 
mạnh, cao ngạo là kẻ bất tài". Câu nói thực chí lý. Cái 
bất tải của kẻ cậy tài ngạo mạn thể hiện ở chỗ hắn 
không sao sử dụng được những người tải ba hơn. Chỉ 
có người cần trọng khiêm tốn mới được mọi người sủng 
kính và quý mến. 


Ớcơlic từng nói: "Cho ta một điểm tựa, ta có thể 
nhấc nổi địa câu". Đạo đức chính là cái điểm tựa ấy. 
Tài năng ví như chiếc đòn bẩy. 
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KHÔNG TỦ: Ông so sánh khéo lắm. Xem ra ông đã 
nắm được tỉnh thân đạo đức của ta. 


HỒ VĂN PHI: Học vẫn của mỗi người nông sâu khác 
nhau, liệu về mặt phẩm chất đạo đức có tiêu chuẩn gì 
cụ thể khác nhau không? 


KHÔNG TỪ: Có chứ! Tu dưỡng về mặt đạo đức cần 
được chia làm hai giai đoạn. Một là, nghèo mà không 
nhăn nhó, giàu mà không kiêu sa, Hai là, nghèo mà 
vui vẻ, giàu mà giữ lẽ, 

Tuy rằng nghèo khổ nhưng không cau có, người 
nghèu nhưng chí lớn, không vì dăm đấu gạo mà phải 
khom lưng uốn gồi, hẳn đó là mỹ đức. Tuy nghèo khó 
nhưng luôn luôn tìm kiếm chân lý, con người như đã 
bước vào giai đoạn cao hơn. 

Tuy giàu có nhưng không kiêu sa dâm dật, đấy 

củng là mỹ đức đáng ca ngợi. Nêu biết "giảu mà giữ 
lễ", biết dùng một phần tài sản của mình để giúp đỡ 
người nghèo khổ thì đó lại là mỹ đức cao hơn, 
HỖ VĂN PHI: Đúng vậy, kim tiền là thứ đá thử 
vàng, để kiếm nghiệm trình độ của mỗi người. Sau 
ngài, đã có một nhả triết học phương tây nhận định 
tỉnh tế về giàu nghèo về kim tiễn, giúp mọi người mở 
mang trÍ óc. 


KHÔNG TỦ: Ta muốn được ông nói lại. 


HỖ VĂN PHI: "Nghèo khổ mà vui vẻ thì chẳng khác 
gì người giàu". Nhà triết học nói tiếp: "Tiết kiệm là 
vốn cô của người nghèo, với người giảu đó là sự khôn 
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ngoan". Lư Thoa cũng có những câu nói rất bay về 
kim tiển: "Tiền trong tay chúng ta là công cụ gìn giữ 
tự do, nhưng cứ chạy theo đông tiền thì tiên lại là thứ 
biến chúng ta thành nô lệ”. 

Huygô nói: "Không có cái gì làm tha hóa con người 
bằng đồng tiền". Huygô còn nói: "Tiền tài là mối nguy 
hiểm của mỗi người, nó đưa đến cho chúng ta những 
người bạn chẳng ra gì. Sự nghèo khổ làm cho lũ bè 
bạn giả dối xa lánh, khiến chúng ta được yên tĩnh". 


KHÔNG TỦ: Những nhận xét thật tinh tế. Những là 
"an bản", những là "tiết kiệm"! Thực là gần gũi với 
quan điểm của ta. 


HỒ VĂN PHI: Chúng ta vừa bàn tới các giai đoạn để 
tu dưỡng đạo đức. Con đường và biện pháp dẫn đến 
thành công là thế nào đây? 


KHÔNG TỬ: Câu hỏi thực có ý nghĩa. Trong "Thi" có 
hai câu: "Như đẽo như gọt, như mài như đũa", cũng 
là câu trả lời vậy. 

Mỗi khi chễ tạo những đồ vật bằng ngọc bằng 
xương thì trước hết phải đẽo gọt, bỏ phần thô, chọn 
phần tỉnh, sau đó mới điêu khắc, cuối cùng là mài dũa 
cho trơn tru ra thành phẩm. Việc tu dưỡng đạo đức 
cũng phải kỳ công như vậy. Từ chỗ "Nghèo mà không 
nhãn nhó, giàu mà không kiêu sa" đến chỗ "Nghèo mà 
luôn tìm chân lý, giàu mà luôn biết giữ lễ", khác gì 
ngọc kia đã được mài dũa, ngày một sáng loáng và 
bóng bảy hơn. 
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HỒ VĂN PHI: Quân tử cô củng, cùng mà không cau 
có, cùng mà vui vẻ với đạo, tất là hay rồi. Nhưng quan 
điểm đó có phần lạc hậu so với những yêu cầu hiện 
nay. Lúc nảy chúng ta công khai kêu gọi, nghèo khổ 
là không xã hội chủ nghĩa. Mục đích của chúng ta là 
không ngừng tạo ra của cải, phát triển sức sản xuất, 
nhằm thỏa mãn mọi nhu câu về đời sông văn hóa vật 
chất ngảy càng gia tăng của con người. Vì vậy chúng 
ta hô hào từng người phải chăm chỉ để giàu có. Một 
bộ phận xã hội giàu có đi tới toän xã hội giàu có. 
KHÔNG TỬ: Quốc phú dân cường, cũng là một xã hội 
lý tưởng mà ta mơ ước. Theo chỗ ta biết, đất nước 
Trung Quốc còn có tới hàng trăm triệu người chưa đủ 
cơn ăn áo mặc, chưa thoát ra khỏi hai chữ "bần 
củng", Đồng thời vẫn còn nhiễu hiện tượng phân chia 
không đều, giảu nghèo khác biệt, người cân mân kẻ 
lười biếng, người cần kiệm kẻ xa xỉ, nghèo sinh tội ác, 
giàu thành bất nhân. Với nhiều tồn tại khác biệt như 
vậy, mong các ông đừng xem nhẹ lời dạy của ta. 

HỖ VĂN PHI: Lời phu tử làm vãn bối khai tâm sáng 
trí. Đất nước chúng ta người đông, hạ tầng cơ sở kém, 
sức nước chưa mạnh. Bởi vậy, cần phải phát huy 
truyền thống phần đấu gian khổ, cần kiệm trị quôc. 
Tham â, lãng phí, phá phách đều là kẻ thủ của nhân 
dân, bị nhân dân phi nhổ. 
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XXIV 


ĐÚC TRUNG DUNG LÀ CAO HƠN CẢ 


KHÔNG TỬ: Đức trung dung là đạo đức cao cả, tiếc 
rằng tử lâu nó đã vắng bóng trong xã hội chúng ta! 
HỖ VĂN PHI: Thêễ nào là đức trung dung? 

KHÔNG TỬ: Phần trước ta đã nói trung là chỉ những 
tình cảm 'mừng vui bi nộ” chưa phát ra ngoài. Đạt 
được trung đã là khó. Được "trung" lại có thêm dung 
nữa cảng khó. Đạo trung dung yêu cầu mọi người phải 
xử sự thật bình hòa, không thiên lệch, không thái quá 
hoặc bắt cập, luôn luôn giữ được mức độ hay nhất. 
HỖ VĂN PHI: Nói như nền triết học truyền thống 
Trung Quốc thì, họa là tử phúc, phúc cũng tử họa, 
mất đi rồi lại đến. Vì vậy trong mọi việc không nên 
lúc thì thái quá lúc thì bất cập. Nếu không, từ chỗ cực 
đoan bước sang phản diện chẳng mấy chốc. Xử lý sự 
vật bằng đạo trung dung có một ý nghĩa tích cực lắm! 


KHÔNG TỦ: Một người toàn tài có được trí tuệ, dục 
vọng chừng mực, dũng cảm, tài nghệ và lễ nhạc thì 
người đó có được đức trung dung. 
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Tử Lộ từng hỏi về người có phẩm đức cao thượng, 
ta nói: 

“Phải có sự thông minh như Tang Vũ Trọng; 

Những dục vọng chừng mực của Mạnh Công Xước; 

Sự dũng cảm, cương nghị của Biện Trang tử; 

Và tài nghệ của Nhiễm Câu" 

Tập trung được ưu điểm của bốn người, lại biết xử 
sự theo lễ nhạc thì đó là người có phẩm đức thật hoàn 
mỹ. 

HỒ VĂN PHI: Biết tìm đâu ra những người toàn tài 
như vậy? 

KHÔNG TỦ: Đúng thế. Tìm người hiểu được đạo đức 
quả là hiếm, khác nào mò kim dưới đáy biển. Chúng 
ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần nhìn 
thấy lợi mà còn nhớ đạo nghĩa, nhìn thấy nguy nan 
mà dám hiến thân, sóng trong nghèo khó mà không 


quên lời thẻ trước thì có thể coi là người phẩm đức 
hoàn mỹ rồi. 


HỒ VĂN PHI: Mong ngài nói về ngôn, hành và đạo 
đức. 

KHÔNG TỦ: Trong hai cái đó, đạo đức là số một, 
mang tính căn bản. Người có đạo đức biết nói năng 
chừng mực, đó là tiếng nói xuất phát tử nơi sâu thảm 
của tâm hồn. Ngược lại, người biết nói lời hay ý đẹp 
thì chưa hản là người có đạo đức. Ở những kẻ tiểu 
nhân thường ngôn và dạ không nhất quán. Cây Mai 
côi quí hiễm thể nào cũng nở hoa, nhưng nở hoa thì 
không nhất thiết đó là Mai côi. 


144 


Bởi vậy, điều quan trọng khi quan sát ai, là phải 
qua lời ăn tiếng nói, qua hảnh vi của họ, tìm cho ra 
cái bản chất sâu kín ở bên trong. Giống như khi khen 
một con ngựa, chưa phải là nó có sức mạnh, ngày đi 
ngàn dặm, mà phải xem tính thuân thục, lòng trung 
thành với chủ ra sao. 


HỒ VĂN PHI: Cái gốc của việc rèn đức như thế nào? 


KHÔNG TỬ: Lấy trung tín làm đầu. Hay làm việc 
nghĩa thì có thể nâng cao phẩm đức. 

Lấy một ví dụ, một người say đắm trong tình ái thì 
luôn mong sao cho người tình được sống lâu trăm tuổi. 
Nhưng khi có vướng mắc gì đó lại hận răng đối 
phương không chết quách đi cho rồi! Một người lúc thế 
này lúc thế khác, đối nhân xử thế không theo một 
nguyên tắc nào cả, hoàn toàn dựa vào tình cảm thì dễ 
bị mê muội lắm! 

Muốn nâng cao được phẩm đức của mình, thì 
không để tình cảm chỉ phối. Điều mấu chốt là trung 
tín. 

HỒ VĂN PHI: Lưu Tuân đời Tống có câu nói tương 
tự: "Người không dối trá lấy sửa đức làm gốc". Người 
lấy thành tín làm gốc là người biết ghép hành vi của 
mình vào khuôn khổ của đạo đức, của pháp luật, xem 
đó là biện pháp tốt nhất nhằm nâng cao đạo đức. 
KHÔNG TỬ: Không chỉ có thế. Việc trị lý đất nước 
cũng phải như vậy. 

Tử Cống hỏi ta về chính sự. Ta bảo: "Phải có nhiều 
lương thực, quân bị đây đủ và sự tín nhiệm của trăm 
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họ đối với anh". Tứ Cống hỏi: "Bất đắc dĩ phải bỏ một 
trong ba điều đó thì bỏ cái nào? " Ta nói: "Bỏ quân bị" 
Tử Cổng lại hỏi: "Nếu bất đắc dĩ lại phải bỏ một trong 
hai cái còn lại thì nên bỏ cái nào? " Ta bảo: "Bỏ lương 
thực. Từ xưa đến nay đều có diệt vong. Một khi trăm 
họ đã mất tín nhiệm thì chính sự của anh cũng chẳng 


tr 


còn”. 


HỖ VĂN PHI: Nước lấy dân làm gốc. Nhiều nhà 
thông trị trong lịch sử đã chú trọng điều đó. Đường 
Thái Tông đã ví trăm họ như nước, quân vương như 
thuyền. Nước nâng thuyền và cũng có thể lật thuyên. 
Chính vì Đường Thái Tông coi trọng dân tình, được 
dân tín nhiệm nên mới có thời thịnh Trinh quan. 
KHÔNG TỬ: Còn không đúng nữa sao? Đấy chính là 
nguyên nhân lấy đạo đức để trị lý thiên hạ. 

Dùng đạo đức trị lý đất nước giỗng như ngôi sao 
Bắc Đầu được nhiều ngôi sao khác vây quanh, 

Vì sao lại nói như vậy? Đức ở đây cũng tức là được 
làm cho vạn vật muôn loải trong thiên hạ đâu vào 
đấy, ai có phần nấy như trăm họ được an cư lạc 
nghiệp thì nên chính trị sẽ rạng rỡ, việc cai trị sẽ dễ 
dàng. 

Nam Cung Quát từng hỏi: "Nghệ giỏi đường cung 
tên, Ngạc tỉnh thông thúy chiến, nhưng rồi chết cũng 
chẳng được yên. Vũ vương và Hậu Tắc chăm lo cày 
cây thì lại được cả thiên hạ, sao lại như thế? " Ta 
không trả lời. Thực ra thì rất đơn giản. Hậu Nghệ và 
Ngạc chỉ là những dũng phu thiếu bề đạo đức. Còn 
Đại Vũ và Hậu Tắc thì lấy phẩm đức của mình thu 


146 


được lòng dân. Vì vậy ta mới đề ra phương châm trị 
nước "Năm điều thiện và bốn điều ác". 

HỒ VĂN PHI: Thế nào là "Năm điều thiện và bốn 
điều ác”, 

KHÔNG TỬ: Năm điều thiện là: 

1. Quốc quân đem điều tốt lành đến cho trăm họ 
mà mình không hao phí gì. Tức là thuận theo lòng 
dân, giải quyết những lợi ích mà họ cần được hưởng. 

2. Trăm họ phải cân mẫn, nhưng không để họ phải 
oán hận. Tức là chọn những việc đáng làm cho dân 
làm thì họ sẽ không oán trách. 

3. Hướng trăm họ biết đường nhân nghĩa, từ bỏ 
tham lam. 

4. Chân thành không ngạo mạn. Dù là ít người 
nhiều người, việc lớn hay bé đều phải cẩn trọng. 

5. Thái độ nghiêm túc, nhưng không ác độc. 

Bốn điều ác là: 

1. Không lo giáo hóa chỉ biết giết chóc. 

2. Không răn đe trước chỉ lo bạo chính. 

3. Bình thường chính lệnh không nghiêm, lại đòi 
hỏi "tặc hại” phải đúng kỳ. 

4. Cho dân tài vật nhưng lại cò kè gian lận. 

HỒ VĂN PHI: "Năm điều thiện" và "Bến điều ác" mà 
ngài đề xuất vẫn còn giá trị thiết thực. Ngài là nhà 
chính trị hết sức thực tế. Lớn là trị quốc, nhỏ là trị lý 
đơn vị nếu như biết "Ban ơn mà không phí”, "Muốn 
nhân được nhân", không bạo chính thì làm gì mả 
chăng thành công. Tư tưởng của ngài, cho đến hôm 
nay vẫn còn nhiều ý nghĩa. 
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XXV 


HÁO ĐỨC NHƯ HÁO SẮC 


HỒ VĂN PHI: Phần trước đã nghe câu chuyện "Háo 
đức như háo sắc" của ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục 
bàn về ý nghĩa của "Háo đức như háo sắc". 

KHÔNG TỪ: Một hiện tượng tồn tại phổ biến ngày 
nay là háo đức không bằng háo sắc. Ta muốn mọi 
người thông qua hiện tượng mà nhìn ra bản chất để 
hiểu rằng con người bao giờ cũng có ham muốn! 

HỒ VĂN PHI: Thực sắc, háo sắc đều là thiên tính 
của con người. Theo nghĩa hẹp, nói đến mỹ sắc tức là 
nói đến mỹ nữ. Lẽ thường, con trai thì thương tình, 
con gái thì ôm mộng. Nam giới là bậc đề vương có đến 
tam cung lục viện, nữ giới cầm quyền như Võ Tác 
Thiên cũng có nhiều nam nhân tuấn tú. Về điểm này 
dù là nam hay nữ đều giỗng nhau, chẳng có gì làm lạ. 
Theo nghĩa rộng, mỹ sắc là mỹ vị, mỹ quan, mỹ kim... 
chẳng phải là những thứ mà mọi người đang tìm kiếm 
đó sao? Những thứ đó, trực tiếp làm thỏa mãn những 
yêu câu về cảm quan như thị giác, vị giác và khứu 
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giác của con người. Đó là phản xạ có điều kiện số một 
của sinh vật. 
KHÔNG TỦ: Thê nào là phản xạ điều kiện? 


HỒ VĂN PHI: Phản xạ điều kiện là những cảm nhận 
có tác dụng kích thích trực tiếp, tức là hình thành 
điều kiện liên hệ tại khu vực tương ứng trong vỏ não. 
Loại cơ năng như vậy trong vỏ não gọi là phản xạ điều 
kiện. 

Đơn giản như ngài cho chó gặm một khúc xương 
thì từ đó cứ hễ thấy xương là chó nhỏ dãi. Đó là phản 
xạ điều kiện, một khu vực phát triển nhất trong vỏ 
não. Loại phản xạ điều kiện này chỉ có ở con người 
hoặc ở những động vật cao cấp. 

KHÔNG TỦ: Vậy thì người và động vật khác nhau ở 
chỗ nào? 


HỖ VĂN PHI: Ðó là loại phản xạ điều kiện thứ hai, 
chỉ có ở con người. Là quan hệ điều kiện được hình 
thành ở khu vực tương ứng trong đại não và được kích 
thích thông qua ngôn ngữ và chữ viết. Có phản xạ 
điều kiện thứ hai, con người có thể phân biệt và biết 
phán đoán. 

Ví dụ: Sau khi ăn chua, hễ nhìn thấy của chua là 
con người giỏ nước dãi, đó là loại phản xạ điều kiện 
số một. Nhưng khi nghe nói hai tiếng "quả mơ" con 
người cũng giỏ dãi, đó là phản xạ điều kiện số hai. 
KHÔNG TỦ: Xem ra tri thức về lĩnh vực này cũng 
nhiều đây! 
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HỖ VĂN PHI: Đúng vậy. Chúng ta trở lại vấn đề ban 
nãy. Khi nhìn thấy mỹ nữ, con người có cảm giác dễ 
chịu. Khi nhìn thấy vàng bạc châu báu thì miệng há 
hốc, ngẩn người, đó là loại bản năng của động vật. Vì 
sao lông mao ở sư tử đực lại dài và đẹp; bộ lông của 
trì đực cũng sặc sỡ, muôn màu muôn về; hươu đực với 
đôi sửng thật lớn, đều là những biểu hiện của vẻ đẹp, 
để lấy lòng con cái, để được quyển giao phối, Cuộc 
sông cứ thê mà tiếp diễn, một bí mật vĩnh viễn của sự 
tiến hóa vậy. 


KHÔNG TỦ: Điều đó cũng gần như phạm trù "Thực 
sắc tính" của ta. 


HỖ VĂN PHI: Đúng vậy. Khi nhìn thấy mỹ nữ, con 
người có cảm giác dê chịu, điều đó không sai, chỉ khi 
anh tiễn tới, cưỡng ép mỹ nữ, thì anh mới là kẻ suy 
đổi đạo đức, mới bị pháp luật trừng trị Nhưng nếu 
anh chiếm hữu mỹ nữ hợp pháp, mỹ nữ ưng thuận, 
thì còn gì phải bàn nửa. Lấy vợ sinh con, cuộc sông 
kéo dải vô tận, đó là thiên đức. Bởi vì "Đức lớn của 
trời đất là sinh tổn!", 


KHÔNG TỬ: Như vậy là tử phản xạ điều kiện thứ 
nhất đến phản xạ điều kiện thứ bai, 


HỖ VĂN PHI: Từ phản xạ điều kiện thứ nhất đến 
phản xạ điều kiện thứ hai, nhân loại phải trải qua 
một giai đoạn lịch sử rất dài. Đó là quá trình tiến hóa 
từ chỗ mông muội đến văn minh. Lòng ham muốn 
sinh ra tử phản xạ điều kiện thứ nhất là một thứ trực 
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quan, dễ bị con người chọn lựa vả tiếp nhận. Nhưng 
lòng ham muốn của người là vô củng tận, cần phải 
khác chế, vì thế mới có pháp luật, qui phạm, đạo 
đức... vả hàng loạt chế độ và khái niệm. Và cơ quan 
có tính hợp pháp nhằm duy trì chế độ, luật pháp... là 
nhà nước ra đời. 

Háo sắc là những cảm quan hưởng thụ dễ chịu từ 

trực quan, thực tê. Còn háo đức là con đường hẹp đây 
chông gai, dài dăng dặc, mục tiêu ở phía trước, nhưng 
mấy ai đã đến được! Ngoại trừ những người có nghị 
lực phi phàm, quyết tâm mạnh mẽ. Vì vậy "Háo đức 
không bằng háo sắc” mới trở thành một tâm lý phổ 
biến trong chúng ta. 
KHÔNG TỬ: Chính vì vậy ta mới mong muốn háo đức 
như háo sắc. Xã hội loài người phát triển được chính 
là nhờ có những phẩm đức chính trực và cao nhã. 
Bằng không thế thì làm gì cho có sự phát triển của 
nền văn minh nhân loại. 

Lỗ Triệu công từng nói: "Không vì tai mắt thì trăm 
việc đều đúng". Nếu con người không bị cảm quan và 
dục vọng chỉ phối thì mọi suy nghĩ của họ chắc phải 
rõ râng và hợp lý. Nếu như lòng háo đức được như 
lòng háo sắc, chuyên tâm nhất trí, lần tìm tới cùng thì 
đức nghiệp mới ngày cảng được hoàn thiện. 
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XXVI 


BÀN THÊM MỘT CHÚT VỀ ĐẠO ĐỨC 


HỖ VĂN PHI: Nói tới đức, chúng ta thường liên 
tưởng tới đạo. Đạo và đức là một khái niệm hoàn 
chỉnh, vậy nó bao hàm những ý gì? 


KHÔNG TỬ: Muốn làm rõ chuyện này trước tiên ta 
phải hiểu thế nào là đạo. "Đạo" có từ lâu đời. Thời 
Thương Chu, 'đạo" chuyên chỉ về con đường. Trong 
"Tả Truyện" vả "Quốc Ngữ", người ta chia đạo thành 
thiên đạo và nhân đạo. Trong lý luận của mình, ta ít 
nói tới thiên đạo, chủ yếu là nghiên cứu về người với 
người và người với sự phát triển của xã hội. 
HỒ VĂN PHI: Như vậy phải hiểu ý nghĩa của "đạo" 
là qui luật, không phải ý chí con người thường bị chân 
lý khách quan làm thay đổi. 
KHÔNG TỦ: Hoàn toàn đúng như vậy. 

Quan điểm của ta về đạo là "Người quân tử biết 
cầu đạo, không cầu thực". Cũng tức là nói: Người 
quân tử cầu mong được chính đạo chứ không phải là 


152 


cơm áo. Như người cày ruộng thì không tránh khỏi 
những năm thiên tai mà đói rét khổ sở. Người học trò 
có thể vì quan chức, bổng lộc. Người quân tử chỉ lo 
việc học đạo không thành mà không lo tới cảnh nghèo 
khổ. Vì có đạo thì sự nghèo khổ chỉ là tạm thời. Sự 
nghèo khổ vì vô đạo mới làm người ta mang nợ suốt 
đởi. 

HỒ VĂN PHI: “Trong sách có nhà vàng, có người đẹp 
ngọc ngà". Chỉ cần chúng ta chuyên tâm học hành, có 
học thức, biết phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân thì 
tự khắc mọi người sẽ báo đáp. 


KHÔNG TỦ: Ngoài ra ta còn chủ trương "Đạo đã. 
không cùng như nhau thì không thể cùng mưu sự 
được?" Hai bên không cùng suy nghĩ như nhau thì 
không thể hợp tác được. 

Người có đức hạnh thì không lo phải cô độc, chung 
quanh sẽ có rất nhiều người cùng chí cùng đạo. Gọi là 
"Đức bất cô, tất hữu lân". 

HỖ VĂN PHI: Đúng như lời trong câu thơ Đường: 
"Sâu gì xưa không người tri kỷ, thiên hạ mấy ai chẳng 
biết ta!". Con người đức hạnh cao thượng sẽ được mọi 
người sùng kính và quí mến, còn có điều gì phải suy 
nghĩ nữa? 

KHÔNG TỦ: Trong “Thi” có đoạn: "Mình thực thi Chu 
lễ, trăm họ sẽ quí mến, đến chim muông cũng hót lời 
ca ngợi, bè bạn thân tình đến đánh đàn thổi sáo, ca 
hát mừng vui". Coi đây như một lời thúc giục, cổ vũ 
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những người đang tu đức học đạo. Chỉ cân anh tỉnh 
thông nghiệp đức thì những người cùng chí cùng đạo 
trong thiên hạ sẽ tìm đến với anh ngay. 

HỒ VĂN PHI: Chỉ có những người chung một qui 
phạm, một chuẩn mực trong hành động trong. cuộc 
sông cộng đồng mới có chung một định nghĩa. về đạo 
đức. Đạo đức thông qua dư luận của một giai cấp nhất 
định, một xã hội nhất định mà ràng buộc đời sống xã 
hội. Không cùng một giai cấp thì không củng một 
quan niệm về đạo đức. Ví như quan niệm đạo đức của 
ngài phù hợp với tư tưởng của giai cấp chủ nô. Còn 
cái mà lũ vãn bối tôn thờ ngày nay lại là nền đạo đức 
cao thượng của nhân loại - đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa. Đương nhiên, nền đạo đức này đã hấp thụ 
nhiều quan niệm hợp lý của các nền đạo đức khác 
nhau, trong đó có những quan niệm đạo đức của ngài 
như tính thiện, tính thẩm mỹ... 
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THIÊN BÀN VỀ NGƯỜI 


Hiếu là một trong những nội dung đặc sắc nhất trong 
nền văn hóa truyền thống Trung Quôc. Hiếu vừa là hành 
vị vừa là lý luận, 

Qua kia biết mớm mỗi cho mẹ, đê con biết quì mà bú, 
vạn vật cấp cao còn biết đền ơn dưỡng dục ba xuân. Hiễu 
là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt không hề là chức trách. 
Nhưng cơn người phải biết hiếu thế nào cho “phải. Trong 
hiểu có kính trọng, có niềm vui, mới là hiến của thân tình 
cốt nhục, xuất phát tự đáy lòng. 

Khi bước chân lên cao mà nhìn xuống, mới thấy hiểu 
đạo thể hiện bản chất cuộc sống. Hiễu đạo là mỹ đức mở 
rộng nhân tính, bảo đảm trật tự xã hội, người chung sống 
vui vẻ, hòa thuận. 

Nếu như ai cũng có tắm lòng rộng mở, hiểu đạo bao 
trùm được vạn vật trong trời đât, biên thành tỉnh thần 
thương: yêu chúng sinh thì nhân loại mới có thể cùng chung 
một mái nhà, cùng chung một thế giới. Kính dưỡng vạn vật 
vạn sự do trời đất sinh ra là nghĩa vụ của môi chúng ta, và 
cũng là nhu cầu cho cuộc sông ngảy mai của chúng ta, 

Nói như vậy, hiểu đạo đã vượt khỏi phạm vi nhỏ hẹp là 
"thân thân”, vứt bỏ mọi nội dung phi lý, phát huy được 
nhiều mặt tích cực. 

Chúng ta hãy nghe những lời phu tử đặn dò. 
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XXVH 


GIỮ GÌN DA TÓC LÀ HIẾU ĐẦU TIÊN 


HỖ VĂN PHI: Trong nền văn hóa truyền thống mà -: 
tư tưởng Nho giáo là chủ thể thì đạo hiêu là cột chống 
của nền luân lý nhằm duy trì cái gọi là tam cương. 
Vua là rường cột của thân, cha là rường cột của con, 
chồng là rường cột của vợ, hình thành một hệ thống 
gia tộc tông từ, chi từ và gia trưởng; trở thành một 
thứ dây dợ trói buộc người dân Trung Quốc hàng hơn 
hai ngàn năm nay. 

Đạo hiểu duy trì phụ quyền, quân quyền là tôi 
thượng, áp chế tình cảm bình thường của con người, 
kìm hãm sự phát triển toàn diện. Kể từ sau thời kỳ 
"Ngủ tứ vận động" phản để, phản phong, đạo hiếu bị 
một cú đánh nặng nề, nhiều thành phần không hợp lý 
đã bị loại bỏ, tan rã. 

Ngày nay muốn bàn về hiếu thì một lần nữa phải 
hiểu về quá trình của hiếu. 

KH ỒN G TỬ: Ông nói đi nói lại nhưng vẫn có chỗ làm 
ta không hiểu. Ông nói tới "đây đợ”", rồi áp chế và kìm 
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hãm... Đó không đúng với nền hiếu đạo mà ta đề 
xướng. 


HỒ VĂN PHI: Phu tử, ngài nghĩ như thế nào về đạo 
hiếu? 


KHÔNG TỬ: Tù xa xưa, con người sống trong hỗn 
loạn, hôn nhân bửa bãi, hoặc biết mẹ không biết cha 
và ngược lại. Dân dà hôn nhân trở nên ổn định, quá 
độ đến cơ cấu một gia đình, một hộ. Hiếu bắt đầu 
manh nha trên cơ sở thân tình, huyết thông. Có lẽ 
muộn nhất là vào thời nhà Thương, đạo hiếu hình 
thành và ghi lại trong đầu óc mọi người, 

Đến nhà Chu thì đạo hiểu được thể hiện bằng một 
hình thức nhất định, Trong lúc cúng tế qui thân, tổ 
tiên, Chu công dâng cả bài vị của phụ thân lên. Về 
sau, chư hầu cũng bất chước làm vậy. Đạo hiễu được 
truyền bá bằng hình thức nghỉ lễ. Cùng với thời gian 
biến đổi, đạo hiếu được phát triển, không chỉ là hình 
thức cúng tê mà còn thể hiện ở tình cảm yêu thương, 
kính trọng cha mẹ hàng ngày. 


HỖ VĂN PHI: Muốn giữ đạo hiếu phải bắt đầu tử 
đâu? 


KHÔNG TỦ: "Không làm tổn hại đến mình" là biết 
giữ chữ hiếu. Da, tóc là những thứ cha mẹ ban cho, 
là sự tiếp nối tình cha nghĩa mẹ, vì vậy phải trân 
trọng, giữ gìn. "Không làm tổn hại đến mình" là khởi 
điểm của đạo hiếu. Không bất đầu từ đó, còn nói gì 
đến hiểu đạo nữa! 
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HỖ VĂN PHI: Sinh mệnh của con cái là phần tiếp 
nối sinh mệnh của cha mẹ. Đứa trẻ biết giữ gìn, thân 
thể được khỏe mạnh thì tự nhiên cha mnẹ sẽ vui mừng, 
phấn khởi. Còn như đứa trẻ cbỉ biết chơi bời lêu lỗng, 
phóng túng hành lạc, sinh ra thân tàn ma dại thì chắc 
cha mẹ phải đau lòng lắm. Đó chính là hành vi bất 
hiếu. 

KHÔNG TỦ: Đúng là như vậy. Nhân có một lần 
Mạnh Vũ Bá hỏi về đường hiếu đạo, ta liền bảo: "Làm 
cha, làm mẹ lo nhất là con cái ốm đau", 

Chính vì điểm này mà ta đã nói như vậy. 

HỒ VĂN PHI: Trước đây khi đọc "Luận Ngữ” trong 
“Thái Bá, chương tám" có một đoạn vãn bôi chưa thực 
hiều: 

Tăng Tử bệnh nặng, liển triệu tập các đệ tử lại 
nói: "Nhìn chân ta xem, nhìn tay ta xem. "Thi" nói: 
"Run sợ nơm nớp, như nhìn xuống vực sâu, như đi 
trên lớp băng mỏng?" Từ nay về sau, cơ thể của ta sẽ 
không bị tổn hại nữa rồi. Các con ơi!", 

Bây giờ mới thực hiểu. Tăng Tứ lấy thân mình làm 
chuẩn, cho học trò xem chân xem tay, nhằm dạy 
chúng phải biết giữ đạo hiếu. | 
KHÔNG TỬ: Nếu chỉ dùng lại ở chỗ "Không làm tổn 
hại đến mình" thì có nhiều người làm được. Vì vậy, tử 
cơ sở này, ta đề xuất thêm "Trong dưỡng phải có 
kính". 

HỒ VĂN PHI: Thế nào gọi là "Trong dưỡng phải có 
kính?" 
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KHÔNG TỦ: Con cái phụng dưỡng cha mẹ, không bao 
giờ được quên hai chữ tôn kính. 

Tử Du từng hỏi ta về đạo hiệu. Ta báo: "Hiếu tử 
ngảy nay coi việc nuôi sống cha mẹ là trách nhiệm. 
Nêu nói vậy thì chó và ngựa cũng được con người nuôi 
sống. Vì vậy chỉ biết nuôi dưỡng người trên mà thiếu 
điều kính trọng thì nuôi người với nuôi chó, ngựa có 
gì là khác nhau?" 

HỒ VĂN PHI: “Trong dưỡng phải có kính" là bản 
chất của đạo hiếu. Ở Anh có người nói: "Rất nhiều 
người chịu đựng được nghịch cảnh, còn nhân nhục 
trước sự khinh miệt của người khác thì có mấy ai". 
Người nào cũng cần được tôn kính, nhất là những 
người có tuổi. Tôn kính khiến họ cảm thấy dễ chịu và 
như được an ủi. 

Hơn hai ngàn năm trôi qua, điều ngài nói: "Dưỡng 
mà không kính" đâu phải đã hết. Trong quan niệm 
một số người không lấy đó làm trọng. Vì vậy nêu ra 
"Dưỡng phải có kính" vẫn là điều hết sức có ý nghĩa. - 
KHÔNG TỦ: "Dưỡng mà không kính" là một hiện 
tượng xã hội nhất thời rất khó bỏ. "Lễ" nói: "Dưỡng 
còn được, kính thì rất khó". Sở di người ta chưa lảm 
tròn được đạo hiếu vì "Luôn luôn vui vẻ là khó", 

HỒ VĂN PHI: "Luôn luôn vui vẻ là khó" là thế nào? 
KHÔNG TỬ: Người là động vật có tình cảm, có lúc vui 
vẻ, có lúc giận hờn. Nhưng lúc nào trước mặt cha mẹ 


cũng phải tỏ ra vui vẻ thì rất khó. Đó chính là "Luôn 
luôn vui vẻ là khó". 
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Tử Hạ có hỏi ta về đạo hiểu, Ta bảo: "Con cái lúc 
nào cũng phải tỏ ra vui vẻ trước mặt cha mẹ là không 
dễ. Cha mẹ có việc con cái lo việc. Có rượu thịt mời 
cha mẹ hưởng trước. Nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy là 
coi nhự hiểu đề rồi sao?" 


HỒ VĂN PHI: Túc là yêu câu mọi người phải dày 
công vì chữ 'vui vẻ". Làm thay cha mẹ, cơm lành canh 
ngọt, là biểu biện bên ngoài, là hiếu về vật chất. Còn 
phải hiếu đễ về mặt tinh thần, sâu hơn, cao hơn thì 
hiếu về vật chất chưa thay thế được. 

Làm được như vậy là điều tương đối khó khăn. 


KHÔNG TỦ: Đương nhiên. Nhưng nếu chỉ biết luôn 
luôn làm cho cha mẹ vui vẻ thì vẫn chưa đủ, còn phải 
"Không sai phạm". 


HỖ VĂN PHI: Thế nào gọi là "Không sai phạm?" 


KHÔNG TỬ: "Không sai phạm" tức là trong khi 
phụng dưỡng cha mẹ không được vi phạm điều lễ 
nghĩa. Nhất nhất phải theo lễ tiết. 

Có một bận Phàn Trì đánh xe cho ta. Ta bảo thực 
hiện đạo hiếu phải "Không sai phạm". Phản Trì muốn 
ta giải thích thêm. Ta nói: "Khi cha mẹ còn sông, con 
cái phải theo lễ mà phụng dưỡng. Lúc cha mẹ qua đời, 
con cái phải theo lễ mà an táng, mà cúng ky". 

Làm được như vậy là có hiểu trong lễ, làm cho đạo 
hiếu được hoàn thiện hoàn mỹ. 
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HỖ VĂN PHI: Đưa lễ vào hiểu đạo là không sai. 
Nhưng có một số nội dung phải chăng là quá nặng nề? 
Như trong ba năm phải ngủ ở nhà mò, ăn nghỉ không 
yên. Thời gian để tang như vậy là quá lâu? 

KHÔNG TỦ: Để tang cha mẹ trong ba năm là thời 
hạn mọi người đều theo. Con cái sinh ra phải ba năm 
sau mới rời khỏi lòng mẹ. Để tang trong ba năm là 
muôn chỉ ba năm đã được yêu chiều, ôm ấp. Vậy sao 
có thể bảo là thời gian dài được? 

Tế Ngã cũng từng nói những chuyện như vậy. Tế 
Ngã cho rằng, quân tử ba năm không hành lễ, lễ sẽ 
hỏng mất; ba năm không tấu nhạc, nhạc sẽ thất 
truyền. Lệ cũ thế là đủ, lệ mới đã ra đời, chiếc bùi 
nhùủi lấy lửa xưa đã phải thay đổi, để tang một năm 
cũng là được. 

Tế Ngã bị ta trách cứ thậm tệ. 

HỖ VĂN PHI: Phu tử đốc thúc đệ tử tôn thủ đạo 
hiểu, thật quí hóa biết bao! Nhưng Tế Ngã xuất phát 
từ tình hình thực tế, trên cơ sở hiếu thuận, muốn 
ngày để tang ngắn lại là thể hiện một tỉnh thần cải 
cách cũng đáng quý. 
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XXVIHI 


LẬP THÂN NÊN DANH, ĐIỂM CUỐI CỦA HIẾU 


HỒ VĂN PHI: "Phải xử lễ khi còn sống, xử lễ lúc mai 
táng, xử lễ khi cúng tế". Một khi đã hoàn thành xong 
trình tự đó thì đạo hiếu được coi là trọn vẹn rồi 
chăng? 

KHÔNG TỬ: Những việc đó mới chỉ là những việc mở 
đầu trong đạo hiếu. Còn những việc như lập thân 
hành đạo, nêu danh hậu thế cũng đều thuộc vào 
phạm trù đạo hiếu. Đạo hiểu quán xuyến toàn bộ quá 
trình làm việc của đời người. Lập thân hành đạo, nêu 
danh hậu thế tuy không phải là những việc tình cảm, 
nhưng có thể làm cho cha mẹ, gia tộc được tiếng thơm, 
tổ tiên được hiển bách thì đó là chuẩn mực cao nhất 
của đạo hiểu vậy! 

HỒ VĂN PHI: Tổ tiên được hiển hách, nêu tên hậu 
thế, tuy ít nhiều có màu sắc của chủ nghĩa tư lợi, 
nhưng nếu biết lập thân hành đạo, làm nên kỳ tích 
lớn lao thì cũng là góp công xây dựng đất nước, dân 
tộc và xã hội, cũng là một điều rất hay. 
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Và lập thân lập nghiệp e cũng là noi theo lễ cả mà 
thôi! 

KHÔNG TỦ: Không những chỉ có vậy, lập thân lập 
nghiệp còn là mực thước để kiểm nghiệm lòng hiếu 
thuận của từng người. 

Nội dung cụ thể là: Khi cha còn sống thì học tập 
cái chí hướng, khi cha đã qua đời thì đði nhìn cái 
hành vi. Trong ba năm không thay đổi những điều 
hợp lý của cha thì được coi là hiếu thuận. 

HỒ VĂN PHI: Vì sao lấy "Cha mắt thì dõi nhìn hành 
vi" làm thước đo của hiếu thuận và thời hạn là những 
ba năm? 


KHÔNG TỬ: Nếu biết kế thừa di chí của tiền bối, đỡ 
lấy gánh nặng của tiền bối, mở rộng phát triển sự 
nghiệp của tiền bối thì sao không gọi đó là đạo hiếu? 
Còn như thời hạn ba năm là dựa vào chế độ tang lễ 
mà định ra vậy. Còn sau ba năm, nếu có thay đổi di 
chí của cha thì cũng không thể vì thế mà gọi là người 
bất hiếu. 

HỖ VĂN PHI: Chẳng trách Tăng Tử nói: "Mạnh 
Trang tử thực hiểu đễ. Cái khác thì ta theo được. Còn 
như không thay đổi gia thần của cha, không vứt bỏ 
chính sự của cha thì thực là quí hóa nhưng khó làm!” 
KHÔNG TỦ: Mạnh Trang tử là con của Mạnh Hiến 
tử Trọng Tôn Miệt, là người hiền đức vô cùng. Lỗ 
Tương công năm thứ 19 (năm ðõ4 trước Công nguyên) 
sau khi Mạnh Hiến tử qua đời, Mạnh Trang tử tiếp 
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nhận và sử dụng toàn bộ số gia thần của cha, tiếp tục 
sự nghiệp của cha. Thực hiếm có một người như vậy! 
HỒ VĂN PHI: "Ba năm không đổi đạo cha" là điều 
chưa hẳn đã chính xác cho đến bây giờ. Nếu điều kiện 
của con không thích hợp với sự nghiệp người cha theo 
đuổi hoặc giả, vì tình thế biến đổi sự nghiệp của cha 
không phù hợp nữa, lúc này nếu người con không biết 
đường thay đổi thì không xong. Còn nếu có người đã 
làm hỏng cả sự nghiệp của cha ông thì đó là người bắt 
hiếu. Vì vậy, đối với bất kỳ việc gì cũng không thể nói 
chung chung được. 

Bàn về chuyện bất hiếu, người xưa nói: "Bất biếu 
hữu tam, vô hậu vi đại!". Không biết ba điều bất hiếu 
nói ở đây là chỉ ba mặt nào? 

KHÔNG TỬ: Bất hiếu ở ba mặt: 1. Nhấắm mắt phục 
tàng đưa cha mẹ vào chỗ bất nghĩa; 2. Gia cảnh bản 
hàn, cha mẹ già yếu, không gắng làm quan lấy lộc; 3. 
Không lấy vợ sinh con nối đõi về sau. Loại sau cùng 
của ba loại trên là bất hiếu nhất. 

HỖ VĂN PHI: Điều một cho ta hay, đối với ngôn 
hành của cha mẹ không hợp đạo nghĩa thì không theo, 
tránh không để cha mẹ rơi vào con đường bất nghĩa. 
Nhưng nếu không theo ý nguyện của cha mẹ, hoặc 
khuyên nhủ mà không được, thế tất cha mẹ sẽ buồn 
bã, liệu như vậy có mâu thuẫn với đạo hiểu "Trong 
hiểu phải có kính" không? 
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KHÔNG TỦ: Khi biếu và nghĩa có mâu thuẫn, hiểu 
phải phục tùng đạo nghĩa. 

Tăng Tử từng hỏi ta, con cái tuyệt đôi phục tủng 
ý nguyện của cha mẹ, có thể coi là hiểu được chưa. Ta 
bảo Tăng Tử, cần phải xem ý nguyện đó là gì, nêu có 
mâu thuẫn với nghĩa thì không phải phục tùng. 


HỖ VĂN PHI: Như thế nào thì con không phải nghe 
lời cha? 


KHÔNG TỦ: Khi thân nguy”, "thân nhục", “đưa người 
thân vào chỗ cầm thú" thì không phải nghe lời cha. 
Nếu nghe lời cha, đẩy cha mẹ vào nơi hiểm họa, vào 
chỗ bất nghĩa như cầm thú hoặc phải chịu nhục, thì 
không nghe là phải. 


HỖ VĂN PHI. Nếu cha mẹ vi phạm pháp luật nhà 
nước, con cái phải có thái độ thế nào? 


KHÔNG TỪ: Ta chủ trương “con giấu cho cha, cha 
giấu cho con”, 

Diệp Tử có lần kế: "Có một người cha ở dưới quê 
ăn trộm dê của nhà khác, người con thẳng tính liền 
đi cáo quan việc đó". Ta nói với họ Diệp: "Một người 
ngay thắng ở quê ta không giỗng như người ông kể. 
Cha che giấu cho con, con che giấu cho cha, thắng 
thắn là ở chỗ đó". 

Có lẽ quan điểm của ta không còn hợp với thời đại 
của ông rồi! Nhưng vào thời của ta thì pháp luật đã 
thửa nhận. 
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HỖ VĂN PHI: Điều bắt hiếu thứ hai, nhà nghèo song 
thân già cá, không gắng làm quan để hưởng lộc, có 
phần dễ hiểu hơn. Cảnh nhà như Vậy, Con cái cô năng 
lực, tìm nhận một chức quan, có được bổng lộc để 
phụng dưỡng song thân. 

Điều bất hiếu thứ ba, kêu gọi sinh con đẻ cái 

không hạn chê, e là điều không còn phù hợp với tình 
hìnÌ: hiện nay. 
KHÔNG TỦ: Vào thời ta, nhân khẩu đông đúc là 
nhân tổ làm cho đất nước ngày một cường thịnh. Thuế 
má binh dịch nhất nhất bổ đầu nhân khẩu. Hơn nữa 
một đất nước rộng lớn, nhân đình thưa thì lấy sức đâu 
để phát triển kinh tế? Còn đối với gia tộc thì tráng 
định là những người thừa kế về sau. 

Các ông là những nhà nghiên cứu lịch sử, mỗi khi 
phân tích kinh tế của các triều đại cũng thường dựa 
vào nhân khẩu nhiều hay ít làm điều kiện cụ thể 
khiến kinh tế phên vinh hay suy giảm. Như vậy thì 
chính các ông đã thửa nhận quan điểm của ta rồi! 

Ngày nay đề xướng sinh đẻ thế nảo là việc của các 
ông. Chúng ta chẳng nên bận tâm về chuyện đó. 
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XX1X 


CHÚA ĐƯỢC CẢ TRỜI CÁ ĐẤT 
MỚI LÀ HIỂU LỚN 


KHÔNG TỬ: Chúng ta vừa nói về hiểu, một nghĩa hẹp 
trong đạo hiếu. 


HỖ VĂN PHI: Đạo hiếu còn có nghĩa rộng nửa? 


KHÔNG TỬ: Tất nhiên rồi. Chuẩn mực hành vi giữa 
người và người phản ánh một nghĩa hẹp của đạo hiểu. 
Nếu ta mở rộng khái niệm của đạo hiểu thành quan 
hệ giữa người, trời đất và vạn vật, thì đó là nghĩa 
rộng của đạo hiếu. 

HỖ VĂN PHI: Giữa người và trời đất, vạn vật cũng 
có một đạo hiệu chung? 


KHÔNG TỦ: "Dịch" coi Càn là trời, cha và dương, coi 
Khôn là đất, mẹ và âm. Điều đó bao hàm quan hệ 
hiếu đạo giữa người và trời đất, vạn vật. Hiếu với trời 
đất ngang hiếu với cha mẹ. Bởi vì, trời đất biễn hóa 
sinh ra vạn vật, vạn sự, sinh ra nhân loại. Không có 
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trời đất thì làm gì có vạn vật có con người. Trời đất 
sinh ra người, trời đất phải là cha mẹ của nhân loại. 
HÔ VĂN PHI: Vậy thì hiếu với trời đất, vạn vật thể 
hiện như thế nảo? 


KHÔNG TỬ: Hiếu với trời đất, vạn vật thể hiện ở chỗ 
. biết bản tính của vạn vật mà kính dưỡng nó. Chỉ khi 
biết kính dưỡng vạn vật thì mới nhận được ân trạch 
của vạn vật. Ta từng nói, không nên bủa lưới bất cá, 
đừng bắn chim khi chúng đang bay về tổ. Đối với rửng 
rậm, hề nước, thảo nguyên, tất cả những nguồn lợi 
trời đất ban cho, phải biết chung tình sùng kính, gìn 
giữ, khai thác hợp lý, mới là người thấu được điều đại 
hiểu. 

HỒ VĂN PHI: Đối với những người sống trong thời 
đại văn minh công nghiệp, còn nhiều thiếu sót trong 
chuyện nảy. Sông, hồ ngày một ô nhiễm nghiêm trọng, 
nạn chặt phá rừng bửa bãi, lỗ hồng tầng ôzôn bầu trời 
vùng Nam Cực ngày một lớn, nhiều vật thể quý hiếm 
trên trái đất dần đến chỗ tuyệt chúng... Thiên nhiên 
đã trở nên quá tải! Cùng với những cái đó, con người 
đang bị quả báo. 

Ví như: Đầu thế kỷ XX, người Mỹ đã huỷ hoại 
rừng và thảo nguyên, trồng tiểu mạch thu lời lớn, làm 
mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Mặt đất trơ trụi 
bị ánh năng mặt trời làm cho nóng lên, làm cho không 
khí lưu chuyền nhanh hơn, biến thành một cơn lốc 
nóng ở miễn tây nước Mỹ. Ngày 11 tháng 5 năm 1934, 
cơn lốc màu đen, như phong ba bão táp, cuồn cuộn 
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hàng mấy ngày liền, trên một vùng đất rộng nhiều 
dặm Anh. Cuối cùng thì đất nẻ chân chim, mùa màng 
bị thiêu trụi, sông hồ cạn sạch nước! 


KHÔNG TỬ: Quả là một câu chuyện thật đáng sợ! 
Nếu con người hiểu được đạo hiếu đối với trời đất, vạn 
vật, thì đâu phải chịu quả báo như vậy. Vạn vật được 
kính dưỡng mới sinh sôi, nảy nở. Nếu mất sự kính 
dưỡng thì tự nhiên cũng phải diệt vong. Đó chính là 
đạo hiếu đối với trời đất, vạn vật. Nếu con người 
không hiểu được điều đó thì chính con người sẽ bị tổn 
thất nhiều nhất. 

Trên cơ sở đó mới nói bản chất của hiếu lả sự sống, 

một sự sông tiếp diễn mãi mãi. 
HỖ VĂN PHI: Nếu con người biết kính dưỡng vạn 
vật, thì con người và trời đất, tự nhiên, thảo nguyên, 
rừng rậm cùng mọi sinh vật khác sẽ tổn tại cảm 
thông, êm ả, 

Con người củng với trời đất, vạn vật là một thể, 
cùng nhau tổn tại. Hiếu đạo trở thành sự sông. 
KHÔNG TỬ: Nền hiếu đạo của nhân loại đã ấp ủ sự 
sống rồi. 


HỖ VĂN PHI: Ở đây có chỗ văn bối chưa được hiểu 
lắm, Nói đến hiểu đạo là nói đến ' "Phụ quyền là trên 
hệt . Là một thứ tình cảm riêng tư, sao lại gọi là "sự 
sống" được. 

KHÔNG TỪ: "Sự sông" của đạo hiếu thể hiện chính ở 
điểm này. Duy trì phụ quyên, quân quyền thực chất 
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là duy trì yêu tố thúc đẩy chế độ xã hội, chính trị tiến 
tới. Chế độ trung ương tập quyền mà quân quyền là 
cơ sở đã cải biến trạng thái cát cứ bê quan tỏa cảng, 
lạc hậu, khiến dân chúng phải khổ ải, lâm than. Đó 
chăng phải là sự thể hiện cuộc sống hay sao? 


HỒ VĂN PHI: Trong quá trình một xã hội từ loạn 
đến yên thì đạo hiếu có tác dụng thông nhất xã hội. 
Nhưng đối với thời "trị thế" thì tác dụng của đạo hiếu 
lả ràng buộc, hạn chế lớp trẻ. Vậy sao có thể gọi là 
"sự sống" được? 


KHÔNG TỬ: Đạo hiếu yêu cầu lớp trẻ thành tâm 
phụng dưỡng cha mẹ mà không vi phạm lễ nghi, Nhìn 
bề ngoài hình như chúng ta đang câu thúc lớp trẻ, 
hạn chế sự phát triển về cá tính của chúng. Ví như 
nói "Cha mẹ còn, con không ổi xa, đi đâu phải nói rõ” 
như vậy là có phần hạn chế con cái. Nhưng xét về 
toàn cục, thì đó chính là quan điểm nhân, luân lấy đạo 
hiếu làm gốc, làm cho xã hội ổn định, trật tự. Một 
đảm bảo vững chắc để đất nước phát triển không 
ngừng. Như vậy thì đạo hiểu đã chuyển hóa thành sự 
sông rồi thôi? 


HỒ VĂN PHI. Nhưng chính ngài đã đề xuất "Quân 
quân, thần thân, phụ phụ, tử tử", như vậy là hô hào 
quân quyền và phụ quyền là cao nhất sao? "Vua muôn 
tôi chết tôi phải chết; cha muốn con chết, con phải 
chết". Như vậy chẳng phải đã cướp đoạt mất quyền tự 
do của tôi, con rồi sao? 
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KHÔNG TỦ: Về sau chính các ông là người hiểu sai 
ý của ta. Ta chỉ muốn yêu cầu "Vua có phép tắc của 
vua, tôi có phép tắc của tôi, cha có phép tắc của cha, 
con có phép tắc của con". Về mặt thực tế, ở phần trên 
ta đã nêu rõ ba điều "không theo lệnh". Đó chính là 
những chế ước đối với vua và cha. Phải có những chế 
ước qua lại như vậy mới đảm bảo cho cả xã hội có trật 
tư, nề nếp. 
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xxX 


Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỮ HIẾỂU 


HỖ VĂN PHI: Qua việc mạn đàm với ngài, vân bối 
mới hiểu được nhiều ý nghĩa mới của đạo hiểu. Nhưng 
trải bao vật đổi sao dời, một số nội dung trong đạo 
hiểu đã lỗi thời, một số khác vẫn còn nguyên giá trị, 
đáng được nghiên cưu học tập: 

KHÔNG TỦ: Xin nói rõ hơn. 

HỖ VĂN PHI: Trước hết hãy nói đến những nội dung 
không còn hợp lý. 

Ví như: "Cha che giấu cho con, con che giấu cho 
cha". Chúng ta sông trong một xã hội pháp trị, mọi 
người đều bình đăng trước pháp luật. Nếu cha hoặc 
con là người làm chứng cho nhau, lại dám bao biện, 
che giấu thì chỉ có mà vào tù! Lại như, đạo hiếu nêu 
rõ "Quân quyền là trên hết", "Phụ quyền là trên hết" 
chê độ quân chủ đã bị phế bỏ, nếu nói đến hiếu thì 
chỉ có thể hiếu với dân với nước. "Phụ quyền" cũng bị 
mọi người phản đối. Cha và con ngảy nay là hai người 
hoàn toàn bình đẳng vẻ nhân cách. 
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Lại như việc dựng lầu để tang ba năm. Thời gian 
là vàng bạc, thời gian là cuộc sông, trong ba năm 
người ta có thể làm nhiều việc, học được nhiều điều. 
Chi bằng biến đau thương thành sức mạnh, vun đắp 
cho sự nghiệp của mình, vừa giúp ích cho đất nước, 
cho xã hội vừa làm yên lòng vong linh nơi chín suối. 


KHÔNG TỦ: Hãy bàn đến mặt tích cực của chữ hiểu 
vậy! 


HỖ VĂN PHI: Nội dung tích cực của hiểu cũng rất 
phong phú. Ví như biến tình yêu riêng thành một tình 
cảm rộng lớn hơn, yêu mọi chúng sinh. Việc đó có ý 
nghĩa rất lớn trong xây dựng một nền văn minh tỉnh 
thần ngày nay. 


KHÔNG TỦ: Xin được nghe tỉ mì hơn. 


HỒ VĂN PHI: Kính dưỡng cha mẹ là một tình yêu riêng, 
là lòng hiếu thuận đối với người đã sinh ra mình. Nhưng 
từ đó, ngài còn nêu ra: "Già như những người già khác; 
trẻ như những đứa trẻ khác". Đó là những tình cảm yêu 
thương thật rộng lớn! Lòng hiếu thuận đốt với cha mẹ 
mình như hiếu thuận đối với cha mẹ người khác; yêu 
thương con mình như yêu thương con người khác. Như 
vậy hiếu trở thành lòng kính trọng người già cả, yêu trổ 
thành tình yêu con trẻ. Tình yêu riêng trở thành tình 
yêu rộng lớn, yêu chúng sinh. 


Người người đều kính già, ai ai cũng thương trẻ, 
xã hội trở nên tôt đẹp. Chính là một trong những nội 
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dung quan trọng của nên văn minh tỉnh thần xã hội 
chủ nghĩa! 

Đương nhiên tình yêu riêng mà ngài nêu ra trong 
đạo hiểu có tác dụng tích cực. 


KHÔNG TỦ: Muốn được nghe rõ hơn. 


HỒ VĂN PHI: Ví như trong nuôi dưỡng cần có kính 
và "vui vẻ” ngài nêu ra trong đạo hiếu, cho đến nay 
vẫn là vấn đề xã hội. Nhiều người chỉ biết nuôi dưỡng, 
chỉ chú ý đến mặt vật chất của người già, hầu như 
quên mất những yêu cầu khác. Có người không sao 
"vui vẻ" được với người già, thậm chí còn can thiệp thô 
bạo vào đời sống của họ, như ngăn cản việc tái hôn, 
tái giá. 

Muốn loại bỏ được thói xấu này e còn phải phấn 
đấu gian khổ trong nhiều năm nữa. 


KHÔNG TỬ: Tác dụng của hiếu không chỉ đừng lại ở 
đó! 


HỒ VĂN PHI: Đúng là như vậy. Đạo biếu còn tác 
dụng lớn đến sức mạnh và tình đoàn kết gắn bó của 
dân tộc Trung Hoa. 

Hiếu đạo là cái nút tình cảm hình thành trên cơ 
sở huyết thống, nó có tác dụng gắn bó con cháu Viêm 
Hoàng trong thiên hạ. Đạo hiếu của con cháu Viêm 
Hoàng đối với tổ tiên Viêm Hoàng, đối với nền văn 
hóa Hoa Hạ lại khiễn chúng ta dù đi tới đâu vẫn giữ 
được mãi mãi trái tìm Trung Quốc. 
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Như vậy đạo hiểu vừa là lòng yêu nước vừa là tình 
yêu dân tộc. 

KHÔNG TỬ. Đó là tác dụng của đạo hiểu về mặt 
nghĩa hẹp. Vậy đạo hiếu còn có tác dụng gì nửa 
không? 

HỒ VĂN PHI: Văn bôi xin nói tiếp ở phần sau. 

Nhân loại đã là sản vật của trời đất thì mọi hành 
vi của con người phải có đức kính dưỡng. 

Trước mất, toàn cầu đang quan tâm tới năm vấn 
đề lớn: Nhân khẩu, lương thực, năng lượng, tài 
nguyên và môi trường. Đó là tiếng chuông báo động 
của giới tự nhiên đối với chúng ta. 

Vấn đề sinh thái đã trở thành vấn đề có tính toàn 
cầu. Môi trường ô nhiễm làm cho đất đai khô cằn, 
sông hỗ cạn dần, khí hậu biến động, thiên tai liên tiếp 
hoành hảnh khiến cho con người lâm vào cảnh khốn 
đồn! 

Nhân loại đã không giữ được đạo hiếu đối với tự 

nhiên, đối với trời đất. Chúng ta không thể tiếp tục 
huỷ hoại tự nhiên được nữa. Trời đất, vạn vật phải có 
những cái cần có! 
KHÔNG TỦ: Xem ra, nếu nhân loại không chịu thay 
đổi cách sống, phương thức hoạt động của mình thì sẽ 
tự chuốc lấy thảm họa. Mong rằng các ông sẽ phát 
huy hơn nứa đạo hiếu phải kính đưỡng đối với trời đất 
của ta. 
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THIÊN TU THÂN 


Có người nói: "Không có phẩm cách vĩ đại sẽ không có 
người vĩ đại, thậm chí sẽ không có cả những người lao động 
hay những nhà nghệ thuật vĩ đại". 

Thế nào là phẩm cách vĩ đại? Lời đáp của phu tử: Đạo 
x3 văn chương, sát cánh cùng tiến. 


rêu người hiền hơn yêu sắc" là điều luôn luôn ghỉ nhớ 
đôi với thanh niên nam nữ vừa bước vào ngưỡng cửa của tình 
yêu. 

"Lời nói phải có tín nhiệm”, đó là chữ tín cần phải giữ khi 
Blao tiêp với bè bạn. 

“Học và hành", đó là quyết sách thành công của những ai 
đang trên đường học tập, rèn luyện. 

. Nấm vững tất cả những cái đó, chúng ta đã có một bước 
tiên đáng quí trên con đường rèn luyện và lập nghiệp. 

Nhưng biển học là thăm thắm, đức nghiệp là mênh mông. 
Muôn tới bờ tới bến, không phải lä việc một sớm một chiều. 
Người xưa đã nói: "Băng dày ba thước không phải là do một 
ngày trời lạnh”. 

Chí tiến thủ phải cao, không mệt mỏi, lòng dũng cảm 
phái mạnh, con người mới hoàn thiện và nâng cao được nhân 
cách của mình! 

Đời người ngắn ngủi, hãy lưu danh muôn thuở. 


Rông dài mấy câu vừa đủ. Chúng ta lại nghe lời dạy của 
phu tử về tu thân. 
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>.9.9.4( 


CỨ Ư ĐỨC, DU U NGHỆ 


KHÔNG TỬ: Hôm nay chúng ta bản về tu thân sửa 
mình, 


HỒ VĂN PHI: Một đề tài gây hứng thú! Tôn Trung 
Sơn với cuộc cách mạng tư sản ở Trung Quốc từng coi 
tu thân, tễ gia, trị quốc, bình thiên hạ như báu vật 
của riêng Trung Quốc. Tu thân là báu vật hàng đầu 
và ý nghĩa của chúng rất khác nhau. Xin ngài cho biết 
nội dung của tu thân là những gỉ? 
KHÔNG TỬ: Chi ư đạo, Cứ ư đức, Ÿ ư nhân và Du ư 
nghệ. 
HỒ VĂN PHI: "Chi ư đạo" muốn nói hiểu biết là do 
tìm tòi chân lý. 

"Cứ ư đức" là bắt rễ ở đức tính cao thượng. 

"Ÿ ư nhân" là lấy lòng nhân ái làm xuất phát điểm 
để đối nhân xử thê. 

Còn chữ du trong "Du ư nghệ" có thể hiểu là "nhởn 
nhơ". Riêng chữ "Nghệ" không biết nên hiểu thế nào? 
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KHÔNG TỬ: "Nghệ" chỉ lục nghệ: Lễ, nhạc, xạ, ngư, 
thư, số. Mục đích kêu gọi học lục nghệ là để người học 
yên tâm, vui với thày với bạn, tin tưỡng ở đạo. 


HỖ VĂN PHI: Như vậy muốn trau dồi học thức, đức 
hạnh, muốn hoàn thiện mình, cần phải tu dưỡng đây 
đủ cả bôn mặt: đạo, đức, nhân, nghệ. Nhờ đạo mà 
biết, nhờ đức mả vững, dựa vào nhân, chơi ở nghệ. 


KHÔNG TỦ: Đúng như vậy. Trong việc tu thân, đạo 
đức, học vấn phải song song; đạo đức văn chương phải 
sát cánh mà tiến. 

Ta từng dạy các đệ tử cả bốn mặt đó. Điển tịch cổ 
xưa là văn, đối nhân xử thế là hạnh, phẩm hạnh 
trung thành là trung, ngôn hành tín nhiệm là tín 
cũng chính vì lẽ đó. 


HỒ VĂN PHI: E chẳng có mấy người nổi danh thiên 
hạ cả về đạo đức lẫn văn chương? 


KHÔNG TỬ: Tư chất, hoàn cảnh mọi người khác nhau 
thì năng lực tiếp thu tri thức cũng khác nhau. Việc 
học tập, tu dưỡng không có một tiêu chuẩn tuyệt đối 
nảo cả. Phải biết lượng sức là được. 

Ta từng nói: "Thời cổ đại nêu qui chế: nhân tế 
thắng thua giữa hai người bắn tên không nhất thiết 
phải bắn xuyên bia, vì thể lực của họ khác nhau". 

Tên có lúc bọc bằng vải có lúc bọc bằng da; người 
bắn là thư sinh trong ngày lễ hội hoặc là lực sĩ những 
lúc luyện quân. Thể lực văn nhân sao bằng sức mạnh 
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võ biên, vậy thì vì sao phái yêu câu cả hai cùng bắn 
xuyên bia? Chỉ cần trúng đích là được. 

Thi bắn là như vậy. Rèn dữa học vấn, đức nghiệp 
chắng nên như vậy sao? 
HỖ VĂN PHI: Do người cắt áo, lượng sức làm việc là 
thái. độ thực sự cầu thị đáng qui. 


KHÔNG TỬ: Chẳng phải như thế sao? Nói rộng ra thì 
mọi việc trong thiên hạ cũng đều như vậy. Có ai qui 
định việc đó phải làm như thế này mà không như thể 
kia đâu! Người quân tử biết làm việc theo đạo nghĩa, 
HỖ VĂN PHI: Trong việc tu thân thì đạo đức và học 
vấn mát nảo quan trọng hơn? 


KHÔNG TỪ: Đạo đức là mặt quan trọng nhất và bản 
thân đạo đức cũng chính là học vấn, 

Tử Hạ, học trò của ta nói mấy câu thật thâm thuý: 
"Một con người biết trọng cái đức của vợ hơn sắc đẹp, 
biết phụng dưỡng cha mẹ hết lòng, hết sức, có thể chết 
vì quân vương, có chử tín với bè bạn thì dù người đó 
chưa đi học, nhất định trò bảo rằng anh ta là người 
có học!” 

Chú trương của Tử Hạ chăng khác gì quan điểm 
của ta. Một người biết trọng hiền hơn sắc, tận hiếu 
tận trung, chân thành giữ tín dù chưa học chính qui 
thì cũng chẳng có ai dám bảo người đó là không có học 
vấn. 

HỖ VĂN PHI: Thực giống một câu trong "Hồng Lâu 
Mộng": "Thế sự rõ ràng là học vấn, nhân tình lão 
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luyện là văn chương". Nói chung thì đọc sách để nắm 
vững kiến thức, kỹ nghệ, cuối cùng là thấu lý đạt 
tình, "Đọc sách hiểu lý". Người xưa từng răn dạy 
chúng ta nhi vậy. 

Một người dù có giỏi đến đâu mà không có đạo đức, 
tư tưởng đúng đấn thì cũng chẳng có ích gì cho xã hội, 
cho nhân loại; bất quá chỉ là kẻ tiểu nhân sống qua 
ngày đoạn tháng. 

KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Tu đưỡng đạo đức khó 
khăn hơn rèn luyện học vấn. 

Ta từng nói: "Về học vấn ta chẳng hơn người khác 
là bao. Nhưng theo đạo của người quân tử thì ta học 
tập được nhiều!" 

Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì theo đạo cúa người 

quân tử, ta luôn thể hiện ở mọi nơi mọi lúc. “Băng đày 
ba thước, không phải là do một ngảy trời lạnh". Nếu 
không lao tâm khổ tứ, gắng công hết sức thì khó lòng 
theo được đạo người quân tử. 
HỒ VĂN PHI: lời nói của ngài khiến lũ vấn bối hiểu 
một điều, đã tu thân dưỡng tính thì không được một 
phút iơ là. Muốn học đức tu nghiệp cho đến bờ đến 
bến thì chúng ta phải toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc 
lòng, mới giành được kết quả mong muốn. 
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XXXH 


HÀNG NGÀY PHẢI NGẦM NGHĨ VỀ CẢ BA MẶT 


KHÔNG TỦ: Đạo tu thân thể hiện chính là ở chữ "tu". 
Cần phải gắng công nhọc sức về chữ "tu" này. 


HỖ VĂN PHI: Xin được nghe tường tận hơn. 


KHÔNG TỬ: Học trò của ta là Tăng Sâm từng tổng 
kết: Hàng ngày phải xem xét mình về cả ba mặt, có 
trung thành với người khác không? Có thực thà giữ 
chữ tín với bè bạn không? Có nghiền ngẫm những tri 
thức mà thây truyền thụ không? Tức là phải "Tự xem 
xét hàng ngày". 

Nếu một người hàng ngây biết tự nghiêm khắc với 
mình, nghiền ngẫm xem xét các mặt đó, thì nhân cách 
sẽ mỗi ngày một hoàn thiện, một nâng cao. 

HỒ VĂN PHI: Vì sao lại nói như vậy? 


KHÔNG TỬ: Chúng ta hãy xem một trong ba thứ gọi 
là "Tam tỉnh" đó. "Lo việc cho người mà không trung 
chăng? ” Lo việc cho ai, dủ là lớn hay bé, cần phải 
toàn tâm toàn ý, chân thành mẫu mực mới hòng có 
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kết quả. Đó mới là tỉnh thần cóng hiến chí công vô tư. 

"Đôi với bè bạn có chân thành, giữ tín không? " Bạn 
trì âm thì khó kiếm, người tri kỷ thì khó tìm. Sự tín 
nhiệm lòng chân thành với ngươi khác là tình hữu 
nghị giữa người với người. Đã là bè bạn thì phải chân 
thành giữ chữ tín, đó mới là quan hệ tốt đẹp nhất để 
củng nhau tiên tới. 

"qTuyên và có thực hành không? " Học và hành, 
đấy chẳng phải là những điều rất thú vị hay sao? 
Phải ôn cố tri tân. Mang những tri thức của thày của 
sách vở ôn luyện hàng ngày, kết hợp với thực tiễn thì 
cuối củng những trì thức đó mới thành của mình, 
thành vốn liễng để kinh thê, trị đạo. 


HỒ VĂN PHI: Tự xét mình là một biện pháp hay để 
tu thân vậy: Một đại thi hào người Đức từng nói: "Tự 
xét mình ví như một chiếc gương, có thể soi ra BS 
thiếu sót của chúng ta, khiến chúng ta biết mà sửa". 
Quan điểm của thí hảo người Đức và chủ trương của 
ngài thực không hẹn mà gặp. 


KHÔNG TÚ: Mục đích của tự xét mình là nhằm tìm 
ra những thiếu sót. Nói ngay như ta thôi, ta luôn luôn 
tự xét mình, luôn luôn canh cánh: Đức nghiệp không 
tinh tiến, học vấn chưa cao, nghe điều nghĩa lý nghe 
không vào, không biết đường sửa chữa thiếu sót của 
chính mình, 

Mỗi lần phát hiện thấy thiếu sót, ta tìm cách sửa 
ngay. Biết sửa sai thì không sai nữa. Gọi là "Đừng sai 
đến lân thứ hai". 
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HỖ VĂN PHI: Người xưa nói: "Người không phải là 
thánh ai bảo không sai?" Là thánh, có lúc còn sai lắm. 
Điều quan trọng là thái độ đối với thiểu sót của bản 
thân. Là người, phải nhận thức trắng đen rõ ràng, 
biết nghe lời người khác, tìm cách sửa chữa sai lầm. 
Ngài đã cho lũ vân bối một bài học sâu sắc, 

KHÔNG TỬ: "Dịch" nói: "Quân tử thấy đúng thì theo, 
thấy sai thì sửa". Phải có quyết tâm và nghị lực mới 
sửa được sai lầm. Con người thường nghĩ rằng mình 
là đúng, là tuyệt đối, là độc tôn, sinh ra cố chấp. Về 
phần mình, ta thường kiên quyết, quả đoán, không 
dài dòng văn tự, loại bỏ bằng được bốn thói xấu đó. 
Gắng không nghĩ mình là đúng, không khẳng định, 
không cỗ chấp, không cho mình là nhất thông. 


HỒ VĂN PHI: Là người, đễ mắc sai lầm. Sai lầm dễ 
mắc nhưng nếu biết cố gắng thì có thể tránh được. Về 
điều nảy, ngài có ý gì hay không? 
KHÔNG TỬ: Ta chủ trương: "Người biết ức chế sai 
lầm thì ít sai". Cũng tức là nói, lúc nào củng biết khép 
mình, tự kiểm điểm thì ít khi mắc phải thiếu sót. 
Một người luôn biết tự xem xét mình, làm việc phủ 
hợp với đạo đức, pháp luật thì tự nhiên sẽ tránh được 
sai lầm. 
HỒ VĂN PHI: Đúng vậy. Trong lịch sử có rất nhiều 
vi dụ sai, đúng chứng minh chơ điểm này. Phóng 
túng, không tự xem xét mình thì không những phạm 
sai lâm lớn, mà đôi khi còn gặp những tại họa chết 
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người. Cẩn trọng, chu đáo, luôn biết kìm chế thì cuộc 
đời sẽ thanh thản biết bao? 

Trọng thân nổi tiếng Tăng Quốc Phiên đời nhà 
Thanh, thân là Nội các đại học sĩ, thái tử thái bảo bá 
tước, tay năm trọng binh, thực là ít có trong vương 
triều Mãn Thanh. Tăng Quốc Phiên bảo toàn được 
mình, còn được Từ Hi thái hậu coi trọng, chỉ vì ông 
biết "Cẩn trọng chu đáo, biết suy tính sâu xa". 


KHÔNG TỦ: Chính vì vậy mà lúc thường ta luôn 
nghiêm khác với mình về nhiều mật, ghi nhớ chu đáo 
mọi điều mắt thấy tai nghe, gắng mình học tập không 
tự mân, chăm lo dạy dỗ người khác. Đó chính là lai 
lịch hai câu thành ngử các ông LHƯỜNG dùng "Học 
không biết mệt, dạy không biết mỏi". 


HỒ VĂN PHI: Ba mặt mà ngài khiêm tốn nêu ra rất 
phù hợp với "Hàng ngày phải ngẫm ,nghĩ về cả ba 
mặt" của Tăng Sâm. Chúng thừa nhận, bổ trợ cho 
nhau, trở thành hình tượng một thánh nhân hoàn mỹ 
trong nên đạo đức Nho giáo. 


KHÔNG TỬ: Còn một điểm nữa cẩn nói. Tự xem xét 
mình, còn phải "Thấy hiển thì học, thấy sai phải xem 
xét lại mình". Cũng tức là phải học hỏi những người 
hiển minh, nhìn thấy chỗ thiếu sót của người thì tự 
mình phải xem xét lại. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp con người 
nâng cao được phẩm đức, hoản thiện được mình. Phải 
biết rằng ở nhà thì nhất mẹ nhì cơn, ra ngoài lắm kẻ 
còn giòn hơn ta, vì vậy thấy hiển thì học mới làm cho 
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bản thân luôn luôn tiên tới. Ngược lại, thấy hiền mà 
ghen ghét chỉ tổ làm cho mình trở thành nhỏ nhen, tự 
thân tất sẽ trì trệ còn nói chỉ đến học nghiệp và đức 
nghiệp? 

Thây sai mà biết xem xét lại mình, không bước vao 
vết xe cũ, thì mới thấy hết ưu thế, bỏ sở đoản thêm 
sở trưởng, mới tránh được sai lâm hoặc không mắc 
phải những sai lầm tương tự. 

Cả hai mặt đó đều quan trọng như nhau. 

HỖ VĂN PHI: Đường Thái Tông Lý Thế Dân thường 
khẳng khái lấy việc lấy người để răn mình. Lấy việc 
củ để xem xét mới thấy được điều hưng suy. Lấy người 
làm gương mới hay mới vỡ ra điều được mất. Đó thực 
hợp với những quan điểm của ngài. Muốn tu dưỡng 
đức nghiệp, gồm cả học tập kỹ thuật kỹ năng thì phải 
tuân theo những quan điểm của ngài! 
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XXXIH 


LỜI NÓI TRUNG TÍN, HÀNH VI TÔN KÍNH 


KHÔNG TỬ: Đạo tu thân thực chất là đạo xử thế! Tu 
thân chỉ là phương pháp và thủ đoạn. Mục đích cuối 
cùng của tu thân là kinh bang tế thế. 

Vì vậy phải nắm vững điểm mấu chốt của tu thân 
là "ngôn" và "hành". 
HỒ VĂN PHI: Thế nào mới là nắm vững "ngôn" và 
“hanh”? 
KHÔNG TỦ: Tức là phải nắm vững mấy chữ: Lời nói 
trung tín, hành vi tôn kính. Tử Trương từng hỏi ta về 
điều này, ta bảo: "Nói năng thành tín, trung thực; 
hành vi khiêm nhường, cung kính thì dù xa xôi đến 
mấy người người đều biết. Còn như lời nói không 
thành tín, trung thực, hảnh vị không khiêm nhường, 
cung kính, thì dù có ở gần cũng chẳng ai hay. Vì vậy, 
khi đứng phải hình dung như mấy chữ thành tín 
trung thực, khiêm nhường cung kính đang ẩn hiện ở 
trước mắt, khi ngồi xe phải hình dung như mấy chữ 
đó được khắc ở cảng xe. Có như vậy thiên hạ mới hiểu 
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được mình”. Về sau Tử Trương cho viêt mấy câu nói 
của ta lên bao thắt lưng, lúc nào cũng buộc ở bên 
mình. 


HỒ VĂN PHI: LẤy trung tín, cung kính làm nguyên 
tác cho việc làm là sức mạnh đạo đức cảm động cả trời 
đát. Khi có một sức mạnh như vậy mới lấy được lòng 
tin của trăm họ, mới như người gặp hội, như cá gặp 
nước. Dù thân có ở đất khách quê người cũng chẳng 
ai xa lạ. 

Còn đối với những kẻ khôn vặt, dùng thủ đoạn, 
thật thật giả giả, những kẻ ỷ thế thô lễ, làm mưa làm 
gió một thời thì những lời của phu tử là những lời 
trách mắng nặng nẻ! 


KHÔNG TỬ: Xử thê còn cần phải chữ minh nữa. Gọi 
là minh tức là sáng tỏ. Cần phải xa rời lời gièm pha, 
sáng tỏ về chân lý. 

Tử Trương hỏi ta phải làm gì mới được sáng tỏ, ta 
báo: "Không tiêm nhiễm những lời giềm pha, những 
câu phi báng độc địa thì coi như là sáng tỏ rồi; không 
tiêm nhiễm những lời giềm pha, những câu phi báng 
độc địa thì coi như là sâu sắc rồi!" 

Điều ta yêu cầu ở đây không chỉ là hiểu biết mọi 

thứ mà còn phải biết suy nghĩ cho thấu đáo. 
HỖ VĂN PHI: Tục ngữ có câu: "Nghĩ gần thì buồn 
lắm!" Còn như biết nghĩ xa, lại sáng tỏ, không để lời 
gièm, lời phi báng ngắm dân vào mình thì con người 
mới trong sạch. 
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Trịnh Bản Kiều người đời Thanh có câu thơ trong 
"Đề họa trúc”: "Đốt đốt hợp lại thành, vạn lá và ngàn 
cảnh, tự ta không hoa nở, duy bướm vẫn quần quanh”. 
Đấy chẳng phải là dáng vẻ thanh cao, tỉnh khiết của 
người quân tứ hay sao? 


KHÔNG TỦ: Xa lánh những điều thị phi cố nhiên là 
quan trọng, nhưng thu nhận được những lời nói tao 
nhã để tu thân cũng là một khâu hết sức quan trọng. 
Ta từng nói: "Những lời khuyên can hợp với nguyên 
tắc lẽ nào không tiếp thu". Sửa chữa sai lầm mới là 
quí. Mình nói hợp lẽ lại chẳng đáng vui hay sao? Biết 
phân tích kỹ càng mới là quí. Nếu như vui mà không 
phân tích cẩn thận, tiếp nhận mà không biết sửa sai 
thì loại người này chỉ đáng để người khác sai khiến! 
Ta còn muốn nói thêm, những lời phê bình thiện 
chí phải biết nghe và biết sửa. Những lời nói ngọt 
ngào, phải biết phân tích phê phán, chọn cái hay mà 
theo. Đó mới là thái độ đúng đắn đối với lời lẽ người 
khác. 
HỒ VĂN PHI: "Thuốc đắng thì đã tật, lời trung thì 
có lợi", cũng hợp với lẽ đó. Lời nói chối tai tựa như 
châu báu. Nhưng người đời đâu có muốn nghe, nói chỉ 
đến sửa chữa. Lời nói ngọt ngào nghe mà khoái, cảm 
thấy vui vụi. Chính vì lẽ đó mà bao nhiêu trung thân 
mạnh đương can gián đã phải chịu hậu qua. Còn 
những gian thần giảo hoạt thì đắc chí, được sủng ái. 
Còn như Ngụy Trưng dám can, Đường Thái Tông dám 
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nghe nên thiên cổ mới lưu truyền lời hay ý đẹp về hai 
bậc hiền quân, lương thần này. 

Gia Cát Lượng trong "Biểu xuất quân" đã khuyên 
can hậu chủ Lưu Thiện "Nghe theo lời nói phải". Ngày 
nay các cấp lãnh đạo, quan viên chính phủ, những 
người đây tớ của dân cũng nên hạ cô xét xem về mặt 
nào đó mình làm như vậy đã được chưa? 


KHÔNG TỬ: Vẫn còn một việc nửa phải làm trong lúc 
xử thê tu thân: Nghiêm khắc với mình, rộng rãi với 
người. 

Ta từng nói: "Nghiêm khắc với mình, ít chê trách 
người khác thì không bị người đời oán hận'. 

Tự xem xét mình trước khi đòi hỏi người. Không 
khắt khe với người khác. Làm được như vậy thì người 
với người là bè bạn, thân ái biết baol 
HỒ VĂN PHI: Dễ với mình, khó với người vốn là thói 
xấu thường tình của con người. Vì thế, Thân Cư Huân 
đời Thanh đã có câu nói đây triết lý trong "Tây nham 
chuếê ngữ': "Chân mình đã chẳng ra gì còn cảm bó 
đuốc đi rê chân người!" 

Cứ thích trừng mát bắt bẻ người khác là không 
được. Thời đại "Chỉ cho quan châu được phóng hỏa, 
trăm họ không được đốt đèn" đã qua lâu rồi! 
KHÔNG TỬ: Nhưng vẫn còn một việc nữa mà chúng 
ta thường dễ dàng bỏ qua. Tức là đối với người khác 
thì "Không nên giấu, không nên mơ hô". Đương nhiên, 
qui chúng vào mục chân thành giữ tín cũng được. 
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Tế Ngã từng hỏi: "Khi có người báo với người nhân 
đức răng có kẻ nào đó đã rơi xuống giếng. Liệu người 
nhân đức có nhảy xuống cứu không?" Ta không trả lời, 
chỉ răn chung rằng: "Vì sao lại phải như vây? Đối với 
người quân tử, anh có thể giày vò nhưng không được 
hăm hại, có thể lấn át, nhưng không nên lửa gạt". 

— Ta muốn bảo với Tế Ngà, không nên đưa người 
khác vào tình thế nan giải. Người quân tử có thể bị 
lấn át giày vò, nhưng đừng bao giờ lừa gạt, hãm hại 
họ. 

HỖ VĂN PHI: Một người chỉ biết lừa gạt, hãm hại, 
lấn át, giày vò người khác, hắn là người lòng dạ đen 
tối! Một người lòng dạ như vậy thì còn gì để nói đến 
đức hạnh nữa? Hăn là người đó chẳng muốn tu thân 
tích đức mà làm gì! 

Là người, phải biết nghĩ đến người khác, đường 
hoảng chính trực, không làm khó dễ cho ai. Đó là 
những điều chúng ta cần ghi nhớ! 


190 


XXXTV 


TÙNG BÁCH XANH TƯƠI KẾ GÌ NĂM THÁNG! 


KHÔNG TỪ: Đức nghiệp hoàn thành không phải một 
sáng một chiều. Phải dốc công dôc sức tìm tòi, nghiên 
cứu. Phải được khảo nghiệm nghiêm khắc của thời 
gian khắc nghiệt, mưa gió bão bùng. Vì vậy những 
người tu thân phải có được những đức tính đáng qui 
của cây tùng cây bách. 

Chỉ có được khảo nghiệm qua những ngảy đông 
tháng giá của thời gian mới hiểu được sự tàn li cuỗi 
cùng của tùng của bách. Tiết tháo của người quân tử 
phải được như tùng, bách, cảng rét buốt càng xanh 
tarơi. 

HỖ VĂN PHI: Tình thần của tùng, bách cũng giống 
như tỉnh thần trong sáng, cao thượng của người quân 
tử. 

Nhà cách mạng tiền bối như Đào Chú đã có bài về 
"Phong cách của cây tùng". Ông đã ca ngợi phẩm đức 
cao thượng của cây tùng, bị uôn mà không cong, rét 
buốt mà không phục, tự cường không biết mệt. 
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Là người quân tử chân chính thì dù hoàn cảnh ác 
hiểm đến đâu cũng vượt qua được. Điều kiện cảng gay 
gất thì cảng ngoan cường, thu hoạch cảng lớn. Phải 
nhớ rằng, hoa mai càng rét càng thơm. 


KHÔNG TỪ: Trong quá trình tu thân, vượt qua được 
.mọi thử thách, giữ trọn tiết tháo của mình, cũng là 
việc vô cùng hệ trọng. 

Ta từng nói: "Thánh nhân ta chưa được gặp; nhìn 
thấy vua chúa cũng là tạm được rồi". 

Ta cũng từng nói: "Người thiện ta chưa gặp, mới 
chỉ gặp người biết giữ đức hạnh, thê là được! Người 
bảo không thành có, cái hư vô thành cái hiện thực, 
nghèo thành giàu thì không phải là người biết giữ đức 
hạnh". 

HỖ VĂN PHI: Mấy lời ngài nói ở phân trước thì dễ 
hiểu, còn ở phần sau như câu "Bảo không thành có, 
cái hư vô thành cái hiện thực, nghèo thành giàu thì 
không phải là người biết giữ đức hạnh" thì nên hiểu 
ra sao đây? 

KHÔNG TỬ: Vì sao ta đựa ra ba việc làm chuẩn mực 
để biết đó là người biết giữ đức hạnh hay không? Bởi 
vì không là không, hư là hư, cái gì không biết là 
không biết, nếu nói ngược lại thì đó là tự dối mình và 
dối người. Như vậy là người không thành thực giữ tín. 
Người quân tử không làm như vậy. 


HỒ VĂN PHI: Vậy thì lúc ở trong hoàn cảnh khốn 
quẫn, người quân tử phải làm gì để gìn giữ tiết tháo? 
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KHÔNG TỬ: Đáp án chỉ có bốn chữ thôi "An bần lạc 
đạo". Về điểm này, học trò của ta, Nhan Hồi là người 
đặc biệt nhât. 

Ta từng cảm than rằng: "Nhan Hồi khoáng đạt 
biết bao! Ăn chút cơm vùi trong ống nứa, nước uống 
trong gáo lạnh, ở đưới một túp lều tranh. Người khác, 
hăn phải buồn lắm đây! Còn Nhan Hồi vẫn vui vẻ với 
cái mình có. Hiền đức thay Nhan Hồi!". 

Sở dĩ Nhan Hồi vui vẻ vô tư được vì có chữ "đạo", 
Người có "đạo" thì an bân được. Và cũng chỉ có an bần 
mới lạc đạo. 

HỒ VĂN PHI: Có khổ mới hơn người. Nếu không có 
cái khô vê tâm trí, mỏi mệt về thê xác, đói rét về cơ 
thể thì làm gì có người tài lương đồng cho xã hội cho 
đất nước. Trong phà ấm chỉ nở ra những bông hoa, 


làm gì cho thành cây chống trời đạp đất? Đó gân như 
là một chân lý! 


KHÔNG TỦ: Ta còn nghĩ ra một điều khó nửa trong 
tu thân, tức là giữa xa và kiệm, chọn một trong hai 
thứ, bỏ ai lấy ai? Ta không hề chủ trương xa hoa hay 
tiết kiệm quá đáng. Chúng không phủ hợp với đạo 
trung dung của ta. 

Một lần nữa ta chọn lựa, so sánh và cảm thấy: xa 
hoa tức là thiêu khiêm tốp, tiết kiệm quá sinh khổ sở. 
Thiễu khiêm tốn thì không bằng khổ sở. 

HỒ VĂN PHI: Vì sao ngài lại chọn lựa như vậy? 
KHÔNG TỦ: Phải khiêm tốn với người khác. Có khó 
khăn thì mình phải hứng chịu. Không khiêm tốn thì 
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mọi người có ác cảm, ghét bỏ. Không nhận phần khó 
khăn thì trở thành kẻ ích kỷ. Biết nhận lấy phần khó 
khăn, khổ sở trước người khác thì đó mới là đạo người 
quân tử nên theo. 


HỖ VĂN PHI: Phu tử lúc nào cũng nghĩ đến người 
trước đến mình sau. Ngài thực cao thượng, e khó mà 
có được người thứ hai như ngài. 


KHÔNG TỬ: Không thể nói như vậy được. Người hiền 
thời cổ còn hơn thê. Như Bá Di, Thúc Tễ thời Thương, 
lễ nhường vương vị, cuối cùng thì không ăn gạo nhà 
Chu mà cả hai chết đói trên núi Thú Dương. Thái Bá 
triều Chu quyết nhường vương vị cho em. Mỹ đức 
khiêm nhường cao đẹp quá, khiến người người phải 
bái phục. 

Ta từng nói: "Thái Bá là người đạo đức cao thượng, 
ba lần nhường thiên hạ cho em, trăm họ không còn lời 
lẽ nào cao đẹp hơn để ca tụng Người”. 


HỖ VĂN PHI: Hôm nay chúng ta bàn về tu thân chỉ 
đến chừng này. Trong đạo tu thân, phu tử cho vãn bỗi 
không ít kiễn thức, phương pháp rèn luyện hay. Tuân 
theo lời dạy của phu tử, việc rèn luyện của chúng ta 
sẽ ngày một tiến bộ, nâng cao. 

Đương nhiên, thế kỷ XXI sẽ có đạo đức của thê kỷ 
XXI. Thế kỷ XXI sẽ có học vấn của thê kỷ XXI. Nhưng 
không vì thê mà đạo tu thân và đạo trị học của ngài 
mất đi tác dụng. Ngược lại nó sẽ xanh tốt mãi mãi 
như cây cổ thụ luôn đâm chỗi nảy lộc. 
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THIÊN XỦ THÊ 


Nhà văn hóa cự phách Lỗ Tấn tiên sinh đã kế cho 
chúng ta nghe một câu chuyện đáng thương trong "Hoa Cái 
tập”: “Tương truyền có một pgười luôn luôn lấy điều "Vạn 
vật tất thảy đều không hợp" làm tôn chỉ. Bình sinh người 
đó chỉ có một ước nguyện, nguyện sao cho người Trung 
Quốc chết băng hết, chỉ chửa lại một mình anh ta, một 
người đản bà và một người bán cơm. Nhưng bây giờ không 
biết anh ta thế nảo rồi, lâu lắm chẳng có tin gì! Duyên cớ 
gì để đến đoạn như vậy? Có thể vì người Trung Quốc chưa 
chết hết chăng?" 

Câu chuyện chỉ có thê, nhưng như vậy có quan trọng gì? 
Chỉ biết lời nguyễn của kẻ tiểu nhân tự tư tự lợi kia không 
thực hiện được, thế là đủ. Thế giới là của chung và mỗi 
người chỉ là một phân trong số chúng sinh. Vậy thì đạo xử 
thế vẫn là chuyện cần mà không ai trong số chúng ta tránh 
khỏi. 

Lập thân xử thế thế nảo đây? Tự cổ chí kim, người nhân 
đức chỉ biết điều nhân, người trí thức chỉ biết điều trí, ý tứ 
mỗi người mỗi vẻ, đáp án cứ đài dằng dặc! Chỉ có ngài, một 
nhà Đại nho, đáp án của ngài là gần gủi, mọi người tin 
phục. 


Phần sau, chúng ta hãy nghe lời dạy của ngài. 


195 


XXXV 


THÁNG THÁN VÔ TƯ LÀ GỐC CỦA ĐẠO XỬ THỂ 


KHÔNG TỬ: Hôm nay chúng ta bàn về chuyện xử 
thể. 

HỒ VĂN PHI: Mọi người đều cảm thấy hứng thú về 
chuyện này. Văn học phương tây ít nói về xử thế. Họ 
nhấn mạnh về cá tính, tự do, "nhân quyền trời phú". 
Trong bối cảnh một nên văn hóa như vậy, quan hệ 
giửa người với người trở nên nhạt nhẽo, ai nấy chỉ biết 
coi trọng lợi ích. Vì vậy, người Anh từng lưu truyền 
một câu danh ngôn: "Chỉ có lợi ích vĩnh cửu, không có 
tình bạn vĩnh cứu”. 

Nền văn hóa truyền. thông Trung Quốc coi con người 
là thành viên của quần thể, nhấn mạnh thuộc tính 
quân thể của con người. Con người sinh ra trong xã hội, 
cần phải học hỏi để biết xử lý mọi quan hệ trong xã hội. 
Phải biết cách xử thế mới được hoan nghênh, mới được 
tự đo tự tại trong đời sống cộng đồng. 


KHÔNG TỬ: Qua cách phân tích của ông về cách xử 
thế trong nền văn hóa phương đông và phương tây, ta 
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hiểu thêm được nhiều điều. Nói thực tình, ta vẫn 
thích cách xứ thế thấm tình trong nền văn hóa 
phương đông hơn. 


HỖ VĂN PHI: Vậy thì điểm mấu chết trong lập thân, 
đối nhân xử thế là gì? 


KHÔNG TỪ. Điểm mắu chốt là ở mình. Mỗi chúng ta 
phải là người chân chính, thằng thắn. 

Ta từng nói, con người muốn tồn tại là phải thăng 
thắn. Thắng thắn giúp ta có chỗ đứng vững vàng 
trong xã hội. Đương nhiên cũng có một số kẻ nhờ vào 
thủ đoạn tà khúc, mánh lới khôn vặt hòng thoát khỏi 
tai họa, có được sự may mắn nhất thời nảo đó. Nhưng 
cuối cùng thì khôn vặt lại chết vì khôn vặt, khác gì 
kẻ vác đá đập vào chân mình. 


HỖ VĂN PHI: Đúng như lời than cho Vương Hi 
Phượng trong "Hồng Lâu Mộng": "Thông minh thì quá 
thông minh, ngờ đâu lại hại chính mình như chơi” 
Nhưng trong tục ngữ Trung Quốc lại có câu: "Kê xấu 
sống lâu, người tài đoản thọ”. Trong lịch sử có nhiều 
người chính khí ngời ngời nhưng kết cục thì chẳng vui 
vẻ gì! Cuộc đời của Nhạc Phi, Văn Thiên Tường là như 
vậy, vì sao? 

KHÔNG TỦ: Những người đó chết vì đạo nghĩa. Tuy 
chết mà vẫn như còn sống. Máu thịt của họ không còn 
ở thế gian này nhưng lòng người mãi mãi 'còn nhớ đến 
họ. Vì sao hàng ngàn năm sau, người ta còn truyền 
tụng nhiều câu chuyện về họ. Bởi vì mọi người vẫn 
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còn chấn động còn ngây ngất trước cái chính khí mênh 
mang của họ. Nói rằng các vị đó đã chết chăng bằng 
nói rằng các vị đó vẫn còn sống, tỉnh thần của họ còn 
sống mâi. 

Nói chung thì chính khí của một đất nước, một xã 
hội, một dân tộc vẫn là cội nguôn chính. Nếu không 
có nó thì không có đất nước cường thịnh, xã hội tiến 
bộ, dân tộc hưng vượng. Cái đó gọi là “Tà không át 
được chính". 

HỖ VĂN PHI: Giữa năm Gia Tĩnh triều Minh, một 
lần vì lợi ích của trăm họ, viên quan thanh liêm chính 
trực là Hải Thụy, cho khênh quan tài theo như muốn 
liều chết, mới cùng cãi vã với hoàng đề Gia Tĩnh, xỉ 
vả hoàng để một trận đến tối tăm mặt mũi. Một tính 
thần kiên trì chính đạo, vì nhân đức mà không lùi, 
thật đáng kính phục thay! 

KHÔNG TỪ: Điều đó tuy có vi phạm đến tình cảm 
vua tôi, nhưng phàm điều gì hợp lẽ với đạo đức thì có 
thể "không phải theo". Nhưng nếu việc là việc riêng 
của một al, phải gian giảo xảo trá, thì tuyệt nhiên 
người quân tử không nên làm! 

Có một lần Vương Tôn Giả hỏi: "Nhưng nếu vì việc 
đó mà phải nịnh hót với thần áo nơi góc nhà thì không 
băng phải ân cần với táo quân, ngài thấy thế nào?" Ta 
nói: "Đều không đúng. Nếu như đắc tội với trời đất thì 
còn kêu câu làm gì nữa?". 

HỒ VĂN PHI: Xin hỏi "Thần áo" và "Táo quân” là 
muốn chỉ cái gì vậy? 
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KHÔNG TỦ: “Thần áo" chỉ người chủ của căn nhà, 
ngâm chỉ Vệ công. Còn Vương Tôn Giả lại muốn ví 
mình như "Táo quân”. Vương Tôn Giả là đại thần của 
Vệ Linh công. Ông ta dùng phương thức đó để ngâm 
bảo rằng ta ân cân với Vệ công không bằng nói khéo 
với ông ta. Ta nói, đã đắc tội với trời xanh thì có ân 
cần với ai cũng vô ích. 

HỒ VĂN PHI: Phải uẫn gối khom lưng cầu xin cho 
được chút cơm thửa canh cặn thì người quân tử không 
bao giờ làm. Còn nếu như bại thiên hoại lý, chuyên 
làm điều ác thì chắc trời đất sẽ không dung. Cuỗi 
cùng thì lưới trời lồng lộng, tránh sao được tai hoại 


KHÔNG TỬ: Chính vì vậy, ta không chỉ gắng sức gìn 
giữ sự ngay thẳng của mình mà cũng đòi hỏi nghiêm 
khắc ở đệ tử. 

Tử Du từng nhận chức huyện tế huyện Võ Thành. 
Ta hỏi Tử Du: “Anh thấy thuộc hạ có người chính trực 
không? ” Tử Du nói: "Có một người gợi là Đàm Đài 
Diệu Minh. Anh này, đi đường không bao giờ rễ ngang 
rẽ dọc. Nếu không vì việc công, anh ta không đến chỗ 
học trò". 


HỖ VĂN PHI: "Không rẽ ngang rẽ dọc”, không tới 
nhà quan thi là người chính trực chăng? 

KHÔNG TỪ: "Không rẽ ngang rẽ dọc” chứng tỏ Đảm 
Đại Diệu Minh là biết giữ qui chế, không nhân cơ vụ 
lợi, thì rõ ràng là chính trực. Không có việc không đến 
nhà quan trên, tức là anh ta không nịnh hót, không 
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lấy lòng, không gõ cửa tìm đường thăng tiên. Chính vì 
vậy mà Tử Du kính trọng con người này. 


HỖ VĂN PHI: Lấy con mất ngày nay để xét việc 
"không rẽ ngang rẽ dọc" thì thấy như Đàm Đải là 
người quá câu nệ, có chấp, không thật phù hợp với 
tỉnh thần cải cách, mở cửa của chúng ta. 

Không có việc không đến nhà quan thì người khác 
làm sao biết được tài năng của mình, làm gì còn có 
dịp được gánh vác trọng trách đối với đất nước? 

Về mặt này, Mao Toại từng khác hẳn. 


KHÔNG TỬ: Mao Toại là người nào vậy? 


HỖ VĂN PHI: Mao Toại là thực khách trong phủ 
Bình Nguyên quân thời Chiễn Quốc. Vì đốt đường thể 
hiện mình, là thực khách suốt trong ba năm mà Mao 
Toại chưa được trọng dụng. Về sau lúc phải sang Sở 
câu cứu, Bình Nguyên quân chọn người thích hợp làm 
tùy tòng. Thế là Mao Toại tự tiến cử mình và được nổi 
danh. Đời sau có người ca ngợi: "Ba tấc lưỡi khéo nói 
của Mao Toại mạnh hơn cả vạn quân". Nếu như Mao 
Toại sớm biết trổ tài trước mặt Bình Nguyên quân thì 
tài năng ấy đã chăng bị mai một trong suốt ba năm! 
KHÔNG TỬ: Trước khi “Mao Toại tự tiễn cử", Mao 
Toại đã la người chân tài thực học. Vì vậy, rên luyện 
bản lĩnh chính là tạo tiền đề để lập thân xử thế. 

Ta từng nói: "Không phải lo vì chưa có chức vị, nên 
quan tâm răng tài hoa lập thân xử thế đã có được bao 
nhiêu? Đừng lo người khác không hiểu mình, chỉ nên 
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lo trau dôi bản lĩnh để người khác hiểu được mình". 
Những cái đó được gọi là: "Không lo không chức, lo để 
lập nghiệp; không lo không ai biết, lo trau dồi kiến 
thức". 

HỒ VĂN PHI: Đôi với một cá nhân thì tài năng là 
cái cơ bản nhất. Có kim cương lo gì chẳng làm nên 
báu vật. Nêu mình là thiên lý mã tất sẽ có người là 
Bá Nhạc. Chỉ sợ mình là kẻ dung tục, như chiếc thùng 
rỗng thì điều đáng lo tất phải nhiều lắm! 


KHÔNG TỦ: Tóm lại "thần thằng sợ gì bóng 
nghiêng?" Tự mình phải ngay thẳng thì việc xử thế 
con có khó khăn gì nữa? Ngược lại, mình không đoan 
chính thì biết xử thê bằng cách gì đây? 


HỒ VĂN PHI: "Ngay thẳng", đâu là mẫu chốt của nó? 


KHÔNG TỬ: Vô tư là mẫu chốt. Tâm địa vô tư thì trời 
đất mênh mang. Vì thế ta chủ trương: Lập thân xử 
thế phải công trước, tư sau. 

Ta từng nói: "Phụng sự quốc quân phải dốc lông 
hết sức, bổng lộc là chuyện sau cùng". 

Hãy lưu tâm đến điều ta nói, công trước tư sau 
không có nghĩa là phủ nhận lợi ích cá nhân. Mắu chốt 
là ở vị trí của chúng. 

Nếu kẻ nào đó "vụ lợi mà làm việc" thì nhỏ là hại 
đến thân, vừa vừa là hại đến tập thể, lớn nữa là hại 
cho đất nước, người đời sẽ oán bận. Loại người đó, làm 
gì còn chỗ đứng trên đời nảy nữa. 
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HỒ VĂN PHI: "Trước công sau tư” là một phương 
pháp khách quan được thửa nhận. Ngảy nay kêu gọi 
chí công vô tư, nhưng có chú trọng lợi ích cá nhân. 
Văn bồi chủ trương phải kết hợp lợi ích đất nước, tập 
thể và cá nhân với trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của 
từng người, nhằm khêu gợi tính tích cực và nhiệt tình 
làm việc của từng người. Nó thêm vào nguyên tắc 
"Câng trước tư sau" của ngài những nội dung mới, làm 
cho nõ ngày cảng hợp lý và hoản thiện, 
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XXXVI 


LÂY THẰNG BÁO OÁN, LÂY ĐỨC BÁO ĐỨC 


HỖ VĂN PHI: Hơn ngàn năm nay, người đời vẫn lấy 
làm mừng rỡ mỗi khi nhắc đến câu danh ngôn: "Lấy 
đức báo oán". Nó phản ánh đức tốt đẹp, giàu lòng nhân 
ái của nền văn hóa Nho học. Đó có thể là chuẩn mực 
cao nhất trong đối nhân xử thế. 


KHÔNG TỦ: Đó là một sai lầm lớn. Mở "Luận Ngữ" 
ra xem, nguyên văn ghi rõ "Hoặc nói: "Lấy đức báo 
oán, là sao vậy?". Hãy chú ý hai chữ "Hoặc nói' ở 
trước mấy chữ "Lấy đức báo oán". Có người hỏi ta, lấy 
ân đức báo đáp oán hận, thế là thế nào? 

HỖ VĂN PHI: Không ngờ truyền thuyết nhằm lẫn 
thành việc hiểu lầm quá lớn. 

KHÔNG TỦ: Thực tình thì "Lấy đức báo oán" không 
phù hợp với tư tưởng Nho giáo. Nêu lấy ân đức báo 
đáp oán hận thì biết lấy gì để báo đáp ân huệ đây? 
Trước một việc lớn như vậy, ta mới nói: "Lây thẳng 
báo đáp oán hận, lấy ân đức báo đáp ân đức chăng!" 


203 


Cũng tức là hành vi ngay thẳng đối với oán và hận 
của người khác sao cho lòng mình không ân hận lả 
được. 

HỒ VĂN PHI: "LÁy đức báo oán" có phần phù hợp với 
tình thân đạo Cơ đốc. Cơ đốc giáo có câu danh ngôn: 
- "Khi có người đánh vào má trái thì anh đưa nôt má 
phải ra", Phật giáo nói: "Lấy thân nuôi hổ", đều có 
phần giông giống như 'Lấy đức báo oán". Đương 
nhiên, lấy ân đức hòng hóa giải ân oán, thị phi nơi 
trần thế là hành vi cao thượng và có phần mạo hiểm. 
"Lấy thẳng báo oán, lấy đức báo đức" mới thể hiện 
được đức tính ngay thảng, chính trực, mới được mọi 
người chân thành noi theo. 

KHÔNG TỬ: "Lây thẳng báo oán" còn hàm nghĩa tha 
thứ. Đối với sai lầm của người khác còn phải biết 
khoan dung nữa. 

Người làng Hỗ ít kbi kết bạn với nhau. Một hôm 
có trẻ làng Hỗ đến xin gặp. Các đệ tử của ta cảm thấy 
nghỉ hoặc, ta liền nói với chúng: "Chúng ta phải trân 
trọng với trẻ. Tuy làng Hỗ có nhiều chuyện không 
hay, nhưng có hề chỉ? Người khác biết tu thân, ta 
phải hoan nghênh đức nghiệp của họ. Việc gì cứ phải 
nhớ mãi chuyện của làng Hế? 

HỒ VĂN PHI: Không nhắc lại chuyện cũ, khoan dung 
với người khác, quả là một phương pháp xử thê rất 
hay. Làm được như vậy nào có dễ dàng gì! 
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KHÔNG TỬ: Vàng chưa thực là vàng, người chưa thực 
là người Muốn khoan dung với người thì không nên 
cầu toàn trách bị với họ. 

Khi người con là Bá Cầm nhiệm chức Lỗ công, Chu 
Công Đán nói mấy câu thật thâm thuý, đáng suy 
ngâm. 

Chu công nói: "Là vua thì không lạnh nhạt với 
thân tộc, không được để các đại thần ta thán là không 
được dùng. Đối với thân bằng cô hữu không miễn chức 
nếu không vì những nguyên nhân to tát. Đối với người 
thì không nên cầu toàn trách bị!" 

Câu cuối "Không cầu toàn trách bị với ai" đã chỉ 
ra cái đạo trong đối nhân xử thế. 


HỖ VĂN PHI: Nhưng ngược lại có người cầu toàn với 
ngài thì ngài tính sao? 


KHÔNG TỦ: Phải thấy đấy là điều may mắn vì người 
ta đã giúp mình nhận ra sai lầm, thiếu sót 

Trần Tư Bại từng hỏi: "Lỗ Chiêu công là người 
hiểu lễ chăng? ” Ta nói: "Hiểu lễ". Chờ ta đi khỏi, 
Trần Tư Bại gọi Vu Mã Kỳ đến trước mặt và nói: 
"Nghe nói người quân tử không thiên tư. Lỗ Chiêu 
công lẫy con gái nước Ngô làm vợ, Lã và Ngô là hai 
nước có họ hàng, cô ta là Ngô Mạnh Tử. Như vậy mà 
gọi Lỗ Chiêu công là hiểu lễ thì liệu còn ai là người 
không hiểu lễ đây?" Sau này Vu Mã Kỳ kể lại chuyện 
đó cho ta nghe, ta thấy thật vui: "Khổng Khâu này 
may mắn làm saol Nếu có gì sơ suất thì người khác 
sẽ biết ngay". 
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Vì sao ta cảm thấy may mắn, chính vì có người đã 
chỉ ra những chỗ chưa công bằng của ta. 


HỒ VĂN PHI: Khi có người hiểu được mình thì vui 
mừng biết mấy! 


KHÔNG TỪ: Để người khác hiểu mình và mình hiểu 
được người khác là một nội dung trong đạo xử thê vậy. 
Nhưng nhiều người chỉ muốn được ai đó hiểu mình 
còn mình thì không hề quan tâm đến người khác. Vấn 
đề cốt lõi lại là anh đã hiểu người khác như thế nào? 
Hiểu đây là hiểu tư tưởng, phẩm đức, hứng thú và cả 
thói quen nứa. Hiểu được như vậy mới có thể "Cất 
thuốc theo bệnh", có được những phương thuốc hiệu 
quả nhất. 


HỒ VĂN PHI: Nói như trong "Tôn Tử binh pháp” 
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Quan điểm 
này có nhiều tính triết lý. Thảy hiểu trò thì dạy mới 
hay! Tướng biểu quân điều khiển mới tốt. Chồng hiểu 
vợ, gia đình mới yên ấm. Nói như cách nói ngày nay 
thì: "Hiểu là muôn năm!" 


KHÔNG TÚ: Phương pháp xử thế còn nhiều nữa. 
Như, làm việc phải tỉnh táo, suy nghĩ phải thận trọng, 
chu đáo. 

HỖ VĂN PHI: Đấy chính là câu danh ngôn của ngài: 
"Không nghĩ xa thì họa sẽ đến gần". 

NHÔNG TU: Đúng vậy. Người thiển cận thì nhất định 
nhiều mối lo sẽ ở gần! 
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Ta từng nói, có một số người chưa hiểu việc đã vội 
hành động, một thói quen xấu, cần phải loại bỏ. Khi 
gặp việc phải nghe ngóng, chọn cách hay mà làm, phải 
quan sát nhiều và ghi nhớ, thế mới là "Biết sông". 
HỒ VĂN PHI: Vẫn còn nửa chăng? 


KHÔNG TỬ: Ö đây ta muốn nhấn mạnh một chuyện 
cũ nhưng rất quan trọng. Phải biết tận hưởng niềm 
vui trong cảnh thanh bân. Không nên mưu cầu sự 
giảu sang phi nghĩa. 

Ăn cơm hẩm, uống nước trong, kê cao gôi mà ngủ. 
Tuy thanh bản nhưng lòng dạ luôn luôn thanh thản. 
Còn như làm điều bất nghĩa để giàu sang thì mớ của 
cải đó chẳng khác gì đám mây trôi nổi giữa trời 
không, phỏng có Ích gì! 
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XXXVI 


BIÊT QUAN SÁT NGƯỜI, 
ĐIÊU CÔT YÊU TRONG XỬ THÊ 


KHÔNG TỪ: Chúng ta vừa nói "Biết người" là khâu 
quan trọng trong đạo xử thế. Vậy phải làm thế nào 
mới gọi là hiểu được người khác? Điều quan trọng là 
phải biết quan sát. Đó là biện pháp cực kỳ quan trọng 
để biết về người khác. 


HỒ VĂN PHI: Muốn quan sát thì trước tiên phải làm 
gì? 
KHÔNG TỬ: Có ba việc phải lưu ý. 

1. Xem người đó làm gì, nói gì. Túc là quan sát cái 
bên ngoài. 

2. Xem cái động cơ của lời nói, việc làm. Tức lả 
nghĩ tới cái bên trong. 

3. Xem thái độ ngôn và hành của người đó, có vẻ 
gì là lo lắng suy nghĩ không. Tức là xem cái thần sắc 
của người đó. 
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Quan sát tử đầu đến cuối, tử ngoài đến trong, thì 
liệu người đó còn che đậy được gì nửa đây? 

Về sau, đệ tử của ta là Lý Khắc mới cụ thể hóa 
việc quan sát bên ngoài đôi với những người có hoàn 
cảnh khác nhau: "Láng giềng của người đó. Bè bạn 
của họ là ai. Cử chỉ của những người thành đạt. Việc 
mà người cùng khổ không lảm. Cái mà người nghèo 
không nhận. 

Nhìn vào biểu hiện cự thể mà biết con người cụ thể. 


HỒ VĂN PHI: Ý nghĩ bộc lộ thành hành động. Lời 
nói vả việc làm của một người chính là sự phản ánh 
trung thực tư tưởng, nhu cầu, ý hay ý đở trong nội 
tâm của một người. Nếu quan sát đầy đủ về một người 
như vậy thì còn gì là không khách quan, không trung 
thực nữa đây? 


KHÔNG TỦ: Hiểu được nội tâm của một người không 
phải là chuyện dễ. Chẳng thế, sao có câu: Biết người 
biết mặt khó biết lòng. Như vậy phải mất công mất 
sức, phải thận trọng tỉ mỉ, phải biết quan sát tỉnh tế. 
Có người hỏi ta Vị Sinh Cao có phải là người thắng 
thắn không? 

HỖ VĂN PHI: Một lần Vi Sinh Cao hẹn gặp người 
tình ở dưới chân cầu, người tình chẳng đến và cuối 
cùng thì bị nước cuốn mất. Có phải anh chàng sỉ tình 
đó không? 


KHÔNG TỦ: Đúng là anh ta. Ví Sinh Cao có phải là 
người thăng thắn không? Nhớ lại một lần, qua một 
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việc nho nhỏ ta đã tìm được lời đáp. Một hôm có người 
hàng xóm sang xin Vi Sinh Cao một chút muối, Vì 
Sinh Cao sang nhà người hàng xóm khác xin muôi về 
đưa cho người này. Nếu là người thẳng thắn, một khi 
trong nhà hết muối phải nói rõ là mình hết muối, chứ 
không phải đi xin của người khác về đưa cho người 
này. Thế là mọi việc đã rõ. 

Qua một việc nhỏ như vậy, ta biết Vi Sinh Cao 
không phải là người thẳng thắn. 


HỖ VĂN PHI: Câu chuyện này gợi mở cho văn bối 
nhiều điều. Quan sát một con người không phải ai nói 
gì mình cũng nghe. Người quan sát phải có quan điểm 
đúng đắn của riêng mình. 


KHÔNG TỬ: Không bị người lôi kéo, có quan điểm độc 
lập là điều vô củng quan trọng. Người bị người khác 
ghét bỏ, ta quan sát tỉ mỉ; người được người khác 
hoan nghênh, ta càng phải quan sát kỹ cảng. 

Đối với ý kiến người khác thì sao? Phải nghe. 
Nhưng điều mấu chốt là phải biết phẩm chất người 
đang nói chuyện với mình. 

Có một lần Tử Lộ hỏi: "Người được người trong 
làng yêu mến thì sao?" Ta nói: "Chưa chác". Tử Lộ lại 
hỏi: "Thế người bị làng xóm ghét bỏ thì sao?” 'Ta nói: 
"Cũng chưa chắc. Nếu được người hiển đức khen ngợi 
mới là người tết; còn người tà ác nói tốt thì không thể 
tốt được!", 

Tin người nhưng không tin mù quáng. Phải biết kết 
hợp với sự quan sát tỉ mi của mình nữa thì mới được. 
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HỒ VĂN PHI: Phải làm được như vậy thì những kiến 
thức về quan sát người khác mới thật đầy đủ. 
KHÔNG TỦ: Cũng chưa hẳn là như vậy. Kiến thức 
sâu sắc khi quan sát một. người thì không được phỏng 
đoán tuỳ tiện, nhưng lại phải quan sát ngay được cái 
thiện, cái ác của người đó. 

Ta tửng nói: "Không nghỉ ngờ người khác là gian 
trá, không khẳng định người khác là bất tín, nhưng 
lại có thể phát giác ngay ra người gian trá và thành 
thực, đó mới là người hiền", 

Ta yêu cầu mọi người lúc xử thê không chỉ phải 
nhẹ nhàng hòa nhã, mà còn phải tỉnh táo, tình nhanh, 
kịp thời phát hiện ngay, gian của người khác. Nắm 
vững được cả hai điều đó thực là khó. 

HỖ VĂN PHI: Tục ngữ có câu: "Nghĩ cách hại người 
thì không nên, nghĩ cách phòng người thì cần thiết". 
Trong cách xử thế phải có lòng tin, nếu không thì cỏ 
cây hoa lá quanh mình đều là kẻ thủ cả, cuộc đời như 
vậy liệu còn gì là thú vị nữa? Nhưng đường đời thật 
lắm chông gai. Cần phải lưu tâm đến một số kẻ tiểu 
nhân gian ác. Phải kịp thời vứt bỏ được lớp vỏ ngụy 
trang như tấm da dê trên lưng chó sói! 

KHÔNG TỬ: Quan sát hành vi của một người, không 
những hiểu được quá khứ vả hiện tại mà còn có thể 
đoán biết được tương lai của hắn nửa. 

Vùng Khuyết Đảng có một đứa trẻ làm nghề tiếp 
khách. Có người hổi ta: "Có phải là một đứa trẻ cầu 
tiên không?" Ta nói "Trông dáng nó ngồi trên chiếu, 
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lại thấy dáng nó sát vai đi cùng khách thì nó không 
giống như một người cầu tiến mà giống như kẻ muốn 
lấn át người khác". 

Không bỏ công gắng sức học hành tấn tới mà chỉ 
muốn lấn át người khác, loại người như vậy, sau này 
Sẽ ra sao? 


HỒ VĂN PHI: Ngài quan sát rất tình tế, những nhận 
xét vừa thực vừa khách quan. Về mặt này, ngài đã 
dạy cho nhiễu điều quí giá. 

KHÔNG TỬ: Nhưng vẫn còn một điểm nữa cần phải 
nối. Quan sát cái sai của một người là để hiểu về 
người đó. 

Ta từng nói: "Sai lầm của con người có nhiều loại. 
Quan sát sai lầm của một người thì biết người đó là 
loại người nào". 

Từ đó mới hiểu được đối phương, biết được thái độ 
của đối phương để tìm ra thái độ tương xứng giúp đổi 
phương sửa chữa sai lâm. Nếu như mỗi chúng ta có 
thể sửa được sai lâm trở thành người đúng mực thì xã 
hội của chúng ta mới tiến lên được, mục đích của xử 
thế mới có kết quả. 
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XXXVIH 


XUẤT LÀ XỦ THÊ, NHẬP CŨNG XỦ THỂ 


KHÔNG TỬ: Chúng ta vừa bàn tới đạo xử thế. Về hản 
chất, "xử thế" cũng là kinh thế, đem những điều học 
được, những hiểu biết công hiến cho xã hội cho đất 
nước. Đương nhiên, năng lực của từng người không 
giống nhau thì sự cống hiển đó cũng to nhỏ khác 
nhau. 


HỖ VĂN PHI: Không nhất thiết là như vậy. Trung 
Quốc thời cổ có hiện tượng vừa kỳ lạ vừa đặc trưng. 
Hàng loạt tao nhân mặc khách, sĩ nhân qui ẩn nơi 
rửng sâu, gửi mình vào non xanh nước biếc. Họ không 
giống những người xuất gia qui Phật trong Phật giáo, 
cũng không giống những người Đạo gia cầu thành 
thần tiên. Họ vẽ cảnh trời mây non nước, miêu tả tình 
người và vạn vật, lưu lại một di sản văn hóa thật đồ 
sộ. Như Đảo Uyên Minh có câu "Hái cúc bên rào phía 
đông, đưa mắt nhìn về Chung Nam" thể hiện một 
phong thái nhân nhã, tự tại biết bao! 
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Nhìn chung học thức, tài cán của họ đều khác 
thường, nhưng nay họ gửi mình vào nơi non xanh 
nước biếc, xa lánh bụi trần, bước khỏi con đường công 
danh lợi lộc thì đó có thể gọi là một thể giới quan tiêu 
cực được không? 


KHÔNG TỦ: Xuất thê và nhập thê được cơi là hai mặt 
đối lập. Tuy nhiên chúng cũng có những điểm tương 
đồng. Có thể nói phân lớn những người ở ẩn đều bất 
mãn với xã hội,với nền chính trị đen tôi hoặc cá nhân 
họ ôm ấp chí lớn mà không gặp thời. Họ muốn giủ bỏ 
bụi trần, lánh xa nơi tả ác, đó cũng là đạo xứ thế vậy! 
Ngay như ta, đôi khi cũng muôn lênh đênh nơi biển 
cả củng một chiếc thuyền nan! 

Đối với nhiều người, giấu thân, cuốn cờ im trồng 
không phải là mục đích, mà chờ thời, Đông Sơn lại nổi 
đậy cho thỏa chí bình sinh. 


HỖ VĂN PHI: Chẳng trách Gia Cát Khổng Minh tuy 
ngày đêm cấy cày, những vẫn hiểu tình thê thiên hạ 
như hiểu lòng bàn tay của mình, đám trình bày cặn 
kẽ với Lưu Hoàng Thúc lúc đến câu hiển. Trong một 
thời đại thông tin lạc hậu thì không biết Khổng Minh 
phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới thấu biểu 
được tình thế thiên hạ sẽ chia ba. Mới hay, Không 
Minh ẩn cư mà không ẩn thực sự. 

Nói tới đây, vấn bối nhớ đến mấy câu thơ trong bài 
"Giang Tuyết" của Liễu Tông Nguyên thời Đường: 
"Muôn núi chim bay khuất, ngàn dặm không bóng 
người, ngư ông trong thuyền con, ngồi câu trên sông 
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tuyết". Vũ írụ mênh mang, băng tuyết đây trời, người 
và chim đều mất dạng. Trên một chiếc thuyền đơn 
độc, một lão ông đội nón che tơi ngồi câu trên sông 
lạnh! Lão ông định câu cái gì đây? Cá ư? Danh ư? Lợi 
ư? Đó có thể là trái tìm không cam cô tịch của những 
người ẩn cư cô tịch. 

KHÔNG TỦ: Đôi với những người ẩn cư mà nói, họ 
muốn xa lánh sự sỉ nhục, giữ mình trong sạch, tu 
thân dưỡng tính. 

Làm như vậy, vừa là thương nước thương dân vừa 
giữ mình trong sạch, mới tỏ rõ được phẩm đức cao 
thượng của người quân tử. 

Nguyên Hiến từng hỏi ta thế nào là sỉ nhục. Ta 
bảo: "Nền chính trị đất nước trong sáng ra làm quan 
hưởng lộc. Nền chính trị đất nước đen tối vẫn làm 
quan hưởng lộc là sỉ nhục”. 


HỒ VĂN PHI: Đúng như trong "Lời xuất quân", Gia 
Cát Lượng đã nói: "Thời loạn điều cốt yêu là phải giữ 
được mình, chưa cẩn nối tiếng đến các chư hầu”. 
KHÔNG TỬ: Nói đến việc xử thê của người hiền, có 
bón điều cần lưu ý: 1. Lánh thế ẩn cư; 2. Lánh vùng 
đời cư; 3, Lánh mặt người khác; 4. Tránh lời nói ác. 
HỒ VĂN PHI: Vẫn là tránh rồi lại ẩn. Liệu như vậy 
có phải quá tiêu cực không? Thơ cổ nói: "Trong dòng 
nước trong ta giặt dải mũ, trong dòng nước đục ta rửa 
chân". Nên chăng phải theo thời hựa thế mà làm việc, 
có hơn không? 
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KHÔNG TỪ: Có người đã khuyên ta như vậy. 

Một lần ta gõ khánh ở nước Vệ. Có một người gánh 
sọt qua cửa, nói răng: "Người gõ khánh thực có tâm!" 
Lát sau người đó lại nói: "Thật đáng ghéti Tiếng 
khánh vang mãi! Nêu không có ai hiểu được mình thì 
thôi vậy. Nước sâu thì cứ thế mà lội qua, Nước cạn thì 
vến áo rồi hãng lội". Nghe hết lời người đó, ta cảm 
thar rằng: "Nếu như vậy thì việc xử thế còn gì là khỏ 
khăn nữa". 

Là người thương nước thương dân, trong cảnh đời 
nhơ nhuốc, con người chịu sao nổi? 


HỒ VĂN PHI: "Phượng ca cười Khổng Khâu" có lẽ 
cũng với ý đó. 


KHÔNG TỦ: Đúng như vậy. Người điên của nước Sở 
là Tiếp Dư đi qua trước xe của ta mà hát: "Phượng 
hoàng, Phượng hoàng a! Đức hạnh như vậy sao phải 
bại hoại! Xưa không thể níu kéo, trước mặt thì còn xa, 
cho qua đi vậy, cho qua đi vậy! Người chấp chính lúc 
này là nguy hiểm đấy!" Ta định xuống xe để trỏ 
chuyện, nhưng người điên đã đi mất rồi. Về sau nghĩ 
lại, thấy trong lời ca người đó đã nói rõ, còn gì phải 
bận nữa đâu! 


Trong lời ca Tiếp Dư khuyên ta, loạn đến như vậy 
thì phục hồi sao được! Chỉ bằng lánh loạn mà ẩn cư 
vậy! Ta hiểu lắm chứ, nhưng còn lý tưởng, còn trách 
nhiệm thì sao? Chẳng nhẽ ta cứ mặc cho nước chảy 
bèo trôi hay sao? 
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HỖ VĂN PHI: Là một người tích cực phải biết khó 
mà dấn tới, mả xông lên! Sống trong cảnh ô trọc mà 
không hoà hợp với nó, Gân bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn! Bản thân mình phải tỉnh táo, làm cho mọi 
người cùng tỉnh táo, Đó mới chính là lý tưởng cao đẹp 
nhất, phủ hợp với đạo xử thế chân chính nhất. 


THIÊN THIÊN MỆNH 


Thời đại mông muội, người ta kính trời, sợ trời. Xem 
Giáp Cốt văn thời nhà Ân có lời chú rằng: "Giáp Thìn, trời 
làm mưa chăng? " "Trời làm gió chăng?" “Trời làm mắt mùa 
chăng?" “Trời cho bội thu chăng?” Đó thực tế chỉ là những 
lời gào thét của ông đồng bà cốt; “Thượng đề ra lệnh đổ 
mưa chăng?” "Phượng đề chuẩn bị nổi gió chăng?” "Thượng 
đề làm đói kém chăng" "Thượng đề cho chúng ta ăn, bảo hộ 
chúng ta chăng?" Đáng thương thay, tử sống chết, ăn mắc, 
người nhà Thương phó thác cho thượng để, cho đức chân 
chủ nhân từ. 


Thời Tây Chu, Chu công nói: "Đân muốn thì trời theo” 
đưa khái niệm dân chúng ngang với trời cao. Nhận thức của 
trăm họ về thượng đề có một bước tiền đáng mừng. Đến thời 
Xuân Thu, kỳ quặc thay, một số người, nhất là số người học 
sâu hiểu rộng không muốn nói đến thượng để và trời nữa. 
Thậm chí có vị học giả bọc vấn uyên thâm, trong những bài 
viết, trong lúc bàn luận, ít khi nhấc đến thượng đề, ông trời. 
Nhà đại học giả đó là Không phu tử của chúng ta. 


Vì sao phu tử hiếm khi nói đến đạo trời? Phần "trời mả 
phu tử nhâng quên đó ai là người bổ khuyết đây? Tất cả 
hãy còn là điều bí mật! 

Vậy thì ai sẽ là người làm sáng tỏ điều này đây? Có lẽ 
giải câu đố phải là người ra câu đô vậy. Xín mời phu tử. 
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XXXIX 


KHÔNG BIẾT MỆNH TRỜI 
CHUA PHẢÁI LÀ QUÂN TỬ 


HỖ VĂN PHI: Hôm nay chúng ta có thể bàn về 
“Thiên mệnh” chăng? 

KHÔNG TỬ... 

HỒ VĂN PHI: Vì sao ngài lại yên lặng? 

KHÔNG TỬ: Mọi người đều biết, ta thường không nói 
đến những điều quái dị, bạo lực, phản loạn hoặc quỉ 
thần. Ta chỉ thích nói về nhân nghĩa, đức, trung, hiếu 
cùng đạo làm người. 

HỒ VĂN PHI: Văn bối hiểu điều đó. Học trò của ngài 
là Tử Công cũng bảo rằng chỉ nghe ngài bàn luận về 
điều chính nghĩa, và không nghe ngài nói tới bản tính 
và đạo trời. Là một đại học giả uyên bác tĩnh thông, 
phải chăng ngài còn để một khoảng trống về mặt này. 
KHÔNG TỬ: Nhân tố thời đại của ta đã quyết định 
điều này. Thời đó, lễ băng nhạc hoại, đạo đức suy đồi, 
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chư hầu cát cứ, xã hội đảo điên, Cứu vớt đân lành ra 
khỏi tai họa, vấn hồi xã tắc thoát cảnh điêu linh là 
nghĩa vụ cấp thiết của lũ chúng ta. Bấy giờ ta hô hảo 
phuc hồi Chu lễ, kêu gọi dân chúng tu thân lập đức, 
khuyên can người thống trị thực hành nhân chính, 
mong muôn có tác dụng làm lành mạnh dư luận, làm 
cho thiên hạ tới chỗ đại trị, xã hội ổn định, trăm họ 
an cư lạc nghiệp. 

HỖ VĂN PHI: Cũng tức là giải quyết vấn đề dân 
sinh? 


KHÔNG TỪ: Đúng vậy. Không giải quyết vấn để đân 
sinh, đân chúng không yên ổn, chịu đói chịu khát, thì 
còn bụng dạ nào nghĩ tới đạo trời huyễn hoặc. 

Chẳng riêng ta như vậy. Còn có hai vị học giá mà 
ta kính phục, Tử Sản và Tử Anh. Họ có cùng một 
quan điểm với ta. 


HỒ VĂN PHI: Tử Sản, Tử Anh cũng như vậy sao? 


KHÔNG TỬ: Tử Sản, Tử Anh đều không bản về đạo 
của trời, mà chỉ nói đến đạo của người. Vào mùa đông 
năm Chu Cảnh vương thứ 20, sao chối xuất hiện ở 
phía tây khoảng giờ thìn. Đại phu tÌ táo nói với Tử 
Sản: Bốn nước Tống, Vệ, Trần, Trịnh sẽ chịu hỏa 
hoạn, phải dâng hương rót rượu vào chén ngọc câu 
cúng mới được tai qua nạn khỏi. Tứ Sản cho rằng 
thiên tại hoành hành quyết không thể lấy chén ngọc 
cầu cúng mã xong được. Tử Sản nói: "Đạo trời ở xa, 
đạo người ở gân. Người có thể làm ngược với đạo trời 
chứ? Không nên mơ hô như vậy!" Cuấi củng thì nước 
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Trịnh không bị hỏa tai, Sau này, khi nước Trịnh bị 
thuỷ tai, có người nói vì long thân tác quái. Tử Sản 
nói: "Chúng ta chẳng cần đến Long Vương. Long 
Vương cũng chẳng cần chúng ta. Chăng liên quan gì 
tới nhau”. 

Củng một suy nghĩ như vậy, Tử Anh nói: "Đạo trời 
không biết xu nịnh". 


HỖ VĂN PHI: Văn bôi hiểu rằng, một tiền đề lịch sử, 
một cơ sở xã hội nào đó sẽ sinh ra một lập luận, một 
nền văn hóa tư tưởng tương xứng. Nhưng vì sao cũng 
¡it thây ngài bàn về nhân tính? 


KHÔNG TỦ: Về vẫn đề nhân tính, ta chỉ nói một câu 
thôi: "Bản tính con người gần giống nhau, vì tập 
nhiễm nên mới khác nhau". Trong ngữ lục của ta, ông 
khó mà tìm thấy một lời tương tự nảo khác, 

Nhân tính tuy nằm trong phạm trù nhân đạo, 
nhưng trời đất sinh ra người. Người là tỉnh hoa của 
vạn vật trong trời đất. Nếu nghiên cứu sâu về nhân 
tính, truy ngược lên trời đất thì người cũng thuộc 
phạm trù thiên đạo. Vì vậy ta ít đề cập tới vấn đê 
nhân tính, 

HỒ VĂN PHI: Qua lời ngài, văn bối hiểu được 
nguyên nhân câu nói "Ít bàn về lợi, mệnh và nhân". 


Nhưng "Ít bản về lợi và mệnh” phủ hợp với chủ trương 
của ngài. Còn "Ít nói về nhân" lại có phần mâu thuẫn. 


KHÔNG TỬ: Đây là vấn đề ý của câu. Câu nói trên 
phải hiểu như thế này: Ta ít bàn đến công và lợi, 
nhưng lại tán thành thiên mệnh và nhân đức. 
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HỒ VĂN PHI: Nói như vậy là ngài có thừa nhận 
thiên mệnh. Xem thiên mệnh là phạm trù triết học, 
phản ánh nhận thức của con người về trời đất, về tự 
nhiên trong một giai đoạn lịch sử. Hàng ngàn năm 
nay, con người nghiên cứu và thấu hiểu văn chương, 
đạo đúc của ngài. Nhưng mọi người cũng xa lạ với 
những quan điểm của ngài về mặt thiên đạo. Nếu 
ngài có thể cho vãn bối một số ý kiến về vấn đề này 
thì hay quá! 

KHÔNG TỦ: Được chúng ta cứ thử xem, 


HỒ VĂN PHI: Trước tiền xìn phu tử nói về nguồn gốc 
của thiên mệnh. 


KHÔNG TỬ: Quan niệm về thiên mệnh được sinh ra tử 
thời còn mông muội. Thời đó con người không chế ngự 
được, không giải thích được những hiện tượng trong tự 
nhiên như: Sắm chớp, địa chấn, hỏa tai, vẫn thạch, 
hồng thuỷ củng sao đổi ngôi. Vì vậy, nhất nhất người ta 
cho là "trời phạt". Tức là trời phạt nhân loại. Vì thế mà 
có quan niệm tôn kính trời đất, cúng tế qui thần. 

Quan niệm về thiên mệnh trở thành lý luận, phát 
huy tác dụng trong ý thức hình thái bất đầu từ thời 
Nghiêu, Thuấn. 

Nhiều lân Nghiêu đã răn Thuấn: "Vận khí trời cao 
có trong người ông, ông phải chân thành theo chính 
đạo. Nếu thiên hạ cùng khốn thì tộc vị mà trời cao 
trao cho ông coi như đã hết". Về sau khi nhường ngôi, 
Thuấn nhắc lại như vậy với Đại Vũ. 
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Thương Thang trong lúc bảo ban con cháu cũng 
nói: "Hỡi con cháu hậu bối của ta, chỉ được cúng tê 
bằng bò đực màu đen, kính cáo với thiên đế vĩ đại: 
không dám xá miễn cho những kẻ có tội. Ta là thần 
bộc của thiên đề, không dám che giấu điều gì, có thiên 
để biết cho. Nếu ta là người có tội, không dám liên lụy 
đến trăm họ trong thiên hạ. Nếu trăm họ trong thiên 
hạ mắc tội, ta xin gánh chịu mọi tội lỗi đó". 

Về sau, lúc phong thưởng chư hầu Chu Vũ vương 
cũng nói: "Tuy xung quanh có nhiều thân thích, 
nhưng không bằng có người nhân đức ở cạnh. Nếu 
trăm họ có tội, xin trời xanh cứ trách phạt mình ta!" 
Mới thấy kế từ Nghiêu đến Hạ, Thương, Chu phàm là 
quân vương có đạo đều tôn kính trời xanh, cung kính 
làm theo ý trời, thực hành nhân chính. Từ đó thiên 
mệnh trở thành một phản trong ý thức hình thái, 
được con người thừa nhận. 


HỒ VĂN PHI: Ngày nay không ai cho là như vậy. Họ 
xem đó là một thứ "thần quyền" mà giai cấp thống trị 
nhằm áp bức nhân dân, bảo vệ sự thống trị của mình, 


KHÔNG TỦ: Từ sau đời Tản, Hán thế nào ta không 
rõ lắm, có thể ông đã đúng. Nhưng trong thời đại lịch 
sử nước ta, nói đến khái niệm "thân quyển" e có điều 
không hợp. Thử nghĩ xem, vào thời kỳ mà nền khoa 
học chưa phát triển thì làm sao người thông trị có thể 
nghĩ ra hàng mớ lý luận, khái niệm phục vụ cho 
mình. Cái gọi là kính trời, sợ trời ở họ chỉ đơn thuần 
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là những tình cảm chân thành xuất phát từ trong tâm 
niệm. 

HỖ VĂN PHI: Hẳn là còn có chỗ khác nhau, nhưng 
xin tạm gác sang bên. Bây giờ xin ngài cho biết về 
những cảm nhận, những hiểu biết của mình về thiên 
_ mệnh. 


KHÔNG TỬ: Muốn nói về thiên mệnh có lẽ phải bắt 
đầu từ đạo làm người vậy. Tách khỏi con người thì 
không còn gì gọi là nhận thức nữa. Người đứng trong 
trời đất thì phải biết kính, sợ thiên mệnh vậy. Trời 
xanh, thiện giáng điều lành, ác giáng tai ương. Vì vậy 
làm người xử thể cân phải giữ điều lành bỏ điều ác, 
thuận với cái hay ngược lại cái dở. Đấy không phải là 
điều mê tín, huyễn hoặc. Nếu bạn luôn theo điều lễ 
nghĩa, bát đầu từ lòng nhân đức thì mợi người sẽ yêu 
mền vả giúp đỡ bạn. Thuận theo đức hiếu sinh của 
trời xanh thì bạn sẽ được đền đáp. Nếu ngược lại, bạn 
sẽ mất đạo, cô quả, sẽ bị sức mạnh chính nghĩa trừng 
phạt, trời xanh quyết sẽ trả thù. 


HỖ VĂN PHI: Ö đây thầy rõ thiên đạo và nhân đạo 
nhất trí với nhau. 


KHÔNG TỦ: Vì vậy đã là người mang phong thái 
quân tử thi quyết không làm những chuyện đối trời, 
hại lý. Phần trên ta đã nói, có một lần Tử Lộ muốn 
dùng nghỉ chế của chư hầu lo liệu việc tang cho ta, ta 
liền trách mắng cho một trận. Đấy không chỉ vi phạm 
lễ mà còn lừa dối trời đất, ta không sao chịu được. 
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Ta luôn luôn can răn các đệ tử: "Không hiểu lễ thì 
không có chỗ đứng trong thiên hạ. Không rảnh về lời 
nói thì không hiểu được người. Không hiểu được thiên 
mệnh thì không thành người quân tử”. Ÿ nói, là quân 
tử thì phải hiểu được thiên mệnh, nếu không thì lấy 
gì để trở thành quân tử đây! 


15- ĐĐVKT 225 


XL 


THIÊN CÙNG MỆNH VÀ THIÊN MỆNH 


HỒ VĂN PHI: Phu tử, ngải từng nói: “Năm mươi mới 
biết thiên mệnh, sáu mươi nghe gì hiểu nấy, bảy mươi 
mới thích gì làm nấy, thật thoải mái". Như vậy là đến 
năm năm mươi tuổi ngài mới thửa nhận thiên mệnh 
và đến năm bảy mươi ngài mới làm việc theo ý chí của 
thiên mệnh một cách tự giác, không cảm thấy gò bó 
một chút nảo. 

Như vậy thì hai chữ "thiên, mệnh “ngài nói ở đây 
là cùng một khái niệm chăng? 
KHÔNG TỦ: Trong khái niệm truyền thống của Hạ, 
Ấn, Chu thì "thiên, mệnh" là hai khái niệm: "Thiên" 
là chỉ vạn vật trong trời đất mà con người là chủ thể 
cao nhất. "Mệnh" là một lực lượng khách quan đang 
hoạt động trong xã hội nhằm chỉ phối con người. 
Thiên mệnh mà ta nhắc tới chính là một khái niệm 
hoàn chỉnh nhất. 
HỖ VĂN PHI: Vậy thì "Thiên mệnh” mà ngài nói có 
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ý nghiêng sang "thiên" hay nghiêng sang “mệnh” đây? 
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KHÔNG TỪ: Phải nói rằng "thiên mệnh" vẫn còn là 
một khái niệm chưa thực rõ ràng. Giống như một câu 
nói của Lão Tử: 'Đạo là đạo, nhưng không phải là đạo 
thưởng. Danh là danh, nhưng không phải là danh 
thường”. Chính cái đó là một khái niệm tổng hợp, 
muốn nói tới một ý chí khách quan nào đó trở thành 
một sức mạnh khách quan biến động. 


HỖ VĂN PHI: Trong thực tế, đôi lúc ngài cũng tách 
"thiên” và "mệnh", sử dụng ở hai phạm trù riêng biệt, 
vậy hảm nghĩa của chúng có gì khác nhau chăng? 


KHÔNG TỦ:"Thiên" và "mệnh" tuy là hai khái niệm, 
nhưng chúng lại quan hệ mật thiết với nhau. Ví như 
sự khôn quân, sự thành đạt của một con người là do 
mệnh. Mà "mệnh" lại là cái trời phú cho con người. 
Con người muốn thay đổi vận mệnh của mình cần 
phải biết trời, biết mệnh để chờ thời mà thay đổi. 
Đúng như câu "Thức thời mới lả tuấn kiệt". Ở đây bao 
hàm cả vấn đề tính năng động chủ quan của con 
người. 

Có lúc ta đơn thuần nói đến đạo, nhưng tựu trung 
lại đạo được qui về trời, đạt tới sự thống nhất giữa 
trời và đạo. 

Có một lần Công Bá Liêu xỉ vả Tử Lộ ngay trước 
mặt Quý Tôn. Tử Phục Cảnh Bá kể lại chuyện đó: 
"Quý Tôn lấy làm nghỉ hoặc Tử Lộ qua lời miệt thị 
của Công Bá Liêu. Bằng vào sức của mình, học trò có 
thể giết chết Bá Liêu, phanh thây ngoài phố". Ta nói: 
“Đạo của ta được thi hành trong thiên hạ, đó là mệnh. 
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Đạo của ta bị hủy hoại trong thiên hạ cũng lại la 

mệnh. Mệnh đã vậy, Công Bá Liêu còn biết làm gì?". 
"Mậnh" ta vừa nói chính là thiên mệnh, là một tồn 

tại khách quan. 

HỖ VĂN PHI: Vãn bối nghĩ hình như ngài nói về 

"thiên" nhiều hơn về "đạo". 

KHÔNG TỬ: Nhiều lúc ta thường dùng khái niệm về 

chử "Thiên 

Trong "Bát dật" ta từng nói: "Mắc tội với trời thì 
cúng tế mà làm gì?" Trong "Tiên tiến" ta từng nói: "Ôi, 
trời quên ta rồi! Quên ta rồi!". 

Trong "Hiến vấn" ta lại nói: "Chỉ có trời mới hiểu 
tai". Trong "Thuật nhi" ta lại nói: "Trời xanh đã phú 
cho ta cái đức thì liệu Hoàn Khôi còn làm được gì?". 

Trong "Tử Hãn" ta còn nói: "Trời muốn cứu vãn. lễ 

nhà Chu thì người Khuông làm gì được ‡a?" 
HỖ VĂN PHI: "Thiên" trong nhiều câu chuyện của. 
mình, phải chăng ngài muốn nối tới vị thượng đề được 
hình tượng hóa thành người sông động với đây ý chí? 
KHÔNG TỦ: Ta không nghĩ như thê. Ta có thể nêu 
ra hai điểm sau: 

1. Trong thiên "Dương Hồ" ý ta muốn nói trời 
không có ý chí thì còn biết làm gì đây? Trời chẳng qua 
chỉ là tự nhiên biến đổi qua bốn mùa. 

HỖ VĂN PHI: Còn điều thứ hai là øì? 
KHÔNG TỬ: Cho đến khi già yếu, lại lâu ngày không 
mộng thấy Chu công, ta cảm than: "Công phượng 
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không múa, Hoàng Hà chẳng vẽ nên tranh, ôi ta già 
rồi!" "Công phượng" và "Tranh" ở đây là chỉ điềm lành 
nói chung. Điểm lành không xuất hiện thì đạo của ta 
mai một mất. Tình hình là như vậy nhưng ta vẫn có 
gắng hết sức, bôn ba khắp nơi vì đạo của mình. Có 
người đá bảo ta "Biết là không làm được mà vẫn muốn 
làm". Nhưng vì sao ta "Biết là không làm được mà vẫn 
muôn làm?" Nếu nói trời là một chủ thể biết thưởng 
biết phạt thì việc ta làm còn có ý nghĩa gì nữa? 

HỖ VĂN PHI: Theo ngài nói thì "thiên mệnh” quan 
trọng hơn "mệnh" rồi! "Mệnh" là thứ có thể thay đổi, 
Như ngài nói, nếu biết nắm thời cơ, có thể có bước 
nhảy vọt, biến đổi về chất. 

KHÔNG TỬ: "Dịch" nói: "Bï cực thái lai". Từ bĩ đến 
thái là một quá trình chuyển biến về chất. Con người 
biệt kịp thời năm được điểm uốn của cả hai cái đồ rôi 
thúc đẩy cho chúng chuyển đổi thì thành công đã ở 
trong tâm tay, Đó là việc quan trọng nhất. Trong tình 
thể đó, năng lực của con người có tác dụng quan trọng 
nhật. Đó chính là nguyên nhân vì sao ta nhập nhân 
đạo vào với thiên đạo, đứng vững trên đạo người mà 
giải thích về đạo trời, 

HỖ VĂN PHI: Như vậy ngài đã nhập nhân đạo vào 
với thiên đạo, cải cách một bước với thiên đạo. 
KHÔNG TỪ: Thực tình thì ta không có điều gì là phát 
minh mới, sáng tạo cả. Đầu thời Tây Chu có người đã 
đưa ra quan điểm "Thiên mệnh là đây đủ", "Đức là bổ 
trợ”. Tư tưởng "Lấy đức phôi thiên" nhấn mạnh rất 
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nhiều tác dụng của con người. Ta chỉ là người bổ sung 
và hoàn thiện tư tưởng đó mà thôi. 

HỖ VĂN PHI: Chẳng phải ngài đã có lời bình luận 
đáng giá về vấn đề này sao? 

KHÔNG TỬ: Làm gì có. Ta chỉ có mấy câu tóm tắt lời 
Nghiêu bảo ban Thuấn lúc Nghiêu nhường ngôi cho 
Thuấn trong thiên "Nghiêu viết: Đó là "Số trời, 
nhưng Nghiêu phải "tận tâm tận lực" làm việc. Nếu 
không thế "Bắn bể sẽ khốn củng", bấy giờ thì "Lộc 
trời" cũng hết! 

Ý muốn nói, thiên mệnh không phải là cái gì nhất 
thành bất biến. Nó là tiêu chuẩn để đánh giá con 
người làm việc có tận tâm tận lực hay không. Và như 
vậy tính thần bí của thiên đạo cũng không còn nữa. 
Ÿ chí và quyền của trời được thể hiện thành tính năng 
động của con người. 

HỖ VĂN PHI: Trên cơ sở đó, chúng ta nhìn lại hành 
động "Biết là không làm được mà vẫn muốn làm" của 
ngài. Đó cũng là việc hợp tình hợp lý. 

Nếu cần định nghĩa về "thiên mệnh" của ngài thì 
chỉ có thể nói nó là sức mạnh khách quan siêu tự 
nhiên, bất biến. Con người chỉ có thể làm theo nó, tìm 
thời phát huy tác dụng chú quan, cũng tức là cải biến 
nó. Đúng như vậy chảng? 

KHÔNG TỬ: Có thể nói như vậy. 


HỖ VĂN PHI: Vãn bối xin báo với ngài định nghĩa 
của danh từ triết học này là quy luật. Quy luật là 
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khách quan không tuỷ thuộc vào ý chí con người. 
Nhưng không vì thế mà con người tiêu cực, bị động 
trước qui luật. Bằng tính năng động của mình, con 
người biết lợi dụng qui luật. 

KHÔNG TỬ: Nhân tô thứ hai là tương tựi 

HỒ VĂN PHI: Nhân tô thứ hai về cơ bản không phải 
là thứ siêu nhiên trong thiên mệnh, có thể cải biến, 
còn qui luật thì không thay đối. 
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XLI 


KHÓNG NỊNH QUỈ THÂN, KÍNH NHUNG NÊN XA 


HỒ VĂN PHI: Chúng ta vừa bàn "Thiên mệnh", nên 
chăng lại bàn tiếp đến "Qui thần”? 

KHÔNG TỬ: Thế là hôm nay ông đã hai lần bắt ta 
phải phạm giới? 

HỖ VĂN PHI: Xin được hỏi, ngài có tin tưởng qui 
thần không? 

KHÔNG TỪ: Phải nói là không tin lắm. 

HỒ VĂN PHI: Nhưng vãn bối có thể đưa ra mười 
chứng cứ để chứng minh. 

KHÔNG TỬ: Cứ thử xem. 


HỒ VĂN PHI: Ngài tôn sủng nhiều điểm lớn lao của 
Đại Vũ và một trong những điểm đó là "Ăn thì đạm 
bạc nhưng lại hiếu kính với qui thân". Vũ, ăn uống 
thì khắc khổ nhưng cúng tế qui thân thì rất thịnh 
soạn, vì thê mới được người đời vô củng kính phục. 
Ngài từng nói: "Không phải qui cũng cúng tế là nịnh 
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hót vậy!" Ngài muôn nói, đổi với qui thân, chỗ nảo 
đáng cúng thì cúng, không cúng tế bừa bãi. Như vậy 
là ngài không phản đối cúng tế qui thân. Một lần 
khác ngài nói: "Tế là có, tê thần là có thần". Cũng tức 
là nói, đã cúng tế thì phải coi như qui thần ở trước 
mật, buổi lễ phải chu đáo, không qua loa đại khái. 
"Luận Ngử'" nói: "Dân coi trọng việc ăn uống, ma chay 
và cúng tế", "Dân sợ nhất là trai giới, chiên tranh và 
bệnh tật". Xem như vậy thì thấy ngài rất chú trọng 
đến trai giới và cúng tế. 

Đương nhiên lả những ví dụ như vậy còn nhiều, 
không kể xiết. 

KHÔNG TỬ: Thê để ta bổ sung tiếp cho vậy! 

"Ăn uông tuy rau dưa, nhưng cúng tế phải hết sức 
tươm tất", Tức là nói, ta ăn uống đơn giản, nhưng lại 
cầu kỳ, hiếu kính trong việc cúng tê. 

"Dân lễ câu mát, mình mặc triều phục đứng ở bên 
thêm". Trong khi ở quê làm lễ trừ qui rước thần thì 
ta vẫn mặc triều phục đứng ở bên thêm phía đồng. 

Nếu các ông đem phân tích so sánh lời nói, việc 
làm của ta thì sẽ phát hiện thấy ta coi trọng việc cúng 
tê qui thần, nhưng không phải vì qui thần mà chính 
vì hai chữ "cúng tế". Chúng ta đang sông trong thời 
đại "Lễ băng nhạc hoại", nên ta muốn khôi phục lại 
các nghi lễ. 


HỖ VĂN PHI: Vậy thì thái độ của ngài đối với "Qui 
thân” như thế nào? 
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KHÔNG TỦ: Không ninh bợ qui thần. Kính nhưng 
nên xa. 

HỖ VĂN PHI: Đúng như vậy chứ? 

KHÔNG TỪ: Hiển nhiên là như vậy. 

Một lần ta ốm nặng, Tử Lộ xìn được cầu nguyện 
cha ta. Ta hỏi lại: "Có chuyện đó sao?" Tử Lộ trả lời: 
"Có chuyện đó" Lụy Văn nói: "Ngươi hãy cần khẩn 
trước mặt thiên thân". Ta nói: "Ta cầu khẩn từ lâu 
rôi”, 

HỖ VĂN PHI: Nói như vậy là ngài đã khấn cầu rồi? 
KHÔNG TỬ: Không phải như vậy. Ta muốn nói: 
Thường ngày ta đã làm nhiều việc hợp với đạo nghĩa, 
tìm điểu thiện sửa điều ác, không phạm sai lầm lớn. 
Xét về góc độ đó, Khổng Khâu ta khấn câu tử lâu rồi, 
chắc phải là sự khẩn cầu về mặt tỉnh thần? Còn nếu 
chỉ muốn nịnh bợ qui thần hòng giảm nhẹ bệnh tật 
của mình thì liệu có ích gì không? Con người còn thể 
hiện được ý chí của trời xanh thì qui thần đã là gì? 
HỖ VĂN PHI: "Lúc thường không hương khói, gặp 
việc mới định ôm chân" là thái độ của mấy kẻ tỉ tiện, 
nhỏ nhen. Chúng làm như vậy thì liệu có được gì 
không? Lời ngài nói thật tỉnh tế, sâu sác đáng để mọi 
người thốt lời khâm phục. 

KHÔNG TỬ: Ta không bợ đỡ qui thần, không bàn việc 
sau khi chết sẽ về đâu. Tử Lộ từng nói tới việc bợ đỡ 
qui thân. Ta nói: "Không bợ đỡ những kẻ quyền thế 
nói chi tới việc bợ đỡ qui thân". Tử Lộ lại hỏi: "Sau 
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khi chết thì sẽ ra sao?". Một lần nữa ta lại bảo Tư Lộ: 
"Đạo lý lúc sống còn chưa rõ, Ìo gì sẽ ra sao sau lúc 
qua đời". 

HỖ VĂN PHI: Ngài dạy Tử Lộ phải chăm chỉ học tập, 
suy nghĩ đến lợi ích của con người, của xã hội, không 
nên chỉ nghĩ tới những việc vụn vặt, vô bổ. Vãn bối 
hiểu như vậy đúng không? 

KHÔNG TỦ: Hoàn toàn chính xác. 

HỒ VĂN PHI: Dù là nói về thiên mệnh hay nói về 
qui thân, lúc nảo ngài cũng dẫn đến nhân đạo. Hình 
như ngài đã gắn bó và suy nghĩ rất nhiều về nhân 
đạo. 
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XLH 


THIÊN MỆNH VÀ SỰ SÔNG TRONG "DỊCH" 


KHÔNG TỪ: Còn một nguyên nhân quan trọng nửa 
khiên trong trước thuật và ngữ lục của mình ta ít nói 
tới thiên mệnh, trừ những nhân tố vẻ bối cảnh xã hội 
vừa nhắc tới. Vì trước ta, đã có "Dịch" một cuốn sách 
nổi tiếng thiên cổ, bản về trời, người và những tận 
cùng của phép âm dương. Ta chẳng dám múa rìu qua 
mặt thợ. 

HỒ VĂN PHI: Hậu thế có người nói: "Dịch là cuốn 
sách tận tình chí lí, nhất là về mệnh. Sách giúp con 
người biết được điều lành dữ, may rủi, làm cho con 
người luôn bỏ điều ác, vươn tới cái thiện”. Đúng như 
vậy chăng? 

KHÔNG TỦ: Là thê này. Hệ thống tư tưởng trong 
“Dịch” rộng lớn, tỉnh sâu. Sách thông suốt đến mọi cái 
lý trong trời đất mà con người là hạt nhân. Sách biết, 
kết hợp giửa người và trời, giữa thiên đạo và nhân 
đạo. Vì vậy "Dịch" thực chất là "Học thuyết về người 
và trời". Thành công lớn nhất sủa "Dịch" là nêu lên 
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được cái đạo to lớn của trời đất, của nhân sinh: nêu 
được cái tỉnh tuý nhất của người và trời đất, tức là: 
thiên đạo cũng là nhân đạo. 
HỖ VĂN PHI: "Dịch" mà ngài nhấc tới là "Chu Dịch" 
phải không? 
KHÔNG TỦ: Đúng vậy. Nhìn vào hoa văn, đường nét 
trên mai rủa để biết điều lành dữ xấu tốt là cách bói 
toán thịnh hành nhất thời Ân Thương. Nhưng vì phải 
đục mai rùa vất vả nên người Chu liên dùng cỏ thi 
thay thê, gọi là "Vu", thủ tục đơn giản hơn nhiều. 
HỒ VĂN PHI: Ni vậy thì "Chu Dịch" là cuấn sách 
chuyên về bói toán. 
KHÔNG TỦ: "Dịch" là bộ sách đầu tiên của Trung 
Quốc nói về bói toán. Nhưng không chỉ có thế, các quê 
đoán ở sách, ngoài việc chỉ ra điều may rủi cho cá 
nhân còn chỉ ra năng lực chủ quan cúa con người có 
tác dụng làm thay đổi được nhiều điều lành dữ khách 
quan đó. Sách coi nhân tố con người là số một và 
nhân mạnh sự tương ứng giữa người và trời đất. 
Vào những năm cuối đời, ta thích "Dịch", vì "Dịch" 
đã lấp được những khoảng trồng trong nhân đạo và 
thiên đạo. 
HỖ VĂN PHI: Mong ngài nói cụ thể hơn. 


KHÔNG TỦ: Trong “Dịch” đã chọn lựa được tám loại 
trong giới tự nhiên thường gần gũi với đời sông con 
người, giải thích được sự biến hóa giữa người vả trời 
đất. Bao gồm: Thiên (càn), địa (khôn), lôi (chấn), hỏa 
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(li), phong (tốn), trạch (đoái), thủy (khảm), sơn (cắn). 
Trời đất là gốc, sinh ra lôi, phong, thủy, hỏa, trạch, 
sơn. Chúng có tác dụng tương hồ, chuyển hóa lân 
nhau, hợp thanh sáu mươi tư quẻ làm thành cái đạo 
thiên biến vạn hóa củng vạn vật trong trời đất. 


. HỒ VĂN PHI: Thể hiện con người trong bát quái như 
thế nào đây? 


KHÔNG TỦ: "Dịch" lúc ban đầu "Thân thì gần, vật 
thì xa". "Thân thì gần" lâ chỉ nam và nữ (âm, dương), 
"Vật thì xa" chỉ những hiện tượng tự nhiên: ngày và 
đêm, nóng và lạnh, cái và đực, sông và chết, Từ trong 
những hiện tượng tự nhiên vả xã hội phức tạp, "Dịch” 
đã chọn thành hai phạm trò âm và dương, có anh 
hưởng sâu sắc đến nền văn hóa truyền thống ở Trung 
Quốc, 
HỖ VĂN PHI. Riêng về chữ "Dịch" phải giải thích 
như thế nào đây? 
KHÔNG TỦ: Chữ “Dịch” là do hai chữ nhật, nguyệt 
hợp thành. Nhật là dương, nguyệt là âm. Một âm, một 
dương gọi là đạo, là cội nguôn gốc rễ sự sống tiếp diễn. 
Có thể từ trong những hiện tượng bình thường nam 
nữ sông với nhau rồi sinh con đề cái người ta đã khái 
quát thành quan niệm như vậy. 

Có thể nói "Dịch" thực chất phản ánh những hiểu 
biết về "sự sống" của con người, là thứ triết học về sự 
sông. 


HỒ VĂN PHI: Tại sao lại có thể nói như vậy? 
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KHÔNG TỦ: Nói về hai mặt âm,. dương trong "Dịch", 
dương biểu trưng cho sự vật có tính đặc trưng: tích 
cực, tiến thủ, mạnh mẽ, dương tính v.v. Âm biểu 
trưng cho sự vật có tính đặc trưng: tiêu cực, thối chí, 
nhu nhược và âm tính. Thế giới được phát triển, được 
thúc đẩy bởi hai thê lực vật chất có tính đối kháng 
(âm và dương) đang vận động liên tục. Đó chẳng phải 
là thể hiện của sự sống hay sao? 


HỒ VĂN PHI: Như vậy Ìà quan niệm về sự sống được 
quán xuyên trong tư tưởng cơ bản của "Dịch". 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Mỗi quẻ trong "Dịch" đều nêu 
rõ khái niệm về sự sống. Sống cũng tức là biến hóa. 
Thoạt kỳ thủy sự biến hóa là rất nhỏ, rồi tiếp tục phát 
triển, sự biến hóa ngảy càng lớn, Lại phát triển đến 
giai đoạn cuối, vượt qua giai đoạn phát triển thích hợp 
nhất, vật sẽ chuyển sang mặt đối lập, trở thành một 
thứ khác. Hãy lấy quẻ cản lảm ví dụ: 


Mùng 9 (quẻ 1): rồng ấn chớ dùng. 
9-2 (quẻ 2): rồng ở ngoài ruộng được thấy đại nhân. 
9-5 (quẻ 5): rồng bay trên trời được thấy đại nhân. 


Ở đây có rồng xuất hiện và biến hóa để chỉ ra rằng 
sự vật có tiến có thoái, có được có mất, có thuận lợi có 
khó khăn. Quá trình phát triển của sự vật là quá 
trình mang thai và sinh trưởng. Lượng biến đến một 
giai đoạn nhất định thì sinh ra biến đổi chất và bước 
sang mặt đối lập. 
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HỖ VĂN PHI: Âm và dương thúc đấy van vật sinh 
trưởng và biên hóa, nhưng quá trình biến hóa đé được 
thực hiện như thê nảo? 


KHÔNG TỦ: Được thực hiện qua quá trình giao cảm. 
Mọi quẻ tốt trong "Dịch" nói chung là hai quẻ trên 
dưới có tính giao cảm. Còn quẻ xấu thì không có tính 
chất giao cảm của hai mặt trên dưới. 

Lại nói như quê thái là đất ở trên, trời ở dưới. Trời 
là khí dương, đất là khí âm. Khí dương bốc lên, khí 
âm hạ xuống, tượng trưng cho trời đất biên hóa giao 
cảm, vì vậy thái là quẻ tốt. Ngược lại, quẻ bỉ trời ở 
trên, đất ở dưới, nên không có sự biến hóa giao cảm, 
vì vậy quẻ này không hay. 

Tử quan điểm giao cảm, "Dịch" quan sát mọi động 
tĩnh, biến hóa của vạn vật. Phàm sự vận động nào có 
giao cảm thì tốt, có tiền đồ, vì nó phù hợp với qui luật 
phát triển của sự vật. 


HỖ VĂN PHI: Bói toán để biết lành dữ, phúc họa 
phải chăng là điều ngược lại với học thuyết Nho gia 
mà ngài đề xướng? Người quân tử làm việc trên 
nguyên tắc đạo nghĩa, làm việc nhân là không 
nhường, lẽ nào còn phải trông chờ vào sự bói toán 
nữa? 


KHNG TỬ: Một trong những điều của "Dịch" là phản 
ánh được nhân cách của người quân tử. Trong "Dịch" 
có câu: "Không bền với đức. là chuốc lấy nhục". Một 
người không quyết tâm gìn giữ tiết tháo của mình thì 
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ät phải rơi vào tình trạng nhục nhã. Điều đó giồng với 
chuẩn mực tu thân lập đức của ta. 

Bói toán là hình thức mê tin. Nhưng nếu lược bỏ 
đi những điều sai trái thì chúng ta sẽ thấy từ xưa đến 
nay. mặt nào hình như cũng hấp thụ những tỉnh hoa 
trong "Dịch" như các mặt: văn hóa truyền thống, tôn 
giáo, nghệ thuật kiến trúc, quân sự, lễ nghi. Và nếu 
bát quái, tượng số, âm dương ngũ hành kết hợp được 
với nhau se trở thành một phương thức tư duy của 
dân tộc Trung Hoa khác với các dân tộc khác. 

Nội dung của “Dịch” thật rộng lớn vả tỉnh sâu, 
không thể nói hết trong một sớm một chiều. Ở đây, 
mới chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, giúp các vị phát huy 
được phản nào đi sản quí giá mà tổ tông để lại, nhằm 
giúp cho mình, giúp cho đời, làm cho đất nước ngày 
một tươi đẹp hơn! 
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THIÊN GIÁO HỌC 


Mấy năm trước có một bộ phim vừa đồ sộ vừa hay. Nghe 
nói số về bán ra đạt tới mức kỷ lục những năm gần đây ở 
Mèỳ. Đó là phim "Siêu nhân” Siêu nhân mình mặc áo 
choàng đỏ, tư thế ung dung phi phàm, hết sức hấp dẫn. 
Siêu nhân bôn ba khắp chốn, từ Colorado, New York đến 
Washington trừ ác giữ thiện, diệt phi trừ gian, cứu dân 
thoát vòng khổ ải. Thích anh hùng là thiên tính của nhân 
loại, nhưng người anh hủng cụ thể có sức mạnh siêu tự 
nhiên như vậy thì chỉ có người Mỹ sẵn tính lãng mạn mi 
nghĩ ra được. 

Người Trung Quốc vốn thiết thực, dân tộc Trung Hoa 
sẵn có đức tính đó. Người Trung Quốc sủng màu vâng và 
đất. Đất thuộc về am, âm thì mềm và lắng đọng, vì thế 
người Trung Quốc thiếu mất cái phẫn lăng mạn. Bộ phim 
"Tây Du" kể cũng còn non. Còn như Lý Bạch thì như xuất 
hiện tận đầu tận đâu, bên hồ Bôi Nhĩ Gia. 

Trong con mát người Trung Quốc làm gì có siêu nhân. 
Họ càng không thể nghĩ được siêu nhân là người thê nào. 
Nhưng lịch sử thật oái oăm và buồn cười đã đặt trước mắt 
họ một siêu nhân hẳn hơi! 

Nhiều người không hiểu được: một siêu nhân xuất thân 
từ giai cấp của họ, cũng nhiệt tình như mọi người, bằng mớ 
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lý luận, tư tưởng vượt cả không và thời gian, dạy dã vô số 
những người khác. 

Vào những năm 60, 70 của thế ký XX, người người 
Trung Quốc lắc đầu không tín. 

Không Khâu nhà giáo dục siêu thời đại đến với chúng 
ta hôm nay. Bằng lý luận giáo dục của mình, ngài gợi mở 
cho chúng ta, phát triển tư duy của chúng ta. Người Trung 
Quốc cũng cân phải lăng mạn mớt được! 
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XI 


QUYẾT CHÍ DẠY NGƯỜI, AI CỦNG DẠY ĐƯỢC 


HỖ VĂN PHI. Triết gia cận đại của Trung Quắc 
Phùng Hữu Lan tiên sinh cho rằng ngài đã làm được 
hai điều nhất trong lịch sử nên giáo dục Trung Quốc. 
1. Là người đầu tiên mở trường tư, dạy ba ngàn đệ tử 
trong lúc khó khăn; 2. Dủng những điển tịch nổi tiếng 
như "Thi", "Thư, "Dịch", "Lễ, "Nhạc", "Xuân Thu" dạy 
cho những người bình thường, "Lam cho lục nghệ 
mang tính quân chúng'. Phùng tiên sinh cho rằng 
ngài là người hoàn thành "Đại giải phóng trong lịch 
sử Trung Quốc, tử trước đến nay chưa hề có ai. Ngài 
có cảm tưởng gì về lời nhận xét đó? 


KHÔNG TỦ: Hai điều nhất trên, về cơ bản đều là sự 
thực. Ta là người mở trường tư đầu tiên, "Học tại 
nhà". Phàm là gia thục, hương tự hay quốc học đều 
phải được các bậc gia tộc, các trưởng lão địa phương 
lo liệu, hay các quan chức nhà nước chủ trì. Còn tư 
nhân chuyên lo việc giáo dục thì chưa nghe nói, ta là 
người đầu tiên. 
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HỖ VĂN PHI: "Làm cho lục nghệ thành của dân 
chúng" là thế nào? 


KHÔNG TỬ: Trước thời Xuân Thu đã có lục nghệ, 
không phải do ta mới có. Trước đó, lục nghệ đã có 
trong chương trình giáo dục, Như trong bài học 5ï Vỹ 
dạy thái tử nước Sở đã có ghi: "Thi", "LÃ", "Nhạc”, 
"Xuân Thu", "Cô Chí"... Nói chung thì những người 
bình thưởng không được học các môn nây. 

Có thể nói, lục nghệ bao gồm những học vấn uyên 
thâm từ xưa. "Thi" nói về chí, "Thư" nói về việc, "LỄ" 
chỉ hành động, "Nhạc" chỉ âm thanh, "Dịch" nói về âm 
dương... 

Quan điểm dạy học của ta không giỗng mọi ngƯỜI. 
Người khác chú trọng dạy án, dạy nói, còn mục đích 
của ta là dạy người, mong muốn họ trở thành người 
phục vụ đất nước, chứ có mong gì là học giả này học 
giả nọ. Laic nghệ là môn học có lợi cho mọi nhà, vì thế 
ta mới đem dạy cho các đệ tử của mình. 


HỖ VĂN PHI: Chữ "dân" trong "của dân chúng" thể 
hiện cái gì vậy? 


KHÔNG TỬ: Muốn nói tới các đệ tử của ta. Trước đây 
chỉ có số ít con em các nhả qui tộc được đi học. Tuy 
cũng có một số trường tư, nhưng trường tư chỉ nhận 
con em tầng lớp trên. Vì có thân phận, địa vị, lại sung 
sướng thoải mái nên suốt ngày học trò chỉ lo chọi gà, 
đấu chó, phóng túng bừa bãi. Họ không có chí tiến 
thủ. khó trở thành nhân tài, rường cột. Còn phần lớn 
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con em tâng lớp dưới không được tới trường, không 
được giáo dục. 

Phần ta, với tỉnh thần "Ai cũng dạy được”, ta đã 
mở trường, thu nhận đủ loại học trò, học phí ít ỏi. Chỉ 
cân một chút lễ nhập môn thể hiện lòng thành kính 
đói với thày, thì đều được nhận vào học. 

HỒ VĂN PHI: Về bôn chữ "Ai cũng dạy được", người 
đời tranh luận cũng nhiều. 

KHÔNG TỦ: Cho ta được nghe cụ thể. 

HỖ VĂN PHI: Tù thời Đông Hán đến nay, có chừng 
mười bai người đã giải thích về bốn chữ nảy, Họ là 
Mã Dung, Trình Di, Chu Hy, Vương Thuyền Sơn, 
Phùng Đăng Phú, Lưu Bảo Nam, Lưu Cung Miện, 
Chương Thái Viêm, Lưu Sư Bồi, Lương Khải Siêu, 
Phủng Hữu Lan. Trừ Vương Thuyền Sơn ra, mọi 
người đều cho rằng đây là tôn chỉ giáo dục của ngài: 
không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, mọi người phải 
được học hành. 

Nhưng kể từ "Cách mạng văn hoá”, người ta lục 
tìm gốc gác, xếp ngài vào giai cấp bóc lột suy tản. Họ 
cho rằng, với lập trường giai cấp ấy, ngài không thể 
thực hành bình đẳng trong giáo dục, nhất là đối với 
thứ dân và người nô lệ. "Ài cũng dạy được" coi như là 
"Nhà không giấu giáp" - một chủ trương quân sự, 
chính lệnh của quý tộc chủ nô nhằm làm suy yếu tư 
thất, mạnh cho công thất. 


KHÔNG TỦ: Quả là vui nhộn hết cỡ! Nếu hiểu được 
tư tưởng nhân ái của ta thì hàm ý trong "Ai cũng dạy 
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được" có gì là khúc triết đâu? Huống hồ tôn chỉ giáo 
dục của ta xuất phát từ lòng nhân ái. 

Người nhân đức thì yêu người, người đáng yêu thì 
nhiều lắm nên mới có câu "Yêu mọi người như yêu 
người thân". Lâm giáo dục mà không nhận nhiều đệ 
tử trong thiên hạ, để mọi người có quyền học tập thì 
thế nào là "yêu" là "nhân" đây? 

Quả là không có tư tưởng gì sâu xa trong "Ai cũng 
dạy được". Cả chữ lẫn nghĩa đều rất dễ hiểu; không 
phân biệt giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, quốc tịch. Ai 
cũng được nhận được học. 


HỒ VĂN PHI: Thực không ngờ, lúc này vẫn có những 
người không hiểu được những tư tưởng giáo dục cao 
qui của ngài 


KHÔNG TỦ: Không hề gì. Ngay vào thời của ta, một 
số người cũng có hiểu gì đâu! Một vị ẩn sĩ là Vi Sinh 
Mẫu từng hỏi ta: "Khổng Khâu à! Vì sao ông cứ phải 
bận rộn suốt ngày thế? Hoặc ông muốn tỏ ra ta đây 
là người tài ba chăng?" Ta trả lời: "Khâu đâu đám thế. 
Chỉ vì lo rằng thiên hạ ngày một mờ mịt đi thôi!" 


HỖ VĂN PHI: Đành là xã hội như vậy. Nhưng nếu 
chỉ đựa vào một mình ngài đầu tắt mặt tối thì liệu có 
nên công cán gì không? 


KHÔNG TỬ: Sức ta tuy mỏng, nhưng ta truyền thụ 


cho đệ tử, đệ tử lại truyền tiếp cho đệ tử, cứ tiếp diễn 
như thế thì kết quả chăng phải to lớn lắm sao? 
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Đối với con người trong xã hội ngày nay, học tập 
là việc cực kỳ quan trọng. Muốn cho trật tự xã hội trở 
nên tốt đẹp, phải nâng cao tô chất văn hóa của con 
người. Phải học tập mới có được tố chất đó, Mọi mỹ 
đức không thể tách rời học tập. 

Ta tửng hỏi Trọng Do có nghe rõ sáu câu nói vả 
sáu điều tệ hại chưa. Trọng Do đáp là chưa. Ta nói: 
"Muøn nhân đức mà không chịu học thì trở nên phóng 
đãng. Muốn thành thực mà không chịu học thì sẽ hại 
đến thân, Muốn thắng thắn mà không chịu học thì sẽ 
hại đến người khác. Muốn dũng mãnh mà không chịu 
học thì sẽ gây họa tác loạn. Muốn cương nghị mà 
không chịu học thì chỉ ngông cuồng tự đại". 

HỒ VĂN PHI: Như vậy cân phải học tập thì mới phát 
huy hết được mỹ đức, tựa như thép đã tôi luyện kỹ 
cảng. Không có học thì mỹ đức còn thô sơ, chưa thực 
hoàn hảo. Chẳng trách ngài thất chí mà không nản, 
dốc sức vào sự nghiệp giáo dục. 

KHÔNG TỪ: Đúng vậy. Năm đó ta chủ du đất nước 
Trân. Đường đi vất vả, người mệt mỏi vì già nuat Lúc 
ngôi trong quán trọ ta mới tỉnh ngộ ra rằng, sự nghiệp 
của ta là ở quê nhà, ở lĩnh vực giáo dục. Ta cảm than, 
thâm nghĩ: 'Quay về thôi! Quay vẻ thôi! Các đệ tử nơi 
quê hương chí cao, biết kỳ vọng, văn tài rõ nét. Ta 
quay về bồi dưỡng họ.” 

HỖ VĂN PHI: Có lẽ đây là bước ngoặt trong mục tiêu 
chiến lược nhân sinh của ngài. Tử chỗ nhiệt thành 
tòng chính đến chỗ dấn mình vào giáo dục. Thông qua 


248 


giáo dục để các đệ tử của ngài hoàn thành nốt sự 
nghiệp còn dang dở, 

KHÔNG TỬ: Phải nói thế này mới đúng. Ta dạy học 
trò là để giúp họ trở thành nhân tải ưu tú biết tu 
thân, tẻ gia trị quốc, bình thiên hạ. Vì vậy họ phải 
kinh thế bằng những kiên thức học được. 

Ta từng nói: "Lầu thông đến ba trăm bài "Thỉ' mà 
không hiểu việc chính sự, khi đi sứ các nước, không 
am tường công việc thì chưa được! Loại người như vậy 
dù có đọc nhiều cũng vô tích sự!" 


HỖ VĂN PHI: Đọc sách là đề tu thân lập nghiệp, biết 
đường trị thế, xưa nay là như vậy. Nhưng liệu có bao 
nhiêu người đọc sách hiểu được lẽ đó. Nếu không như 
vậy thì làm sao có câu "Thu sinh biết trăm mà không 
dùng được một". Điều quan trọng đối với những người 
có học vấn là phải biết vận dụng trí thức vào thực 
tiễn, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Bằng không 
thì chỉ như con vẹt biết đọc sách, không có chỗ đứng 
trong xã hội! 

Người đọc sách không nhất thiết phải ra làm quan. 
Ngày nay xã hội phân công rất tỉ mỉ, ngành nghề nảo 
đều cần những nhân tài có tri thức. Là thảy giáo, thày 
thuốc, người làm công tác khoa học kỹ thuật, tác gia, 
luật sư, công trình sư thi lảm gì mả chẳng được! Khoa 
học kỳ thuật là lực lượng sản xuất số một. Nền văn 
minh vật chất, tỉnh thần muốn phát triển nhanh 
chóng đều phải dựa vào công sức lảm việc của những 
người có tri thức. 
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XLIV 


TÙY TÀI MÀ DẠY, DẠY KHÔNG NHIỀU LỜI 


HỒ VĂN PHI: Ngài vừa bảo dạy đệ tử học lục nghệ, 
phải chăng người nảo cũng phải học đây đủ như vậy? 


KHÔNG TỬ: Không phải như vậy. Ta chia chương 
trình thành bốn mặt: Đức hạnh, ngôn từ, chính sự và 
văn tự. Trong bốn mặt đó thì đạo đức phẩm hạnh là 
hàng đầu. Về sau mới học văn hóa tri thức. Một người 
thiêu đạo đức phẩm hạnh thì học nhiều cũng chẳng 
để làm gì. 

Ta thường khuyên các đệ tử: "Ở nhà phải hiếu 
thuận với cha mẹ. Ra ngoài phải tôn kính người hơn 
tuổi. Cung kính và chân thành, biết thương yêu mọi 
người thì mới đẫn đến nhân đức. Phải gắng làm được 
như vậy rồi mới lo đến việc học tập văn hóa, trị thức." 

Phải căn cứ vào tư chất, sự hiểu biết của từng 
người mà cho học 'bốn mặt" đó. Những người đức 
hạnh cao siêu trong số các đệ tử là: Nhan Hồi, Mãn 
Tử Khiên, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Cung; giỏi về từ 
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lệnh có Tế Ngã, Tử Cống; am tường chính sự có 
Nhiễm Hữu, Quý Lộ; giỏi về văn tự có Tử Du, Tử Hạ. 
HỒ VĂN PHI: Chia thành bốn mặt, có nặng có nhẹ, 
tủy tài mà dạy, lý luận giáo dục của ngài quả là có 
tác dụng rất lớn cho lũ vãn bối. 
KHÔNG TỦ: Tuy tải mà dạy là một khâu quan trọng 
trong giáo dục. Qua thực tiễn tích luỹ trong học tập 
ta phân tư chất của con người thành bến loại. 

1, Sinh ra đã biết. 

2. Qua học tập mà hiểu được. 

3. Qua khó khăn mà biết được. 

4. Gặp khó khăn mà không chịu học là loại tư chất 
thấp kém nhất, 


HỖ VĂN PHI: "Sinh ra đã biết, là nhất; học mà biết, 
là nhì; qua khó khăn mà biết là nhì nữa; gặp khó 
khăn mà không học thì coi là hạng bét". 

Phương châm giáo dục gồm ba mươi chữ đó được 
người đời sau bàn luận và có chỗ chưa rõ. Nhất là câu 
"Sinh ra đã biết". Thực tê ở đời lảm gì có loại người 
nây. 

KHÔNG TỬ: Trong ba mươi chữ nói ở trên, ta chưa 
nói tới giàu nghèo, sang hèn; mới chỉ bằng vào tư chất 
và thái độ học tập mà phân loại. 

Đương nhiên "Sinh ra đã biết" đó là thiên tải, lý 
tưởng hóa tư chất của một người, làm gì có trong thực 
tế. Nhưng cứ nói vậy để trong lòng mọi người thêm 
một chút ảo tưởng thì có gì là quá đáng! 
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HÓ VĂN PHI: Với cách nhìn ngày nay thì phân chia 
như vậy là khách quan, thực sự cầu thị. 

"Học mà biết), đương nhiên là một tư chất tốt. 
"Qua khó khăn mà học", do nhụ câu phải gắng sức tìm 
hiểu cho thông. Người có ý chí kiên định, biết nô lực 
học tập để lập nghiệp thì đây cũng là loại người tư 
chất rất khá. Còn những người không biết mà không 
học, gặp khó khăn cũng không học thì người đó là 
người tư chất rất kém. 

KHÔNG TỪ: Ông là người đã hiểu ta. 

HỖ VĂN PHI: Xin phu tử cho biết tư chất của ngài 
thuộc vào loại nảo? 

KHÔNG TỪ: Mọi người gọi ta là thánh nhân. Nhưng 
ta không hề nghĩ rằng mình thuộc loại sinh ra đã biết. 
Sở di ta biết hơn mọi người một ít vì ta gắng động não 
hơn người, gắng học tập hơn người một ít. 

Ta từng nói: "Một thôn ấp nhỏ, có khoảng hơn 
mươi nhà thì nhất định cũng có người trung tín như 
Khâu ta, nhưng chưa chắc đã tìm được ai học như ta”. 

Học vấn chi có thể có được sau một quá trình học 
tập lâu dài. Lúc vào Thái Miễu, gặp gì ta cũng hỏi. Có 
người bảo ta không có học vấn. Ta lại bảo đó là học 
vấn. 

Vì vậy ta không phải là người sinh ra đã biết. Mà 
chỉ là cầu học, chăm học mà biết. 

HỖ VĂN PHI: Chúng ta đã thống nhất cách phân 
loại về tư chát. Sau đây xin được nói về chuyện tủy 
tai mà dạy. 
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KHÔNG TỪ: Nói tùy tải mà đạy tức là cần cứ vảo tư 
chất khác nhau mà có phương pháp dạy dễ khác 
nhau. Cùng một vẫn đà lại có những đáp án khác 
nhau, tủy theo tình hình khác nhau của từng môn đệ 
Căn cứ vào khuyết nhược điểm của từng người mà nói 
riêng với họ. 

Ví như cầu hỏi thế nảo mới là hiểu. Đại phu nước 

Lỗ là Mạnh Ý tử hỏi như vậy. Lúc bấy giờ ở Lô có 
nhiều đại phu muỗn vượt lễ nhà Chu, nên ta mới nói: 
"Bất luận là khi cha mẹ còn sống hay đã qui tiên thì 
nhất nhất phải theo lễ nhà Chu, tuyệt không được 
làm quá đi". Về sau con của Mạnh Ý tứ là Mạnh Vũ 
Bá hỏi ta, ta nói: "Trước hết phải quan tâm tới sức 
khoẻ của cha mẹ". Tức là "Phải lo đến bệnh tật của 
tha mẹ". Vì người con này ít quan tâm đến cha mẹ lúc 
ôm đau, bệnh tật, nên ta mới nói như vậy. Tử Du là 
người quan tâm chu đáo đến sinh hoạt của cha mẹ, 
nên khi Du hỏi về hiếu, ta nói: "Cần phải thương yêu, 
cung kính cha mẹ”. Lúc Tử Hạ hỏi về hiếu, ta lại bảo: 
"Thái độ phải nhẹ nhàng, tha thiết, đó là điền khó 
nhất. Những ai chỉ biết làm thay cha mẹ, cơm bưng 
nước rót hảng ngày thì chưa hắn đã là người con có 
hiểu' 
HỖ VĂN PHI: Tuỳ tình bình cụ thể của từng người, 
ngài trả lời khác nhan, khiến họ bỏ điều ác tìm điều 
thiện, cùng đi đến một mục đích nhất định. Phương 
pháp giáo dục của ngài quả là kỳ diệu, 
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KHÔNG TỦ: Đó chưa phải là phương pháp giáo dục 
tốt nhất đâu. Tốt nhất là phải biết "gợi mở" cho học 
trỏ. 

HỖ VĂN PHI: Thế nào là phương pháp "gợi mở". 
KHÔNG TỬ: Tưởng như không dạy mà là dạy. Phần 
trước đã nói, "Đánh đàn để dạy điều vui, điều buôn”, 
"Không nói mà dạy Tử Công" đều là dạy bằng phương 
pháp gợi mở. Đó là điểm nổi bật trong cách dạy của 
ta. Người dạy phải có trình độ, phải tìm được dịp 
thuận tiện. 

HỖ VĂN PHI: Thế nào mới là có trình độ? 

KHÔNG TỦ: Trước hết phải phát huy tính tích cực 
của học trò, làm cho họ phải suy nghĩ; chờ khi họ tỏ 
ra muốn hiểu mà chưa hiểu, muốn diễn tả mà không 
diễn tả nối, lúc đó ta mới điểm xuyết cho thật khéo, 
làm cho trỏ nắm chắc được những điều mình dạy. 
Nhưng khi dạy một vật là hình vuông chẳng hạn, ta 
đã chỉ ra một góc, mà học trò vẫn không thể đoán ra 
được ba góc còn lại, học trò như vậy không cần phải 
dạy nữa! Những học trò không chịu chủ động, đào sâu 
nghiên cứu thì có dạy cũng bằng thừa! 

HỒ VĂN PHI: Để cho học trò suy ngẫm, ra sức tìm 
tòi và đến một lúc thích hợp mới gợi mở, đó là phương 
pháp hay, thể hiện một cách sinh động, độc đáo đường 
lối giáo dục của ngài. 
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XLV 


TRUNG TÍN HIẾU HỌC, 
KHÔNG HỒ KHI HỎI NGƯỜI DƯỚI 


HỖ VĂN PHI: Hai chữ "Học tập" thì ai cũng quen 
thuộc. Nhưng nếu đem tách làm hai "Học" và "Tập" 
thì liệu có gì khác nhau không? 


KHÔNG TỬ: Nhìn chung trong thời đại của ta, hàm 
nghĩa của chữ "Học" chỉ những hoạt động nhận thức, 
khác với khái niệm các ông dùng để chỉ một hệ thống 
lý luận nào đó. Còn bản ý của chữ "Tập" là chỉ con 
chim võ cánh, bay đi bay lại, chỉ đòng nước luôn chảy 
không ngừng; một việc gì đó được làm đi làm lại nhiều 
lần. "Tập" phải sau "Học", là kế thừa việc học, áp 
dụng điều đã học vào thực tiễn, luyện tập nhiều lân 
để tri thức được củng cô, vững chắc hơn, Vì vậy ta 
tửng nói: "Học phải tập mới tốt hơn!". 


HÔ VĂN PHI: Như vậy học và tập là hai giai đoạn 
khác nhau của quá trình nhận thức. Học là cơ sở của 
tập. Tập để củng cố những điểu đã học. Nếu chỉ học 
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mà không tập thì học cũng vô ích. Tập vài ba lần là 
chưa đủ, Văn bối hiểu như vậy đã đứng chưa? 


KHÔNG TỪ: Đúng vậy. Cần phải tập nhiều lân. Mục 
đích của việc luyện tập là gl nếu không phải là học 
được một cái gì đó, "Ôn điều cũ để biết điều mới. 

Ta từng nói: "Nếu biết ôn điều cũ học điều mới thì 
người đó đáng làm thây rồi". 


HỖ VĂN PHI: Trong quá trình ôn tập, phải chăng 
thực tiễn là khâu quan trọng nhất? 


KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Khâu thực tiễn đã bao 
hàm ngay trong quá trinh luyện tập rồi. Tức là áp 
dụng những điều đã học được vào thực tiễn, kiểm 
nghiệm đúng sai, tìm ra nhiêu điều mới mẻ. Nhan Hồi 
là một học trò sành sỏi về khân này. 

Lúc củng bản với ta điều gì đấy, suốt ngày Nhan 
Hồi trầm ngâm không có phản ứng gì, tựa như người 
xuân ngốc. Sau khi Nhan Hải đi rồi, ta mới ngầm theo 
đõi thì thấy Hồi đang làm theo những điều ta nói. 
Nhan Hỏi là một đứa thực thông minh. 


HỖ VĂN PHI: Chúng ta vừa bàn về hai chữ "Học" và 
"Tập", Sau đây lại bàn về khái niệm hoàn chỉnh của 
"Học tập". Xin ngài cho biết ngài có kinh nghiệm gì 
trong việc truyền thụ kiến thức? 

KHÔNG TỪ: Đối với một người mới vào trường, điêu 
trước tiên là phải hiếu học. Người hiểu học sẽ không 
thỏa mãn với những điều đã có, luôn luôn muốn tìm 


hiểu, muốn vượt lên trước. Người như vậy sẽ tiến bộ 
rất nhanh! 


HỖ VĂN PHI: Như thế nào mới là người hiếu học? 


KHÔNG TỬ: Ö trong căn nhà tĩnh mịch, ngồi ở một 
chỗ lạnh giá mà vân nghĩ đến việc học hành. Ta từng 
nói; "Ba năm học tập mà không nghĩ tới chuyện lảm 
quan, hưởng bổng lộc, người như vậy lả hiếm". Đó là 
loại người hiểu học. 


HỖ VĂN PHI: Ròng rã trong ba năm chỉ biết vùi đầu 
trong học tập, không hề suy nghĩ về đường công lợi, 
loại người như vậy xưa nay hiếm! Tuy vậy, vãn bối 
củng biết một người suốt trong ba năm liền không 
bước ra khỏi cửa, nhằm tìm tòi phát huy học thuyết 
Nho gia của ngài. Đó là nhà đại nho đời Hán Đồng 
Trọng Thư. Trong ba năm, ông ta có nghĩ đến đường 
công lợi hay không thì chưa rõ. Nhưng nói riêng về 
đường học vẫn thì chắc chắn là rất hay! 


KHÔNG TỦ: Đối với người đi học, không hổ khi hỏi 
người đưới cũng là một điều quan trọng. 

Tiếp thu được nhiều trì thức từ trong nên văn hiến 
cô điển là một ví dụ. Người đi học cần phải hấp thu 
kinh nghiệm của người khác. Ta không phải là người 
không biết,bảo là biết. Ta muốn nghe ý kiến người 
khác để chọn lấy điều tốt mà theo. Thứ nữa là thông 
qua kinh nghiệm trực tiếp mà có được tri thức. 

Vị vậy, ta phải học hỏi kinh nghiệm cũng như cái 
tốt của người khác. Biết thì bảo là biết, không biết thì 
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bảo là không biết, đừng có giả vờ là biết. Phải có tính 
thần không hổ khi hỏi người dưới. 

Tử Cống hỏi ta: "Bằng vào cái gì mà tặng Khổng 
Văn tử chữ "Văn" nhì?'. Ta nói: "Ông ta thông tuệ và 
hiếu học, không hổ khi hỏi người dưới, nên mới có 
thụy là "Văn". Lai lịch câu thành ngữ "Bắt sỉ hạ vấn" 
bắt đầu từ đây. 

HỒ VĂN PHI: "Biết thì bảo là biết, không biết thì 
bảo là không biết” đó là tỉnh thân học tập "thực sự 
cầu thị. Còn như "không hổ khi hỏi người dưới" lại 
nói lên thái độ khiêm tôn và biểu học. Cả hai câu đó 
đáng để cho chúng ta học tập. 

KHÔNG TỬ: Ngoài ra còn phải thực hiện bốn không. 
Gọi là: "Vô ý, vô tất, vô cô, vô ngã”. 

HỖ VĂN PHI: Bến điều đó muốn nói cái gì vậy? 
KHÔNG TỬ: Không nên xuất phát từ những suy đoán 
cá nhân mà nhìn vào vấn đẻ, là "Vô ý. 

Không nên chủ quan cho rằng nên thê này hay 
nên thê kia, là "Vô tất". 

Không nên cỗ chấp, là "Vô cô". 

Không vì đó là ý nghĩ của mình nên không bỏ qua, 

là "Vô ngã", 
HỒ VĂN PHI: "Bốn không" thể hiện tỉnh thần biết 
tôn trọng sự thực khách quan, phản đối lối suy nghĩ 
chủ quan thành kiến. Quá trình nhận thức của con 
người là những kiến giải vô cùng quí giá, là phương 
thức tư duy biện chứng vượt qua thời đại. 
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KHÔNG TỦ: Cuỗi cùng vẫn còn một điểm nữa phải 
chú ý, không nên mù quáng tin vào những tri thức 
truyền miệng. Phải coi trọng tài liệu thực tế và chứng 
cú. 

Ta có thể nói rành rõ về chế độ nhà Hạ, chế độ 
nhà Ân, nhưng tài liệu văn hiến thì chưa đủ, không 
đử để chứng minh. Vi vậy không nên tin tưởng một 
cách mù quáng, tránh phạm phải sai lắm thiếu sót. 
HỒ VĂN PHI: Phu tử nên khái quát kinh nghiệm tự 
học của ngài thành: Hiếu học, hỏi nhiều, thấy nhiêu, 
nghe nhiều, còn hoài nghi và biết chọn điều thiện mà 
theo. Tư tưởng cơ bản quản xuyên các mặt đó là thực 
sự cầu thị, khiêm tốn, cẩn trọng. Những điều tốt đẹp 
đó lũ văn bối phải noi theo, nhưng điều quan trọng 
nhất phải phát huy hết tác dụng của chúng, làm cho 
chúng tỏa hương muôn thuở. 
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XLVI 


TRONG SUY NGHĨ CÓ HỌC, 
TRONG HỌC CÓ SUY NGHĨ 


KHÔNG TỬ: Trong nội dung phần trước chứng ta mới 
đừng lại ở giai đoạn nhận thức trong học tập. Nhấn 
mạnh các yếu tô nghe và nhìn. Nhưng mặt khác, 


^ u 


chúng ta cần phải coi trọng yếu tô "suy nghị" nữa! 
HỖ VĂN PHI: Xin ngài cho biết hàm ý riêng của việc 
"suy nghĩ”? 

KHÔNG TỪ: Hàm nghĩa của nó giống hệt như ngữ 
nghĩa hiện đại mà các ông thường dùng là "tư duy 
phán đoán". 

Học và suy nghĩ là hai khái niệm đôi lập nhưng 
thông nhất. "Học" hiển nhiên là hoạt động nhận thức, 
nhận thức cảm tính. "Suy nghỉ” là hoạt động tư duy, 
là nhận thức lý tính. 

HỖ VĂN PHI: Nói như vậy thì mấy chữ "Ôn cũ biết 
mới” nói ở phân trước phải hiểu đó là quá trình từ học 
đên suy nghĩ. 
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KHÔNG TỪ: Đúng là như vậy. Học và suy nghĩ luôn 
dựa vào nhau, là điều kiện của nhau, không thể chia 
cắt thành hai khái niệm. 

Ta từng nói: "Học mà không suy nghĩ thì bằng 
khóng. suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm". Chữ 
"Không" ở đây là trống rỗng, trừu tượng, không có ý 
nghĩa cụ thể. Nếu chỉ nhớ được một số tri thức cứng 
nhắc, không suy nghĩ để vận dụng thì những tri thức 
học được là rỗng tuếch, vô vị. Còn như chỉ biết suy 
nghì, không tiếp thu những trì thức mới thì ngang 
băng như phi công vô ích! 


HỖ VĂN PHI: Học và suy nghĩ chẳng khác gì cặp chị 
em sinh đôi. Học tập là con đường duy nhất để nhận 
thức thể giới, hiểu biết thê giới. Muốn có tài phải bọc, 
không học thì bất thành tài. Nhưng nếu chỉ đựa vào 
sách vớ, học mà không suy nghĩ cũng không được. Cần 
phải vừa học vừa suy nghĩ. Qua suy nghĩ ma học tập. 
Nếu không sẽ là tự dối mình, rơi vào vũng bùn của 
chủ nghĩa giáo điều. 

Và ngược lại, nêu chỉ có suy nghĩ, không chịu học 

tập thì lại rơi vào trạng thái khác, như tin bợm mất 
bò. như nước mất nguồn, cây mất gốc, vậy còn sống 
sao được? 
KHÔNG TỬ: Trong quá trình học tập, ta khái quát 
thành quan hệ biện chứng giữa học và suy nghĩ. Có 
lúc ta đã quên ăn, quên ngủ, chuyên tâm suy nghĩ, 
nhưng chẳng ích gì. Chỉ suy nghĩ suông thì sao bằng 
được học tập! 
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HỖ VĂN PHI: Cô một câu chuyện cười "Người Rỷ lo 
trời sụp” nhằm đả kích những người không có tri thức 
chỉ biết không tưởng. Phu tứ, có lẽ ngải củng biết 
chuyện đó? 

KHÔNG TỪ: Kỷ là một nước chư hầu triều Chu. 
Người Kỷ lo trời sập mà không biết tranh vào đâu. 


Suốt ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Rõ ràng chỉ 
là những người chỉ biết lo mà không chịu học, 


HỒ VĂN PHI: Nhà thơ tải ba đời Đường là Lý Bạch 
có thơ châm biêm: "Người Kỷ rôi việc lo trời sập". Xem 
ra đổi với học và suy nghĩ không. thể bên trọng bên 
khinh! Chỉ có lấy học làm cơ gở rồi vừa học vửa suy 
nghĩ mới là phương pháp học tập đúng đấn nhất. 
Nhìn theo nhãn quan hôm nay thì quan hệ giữa “học” 

vả "suy nghĩ" mà ngài nêu ra cũng giông như quan hệ 
giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính đang 
ánh lên những tia sáng rực rỡ của tư duy biện chứng. 
KHÔNG TỪ: Phải xem trọng cả học và tư duy là 
đúng. Nhưng nễu chỉ dừng ở giai đoạn này thì chưa 
hắn đã là điều mà ta mong muốn. Mục đích của SUY 
nghĩ là gì? Suy nghĩ để tông kết kinh nghiệm và qui 
luật nhằm giúp mọi người nhận thức tiếp vẻ sự vật. 

HỖ VĂN PHI: Nói như vậy là việc ngài đề xướng coi 
trọng cả học lần suy nghĩ nhằm mục đích giúp mọi 
người qua học vả suy nghĩ nhằm có được sự tự giác lý 
tính. 

KHÔNG TỦ: Đúng là thế - Ta từng nêu phương pháp 
học tập "Nghe một biết mười", "Học dưới thông trên”. 
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Tức là hiểu được một việc rồi suy diễn ra mười việc 
khác. Trên cư sở những trí thức cơ bản học được mã 
nh hội thêm những đạo lý sâu hơn, cao hơn. Đó là 
phương pháp diễn dịch lý tính. 

Ta từng nói: "Đạo của ta là quán xuyên", "Người 

làm chủ đạo, đạo không sai khiến được người". Ta 
muôn con người phải biết khái quát và phân tích để 
phát huy tác dụng năng động của mình, mục đích cuôi 
củng của học và suy nghĩ là phải cế tác dụng thực 
tiên. 
HỖ VĂN PHI: Phu tử, việc ngài kêu gọi lý tính trên 
cơ sở học và suy nghĩ không những đã giúp vấn bồi 
một phương pháp hay trong học tập và nghiên cứu mả 
nó còn là một căn cứ lý luận giúp cho nên triết học 
biện chứng truyền thống Trung Quốc nhận thức được 
thế giới. 

Trong thực tế, tiến trình cải cách lịch sử ở Trung 
Quốc cũng lả một quá trình giải quyết học, suy nghĩ 
và tự giác lý tính. Chủ nghĩa xã hội mang bản sắc 
Trung Quốc là một sự nghiệp rực rỡ, xưa nay nhân 
loại chưa từng có. Chưa có một mô hình eụ thể nảo 
trong lịch sử. Làm sao đây? Chi có học. Vừa học vửa 
làm, vừa làm vừa suy nghĩ, tỉ mỉ và thận trọng. Bằng 
vào tự giác lý tính, tổng kết kinh nghiệm thành công 
và bài học thất bại để chỉ đạo thực tiễn. Làm đi làm 
lại nhiều lẳn, tư duy của chúng ta ngày một phát 
triển và hoản thiện, công việc ngày một tốt hơn. Đó 
củng lả quá trinh phát triển tư duy biện chứng vậy. 
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THIÊN HỌC VẤN 


Kẻ thủ lớn nhất của học vấn là gì? Xin thưa: Nôn nóng 
muốn có công danh, lợi lộc. 

Niềm vui lớn nhất của học vẫn là gì? Xin thưa: Niềm 
vui ngay trong đó. 

Giới hạn cao nhất của học vấn là gì? Xin thưa: Những 
điều ham muốn không vượt quá qui củ. 

Vứt cái nôn nóng, bỏ đường tư lợi, đi tìm cái học vấn 
đích thực thì hành trình sẽ như thế nào đây? 

Lập chí, bền bi, không ngừng phần đấu. 

Là người quyết phải lập chí. Hản đã nghe "Soái" đoạt 
ba quân, nhưng không đoạt được chí thất phu? Lập chỉ 
khöng phải là sự nghiệp có sẵn. Người có chí sẽ thành công. 
Kẻ thối chí, không có chí lớn thì chí hướng khác gì hoa 
trong gương, trăng dưới nước. 

Ngày nay, phu tử hiển thánh xuống trần, giảng kinh 
thuyết pháp, bảy trước thế gian chặng đường học tập của 
mình: mười lãm lập chí, ba mươi lập thân, bốn mươi hết ngờ 
lạ, năm mươi biết mệnh trời, sáu mươi biết đúng sai, bảy 
mươi làm theo điều mình nói. Qua lịch trình đó, môi người 
có thế chọn phần thích hợp. 

Lời rườm đã đủ, xin vào chuyện chính. Phần sau là 
phần đổi thoại giửa vân bối và Không Tủ về học vấn. 
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XLVI 


ĐIÊU QUAN TRỌNG TRONG TRỊ HỌC 
LÀ BÊN BỈ LẬP CHÍ! 


HỖ VĂN PHI: Người Trung Quốc ngày nay, tâm tình 
luôn luôn nôn nóng, suốt ngày bị cuốn vào làn Sóng 
thời thượng như con thiêu thân. Chẳng ai có thể, hoặc 
là chẳng ai muốn trầm tư bước vào con đường học vấn 
chân chính. Vì vậy, muốn xin ý kiến ngài về vấn đề 
học vấn nhằm cứu lấy các học giả Trung Quấc ngày 
nay. 


KHÔNG TỪ: Có thể chưa đến nỗi trầm trọng như vậy. 
Theo như ông nói thì ông nhận định đăng sau hiện 
tượng này là cái gì vậy? 


HỒ VĂN PHI: Tư tưởng công danh lợi lộc, nghĩ đến 
lợi lộc một cách vội vã. Mọi người nôn nóng muốn đưa 
ngay ra cái gì đó mà chưa chắc đã phải là của mình, 
chưa chắc đã là hay ho, tuyệt đỉnh. Nếu cứ như vậy 
thì văn học Trung Quốc sẽ mãi mãi chẳng ra ngoài 
được, chẳng hòng giành được giải Nôben! Mấy năm 
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trước có người việt cuốn "Phê X", việt cũng sôi nổi, âm 
ï một thời Nhưng cuốn sách thê nào đây? Văn bói 
chưa bàn tới vội. Nhưng chí riêng chữ "phế" trong tên 
sách củng đủ để nöỏi rõ cái chân tướng của nên văn 
học Trung Quốc, đang phát triển tụt lùi, bỏ, bỏ hết đi! 
Còn phim ảnh Trung Quốc thì đã ra nước ngoài, đã có 
_ giải thường này giải thưởng nọ. Nhưng đề tài trong 
những bộ phim đó là cái gì vậy? Lại những người đản 
bả bó chân, lời lề thõ tục, cảnh dãn lạc hậu thời 
nguyên thủy, tóm lại là đưa những điều thâm kín của 
mình,gãi đúng chỗ họ ngứa. Chẳng nhẽ như vậy mà 
chưa đáng bỏ đi ư? 

KHÔNG TỬ: Có thể coi phần thưởng của nước ngoải 
ý nghĩa chăng là bao? Nên văn học nghệ thuật Trung 
Quốc vốn là sản phẩm của dân tộc, chỉ có sức sông khi 
biết bám rễ vào mảnh đất văn minh Hoa Hạ. Vấn đẻ 
mấu chốt là ở cái nguyên nhân sinh ra hiện tượng đôi 
phê đó. Tư tưởng nôn nóng về đường công danh lợi lộc 
là vấn đề đáng lưu tâm, chưa nói đên chuyện khác, 
chí ít nó cũng là điều đại ky trong việc học hành. 

Có học vấn không phải là việc một sớm một chiều, 
cần có nhiều năm thu lượm, tích luỹ. 

Giành học vấn như đấp hòn núi cao. Cứ từng sọt 
đất mà đắp, ngày lại ngày bên bỉ, hòn núi mới cao 
dân. Chẳng tửng nghe: của một đồng công một nén đó 
sao? Mọi chuyện đều theo cái đạo lý ấy cải Nếu không 
làm được như vậy thì dù có thảnh công một chút cũng 
chẳng có gì đáng kể. 
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HỖ VĂN PHI: Cổ nhân nói: "Cây to tày người ôm, 
cũng tử một mảm nhỏ; đài cao đến chín tầng, củng tử 
một năm đất; đường đi kể ngàn dặm, củng từ bước 
đâu tiên", "Không cất bước làm sao có quãng đường 
ngân dặm; không tích nước thì đâu có biển cả mênh 
mông" Cổ nhân muốn nhẫn mạnh đạo lý "tích tụ" 
_ trong học vấn vậy! 

Vậy phải làm như thế nảo để "tích tụ" đây? 


KHÔNG TỦ: Muốn "tích tụ" được thì phải năm vững 
ba điều: chế ngự được mình, quyết tâm lập chí, kiên 
trì bên bỉ. 


HỖ VĂN PHI: Thê nào là chế ngự được mình? 


KHÔNG TỬ: Tức là nắm chắc được bản thân, không 
vì lòng xằng bậy mà tủy tiện, sao nhãng. 

Học vấn thành hay bại, trước hết là ở điều nây. Vĩ 
như đấp núi, chỉ cần một sọt đất nữa mới xong, nhưng 
lại ngừng việc, chính là mình đã tủy tiện dừng lại! 
Cũng như trên một khoảnh đất bằng vừa đố một. sọt 
đất, nêu cứ đổ tiếp thì sẽ thành công, vấn đẻ là bản 
thân phải làm tiếp chứ! Vì vậy đòi hỏi phải năm chắc 
được mình. 

Muôn làm được như vậy thì phải biết cách tránh 
được mọi điều cám dỗ cúa thanh sắc trên đời. Phàm 
những ai còn đắm mình trong cuộc sông buông thả thì 
không thể có học vấn được. Có lúc ta từng nói: "Người 
đọc sách còn mơ tưởng an nhàn thì không thể coi lả 
người đọc sách chân chính”. 
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HỖ VĂN PHI: Đỏi với người đọc sách nếu không theo 
đạo lớn của thiên hạ, suốt ngày quanh quấn bên chiếc 
tổ âm của mình, ham thích với tư lợi cá nhân thì làm 
sao mà có học vẫn được. "Mải vườn mê ruộng, không 
phải là người có chỉ. 

KHÔNG TỦ: Đúng như vậy. Vì sao người đọc sách 
phải lập chí là thế. Trên thực tế, người không có chí 
lớn tức là không có chì hướng. 

Ta từng nói: 'Chủ soái có thể trấn ba quân nhưng 
không thay đổi được chí hướng của một người. 
Thường gọi là: "Soái đoạt ba quân, nhưng không đoạt 
được chí thất phu", 

Ba quân tuy đông nhưng mỗi người mỗi ý, vì vậy 
tướng soái điều khiển được họ; một người tuy đơn lẻ, 
nhưng khi đã có chí hướng thì khó ai có thể lay 
chuyển được. 

HỖ VĂN PHI: Ví dụ của ngài hay lắm! Ngài khẳng 
định lý tưởng, chí hướng cao cả để khích lệ mọi người. 
Đúng là "Có chí ất thành công!", 

KHÔNG TỦ: Có chi chưa hẳn đã thành công. Nếu chí 
lớn cao xa vời vợi thì chắc gì học nghiệp đã thành 
công, Con người cần phải kiên trì gắng sức, ở phản 
trên ta gọi đó là "bền bỉ". 

Ta tửng nói: "Người miền Nam có câu tục ngữ: 
'Người không bên lòng, không phải là thày mo chửa 
bệnh. Câu nói rất hay! Đúng như "Dịch" nói: Không 
bên lòng giữ tiết tất phải nhục nhã”, Làm thày mo đã 
vậy thì muốn có học vẫn càng phải như vậy! 
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HỖ VĂN PHI: Một người không biết bẻn lòng thì 
cũng giống như thày bói không có kỹ năng hành nghè, 
trị bệnh, còn nói gì đến việc trị học đây? Vì vậy muốn 
thành công thì ngoài chỉ hướng ra, người ta phải có 
quyết tâm và bên bỉ. 

KHÔNG TỦ: Một người dù trí tuệ cao hay thấp, chỉ 
cần có chí hướng và lòng quyết tâm, bên bỉ thì nhất 
định sẽ đạt tới đỉnh cao của học vấn. Phàm là có cây 
thì có hoa, có hoa thì có trái. Đối với việc trị học cũng 
1n như vậy! 


HỒ VĂN PHI: Xin ngài cho biết về quá trình tăng 
tiên học vấn của mình. 
KHÔNG TỬ: Năm mười lăm tuổi ta đã quyết tâm lập 
chí học hành. Năm ba mươi tuổi thì học nghiệp thành 
công. Bốn mươi tuổi đã hết ngờ lạ. Năm mươi tuổi 
thâu hiểu qui luật tự nhiên của trời đất. Sáu mươi 
tuổi đã phân biệt được đúng sai. Đến năm bảy mươi 
tuôi muốn làm gì thì làm, không phạm lẽ trời 
HỒ VĂN PHI: Học vẫn của con người tăng trưởng 
củng tuổi tác, dẫn tới đỉnh cao, đi nhiên phải luôn biết 
tiên thủ và tích luỹ. Nêu không có chí tiến thủ, không 
tích luỹ tiếp thì dù có ba mươi cũng chưa tự lập được, 
bốn mươi chắc gì đã hết ngờ lạ... 

Trong các giai đoạn đó, ngài thấy giai đoạn nào là 
mẫu chốt? 


KHÔNG TỬ: Tù lập chí đến lập nghiệp là quan trọng 
nhất. Ta tôn sủng các học giả trẻ tuổi, những người 
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vừa minh mẫn vừa mạnh mẽ, một thời kỳ hoảng kim 
để lập nghiệp. 

Ta từng nói: "Học trò trẻ tuổi thật đáng quí. Ai 
dám bảo răng người đời sau không bằng người đời 
nay? Một. người đên tuổi bốn mươi, năm mươi mà vẫn 
yên hơi lặng tiếng thì còn gì để đáng sợ nữa! 

_ Vì vậy, thanh niên phải coi trọng mình, phải tiến 

thủ. Chúng ta phải biết quí mến những tháng năm 
đẹp đẽ, kẻo rồi thời gian trôi nhanh như bóng câu qua 
khe cửa, thoắt cái đã mất rồi! 
HỖ VĂN PHI: Cổ nhân lấy hình tượng bóng câu qua 
khe cửa để khuyên con người phải biết trân trọng thời 
gian vủn vụt qua nhanh. Chỉ có tích cực phần đấu, tự 
cường mới khỏi phụ lòng trời xanh đã vất vả ban cho 
chúng ta cuộc sông thật ngắn ngủi. Tuy vậy, mỗi 
chúng ta phải gắng sức cống hiến thật nhiều cho xã 
hội cho nhân loại. 

Tục ngữ nói, Trường Giang kia sóng lại dồn sóng, 
thế giới này người lại vượt người, Muốn không thành 
vật phế thải, muốn hơn người, ất phải không ngừng 
phấn đấu. Đây là điểm quan trọng đối với tầng lớp 
thanh niên. Tử nhỏ cho đến lúc về giả, khi quay đầu 
nhìn lại, không vì những năm tháng trồng rỗng vừa 
qua mà ân hận, hồ thẹn. Chúng ta chỉ có thể đánh 
dấu chấm vảo cuối đời một cách vui vẻ và hoàn mỹ. 

"Trẻ không phấn đấu, già thật bỉ ai", những người 
trẻ tuổi phải nhìn vào đó mả sống. 


XLVII 


SÁNG TÌM ĐƯỢC ĐẠO, TÓI CHẾT CÙNG XONG! 


HỖ VĂN PHI: Đệ tử của ngài đã bình phẩm về học 
vấn của ngài: "Trông lên thì rất cao, dõi theo thì đây 
chặt, nhìn thì ở trước mắt, thoắt cái đã ở sau", Cao và 
đây chặt là chỉ học vấn rất sâu. Lúc ở trước, lúc ở sau 
là học vấn rất rộng. Vì vậy dùng mấy chữ rộng lứn, 
tính sâu để hình dung học vấn của ngài là không quá. 
Ngài thầy như vậy đã đúng chứ? 


KHÔNG TỪ: Ta không nghĩ vậy. Năng lực, tính lực, 
thị giác của một người đều bị hạn chế thì làm sao con 
người có thể thông hiểu hết mọi việc ở đời đây? Một 
lần có lão nông hỏi chuyện làm ta bí quá! Ta phải 
nghe lại phân đầu và đoạn cuối câu chuyện rồi phân 
tích, phán đoán, rốt cuộc mới tìm được lời đáp. Lại còn 
chuyện hai đứa trẻ tranh luận mặt trời ngày đông gần 
chúng ta, ngày hạ xa chúng ta nửa chứ! Lời đáp của 
ta chăng làm hài lòng lũ trẻ. Nhận thức của chúng ta 
vê tự nhiên còn nông cạn, chỉ vì thời đó khoa học chưa 
phát triển được là bao! Vì vậy, học vấn của một người 
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nông sâu chỉ là điều tương đói! Huống hồ ta tự biết 
đâu óc mình cön rồng lắm, nào đã học vấn gì đâu! Sở 
dĩ ta có thể giải đáp được điều này điều nọ chỉ là bởi 
ta hiểu biết sự đời hơn họ một chút mà thôi! 

HỒ VĂN PHI: Đó tức là “Đọc sách hiểu lẽ", nắm được 
quị luật phát triển của sự vật, vì thế mới thấy một 
hiểu mười, sức ít quả nhiều! 


KHÔNG TỦ: Đúng như vậy. 

Tử Trương hỏi ta: "Những việc đời sau có thể dự 
đoán mà biết được chăng?" Ta trả lời: "Triều Ân thừa 
hưởng lễ chế của triều Hạ, những điều loại bỏ và thêm 
vào đều có thể biết trước. Chu lại thừa hưởng lễ chế 
của Ân, những điều loại bỏ và thêm vào cũng biết 
được. Vả những việc hàng trăm năm sau của ai đó kế 
thửa nhả Chu, ta cũng biết được. 

Vì sao nói ta có thể biết được lễ chế của hàng trăm 
năm sau? Rõ ràng không phải vì ta tiên trị, mà vì ta 
năm được qui luật phát triển của những điều hưng và 
phê. Vũ trụ mênh mông, vạn vật hằng hà sa số, nêu 
không phát hiện và nắm được qui luật của chúng thì 
cái mâ ta hiểu được chỉ là hạt cát nơi biển cả, 

HỒ VĂN PHI: Tính qui luật phải chăng là "Đạo", cái 
mà ngài thường nhắc tới? 

KHÔNG TỬ: Đúng đó là đạo. Mọi việc trong đời đều 
được gói ghém vào chữ đạo. Như đạo trị quốc, đạo về 
người, đạo trung dung, đạo xử thế, đạo trị học, vân 
van và vân vân. Đạo là sự khái quát trửu tượng của 
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muôn việc, muôn loài. Đạo bao giờ cũng gắn bó với 
chúng. Người trị học phải biết đạo mới nhận thức được 
muôn vật, muôn loài! 

HỒ VĂN PHI: Đạo mà ngài nói chính là qui luật là 
chân lý tồn tại trong vũ trụ, trong vạn vật, đâu đâu 
cũng có hình dáng của đạo. Nhưng để phát hiện ra 
đạo, nắm được đạo lại như việc tìm kim nơi đáy biển! 
KHÔNG TỦ: Đúng như thế! Vì vậy, có lúc ta đã cảm 
khái: "Sáng tìm được đạo, tối chết cũng xong". ŸÝ muốn 
nói, buổi sáng mà hiểu được chân lý thì dù tối có chết, 
lòng cũng được yên. 

HỒ VĂN PHI: Đúng là "Cuộc sống càng quí, chân lý 
càng cao". Tinh thần coi chân lý hơn sinh mạng ở ngài 
thật đáng khâm phục. 


KHÔNG TỦ. Bởi vì chân lý và những lời xằng bậy 
cách nhau không xa mà quá trình tìm tòi chân lý lại 
gÌan nan vất vả nên con người phải lấy làm vui trong 
việc tìm kiếm chân lý. 

Ta từng nói: "Người hiểu học nghiệp không bằng 
người yêu học nghiệp. Người yêu học nghiệp lại không 
bằng người vui trong học nghiệp”. 

Chỉ có quên ăn quên ngủ, vui vẻ tìm kiếm thì đạo 
sẽ ở gần thôi. 

HỒ VĂN PHI: "Đạo" đã thể hiện trong học vấn của 
ngài như thế nào? 

KHÔNG TỦ: Về cơ bản đã khái quát trong mấy chữ 
"Trung và thứ". Trung là mình hết lòng, thứ là 
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nhường cho người. "Trung và thứ” quán triệt tử đầu 
chí cuối trong học thuyết của ta. 

Đoan Mộc Tứ hỏi ta vì sao lại học rộng biết nhiền 
như thế, Ta hỏi lại: "Đoan Mộc Tứ à, chẳng nhẽ anh 
cho ta là người học rộng biết nhiều đến như vậy sao?" 
Đoan Mộc Tứ đáp: "Học trò có sai lâm chăng? ” Ta 
bảo: "Không phải thê! Ta chỉ quán xuyên trung và thứ 
trong suốt quá trình học tập". 

"Trung và thứ" là "đạo" trong học vấn của ta: 


HỖ VĂN PHI: Như ngài nói, học vấn của ngài là "kể 
mà không thêm, tin ở vốn cổ”, liệu như vậy thì ngài 
còn giữ được những nét riêng của mình trong học 
thuật không? 


KHÔNG TỬ: "Kể mà không thêm" kbông có nghĩa là 
hoàn toàn không thêm. Đó chỉ là đặc điểm lớn trong 
phương pháp trị học của ta. 

Trong thực tiễn giáo dục hơn bốn mươi năm ta 
phát hiện ở "Thi, "Lễ", "Nhạc", "Dịch" còn nhiều 
khiếm khuyết, chưa thực hoàn mỹ, cần được hiệu đính 
và chỉnh lý. Thế rồi, bằng những kinh nghiệm tích luỹ 
của mình, ta bổ sung và hoàn thiện. Trong quá trình 
hiệu đính, ta gắng "kể mà không thêm", Kế lại những 
điều cũ của tiên vương, lưu giữ lại phong cách, nội 
dung vốn có của nền văn hiến. Kế lại thành quả của 
các bậc hiền quân thánh đé, phát triển quan điểm của 
các vị bằng những hiểu biết của mình. Vì vậy, thực 
chất của kể mà không thêm là "có thêm khi kể, qua 
kế mà thêm". 
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Đứng trước sự tạp nham, đúng sai lẫn lộn của Chu 
và Lõ sử, ta biên soạn cuốn "Xuân Thu" - một trước 
tác đồ sộ của ta. Ta từng nói: "Hiểu ta là "Xuân Thu” 
vả ghét ta cũng là "Xuân Thu" chăng?" Ý muốn nói 
"Xuân Thu" là từng giọt máu đường gân của ta. Đúng 
sai, thành bại, đó là toàn bộ học vấn của tai 
HỖ VĂN PHI: 'Có thêm khi kể, qua kể mà thêm" 
phán ánh thái độ trị học nghiêm cẩn của ngài, biết kế 
thừa truyền thống, sáng tạo cái mới qua kế thừa. 
Hàng ngàn năm nay, "Xuân Thủ" mãi mãi là bộ sách 
hay, người người ưa chuộng. 

Xin hỏi, ngoài những kinh nghiệm đó, ngải còn 
định nói thêm những điều tâm đắc gì không? 
KHÔNG TỪ: Thê là nhiều rồi. Cũng có thể nói thêm 
như "không sa vào dị đoan” vào những điều danh bất 
như truyền. Cần phải suy nghĩ, suy nghĩ tới những 
điều nhỏ nhặt nhất. 

Như nói đến "nước" thì ông sẽ nghĩ tới những gì 
nảo? 

HỖ VĂN PHI: Như ngài thường nói: "Việc đời dây 
đặc như dòng nước trên sông, ngày đêm chảy mãi 
không ngừng" - Ngày đêm thấm thoát như thơi đưa. 

KHÔNG TỬ: Đó mới chỉ là một mặt, hàm nghĩa của 
nước còn mênh mông lắm. Nước chảy mãi không 
ngừng, khác gì dòng sữa bú mớm đến tận sinh linh, 
nên nước như có đức, đức cao cái thế. Nước là vô hình, 
luôn chảy vào chỗ trũng hoặc vuông hoặc dài cứ tuần 
hoàn theo lẽ đó, nên nước như có nghĩa, nghĩa cao như 
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núi. Muôn vàn dòng nước chảy vào biển cả mênh 
mang, biết đâu là bở là bên, nên nước như có đạo, đạo 
tựa biển khơi. Nước xuyên qua đất, thấm vào đá, 
không sợ sệt, không chùn chân, nên nước như có 
dũng, dũng cứ phăm phăm tiến bước! Lại nữa, nước 
để đâu cũng được, chẳng cao mà chẳng thấp, nước như 
biết giữ lễ. Lượng nhiều hay ít, chẳng hề bớt xén, 
nước như ngay thẳng. Nước không có lỗ, không khúc 
khuÿu, nước như rõ ràng. Phát nguồn chảy về hướng 
đông, nước như lập chí. Nước làm cho vạn vật được 
sạch sẽ, nước giỏi đường giáo hóa. 

Không biết ông có suy nghĩ như vậy chăng? 

HỒ VĂN PHI: Qua một giọt nước có thể nhìn thấy 
ánh mặt trời Nghe lời phu tử khác nào được nghe 
chân lý. Đời người là học vấn, việc việc là học vấn, lúc 
nào cũng học vấn. Hãy làm một người có tâm lúc nào 
cũng nghĩ đến học vấn. 

Trong "Luận Ngữ” ghi một đoạn Công Tôn Triều 
nước Vệ hỏi Tử Cống: "Tử đâu mà Trọng Ni có được 
học vấn như vậy? " Tử Cống đáp: "Đạo của Văn vương, 
Vũ vương luôn được lưu truyền trong dân gian. Người 
hiển năng biết nắm điều cốt yêu, kẻ khác chỉ nhớ tiểu 
tiết. Thày tôi học tập ở khắp mọi nơi". 

Qua lời Tử Công và Công Tôn Triều mới thấy rõ 
Tử Công đã nắm được phần tỉnh hoa trong học vấn 
của ngài. 

Qua lời hùng biện về nước, thực chất ngài đã mở 
ra con đường đi tới học vấn cho lũ văn bối. Phải vứt 
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bỏ sự câu thúc của tư tưởng truyền thống trong lúc 
suy nghĩ. Tư duy phải được phát triển về nhiều mặt. 
Phải có phương pháp tư đuy chủ động linh hoạt, phân 
tích nhiêu mặt về một đối tượng nào đó. Xin nêu ví 
dụ về cái tay. 

"Những ngón tay biết thẳng biết cong, giúp con 
người nắm được mưu lược ở đời. Tuỳ thời nó tiến 
thoái, biết co biết duỗi, giống như bản sắc của đấng 
trượng phu. Năm ngón tay tuy dài ngắn khác nhau, 
nhưng ngón nảo có việc của ngón ấy. Trời sinh ra ắt 
phải có việc, khi rơi vào nghịch cảnh hà tất phải buồn 
thương, thối chí. Tay như một tập thể, nắm thành một 
đấm có thể đánh đổ kẻ thủ, đoàn kết tạo ra sức mạnh. 
Tục ngữ nói mu tay và lòng bàn tay đều là thịt, đều 
ngang hàng bình đẳng với nhau. Tay có sự bình đẳng, 
xã hội cũng cần có bình đẳng. Bình đẳng nằm trong 
tâm tư mọi người. 

KHÔNG TỬ: Nói rất đúng, tiến bộ khá nhanh! Ông là 
loại "Qua học mà biết" đấy! 


27 


XLIX 


ĐA TRĂM BÀI "THỊ" ĐỀU KHÔNG CÓ TÀ Ý,. 


HỖ VĂN PHI: Phu tử, ngài là người đầu tiên mở 
đường việc chỉnh lý, phát triển thư tịch cổ ở Trung 
Quốc. Ngài hiệu đính, chỉnh lý "Thứ", "Thư", "Lễ", 
"Nhạc", "Dịch". Tư Mã Thiên ghi trong "Sử ký", chỉ 
riêng việc cắt gọt ba ngàn bài thành ba trăm bải trong 
“Thi”, công trình của ngài đã hết sức đề sộ. Hôm nay 
bắt đầu từ "Thi" mong ngài nói thêm cho một ít. 


KHÔNG TỬ: Lúc đầu thì con người sáng tác thơ ca 
bằng miệng, mãi tới khi có văn tự mới ghì chép lại. 
Có người đem thơ phổ thành nhạc, diễn thành những 
điệu múa. Đến thời Tây Chu, Chu Thiên tử lập những 
ban nhạc, có "Thái sư" là quan quản về nhạc, thơ được 
coi là đạt nhã. 

Để không ngừng bổ sung, đổi mới nội dung phong 
cách biểu diễn, thái sư luôn phải thu lượm viết lại và 
chỉnh lý một sô ca từ. Thời gian trôi qua, những ca từ 
hay luôn được bổ sung và lưu lại. Các loại khác đều 
bị đảo thải, lầu dẫn trở thành sách. Đó chính là "Thi", 
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HỒ VĂN PHI: Xin ngài cho biết nội đung chính của 
"Thi" là gi? 

KHÔNG TỬ: "Thị" chủ yếu là phản ảnh điện mạo 
chính trị, sinh hoạt xã hội thời cổ, phản ánh tình thế 
chính trị, lao động sản xuất, đời sống, tình cảm, phong 
tục của nhân dân các nước. "Thi" chứa đựng nhiều tri 
thức vô cùng phong phú. Trong "Thi" có phong, nhã, 
tụng và phú, bỉ, hưng. Ba cái trên là nội dung của 
thơ, ba cái dưới là hình thức biểu hiện. "Phong" phần 
lớn là những bài thơ trữ tình, tráng lệ nói về tập tục, 
phong thái của quân chúng nhân dân, các nhà quí tộc 
ở khắp mọi miền. "Nhã" là những bài thơ miêu tả đời 
sông chính trị của tầng lớp quí tộc. "Tụng" là những 
bài ca nơi miếu đường, nội dung là những văn bài 
cúng tế, ca ngợi công đức của tổ tông. Bỉ là so sánh, 
hưng là liên tưởng, phú là những lời tự thuật thẳng 
thắn, 

HỖ VĂN PHI: Vì sao ngài lại chia "Thi' thành sáu 
phản để dạy đệ tử của mình? 

KHÔNG TỬ: "thị" không chỉ có khả năng làm phấn 
chân lòng người, nó còn nâng cao tiết tháo của con 
người, có lợi cho việc tu thân, dưỡng tính. “Phi' là bộ 
bách khoa toàn thư của mỗi chúng ta. 

Ta từng nói với các đệ tử của mình: "Các con! Vì 
sao phải học “Thi”? Vị "Thị biết cổ vũ động viên con 
người; giúp ta dung hòa những chỗ hòa hợp; dạy ta 
nhạo cười những điều tệ chính. Gần thì đạo lý trong 
“Thi” giúp ta phụng dưỡng cha mẹ; xa thì đạo “Thi” 
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dạy ta cung kính với quân vương; có thể biết nhiều 
điều về cỏ cây, muông thú". 

Ta cũng từng nói với Bá Ngư: "Con đã học "Chu 
Nam", "Triệu Nam" chưa? Nếu không học cái đó, khác 
gì chúng ta đang đứng trước một bức tường". 

"Trước mặt là bức tường" ý muốn nói gì đây? Trước 
hết là không biết diễn đạt. Vì "Không học "Thi" thì 
khong biết nói"; còn bức tường ở trước mặt thì chúng 
ta chẳng nhìn thấy gì, chẳng đi đâu được. 

Đây là những lý do khiên chúng ta học "Thi" 


HỖ VĂN PHI: Vì sao ngài phải lược "Thi", sửa "Thi"? 


KHÔNG TỬ: Vì mỗi nước một ngỗn ngứữ, nên trong 
quá trình truyền dạy và sao chép làm sai lệch “Thi”, 
thậm chí có chỗ không còn nguyên vẹn, câu cú không 
thành chương, chương không thành bài. VỀ mặt văn 
học, về mặt giao tiếp xã hội, tu dưỡng phẩm đức của 
con người “Thi” có tác dụng cực kỳ quan trọng, vì vậy 
ta luôn sưu tập những bản sao của "Thi". Nhất là 
trong vòng mười bôn năm chu du các nước chư hầu đã 
cho ta điều kiện, giúp ta có được hơn ba ngàn bài về 
"Thi". Nêu tất cả không được tu chỉnh sẽ bất lợi cho 
việc học tập, ảnh hưởng lớn đến việc kế thừa nền văn 
hiến cổ. Vì thế ta mới bỏ công san lược, chỉnh đốn 
“Thi. 


HỒ VĂN PHI: Ngài tiến hành chỉnh đốn "Thi" như 
thế nào? 
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KHÔNG TỦ: Mùa đông năm Lỗ Ai công thứ 11, ta tử 
Vệ về Lỗ và bát tay vào công việc chỉnh lý. Tất cả 
được chia làm bốn giai đoạn: 

1. Lược bỏ, sắp xếp lại các thiên các chương. 

2. Xem xét lại các bản sao, sắp xếp lại những phần 
vụn vặt nhưng có giá trị vào đúng vị trí, hoàn thiện 
các chương các bài, 

3. Theo âm điệu chính xác của các khúc nhạc điều 
chỉnh lại các chương bài, phần "Nhã" đưa về "Nhã", 
phần "Tụng" đưa về "Tụng", không để chúng tán loạn. 

4. Chỉnh lý thêm về phần âm nhạc. Phàm những 
bài chưa có nhạc thì phố nhạc. Phàm những bản 
không lành mạnh, không hợp với nhạc "Thiều" nhạc 
"Vũ" thì sửa chữa lại. 

HỖ VĂN PHI: Phu tử, ngài từng nói "Nhạc ở Trịnh 
thanh âm dâm dật”" nhưng trong "Thi", ngài vẫn giữ 
phân "Thơ ở Trịnh" là vì sao? 

KHÔNG TỬ: Đúng, ta từng nói "Trịnh thanh dâm", là 
nói về phần ca khúc. Còn "Thơ Trịnh" thì không sao. 
Phàm những bài không dâm đãng thì hà tất phải lược 
bỏ đi? Huồng hỗ ở đó còn có những câu thơ rất hay. 
Như: "Chuyện của Duy Tử làm ta không thể ăn được... 
Chuyện của Duy Tử, làm ta không thể yên được"; 
"Một ngày không gặp, tưởng như ba tháng đã trôi 
qua". Lời thơ đầy nhiệt huyết và trữ tình, không chút 
lả lơi, sàm sỡ thì hà tất phải lược bỏ đi? 


HỒ VĂN PHI: Nói chung thì những bài viết của quần 
chúng đều sáng lời rõ ý. Bài đầu tiên trong "Thi" là 


281 


"Quan Thư" với lỗi thơ miêu tả tình ái nam nữ e 
không phủ hợp với tính thần Nho giáo của ngài? 
KHÔNG TỦ: Cái cốt của tỉnh thần Nho giáo là gì? Là 
nhân. Người có nhân thì yêu người. Phàm yêu mọi 
người thì gọi là nhân, Cẩm thú kia còn biết yêu, 
huống hồ là con người? Thanh niên nam nữ phải tận 
hưởng những mới tình thuần khiết. Còn nếu như 
thanh niên nam nữ không thương yêu thì nhân loại 
sẽ ra sao đây? Làm thế nào để thể biện đức lớn của 
trời đất là sự sống đây? 

Một nhạc sư danh giá đã phổ khúc "Quan Thư', 
nhạc điệu tươi tắn, chân thành, nghe xong cảm thấy 
thư thái. Nội dung không dâm, ai mà không thương. 
Vì thê ta mới xếp nóỏ ở đầu. 


HỒ VĂN PHI: Ngài có thể ngâm bài "Quan Thư" 
được chăng? 
KHÔNG TỬ: Không có nhạc đệm thì tình ý không thể 
nảo đạt được. Thôi, ta cứ đọc vậy. 
Quan thư thư cưu, (đôi chữm cứu bêu quan quan) 
Tại hà chỉ châu. (đậu trên bãi giữa dòng sông) 
Yếu điệu thục nữ, ((hiểu nữ hiền thục, xinh đẹp) 
Quân tử hảo cầu. đè cứi mà người quân tử 
ngưỡng mộ) 


Sâm sỉ hạnh thái, (iđ raơu hạnh không đều) 

Tá hữu lưu chị. (sật tờ trên dòng nước) 

Yếu điệu thục nữ, ((hiếu nữ hiền thục, xinh đẹp) 
Ngụ mị cầu chỉ. (để người ta phải mơ tưởng) 
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Câu chỉ bất đấc, (truy tìm mà không thấy nàng) 
Ngụ mị tư phục. (năm trên giường mà không 
ngủ được) 
Du tai du tai, (bóng đêm sao mà dài đằng đặc!) 
Triển chuyển phản trắc. (zrằn trọc mãi mỏ trời 
chưa súng) 


Sâm si hạnh thái, (lá rau hạnh không đều) 

Tả hữu thái chỉ. (bên trái đẹp, bên phải cùng đẹp) 
Yếu điệu thục nữ, (hiếu nữ hiền thục, xinh đẹp) 
Cảm sắt hữu chỉ, (bạn bè cầm sắt beo sơn) 


Sâm si hạnh thái, rơu hạnh uừa dài uùa ngăn) 
Tả hữu mao chì. (chọn trái chọn phải chọn cũ 
hai bên) 
Yếu điệu thục nữ, hiếu nữ hiền thục xinh tươi) 
Chung cổ lạc chỉ. (chiêng trắng oui mừng đón 
ngày Uui) 
HỖ VĂN PHI: Thơ trong "Quan Thư” vui mừng 
nhưng không dâm đãng, ai cảm nhưng không bi 
thương. Tình cảm trong thơ vừa đủ, không hổ là bài 
thơ hay! 
KHÔNG TỦ: Không chỉ "Quan Thư" là thế, mà trong 
"Thi", tất cả đều như vậy. Do đó ta có lời bình về 
"Thi": "Ba trăm bải đều được, không có tà ý”. Cũng tức 
là, tình cảm trong "Thi" thực thuần chính! 
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L 


ÂM NHẠC THAY TÍNH, LẤY NHẠC MÀ DẠY 


HỖ VĂN PHI: "Nhạc" là một trong lục nghệ mà ngài 
cơi trọng, Củng với lễ, "Nhạc" được cơi là cái vốn để 
lập thân. Vậy xin hỏi tác dụng của nhạc là như thế 
nào đây? 

KHÔNG TỬ: Ta từng nói, đọc "Thi" thì tỉnh thân 
phấn chấn, học tập lễ nghi thì có chỗ đứng chân trong 
xã hội, còn thưởng thức âm nhạc thì tính tình được tu 
dưỡng. Gọi là lấy nhạc mà dạy vì nhạc có thể thay đổi 
tính tình, nhạc có thể nuôi dưỡng tình cảm. Âm điệu 
du dương là một khâu quan trọng để giáo dục con 
TIEƯỜI. 

Âm nhạc không những là cái vốn để lập thân mà 
cỏön là cái vốn để trị quốc, ngang như chính giáo. 
Thiên hạ thái bình thịnh trị, nền chính trị trong sáng 
tươi đẹp thì âm nhạc du dương, rộn rã. Đất nước loạn 
lạc, nền chính trị hà khắc thì âm nhạc sẽ buồn 
thương, oán hận. Âm nhạc lúc nước mất nhà tan nhất 
định sẽ bi ai, nhân dân cũng khốn khổ vô cùng. 
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HỒ VĂN PHI: Âm nhạc va chính giáo quan hệ với 
nhau mật thiết đến như vậy ư? 

KHÔNG TỬ: Đó là điều hiển nhiên. Lễ nhạc chính là 
biện pháp sinh động để trị thế, còn là biểu hiện của 
nhân đạo, vương đạo. 

Một lần khi đến Võ Thành, ta nghe có tiếng đàn 
hát. Ta mỉm cười và nói: "Giết gà hà tất phải dùng 
dao mổ trâu?". Tử Du là quan ở Võ Thành nghe xong 
liền đáp: "Trước đây chính thày đã nói: Quân tử học 
tập chính đạo thì biết thương yêu trăm họ. Trăm họ 
học tập chính đạo thì dễ sai khiến” Ta nói: "Các ngươi 
nghe kìa, lời Tử Yến nói rất phải. Vừa nãy ta nói vui 
đấy thôi!" 

Giết gà dùng dao mổ trâu chính là tác dụng của lễ 
nhạc đổi với giáo hóa và trị chính vậy. 

HỒ VĂN PHI: Lễ nhạc trị quốc chắc chỉ là suy nghĩ 
của riêng ngài. Trong thực tế, bất kỳ một quốc gia 
nào, một thời đại nào đều trị nước bằng phép tắc. 
Cũng có nghĩa là phủ nhận tác dụng trị quốc của lễ 
nhạc. Phải nói là pháp trị ở hàng đầu,tiếp đến là lễ 
nhạc. Pháp trị là chủ, lễ nhạc là bổ trợ. 

KHÔNG TỪ: Thời đại của chúng ta khác nhau, bối 
cảnh xã hội cũng khác nhau, dẫn đến quan điểm của 
chúng ‡a cũng có phần khác nhau. 

Một ví dụ, ba nhà Quý, Thúc, Mạnh từng tim 
quyên, khuynh đảo triều chính ở Lỗ, khiến cho tôn tỉ 
trật tự rỗi loạn, đất nước tiêu điều, loạn lạc, Lỗ công 
phải ra ngoài. Thái sư Chấp chạy đến Tê, nhạc sư 
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Cán đến Sở, nhạc sư Liêu đến Thái, nhạc sư Khuyết 
đến Tân, cổ sư Võ vào Hán Trung, nhạc sư Tương ra 
hai đảo, 

Giả sử nền chính trị trong nước trong sạch, xã hội 
an bình thì hả tất các nhạc sư phải lần lượt bỏ trốn? 
Giả sử lấy lễ để ràng buộc ba đại phu Mạnh, Trọng, 
Thúc, khiến họ biết tôn thờ vua; lấy nhạc đề cao đức 
hạnh của bọ, thì nên chính trị đất nước làm øì mà 
không trong sáng? 


HỒ VĂN PHI: Giữa chúng ta có những điểm còn mắc 
mớ. Tạm cứ lưu lại vậy! Riêng tác dụng của âm nhạc 
trong việc tụ dưỡng thì chúng ta đã nhất trí. Lại nghe 
nói ngài rất sành về nhạc, thường xuyên thao luyện. 
Xin được hỏi vì sao ngài lại yêu nhạc như vậy? 
KHÔNG TỬ: Ban đầu, ta học nghề thuần tuý chỉ vì 
miếng cơm manh áo. Phụ thân mất _sớm, gia cảnh bản 
hàn, để đỡ phần gánh nặng cho mẫu thân, từ nhỏ ta 
đã lén đi thổi kèn, giúp nhả có tang có cưới, giành một 
it bạc vụn chi dùng trong những lúc thiếu thốn. Dân 
dà thánh quen, ta có hứng thú với âm nhạc rồi coi âm 
nhạc như một phương tiện tu tâm dưỡng tính, 

HỖ VĂN PHI: Ngài làm như thế nào để lĩnh hội được 
âm nhạc. 

KHÔNG TỦ: Ta và thái sư nước Lỗ khi bàn về âm 
nhạc có nhận định: Ban đầu phải lên bổng xuống 
trầm, tiếp đó là êm dịu, về sau là bột phát vượt khỏi 


-âm lượng. Phần cuối phải du dương man mác. Như 
vậy mới lả một khúc nhạc hoàn chỉnh. 
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Âm nhạc có thể làm thay đổi tính tình. Nhạc sư 
giỏi giúp chúng ta thưởng thức những âm điệu tuyệt 
vời. Ví như thái sư Chấp diễn tấu cả bài "Quan Thư" 
tiêng nhạc thánh thót, du dương bất tuyệt, khiến 
người nghe như đấm như say! 

Lời ca hay có thể biến đổi được tâm tính. Khi nghe 
một người hát thật hay, bao giờ ta cũng đề nghị họ 
hát lại, tiếp đến là hát cùng với họ. Lời ca đẹp, tiếng 
ca hay giúp ta hoàn thiện được tính cách của mình. 
HỒ VĂN PHI: Ngài thường tôn sùng loại nhạc nào? 


KHÔNG TỬ: Ta tôn sùng nhạc "Thiều" và nhạc "Vũ". 
Nhạc "Vũ vô cùng tình mỹ nhưng chưa được hoản 
thiện. Còn nhạc "Thiều" vừa hay vừa hoàn thiện, Khi 
nghe nhạc "Thiều" ở Tê, ta mê đến nỗi ba tháng sau, 
khi ăn không còn phân biệt được mùi vị của thịt nữa! 
Chính ta đã cảm than: "Không ngờ âm nhạc đã đạt 
tới mức cao siêu như vậy!" 


HỖ VĂN PHI: Ngày nay nhạc "Thiểu" và "Vũ" đã 
thất truyền. Ngài có thể miêu tả lại được không? 


KHÔNG TỪ: Trước hết nói về nhạc "Vũ". 

"Vũ" là loại nhạc ca múa phản ánh thời Chu Vũ 
vương thông lĩnh chư hầu lật đổ vương triểu Ân Trụ. 
"Vũ được hợp tấu bởi tám âm: kim, thạch, thổ, cách, ty, 
mộc, bầu, trúc. Tiếng nhạc cất lên nghe như châu sa 
đĩa ngọc, lên bổng xuống trầm; có khi lại bên phóng, 
nghe như có tiếng trăm ngàn vó ngựa, núi gầm biển _ 
thét; khi ầm lên như có tiếng sét ngang tai, núi tan 
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băng lở; lúc dìu dặt như gió mát trăng trong; cuối cùng 
thì đứt đoạn như đứt dây rơi phím, lúc hợp lúc tan. 
Trong tiếng nhạc, có cả đoàn võ sĩ mình khoác giáp 
trụ, tay cầm búa ngọc đang bày trận vả gõ chiêng 
đánh trống, ca vang: 
U hoàng Vũ đế! (Vũ uương anh mình ouà 0ï đạU 
Vô cảnh duy liệt (kiên cường, phần dũng, tất củ 
Uuinh quang) 
Doãn văn Văn vương! (có uăn đức, hiển khảo 
Văn. uương) 
Khắc khai huyết hậu. (góp công sức cho đại nghiệp 
đời sau) 
Tự Vũ thụ chỉ, (Vũ uương bê thùa du liệt 
Văn uương) 
Thắng Ân át Lưu. (chiến thắng Ân Thương, 
tiêu điệt Trụ Vương) 
Chỉ định nhĩ công (xúc định công trạng, thiên hq 
cùng hưởng) 
Các võ sĩ mô phỏng nhiều thê trận bằng nhiều động 
tác diễn xuất quá trình đánh Trụ của Vũ vương. Cuối 
cùng thì ca khúc dồn đến cao trào rộn rã mô tả cảnh 
thanh bình thịnh trị của triều Chu. 
Nhạc "Vũ" khí thế bàng bạc, nặng trĩu, ny quyền 
thần thánh; tình cảm tuy đẹp nhưng còn có phần u 
uất, khó hiểu. 


HỖ VĂN PHI: Xin ngài cho biết về nhạc "Thiều”? 
KHÔNG TỦ: Tình và ý của nhạc "Thiều" thì luôn luôn 
hòa hợp. Nghe "Thiều", ta như thấy cả một bức tranh 
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thái bình thịnh trị: mưa thuận gió hòa, chim kêu hoa 
nở, trai cảy ruộng, gái canh cửi.., 


HỒ VĂN PHI: Vì sao ý cảnh diễn đạt trong "Thiều" 
và "Vũ" lại có những âm điệu khác nhau như vậy? 
KHÔNG TỦ: Thuấn và Vũ vương mỗi người mỗi cảnh. 

. Đường Nghiêu gả hai người con cho Thuấn, sau lại 
nhường ngôi cho Thuấn. Thuấn lúc nào cũng vui về, 
mới làm ra cây đàn năm dây, viết thành bài ca "Nam 
phong”, ca rằng: "Gió nam mát mẻ, giải được nỗi hận 
trong lòng dân; gió nam vừa tới, mang đến no đủ cho 
trăm họ”. Lời ca vui vẻ tựa như đòng nước chảy mãi 
về xuôi. 

Vũ vương rơi vảo nghịch cảnh. Nôi nghiệp Văn 
vương tiên về đông chinh phạt Trụ Vương, thấy cảnh 
Bá Di, Thúc Tẻ quì lạy mà can rằng: "Là thần mà 
đánh vua là bất nhân vậy!" Vũ tuy đánh Trụ để được 
cả thiên hạ, nhưng tránh sao khỏi công luận là thần tử 
mà giết vua. Thân trong nghịch cảnh, soạn nhạc ghỉ 
công, tự phải gắng sức biểu dương công đức, phải gắng 
sức vạch hết tội ác của vua xưa, vì thế có chỗ ấp a âp 


úng, ngụ ý quanh co. Đó là duyên do ta nói nhạc "Vũ" 
đẹp nhưng chưa hoàn mỹ. 


HỒ VĂN PHI: Phu tử, nghe ngải hùng luận về nhạc, 
văn bối mới vỡ ra. Có lẽ trong ba tháng tới khi ăn, 


văn bối cũng không phân biệt được mùi vị của thịt 
nữa. 
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THIÊN NGÔN TỪ 


Vì chỉ học theo, nói được mấy câu chứ chẳng suy nghĩ 
gì, nên người. ta bảo, vẹt vẫn chỉ là vẹt. Người được coi lả 
linh trưởng của vạn vật thì người biết suy nghĩ và nói khéo. 
Ngôn ngữ chính là cái vỏ của tư đuy, tư duy là cái nhân 
bên trong của ngôn ngữ. 

Nhưng nhân loại có ngôn ngữ, đó là họa hay phúc 
vậy? "Họa có khi biến thành phúc, phúc đôi khi trở thành 
họa”. 

Vì thế cổ nhân thường can rằng: "Ba lần ngâm miệng", 
"Yên lặng là vàng”. 

_ Phu tử cũng khuyên răng: "Người quân tử nói năng tử 
tốn, làm việc nhanh nhạy", Miệng người là gang thép, 
miệng người là cái cớ của thành hay bại! 

Tô Tần chỉ uốn lưỡi làm. đến tướng quốc sáu nước. Triệu 
Quát nói suông, hại chêt bôn mươi vạn quân Triệu. 

Một câu được nước, một câu mất nước! 

Xã hội cảng nhiều mối, cảng phức tạp thì ngôn ngữ cũng 
trở nên thiên hình vạn trạng. 

Lời nói có khi phải cứng rắn, sắc nhọn: 

Có khi phải chân thành sáng tỏ; 

Có khí mềm mại như nước, thể lộ hết tâm can. 

Là người sống trong thời đại văn minh, liệu bạn có làm 


được như vậy không? Nếu là chưa thì hãy nghe lời dự đoán 
của phu tử! 
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LI 


NGÔN TÙ LÀ NGỌN, ĐẠO ĐỨC LÀ GỐC 


HỒ VĂN PHI: Phần trước lúc bàn về "Thi" ngài dạy: 
"Không học "Thí không biết nới". Nhưng hiện nay ở 
Trung Quốc liệu có mấy ai ngồi đọc lại những thứ đó 
không? E hiếm lắm. Và theo cách nói của ngài, hoàn 
cảnh văn bối thật éo le, trở thành người có miệng mà 
như câm: Ngài là người san thuật ra "Thi", Ìà người 
đọc "Thi" nhiều nhất, về mặt ngôn từ thế tất chẳng ai 
bằng được! Vì vậy hôm nay xin được bàn về "ngôn từ", 
Mong những lời giáo huấn của ngài có nhiều tác dụng 
cho những kẻ "mất bò mới lo làm chuồng" này vậy! 

KHÔNG TỬ: "Không học "Thi" không biết nói!" là có 
phân cường điện. Nhưng có như vậy mới thấy hết 
được giá trị của "Thi" trong nền văn học cổ điển. Vẫn 
nên đọc “Thi” vì chí ít nó cũng làm phong phú tri thức 
của ta, giữ vững được tiết tháo của mình. Ta chẳng hề 
có ý muốn quảng cáo, các vị đọc hay không thì tùy. 
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Còn ngôn tử, đó là vốn liễng quan trọng để mỗi 
chúng ta biết lập thân xử thê. Ta cũng rất muôn được 
trao đổi cùng các vị. 


HỖ VĂN PHI: "Thữ không phải là chỗ đứng của ngôn 
từ, vậy chỗ dựa chính cúa nó là cái gì? 


KHÔNG TỬ: Ngôn từ là sự phản ảnh bên ngoài của 
tư duy, nhưng xuất phát điểm của tư duy con người 
là cái gì đây? Là yêu người, "Tình yêu mọi người". Vậy 
chữ "nhân" chính là chỗ dựa của ngôn từ. Có thể nói 
"Đạo đức là gốc, ngôn từ là ngọn". Người có đạo đức 
ngôn từ sẽ đẹp, sẽ là tiếng nói xuất phát tự đáy lòng. 
Tất nhiên, không phải cứ ai nói ra lời hay ý đẹp đều 
là những người có đạo đức cả, bởi vì còn có những kẻ 
khẩu phật tâm xà. 


HỖ VĂN PHI: Ở phần trước, khì đánh giá đệ tử 
Nhiễm Ủng, ngài nói: "Nói giỏi thì có tác dụng gì? Dựa 
vào cái răng cái lợi đối phó với người khác thì liệu 
được ai xem trọng đây? Ta không biết Nhiễm Ung 
nhân hay không nhân, chỉ biết nói giỏi thì phỏng có 
ích gì?". 

Ngài nói vậy ngang như ngài không xem trọng lời 
nói hay, như thế có đúng không? 


KHÔNG TỦ: Ông hiểu như vậy là không đúng. Ta nói 
rõ rồi, có người bảo Nhiễm Ung là nhân nhưng không 
biết ăn nói, nhưng liệu nói giỏi và nhân đức thì cái gì 
là quan trọng nhất? Tất nhiên, nhân đức là quan 
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trọng. Ta nói như vậy là muôn nhấn mạnh tác dụng 
quan trọng của nhân đức đối với ngôn từ. 

Nhưng nêu muốn chọn một trong hai cái bề ngoài 
và lời nói thì ta nguyện chọn cái sau này. Ta từng nói: 
"Nêu không có tờ lệnh khôn khéo của Chúc Đà thì với 
cái đáng vẻ xinh đẹp của mình liệu công tử Triều nước 
"Tống có thoát khỏi những tai họa bất ngờ không?". 
HỖ VĂN PHI: Chúc Đà là ai vậy? 

KHÔNG TỦ: Chúc Đà, tự là Ngư, là đại phu nước Vệ, 
biết án nói. giỏi tử lệnh ngoại giao. Công tử Triều 
nước Tông vì bảnh trai mà gây họa. Hai người khác 
nhau như hai thái cực, được đặt lên bàn cân để so 
sánh. Một bên chỉ được cái vỏ ngoài, giỗng như bao cỏ 
gôi đầu hết sức xinh xắn. Bên kia thì trong lòng như 
có gang thép, biện giải lưu loát. Hiển nhiên cái sau 
mới là quí. Tài ăn nói hơn hẳn cái diện mạo xinh đẹp. 
HỒ VĂN PHI: Như vậy thì nói giỏi cũng là một tài 
năng ư? 

KHÔNG TỬ: Không thể nói không phải là một tài 
năng. Nhưng khéo nói mà loạn đức, khéo nói để ve 
vãn, khéo nói để che đậy mình, giấu kín bộ mặt giả 
nhân giả nghĩa là loại người thiếu nhân đức, là một 
tài năng cong queo. 

Ta ghét nhất hai loại người: người hay dao to búa 
lớn mà không hổ, người nói những lời bất nghĩa. 

HỖ VĂN PHI: Loại người trên thưởng gặp hậu quả 
ra sao? 
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KHÔNG TỦ: Người hay dao to búa lớn, tràng giang 
đại hải, thường là người thiêu kinh nghiệm lại không 
coi ai ra gì. Ta từng nói: "Ngôn dông dài thì hành tất 
khó". Một người nói nhiều thì làm việc sẽ kém. 

HỖ VĂN PHI: Nhìn lại lịch sử thấy có nhiều người 
như vậy. 

Thời Chiến Quốc, con của Triệu Xa tướng quốc 
nước Triệu là Triệu Quát, lầu thông binh thư, nói về 
việc quân miệng cứ dẻo quẹo, được Triệu vương xem 
trọng, cử làm đại tướng. Nhưng trong chiến dịch 
Tràng Bình đã nướng gọn bốn mươi vạn quân Triệu, 
đẩy Triệu đến bước diệt vong. 

Thời Tam Quốc: Mã Tốc là tướng nước Thục, cũng 
giỏi khua môi múa mép, kết cục thảm bại ở trận Nhai 
Đình, Gia Cát Lượng phải gạt nước mắt mà chém đầu. 
Mới hay, những kẻ nói bốc không chỉ hại mình, còn 
hại người khác, hại cả đất nước. 

KHÔNG TỦ: Một lời nói có thể lấy nước hoặc mất 
nước! 

Lỗ Định công từng hỏi ta: "Một câu nói có thể chấn 
hưng đất nước, có chuyện như vậy chăng? " Ta bẩm: 
"Đừng kỷ vọng một câu nói lại có hiệu lực đến như 
vậy! Người ta thường nói: Làm vua khó, làm thần 
cũng chăng dễ gì? Nếu biết làm vua là khó thì chẳng 
phải một câu nói có thể chấn hưng đất nước hay sao?" 
Lõ Định Công lại hỏi: "Một câu nói có thể mất nước, 
có chuyện như vậy chăng? " Ta bẩm: "Đừng kỳ vọng 
một câu nói lại có hiệu lực đến như vậy! Người ta 
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thường nói: "Làm vua thì có gì là vui, ngoại trừ vua 
nói thì không ai dám vỉ phạm" Giả như vua nói đúng, 
không ai dám cãi thị hay chứ sao? Còn lúc vua nói sai 
mà ai cũng phải nghe thì chẳng phải một câu nói làm 
mất nước đó sao?" 

HỒ VĂN PHI: Thế mới hay, ngôn tử sai đúng có khi 
còn là việc lớn quan hệ đến mất, còn. 

Còn người nói bất nghĩa thì ra sao đây? 

KHÔNG TỬ: Người nói điều bất nghĩa là người bạc 
đức, hiểu biết nông cạn. Suốt ngày họ tụ tập bên 
nhau, chăng được một lời nào hợp với đạo nghĩa, luôn 
luôn khôn vặt, chỉ biết cái lợi trước mắt. Loại người 
này có tu dưỡng cũng khó trở thành người nhân đức. 
Họ luôn cho mình là đúng, dây vào đâu là ở đấy có 
khó khăn! 

HỖ VĂN PHI: Hai hiện tượng ngài nói trên: Nói hay 
nói khéo và nói lời bất nghĩa đều là những biểu hiện 
thiêu đạo đức, không giống với phong cách người quân 
tử chăng? 

KHÔNG TỬ: Đúng. Người quân tử thường biết sợ lời 
nói của thánh nhân, thường hổ thẹn vì những lời nói 
quá. 

Sợ lời của thánh nhân vì lời thánh thường sâu xa, 
khó lòng suy đoán. Nhưng vì sao lại hổ thẹn trước 
những lời nói quá? Người nói quá cũng là loại người 
dao to búa lớn, khuếch khoác. Người quân tử thường 
cần trọng, lời nói và việc làm bao giờ cũng thống nhất, 
hỗ trợ lẫn nhau. 
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HỒ VĂN PHI: Phần lớn chúng ta đều hiểu như vậy, 
nhưng tiếc là khi thực hiện lại không theo qui tắc đó. 
Từng nghe nói: "Chim sắp chết tiếng kêu ai oán; người 
sắp chết lời nói chân thành". Chờ đến lúc sắp chết mới 
nói lời chân thành thì liệu có quá muộn không? 


KHÔNG TỦ: "Chim sắp chết tiếng kêu ai oán; người 
sắy chết lời nói chân thành”, lả chuyện trò giữa hai 
đệ tử của ta, Tăng Tử và Mạnh Kính Chi, ý nghĩa 
không phải như ông nói đâu! 

Một bận Mạnh Kính Chi đến thăm Tăng Tử bị ốm. 
Tăng Tử nói: "Chim lúc sắp chết, tiếng kêu của nó 
thật ai oán; người sắp chết, lời nói chân thành. Đạo 
đối nhân xử thế của người quân tử có ba điều quan 
trọng: phải nghiêm trang mới tránh khỏi sự thô bạo, 
tùy tiện của người khác. Phải vui tươi, trăm họ mới 
gần, mới tin tưởng. Phải chú ý đến khẩu khí của ngôn 
từ, mới tránh được sai lầm, thô thiến". 

Tăng Tử chân thành hay không chân thành? Ngày 
thường, Tăng Tử rất chân thành, không phải sắp chết 
mới hiểu ra điều đó. Tăng Tử muốn khuyên Mạnh 
Kính Chi phải biết nghiêm trang, vui tươi và biết nói 
năng trong đạo tu thân của mình. 

Một kẻ ngu xuẩn mới chờ khi sắp chết để hiểu ra 
điều đó! 

HỒ VĂN PHI: Tu thân không phải là việc của một 
ngày, muốn có lời nói nho nhã cũng phải mài đũa lâu 
dải. Có người nói, nụ cười xuất phát tự tâm hồn bao 
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giờ cũng ngọt ngào. Cũng vậy, ngôn từ bắt nguồn tử 
lòng nhân đức bao giờ cũng đẹp nhất. Ngôn từ là việc 
của cá nhân và cũng là việc của xã hội. Không có ngôn 
từ nhân đức, nhỏ thì hại mình, lớn thì trở thảnh tai 
họa cho dân cho nước. Là người, không thể không 
thận trọng. 
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NÓI THẬN TRỌNG LÀ QUÂN TỦ, 
NÓI CHÂN THÀNH LÀ QUÂN TỦ 


HỖ VĂN PHI: Chúng ta vừa bàn tới quan hệ giữa 
ngôn từ và đạo đức. Ngôn tử lấy đạo đức làm cơ sở 
nhưng thể hiện bằng hình thức nào đây? 


KHÔNG TỬ: Nó thể biện bằng "Lời nói trung tín", 
Chỉ có trung tín mới có chỗ đứng trong xã hội, được 
mọi người tín nhiệm. 

Ta từng nói: "Người không nói đến chữ tín thì 
không có chỗ đứng chân, khác gì xe không có díp có 
càng thì đi sao được?" Người nói năng thất tín sẽ trở 
thành người cô quả. 

HỒ VĂN PHI: Làm như thế nào mới có được "Lời nói 
trung tín” đây? 


KHÔNG TỬ: Muôn vậy chúng ta phải nói năng thận 
trọng, làm việc chu đáo, cần mẫn. "Chu Dịch" nói, 
nguồn gốc của tai họa là ngôn từ. 
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Nói ít và thận trọng thì không để bị người khác 
khinh rẻ, đồng thời tránh được mọi phiển hà dẫn tới 
thất tín. Đương nhiên, nói ít chứ không phải không 
nói. Nói năng thận trọng tức phải biết mình đang nói 
với ai, lúc nảo và nói cái gì. 

HỒ VĂN PHI: Như thế nào là nắm vững thời cơ? 
KHÔNG TỬ: Lúc cần thì nói, lúc chưa cân thì chưa 
TÔI. 

Lúc nói được thì nói, lúc chưa nói được thì chưa 
nói. Thường thì những người gần gủi người quân tử 
dễ mắc phải ba sai lầm: Câu chuyện chẳng động tới 
anh, anh vội lên tiếng, thể là táo tợn; câu chuyện liên 
quan tới anh, anh vẫn yên lặng, thế là lần tránh; 
không nhìn sắc thái người đối diện mà đã vội lên 
tiếng, thể là mù. Chính vì không nắm được thời cơ 
nên mới dân tới những sai lầm đó. 

Đại phu nước Vệ Công Tôn Bạt bao giờ cũng nắm 
vững thời cơ. Một lần ta hỏi Công Minh Giả về Công 
Tôn Bạt: “Ông ta không nói chuyện, không cười đủa, 
không câu lợi phải không? “ Công Minh Giả đáp: "Có 
lẽ người nào đó đã nói sai về ông ta rồi! Con người đó, 
lúc cần nói thì mới nói, lời nói thế mới không nhàm; 
Khi thật vui, đáng cười mới cười, người khác mới 
không thấy chán; lúc có lợi mới cầu lợi, cầu lợi mà 
người khác không ghét, "Nói đúng lúc lời nói mới 
cân". 

HỒ VĂN PHI: Nên nói chuyện với những đối tượng 
nảo? 
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KHÔNG TỬ: Đối tượng nói chuyện thì nhiều lắm, Chỉ 
cần nắm vững vài điểm mấu chốt thôi. Xem ra có thể 
hợp nhau, trò chuyện được, thì nên nói, kẻo lại bỏ sót 
mắt nhân tải; nêu thấy quan niệm khác nhau, khó nói 
thì không nên nói, kẻo phí công phi lời. Người thông 
minh phải làm sao để không sót người tải hoặc không 
phí công sức. 

Khi nói chuyện còn phải để ý đến trình độ của đối 
tượng. Đối với người hiểu biết trung bình và trên trung 
bình, có thể bản luận những đạo lý cao siêu. Đối tượng 
nói chuyện là cha mẹ thì phải có cách khác. Cha mẹ có 
sai thì phải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lới khuyên chưa 
thấm thì vẫn phải cung kính, giữ đạo làm con. Trong 
lòng có lo lắng nhưng không được oán hận. 

HỒ VĂN PHI: Phu tử, xin mạo muội ngắt lời, ngài 
đừng giận. Nếu đối tượng nói chuyện là cấp trên, gian 
giảo chăng ra gì, thì phải thế nào? 


KHÔNG TỬ: Phải giải quyết cụ thể trong trường hợp 
cụ thể. Xin cho ví dụ. 


HỒ VĂN PHI: Như thừa tướng Triệu Cao nắm việc 
triều chính trong thời Tân nhị thế. Triệu Cao muốn 
tiếm quyền, nhưng lại sợ quần thần không phục. Triệu 
Cao mới chỉ hươu nói ngựa để mọi người tranh luận. 
Phu tử, nêu ngài ở đó thì ngài theo, không theo hoặc 
yên lặng? 


KHÔNG TỪ: Ta từng nói, nếu là thời bình thì nên 
làm kẻ sĩ, hưởng bổng lộc. Lúc đất nước loạn lạc tăm 
tối mà còn hưởng bổng lộc là điều sỉ nhục. Lúc này 
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thì biện pháp tốt nhất là gửi mình trên một chiếc 
thuyền nan phiêu diêu nơi biển cả. 

Đương nhiên, mỗi người có mỗi cách suy nghĩ. 
Nhưng nói chung, khi nên chính trị trong sáng thì lời 
nói ngay thắng, việc làm thẳng thấn; khi đất nước đen 
tối thì việc lãm thằng thắn nhưng lời nói phải khiêm 
tồn, 

Theo Triệu Cao là không ngay thẳng, phủ nhận thì 
mang vạ vào thân. Tốt nhất thì cứ ậm à cho qua, hoặc 
chỉ vào má mà ái chà! Răng đau quá không nói được. 


HỖ VĂN PHI: Những người nói hươu là hươu đều bị 
Triệu Cao ngầm giết hại. Người bảo là ngựa và người 
yên lặng đều không hè gì. Ngài theo phương án yên 
lặng vừa giữ được tiếng trong trắng vừa giữa được 
mạng sông. Thế là cao kiến. 

Từ chuyện "Chỉ hươu nói ngựa" làm vãn bối nhớ 
tới một chuyện khác "Phân biệt hươu và nai". Thời 
Bắc Tống, Vương An Thạch có con là Nguyên Trạch. 
Bấy giờ Trạch còn rất bé, có một người khách đem cho 
một chiếc cũi, trong đó có hai con một hươu một nai 
đều còn nhỏ, rồi bảo: "Cháu nói xem đâu là hươu và 
đâu là nai? " Nguyên Trạch không phân biệt được, 
nên suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Nai ở cạnh con 
hươu và hươu ở cạnh con nai". Ai nấy đều sửng sốt. 
KHÔNG TỬ: Còn bé thế mà đã có câu trả lời rất hay, 
chứng tỏ trí tuệ của Nguyên Trạch là siêu quần, biết 
đường nguy biện hay ho. Nhưng nếu sau này Nguyên 
Trạch không khéo tu dưỡng, lấy nhân đức làm góc thì 
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dễ trở thành loại người khéo ăn khéo nói nhưng không 
thực chất. 


HỖ VĂN PHI: Câu chuyện "Phân biệt hươu và nai” 
đòi hỏi đối tượng phải nhanh trí. Nhờ nó mà chúng ta 
thoát được nhiều hoàn cảnh éo le, khó xử. 


Lý Nguyên Quỹ là con của Đường Cao Tông được 
phong là Hoắc vương. Hoắc vương Nguyên Quỹ đến 
Từ Châu kết bè bạn ngang bằng với Lưu Huyền Bình 
đang ẩn cư ở đó. Có người hỏi đến năng lực, sở trường 
của Hoắc vương, Lưu Huyền Bình trả lời, chẳng có gì. 
Văn đi văn lại, Bình đành nói: "Người ta phải có thiếu 
sót, sở đoản thì mới thấy được năng lực, sở trường 
chứT" 

Vậy thì Hoắc vương là người thê nào đây? Câu 

trước Bình nói là không có sở trường, câu sau lại bảo 
không có sở đoản, vậy Hoäc vương chỉ là kẻ tầm 
thường. Đường đường là một vương hầu, Bình dám lấy 
hai chữ "Tâm thường" để đánh giá. Nhưng rõ ràng 
ông ta đã dùng trí, biến hóa, tìm được cách nói khéo 
chẳng nguy hại gì đến thân cả! 
KHÔNG TỦ: Đáp án của Lưu Huyền Bình vừa giữ 
được sự ngay thẳng của mình vừa chẳng có sai sót gì, 
thật là cao minh! Nhưng tốt nhất là không nên can 
dự vào những việc bình luận cái hay cái dở của người 
khác. 

Tử Công rất hay đánh giá người khác. Anh ta tính 
tình thẳng thắn, khó giữ được vết nhơ trong mắt 
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mình. Vì thế có bận ta phải răn: "Đoan Mộc Tứ à! Anh 
tốt lắm rồi chăng? Còn ta thì chẳng rỗi hơi!" 

Ta muốn nói rằng hãy đừng mất thì giờ vào việc 
đánh giá người khác. Thiên hạ còn ối việc cho mà làm. 
Hơn nửa, chân mình còn lắm bê bê, vội gì đã cảm bó 
đuốc đi rê chân người. Nếu phải bàn thì hãy bàn cách 
mà tiến lên. 

HỖ VĂN PHI: Xin ngài nói cụ thế hơn, 
KHÔNG TỬ: Ví như nên bàn về việc tu thân dưỡng 
chí có hơn không? 

Có một lần, Nhan Uyên và Quý Lộ ở cạnh ta, ta 

: "Sao lại không bàn về chí hướng của các con đi” 
Tử Lộ nói, 'Con muôn đưa xe, ngựa và quần áo đẹp 
để các bạn dùng chung. Một mai có hỏng con cũng 
chẳng tiếc". Nhan Uyên nói: "Con muốn làm việc thật 
tốt, nhưng không muốn khoe khoang công trạng của 
mình". Tử Lộ nói: "Con cũng muốn biết chí hướng của 
thày". Ta trả lời rằng: "Ta mong cho người lớn được 
an hưởng tuổi già, bạn bè giữ được chữ tín và trẻ nhỏ 
được chăm sóc chu đáo", 

Tuổi tác khác nhau, tính cách khác nhau, địa vị xã 
hội khác nhau, nên chí hướng cũng khác nhau. Nhưng 
chúng ta giống nhau ở chỗ mong muốn tiên bộ, lành 
mạnh và có ích. 

HỖ VĂN PHI: Đúng như vậy. 


KHÔNG TỪ: Sau lúc trò chuyện, ai cũng có thêm hiểu 
biết, cũng muốn đẩy nhanh học nghiệp èủa mình. 
Thật đáng vui mừng. 
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Tử Hạ từng hỏi: "Trong “Thi” nói: Khéo cười mới 
đẹp làm saol Dung mạo mới xinh làm sao! Tơ lụa mới 
sặc sỡ làm saol”Là có ý gì vậy?" Ta nói: "Chỉ có lụa 
trắng mới làm nên những màu sắc đẹp đẽ nhất". Tử 
Hạ lại hỏi: "Lễ xếp sau nhân hay sao?" Nghe Tử Hạ 
hỏi mà lòng ta mừng rõ: "Tử Hạ à, con gợi mở cho 
thây rất nhiều. Lúc nảy chúng ta có thể bàn luận về 
"Thi" được rồi". 

Đấy, những buổi nói chuyện như vậy bổ ích biết 
bao! Dù là nói chuyện vui, nói chuyện để nhắc nhở lẫn 
nhau thì đều phải có tiền đề chung. 

HỒ VĂN PHI: Tiền đề là cái gì vậy? 
KHÔNG TỬ: Đạo đã không cùng như nhau thì không 
thể cùng mưu sự được! 
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LH 


NGÔN TỦ HIỆN ĐẠI, KHÉO LÉO VÀ TRÍ TUỆ 


HỖ VĂN PHI: Xã hội hiện đại là xã hội cạnh tranh 
gay gất. Con người trong xã hội hiện đại đang bươn 
chải trong cảnh mạnh thắng yêu bại. “Trong chọn lọc 
tự nhiên, ai thích nghỉ thì tổn tại". 

Trong cuộc giành giật gay gắt đó, muốn bảo vệ 
được mình, chế ngự người khác thì ngôn từ là chiếc 
cầu nôi, vô củng quan trọng, giữa người với người, 
Ngôn từ được coi là một loại nghệ thuật đây trí tuệ 
và khéo léo. 

KHÔNG TỦ: Thứ ngôn từ được sinh ra trong một xã 
hội tranh giành gay gắt như vậy phải chăng nó đã 
tách khỏi cái gốc là nhân đức, nảy sinh hiện tượng lời 
nói không trung thực, khéo nói nhưng thiểu đức? 

HỖ VĂN PHI: Về đại thể thì không nên có hiện 
tượng đó. Phạm trủ đạo đức đã được hoàn thiện cao, 
có sức ràng buộc mạnh mẽ trong chúng ta. Trong giao 
tế học ngày nay vẫn còn nền đạo đức ngài đề ra làm 
tố chất giao tiếp quan trọng. Đồng thời trong quá 


20- ĐĐVKT 305 


trình giao tiếp thực tiên người ta vấn xem trọng lời 
nói, hành vi và phẩm hạnh của con người, 


KHÔNG TỬ: Như vậy là người ta vẫn tuân theo phạm 
trù phẩm hạnh mả ta đà ra 'Xét người" qua ngôn, 
hành và đức. Xem ra những tế chất đẹp đẽ đã có một 
. sức sống mãnh liệt và tồn tại lâu dài, 

HỖ VĂN PHI: Xã hội ngày nay là một xã hội cải 
cách, mở cửa. Quan niệm tư tưởng con người luôn luôn 
chuyển đổi cách tân. Tầm mắt của con người luôn 
được mở rộng, mới mẻ. Tư duy trong hoàn cảnh biến 
động đó đang không ngừng chuyển hóa thì tất yêu 
ngôn từ đang trái qua giai đoạn cách mạng cả về nội 
dung lẫn hình thức. Đương nhiên mọi thứ ưu tú 
truyền thống như ngài thường dạy "Lời nói trung tín”, 
lời nói phải lấy đức làm gốc thì phải được kê thừa. 
Nhưng trong kế thừa phải có sáng tạo, nhất là về mặt 
kỹ xảo của ngôn tử. 

KHÔNG TỬ: Quá nhấn mạnh về kỹ xảo của ngôn từ 
liệu có phải là lỗi nguy biện không? 

HỖ VĂN PHI: Không phải như vậy. Thứ kỹ xảo trong 
ngôn tử vừa nói tới vẫn luôn lấy đạo đức làm gốc. Kỹ 
xảo trên cơ sở đạo đức, không hề vi phạm nguyên tắc 
đạo đức. 


KHÔNG TỬ: Muốn nghe được tường tận hơn. 


HỒ VĂN PHI: Nói về kỹ xảo của ngôn từ, cần phải 
sinh động phóng khoáng, phải mới mẻ và trí tuệ, phải 
thẳng thắn chất phác. 


306 


KHÔNG TỪ: Thế nào gọi là sinh động và phóng 
khoáng đây? 


HỖ VĂN PHI: Ngôn từ phải trau chuốt, uyễn chuyển. 
Nghe ra phải thân thiết tự nhiên thì sức hấp dẫn mới 
mạnh. Ngôn từ của loại này khoáng đạt, sinh động, 
người nghe cảm thấy mới mẻ, có sức hấp dẫn rất 
mạnh. 


KHÔNG TỬ: Thế nào là mới mẻ và trí tuệ? 


HỒ VĂN PHI: Giải thích rõ rằng nhanh nhạy, vào đề 
một cách khéo léo. Bằng những hiểu biết sâu sắc làm 
cho người nghe cảm thấy bứng thú. Ngôn từ của loại 
này thể hiện nhiều tri thức sâu sắc có sức chỉnh phục 
trái tim người nghe. 


KHÔNG TỪ: Thã còn thẳng thấn chất phác thì sao?. 


HỒ VĂN PHI: Thẳng thắng và chất phác thường dễ 
đi vào những trái tim bình thường. Thắng thắn và 
chất phác là cái nút gắn bó giữa tâm hồn người nghe 
và người nói, có thể đẩy nhanh quá trình giao tiếp. 
Không phải sắp đặt, chẳng phải màu mè, cứ thẳng 
thắn chất phác thì đối phương dễ chấp nhận hơn, dễ 
được mọi người ủng hộ. 


KHÔNG TỦ: Loại hình đầu tiên ông nói đó chính là 
phong cách ngôn từ của Tử Lộ. Loại hình thứ ba 


không nằm ngoài phạm trù "Nói lời trung tín" của ta. 
Riêng loại hình thứ hai là có phần mới mẻ. 
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HỖ VĂN PHI: Loại hình một vả ba không có ý mới, 
không phải là điều ngạc nhiên. Điêu đó chứng tỏ lũ văn 
bối luôn biết kế thửa vốn qui của các vị tiến bối. Và 
trong kế thửa có sáng tạo, nên mới có loại hình thứ 
hai. Loại hình này chứa đựng nhiều kỹ xảo về ngôn 
từ, vì kỹ xảo và trí tuệ luôn luôn thông nhất với nhau. 

Từ xưa đến nay, rất nhiều kẻ sĩ uyên bác đã vận 
dụng trì tuệ, phát huy kỹ xảo ngôn tử hỏng thoát khôi 
khó khăn, dẹp được loạn, buộc đối thủ phải cúi đâu 
bái phục. 

KHÔNG TỬ: Xin cho nghe về những kỹ xảo trong 
ngôn từ? 

HỒ VĂN PHI: Như giỏi về châm biếm, khác hẳn với 
những lời chê bai trần trụi. Bề ngoài thì cứ ngọt như 
mía lùi nhưng bên trong thì đây rấy những lời miệt 
thị và châm chọc. Loại châm biếm này thường đạt 
được kết quả mỹ mãn. 

Nghe nói có một nhà thơ bình thường nhưng cứ 
nghĩ thơ mình là hay. Một lần lòng đây tin tưởng, nhà 
thơ hỏi một độc giả: "Ngài có cho rằng thơ của tôi cần 
phải bốc lửa hơn nữa không? " Vị độc giả trả lời: 
"Không, tôi cho răng ngài nên ném toàn bộ thơ của 
mình vào lò lửa thì hơn!" 

Vị độc giả rất thông minh. Những lời châm biếm 
khá sâu cay! 

KHÔNG TỦ: Còn nữa không? 


HỒ VĂN PHI: Lại như, nghệ thuật truy xét. Trước 
hệt không nên phủ nhận quan điểm của đối phương, 
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sau đó dựa vào quan điểm của họ mả lập luận đi đến 
những kết quả trái ngược làm cho đối phương phải 
thú tội. 

Có một người mua về một cân thịt, dặn người hầu 
gái chuẩn bị cho bửa ăn tôi. Người hầu ăn hết thịt lại 
còn lửa ông chủ: "Nô tì đang lúi húi rửa mặt, thì con 
mèó quí của ngài đã chén hết cả cân thịt". Chủ nhân 
hHền bất mèo để lên bản cân và cân được đúng một 
cân. Ông chủ vờ làm lạ, cứ lấm bẩm mãi. "Nếu đây là 
mèo thì thịt đi đâu? Còn đây là thịt thì con mèo đi 
đâu rồi nhỉ? " Cứ thế, người đó lấm bẩm mãi. Đứa hầu 
gái nghe mà cảm thấy như mình đang ngồi trên đống 
lửa, cuối củng đành phải nhận tội. 

KHÔNG TỬ: Còn nữa chứ? 


HỒ VĂN PHI: Còn nhiều! Lại như thuật mâu thuẫn. 
Tức là lấy mâu đánh thuẫn, hoặc là lấy đạo của người 
mà trị người. 

Chuyện rằng một nhà nguy biện sang hàng xóm 
vay tiền, mãi mà chưa trả. Người hàng xóm sang đòi 
nợ. Nhà nguy biện đắc chí, cười nói: "Đúng, trước đây 
tạ vay tiên của ông, nhưng ông cần phải hiểu, mọi vật 
đang luân chuyển, đang biến đổi. Ta vay tiền trước 
đây không phải là ta bây giờ, ta trước kia không phải 
là ta hôm nay. Ông đi tìm ta trước kia mà đòi nợ vậy!" 
Nghe xong, người hàng xóm nổi trận lôi đình, vớ gây 
đánh nhả hùng biện một trân nên thân. Nhà biện 
luận đau quá hóa giận, quyết lôi người hành hung đi 
cáo quan. Người này cười, nói: "Đúng, ta đánh ông 
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đấy. Nhưng như ông vừa nói: "Mọi vật đang luân 
chuyển, đang biến đổi"; ta đánh ông khòng phải là ta 
lúc này, ta trước kia không phải là ta bây giờ. Ông 
nên đi tìm ta lúc đó mà cáo quan vậy". Nhà hùng biện 
biết mình xúi quấy, bởi lập luận của người hàng xóm 
là lập luận cúa chính mình! 

Về kỹ xảo của ngôn từ không phải chỉ nói một lúc 
ma rảnh rọt được. Đây chỉ mới là một vài ví dụ. 
Nhưng tựu trung lại người ta phải biêt theo thời mà 
ứng, tủy cơ mà biến. Muốn làm được như vậy, con 
người phải có trí tuệ, phải được rèn luyện nhiều lần 
trong thực tiễn. 

KHÔNG TỦ: Ta tán thành khéo nói, nhưng phải khéo 
nói trên cơ sở đạo đức. 
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LIV 


NÓI NĂNG THẬN TRỌNG 
LÀ PHƯƠNG PHÁP HAY NHẬT 


HỖ VĂN PHI: "Lời nói thận trọng" là phong thái của 
người quân tử, châm ngôn uày không có ý nghĩa thời 
đại. Như trên đã phân tích, tùy theo sự biến đổi của 
thời đại, con người có cùng một nhận thức: Trong cuộc 
sông người giao tiếp tốt biết nói năng lưu loát, biết 
phản ứng linh hoạt và được nhiều người ủng hộ. 
KHÔNG TỬ: Còn người ăn nói thận trọng thì lúc này 
không còn chỗ đứng nửa hay sao? 

HỒ VĂN PHI: Trong xã hội hiện nay, những người 
ăn nói thận trọng, từ tốn luôn cảm thấy mình tụt hậu, 
không còn chỗ đứng trong cuộc sống, thậm chí không 
còn tin ở mình nữa. 

KHÔNG TỬ: Xem ra ta đã nhằm lẫn khi dạy các đệ 
tử phải Ít nói. 

HỖ VĂN PHI: Phu tử, xin ngài đừng tự trách mình. 
Nếu đem phương pháp giáo dục của ngài: không nói 
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mà dạy vào lĩnh vực ngôn tử, biến không nói thành 
nói, thì còn gì để phải bàn nửa? 
KHÔNG TỦ: "Không nói thành nói" là thế nào đây? 


HỖ VĂN PHI: Nhược điểm của người 1‡ nói là ngôn 
từ vụng về. Văn bôi không yêu cầu họ phát biểu mà 
phải dùng biện pháp khác mới được, gọi là ' Không nói 
thành nói” không nói mà thắng người nói. Chỉ cần biết 
cách thì người vụng nói sẽ thắng được những kẻ mau 
mồm mau miệng, thơn thớt nói nói cười cười. 
KHÔNG TỦ: Có phương pháp ấy chăng? 


HỒ VĂN PHI: Kể có bốn loại: 1. Lấy đức để được chử 
tím; 2. Thay bằng việc làm; 3. Cho trước để được nhân 
tâm; 4. Lẫy nhu chế cương. Tư tưởng của ngài chính 
lả nguôn gốc của mấy thứ đó. 


KHÔNG TỦ: Xin nói cụ thể hơn, 


HỖ VĂN PHI: Láy đức để được chữ tín. Ý nghĩa của 
đạo đức không cân phải bàn nữa! Phẩm đức cao 
thượng lưu lại một ảnh hưởng rất lớn, những kẻ giỏi 
đường khua môi múa mép không sao địch nổi. Tất 
nhiên người đời luôn luôn nguyễn rủa những kẻ "khẩu 
phật tâm xà”. Vì vậy những người vụng về nên bỏ chữ 
"ngôn" giành lấy chữ đức”, lấy đức để được chữ tín 
vậy! Lúc thường phải biết khoan dung độ lượng, lòng 
dạ phải rộng rãi, đừng có so đo, lấy lý mà ép người. 
Được vây, thì dù chẳng có tải hủng biện "Uốn lưỡi 
thắng người" vẫn cứ thu phục được nhân tâm. 
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KHÔNG TỪ: Lấy gì làm bằng? Xin cứ cho một v1 dụ, 
HỒ VĂN PHI: Thời Chiến Quốc, Sở Trang vương thết 
tiệc quân thân, Dạ tiệc đang hào hứng, mọi người 
đang vui say chè chén, thình lình bên ngoài một trận 
gió tạt vào, làm tất cả đèn nền tắt sạch. Trong lúc 
nhập nhoạng ấy, một người cầm lấy vạt áo chực ôm 
nàng Hứa Cơ, người thiếp yêu dấu của Sở Trang 
vương. Hứa Cơ thuận tay dứt đứt dải mũ của người 
đó rồi bẩm cáo xin vua sai người cầm đèn soi xem 
người đó là ai. Trang vương liền nói: "Rượu say thì dễ 
làm càn, nào có gì đâu!" rồi truyền lệnh cho mọi người 
tự dứt hất dải mũ. Ít lâu sau, nước Ngô cất quân xâm 
phạm nước Sở, tướng quân Đường Giáo là người xông 
pha hiểm trận, anh dũng chiến đấu, lập cóng hiển 
hách. Trang vương hỏi vì sao lại đũng cảm đến như 
vậy, Đường Giáo đáp: "Thân là người đứt dải mủ đầu 
tiến đêm hôm đó". 

Trang Vương biết bỏ qua những thiếu sót nhỏ của 
bảy tôi, nên mọi người mới hết lòng, giành được thắng 
lợi lớn! 

KHÔNG TỦ: Còn thế nào là "Thay bằng việc làm"? 
Phải cháng xuất phát tử câu: "Người quân tử nói ít 
làm nhiều" của ta chăng? 

HỖ VĂN PHI: Đúng như vậy. Câu nói đó đã chỉ ra 
lỗi thoát cho những người vụng nói trong lúc giao tiếp. 
Trong xã hội hiện đại, người ta luôn hãm mộ những 
ai có tài ăn nói và cảng tán thưởng, sùng bái những 
người có thực tài. Vì vậy những người vụng nói phải 
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có hành động thực tế nào đó để thu phục nhân tâm. 
Có một người trong đơn vị vốn không giỏi về ngôn tử, 
nói năng cứ ấp a ấp úng. Ban đầu nhiều kẻ chê trách. 
Về sau, nhờ làm việc cần mẫn và chu đáo, mọi người 
lại ủng hộ anh ta. Nhà ai đường điện cô sự cô, hoặc 
máy nước rò ri người đó đều tận tình đến giúp. Nhà 
nào có việc, đều thích tìm đến nhờ vả. Quan hệ trong 
đơn vị thật tốt đẹp, ai cũng muốn gần gũi anh ta. 
Ngay cả những người ban đâu chê trách, thì bây giờ 
cũng hiểu và rất cảm phục. 


KHÔNG TỬ: Xem ra ở đầu người ta cũng quí trọng 
những anh chàng biết cần mẫn làm việc. Còn như 
"Cho trước để được nhân tâm" là ý thế nào? 


HỖ VĂN PHI: Biện pháp đó bắt nguồn từ quan điểm 
"Thành tín" của ngài. Người thành công trong giao 
tiếp phải là người được nhiều người thông cảm và tin 
tưởng. Có "thu phục được nhân tâm" hay không, người 
vung nói thường dùng biện pháp "cho trước để được 
nhân tâm". 

Một trong những nguyên nhân khiến Cao Tổ Lưu 
Bang thành công là khéo biết dùng người tài. Nhưng 
bộ hạ của Lưu không phải tất cả đều là hiền lương, 
mà mỗi người mỗi phách. Ngay Lưu Bang cũng chẳng 
"giỏi nói để lấy lòng". Nhưng thực là kỳ lạ, mọi người 
cứ vây lấy Lưu Bang. Ngay cả những lúc tình thế ác 
liệt cũng chắng có ai bội phản. Một lần cùng với quần 
thần dự tiệc, Lưu Bang lên tiếng hỏi: "Vì sao ta lấy 
được thiên hạ, các vị biết chăng?" Quần thân đều đáp: 
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"Không bao giờ bệ hạ hưởng một mình cái mả mình 
có, chúng thần đều được chung hưởng". Bức màn bí 
mật hé mở. Bí quyết dùng người tài để an bang trị thể 
của Lưu Bang là "Làm điều thiện, trợ giúp người 
lành". 

Nhưng chịu ơn nhiều dễ làm người ta cảm thấy áy 
nắáy, nảy sinh tâm lý phản nghịch. Vì vậy, trong glao 
tiếp hiện nay mỗi khi dùng biện pháp cho để lấy lòng, 
nhưng không được làm tổn hại đến lòng tự trọng của 
đối phương. Một mặt, giúp người mà không cần người 
phải báo đáp để đôi phương an tâm. Giúp người mà 
vẫn tôn trọng người. Mặt khác phải làm cho đối 
phương hiểu rằng việc mình giúp đỡ không đáng là gì 
cả, phải đề cao lòng tự trọng của đôi phương. 


KHÔNG TỦ: Nhu và cương trong "Lấy nhu chế 
cương”, đây là phương pháp trùng với tư tưởng trong 
"Dịch", không coi là công của ta được. 


HỖ VĂN PHI: "Lấy nhu chế cương" tức là lấy "nhu" 
trong tư tưởng chống lại ' cương" trong ngôn từ. Nói 
thăng ra là lấy chữ "Thành" của người để thu phục 
người khác. 


Một người khi còn trẻ đã được cử giữ chức vụ lớn. 
Trước đó ông ta bị một người khác chửi cho tối tăm 
mặt mũi trong một bài diễn văn. Phải đối xử với địch 
thủ như thế nào đây? Ăn miếng trả miếng ư, nhưng 
ông không hùng biện bằng đối thủ. Thế là ông quyết 
định sẽ lôi kéo đối thủ bằng lòng chân thành của 
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mình. Ông thực tâm biên thư xin ý kiến của đối thủ. 
Đổi lại, đôi thủ cũng chân thành đấp lời. 

Tuy là quan to nhưng ông luôn biết khắc phục 
khiêm khuyết của mình là vụng nói. Lúc nào ông cũng 
giữ thái độ khiêm tốn. Chưa từng nói những lời võ 
đoán gây ác cảm với người khác. Ông luôn coi trọng ý 
ˆ kiến mọi người. Giá như họ có chỗ sai ông cũng nhẹ 
nhàng nói rõ quan điểm của mình. Mỗi khi tự thấy có 
thiếu sót, ông chân thành thừa nhận ngay. Ông thừa 
biết một người vụng nói như ông thì không thể khua 
môi múa mép với người khác, ông đành bổ cứu bằng 
chữ "nhu" trong thái độ mà thôi. 

KHÔNG TỦ: Thì ra ông đang chơi chữ với ta! Nói đi 
nói lại bốn phương pháp của ông vẫn chỉ là những tư 
tưởng và quan niệm của ta. 

HỖ VĂN PHI: Thực là vinh hạnh lắm chứ. Hơn hai 
ngàn sáu trăm năm sau, quan điểm của ngài vẫn còn 
tác dụng. Ngài quả là một nhà tiên tri đời đời bất hú! 
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THIÊN HÒA HỮU 


Hà Long Đàm ở Bắc Kinh. 

Một con thiên nga vừa dừng chân đã bị một phát đạn 
ác độc bắn chết. Không ai nỡ xem vở vũ kịch nếi tiếng "Cái 
chết của con thiên nga". Hỗ Long Đàm nơi đô thị đã giết 
chết "Hồ Thiên Nga" xinh đẹp. Ô hô! Mây trắng hết rồi, 
không còn sự mềm mại nửa; Trời cũng hết rồi, không còn 
âm vang nữa. 

Cho đến lúc chết, thiên nga vẫn không sao khép được 
đôi mắt xinh đẹp của mình. Nó không thể hiểu được vì sao 
người láng giềng gần gũi lại dã man và vô trí đến thế! Xã 
hội vả tự nhiên vốn thân thiết, môi hở răng lạnh, sống chết 
có nhau. Ngày tận cùng của tự nhiên cũng là ngảy tận cùng 
của nhân loại, Còn như tự nhiên mở mày mở mặt thì nhân 
loại cũng được thơm lây. Vẫn mong có một ngày, nước kia 
vẫn tí tách, ráng chiều vẫn rực rỡ, bên hô đàn chim vận bơi 
lội làm cho hoàng hôn cảng thêm thơ mộng. 

Nhưng con đường ở đâu đây? Trong nền văn hóa truyền 
thống của Trung Quốc sẵn có chữ "hòa", chính nó giúp ta 
tìm ra điều bí mật trong quan hệ giữa con người với tự 
nhiên và xã hội. 


Nhân đây xin nghe phu tử bàn về chữ "hòa". 
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LV 


NÓNG QUÁ KHÔNG ĐƯỢC, 
LẠNH QUÁ KHÔNG XONG. 


KHÔNG TỪ: Hôm nay chúng ta nói đến chuyện "hòa 


hữu”. 


HỖ VĂN PHI: Phu tử, tử xưa tới nay, quan hệ bè bạn 
thường hình thành tử “giao” và "kết", chưa hề nói đến 
"hòa" bao giờ. Điều này thực chưa hiểu, đó là một 
phát hiện mới chăng? 

KHÔNG TỬ: Có thể ông chưa quen với cách đặt vấn 
đề. Lấy chữ hòa để bàn về tình bạn là không có gì 
mới. Trong các tác phẩm của ta thường bắt gặp những 
trường hợp tương tự. 

Xét quan hệ bè bạn mà bàn về "kết", hiển nhiên là 
đúng rồi. "Giao" và "kết" là hai động từ thường nói về 
thủ đoạn hoặc quá trình, hình thành những quan hệ 
tôn trọng nhau, hiểu biết nhau; bình đẳng, thương 
yêu, đoàn kết giúp đỡ giữa con người với con người. 
Như vậy tình bạn sẽ ngày càng hoàn thiện hoàn mỹ 
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và gọi là "hòa hữu". Vì vậy, dùng chữ "hòa hữu" để 
nới lên quan hệ bè bạn thì hơn hắn các chữ "giao 
hữu", "kết giao". 

HỒ VĂN PHI: Lúc đầu cứ tưởng ngài bàn những 
chuyện mơ hồ, lập dị. Mãi khi nghe ngài giải thích, 
vấn bối mới hiểu. Có điều, nhiều từ ngữ đã hình 
thành như một thói quen trong dân gian từ hàng 
ngàn năm rồi, có nên thay đổi tày tiện không? Vĩ như 
các chữ "cứu hỏa”, rõ ràng là đi diệt hỏa, chứ đâu phải 
đi cứu hoả! Lại như "khôi phục mệt mỏi" mệt môi thì 
việc gì phải khôi phục? 

KHÔNG TỦ: Đừng hiểu lâm ý của ta. Ta đâu có muốn 
thay đổi từ nào! Huống hồ ta lại không phải là thành 
viên của uỷ ban biên soạn tử điển, ta càng không đủ 
tư cách để làm điều đó! Vốn dĩ ta chỉ muốn thông qua 
từ "hòa hữu" để nói về tư tưởng giao hữu mà thôi! 
HỖ VĂN PHI: Điều này thì vãn bối hiểu. Nhưng 
chính ngài cũng từng nói, phải giữ chữ "trung" chữ 
"tín" khi bàn việc cùng bè bạn, như vậy là ám chỉ điều 
gì đây? 

KHÔNG TỬ: Trung và tín với bè bạn là tiêu chuẩn 
trong hành vi đối xử. Ý muốn nói, kết giao chỉ là thủ 
đoạn, hòa chính là kết cục. 

HỒ VĂN PHI: Xin hỏi, từ trước ngài đã nói đến hai 
chữ "hòa hữu" chưa? 

KHÔNG TỬ: Sao lại chưa nhỉ? Trong "Luận Ngữ”, ta 
từng nói: "Người quân tử hòa và bất đêểng, kẻ tiểu 
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nhân đồng nhưng bắt hòa". Người quân tử hòa thuận 
mà không cùng lợi ích với người khác. Kẻ tiểu nhân 
thì ngược lại. 


HỖ VĂN PHI: Vì sao lại như vậy? 


KHÔNG TỪ: Đơn giản thôi mà. Người quân tử vì đạo 
nghĩa kết thân tình, khóng so đo, được mất. Vì vậy 
mới hòa thuận với người khác. 

Ngược lại kẻ tiểu nhân xuất phát từ lợi ích cá 
nhân, luôn luôn so đo về vật chất thì làm sao mà hòa 
thuận được. 


HỖ VĂN PHI: Có lẽ trước đây ngài đã từng giải thích 
khái niệm về chữ hòa. 


KHÔNG TỪ: Không phải thê. Từ rất lâu, người ta đã 
dùng khái niệm về chữ "hòa", Trên văn tự khắc 
xương, khắc đồng từ thời nhả Thương nhà Chu đã 
xuất hiện chữ "hòa". "Hoả" vốn tượng trưng cho thanh 
âm. Về sau biến hóa thành hòa bình, hòa thiện, hòa 
mục, hòa nhã, chan hòa, dung hòa. Khái niệm về chữ 
"hòa" thật rộng lớn. Với mọi vật, mọi hoàn cảnh củng 
tổng thể các môi quan hệ, "hòa" dung hợp thành một 
thể thống nhất. 

Về phần mình, ta đã vận dụng chữ "hòa" vào quan 
hệ giữa người với người trong xã hội, nhấn mạnh tính 
hoàn chỉnh trong một xã hội hòa hợp. Lời ta nói: 
"Thực hành lễ, hòa là quí". Tức là tôn sùng "nhân 
hòa", chủ trương "hòa là quí, nhằm đạt tới hòa với 
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mọi người, có hòa có trung, chính thông nhân hòa, nội 
hòa ngoại thuận. 

HỒ VĂN PHI: Như vậy thì "hòa hữu" chính là một 
quan hệ lý tưởng giữa người với người. 

KHÔNG TỦ: Còn gì mà nói nữa? Được sống vui về với 
- bẻ bạn, thuận hòa với người thân, thì còn mong gì hơn 
thế nữa! Thực là "Củng nhau gắng gỏi, cùng nhau vưi 
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ve. 


HỖ VĂN PHI: "Cùng nhau gắng gỏi, cùng nhau vui 
vẻ' nghĩa là gì? 
KHÔNG TỦ: Mọi người biết đệng viên lẫn nhau, vui 
vẻ với nhau. Tử Lộ từng hỏi: "Như thế nào mới được 
coi là kẻ sĩ?" Ta nói: "Khích lệ lẫn nhau, hòa hợp với 
nhau, có thể coi là kẻ sĩ. Bạn bè phải động viên nhau, 
anh em luôn phải hòa thuận”. 
HỖ VĂN PHI: Lời nói thật đơn giản, dễ hiểu, còn có 
phần giáo điều. Nhưng nghiền ngẫm kỹ mới thấy chưa 
hẳn đã dễ khi ngày nào chúng ta cũng hòa thuận vui 
vẻ được với bè bạn, đồng sự và người thân! 
KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Mọi chuyện đều ở chữ "hòa" 
mà ra. Cần phải có "mức độ", lạnh quá không được, 
nóng quá không xong, phải luôn như "không gần 
không xa, như gần như xa". Đó mới là hòa. 

Ví như, hầu vua mà gần gũi quá là sỉ nhục; bè bạn 
kết giao mà năng lui tới thì tất sẽ phải xa nhau. 

Vì sao lại nảy sinh hai kết quả trái ngược nhau? 
Vì không thật "hòa". Không thể thân mật quá với nhà 
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vua, để một khoảng cách vừa đủ để nhà vua còn thấy 
mới mẻ. Nếu không, gần vua như gần hổ, dễ dàng mất 
mạng. 

Đối với đồng nghiệp với bè bạn cũng phải như vậy! 

Cũng xuất phát từ đó. "Lễ' viết:Người quân tử nói 
_ năng thoáng đạt”, "Quân tử nói là làm'. 
HỒ VĂN PHI: Người xưa nói: "Quân tử kết giao là có 
nghĩa, bất tất phải lui tới nhiều". Nên giữ một khoảng 
-cách nhất định, làm cho quan hệ càng thêm gắn bó. 
Bát đũa có lúc còn va chạm, hãy đừng quên điều đó. 
Nhất là thanh niên nam nử vừa sa vào vòng yêu 
thương, suốt ngày anh anh em em, như hình với bóng, 
há không hiểu rằng cảng gần càng mất đi cảm giác 
thần bí, cảm giác mơ hồ, giảm mất sức hấp dẫn. "Tình 
cảm dài lâu, đâu cứ phải gần gũi". Để tình yêu mãi 
mãi xanh tươi thì đừng vội vã thiêu đốt. Hãy lắng 
nghe lời chỉ giáo của phu tử. 
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LVI 


HÒA MÀ KHÔNG ĐÔNG, ĐỒNG SẼ KHÔNG TIẾP 


KHÔNG TỪ: "Hoà" là phương pháp tư duy, là một 
khái niệm quan trọng trong nền văn hóa truyền thông 
Trung Quốc, thể hiện toàn bộ hệ thống tư duy của 
Trung Quốc. "Hoà" còn là tỉnh thần sáng tạo độc nhất 
của đạo đức Trung Hoa. 

HỒ VĂN PHI: Đúng như vậy chưa? Phương tây cũng 
có khái niệm về hòa nhã, hòa bình. Vào thời Phục - 
Hưng, phương tây có nhiều triết gia, nhà nghệ thuật, 
nhà lịch sử cùng kêu gọi hòa bình, hòa hợp. 

Ví như, tử xa xưa người phương tây đã biết trái 
đất hình tròn, Côlômbõ mới có cuộc thám hiểm 
vòng quanh thế giới. Trái đất hình tròn: Tròn lả hình 
dáng đẹp nhất chọn ra từ chữ "hòa". Vì vậy, người 
phương tây cho hình tròn là khái niệm đẹp nhất, hòa 
hợp nhất. 


KHÔNG TỦ: Khái niệm và hệ thống là hai phạm trù 
khác nhau. Khái niệm là một mặt, hệ thống là toàn 
diện; Khái niệm là cá biệt, hệ thông là tổng quan. Vì 
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vậy "hòa" thể hiện truyền thống tư tưởng ưu việt của 
đạo đức Trung Hoa trong qui luật phát triển, trong 
nhận thức sự vật một cách tổng thể và toàn diện. 
Điều này chắc không có ở nền văn bóa phương tây. 


HỒ VĂN PHI: Người phương tây sùng bái khoa học 
thực nghiệm, phân tích số liệu, phán đoán và rút ra 
kết luận. Vì vậy, họ đạt được nhiều thành tựu trong 
lĩnh vực khoa học tự nhiên như trong vật lý, trong hóa 
học. Và nhận thức luận của họ được xây dựng trên 
nền tảng chủ nghĩa tự do. 

Nền văn hóa truyền thông Trung Quốc lấy huyết 
thống, tông tộc làm chủ thể, chú trọng nghiên cứu 
quan hệ giữa con người và xã hội, giới tự nhiên; từ cái 
toàn bộ mà nhận thức sự vật. Từ đó mới nảy sinh ra 
một nền văn hóa - văn hóa hòa. 

Vì vậy, nhìn toàn cục, nền văn hóa phương tây 
không có sự "hòa hợp” như ngài thường nêu. Văn hóa 
phương tây nhấn mạnh đấu tranh, với phương thức 
sinh hoạt luôn là tranh đấu, bóc lột và không ổn định. 


KHÔNG TỬ: Sau khi nhất trí như vậy, chúng ta nên 
bàn đến tác dụng của chữ "hòa" trong lĩnh vực xã hội. 
HỒ VĂN PHI: Ö phần trước ngài nói tới "Người quân 
tử hòa mà không đồng", xin hỏi về mặt khái niệm 
"hòa" và "đồng" khác nhau ở chỗ nào? 

HỒ VĂN PHI: "Hoà" và "đồng" là hai lĩnh vực khác 


nhau xa! "Đồng" chỉ sự đồng nhất đơn thuần. "Hoà" là 
một tập hợp thống nhất của nhiều nhân tế đối lập. 
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Dưới triều Chu, Sử Bá đã nói: "Bách vật" hình 
thành bởi "Tiên vương và thổ, kim, mộc, thủy, hoả”. 
Mọi vật trong tự nhiên và xã hội, đều hòa hợp nhưng 
lại xuất phát tử ngũ hành tương khắc, "hòa thì có, 
đồng thì hết", Sử Bá cho rằng: một thanh thì không 
dịu, một vật thì không sắc, một vị thì không ngon, 
một vật thì không đáng nói. Cũng có nghĩa là: Thanh 
âm đơn nhất thì khó nghe, một màu thì không sặc sỡ, 
một mùi thì làm gì có vị, một vật thì không biết xấu 
tốt thế nào. Sử Bá nhận xét, nên thống trị của Chu 
vương đã vi phạm nguyên tắc "Hòa đồng" trái nhau 
hợp nhau, vì thế mới thất bại suy tàn. 


HỖ VĂN PHI: Trước kia, trong ấn tượng của mọi 
người "hòa" là một sự dàn xếp, một sự điều hòa vô 
nguyên tắc, hiểu như vậy là sai. "Hoà" không phải là 
ngang bằng, càng không phải "ở mức không xung đột” 
trong lĩnh vực xã hội, mà chính lä biết khắc phục mâu 
thuẫn để hình thành sự hợp tác, hòa hợp, ngang bằng 
của một tổng thể, gọi là trạng thái "bòa”. 


KHÔNG TỬ: Đúng như vậy, Nói ngay như tình bạn, 
có được một người bạn tâm đầu ý hợp thì tuyệt, nhưng 
biết tìm ở đâu đây? Có thể là bạn học chăng, nhưng 
vị tất đã là người cùng chính đạo. Có thể là người 
cùng chính đạo, nhưng vị tất đã cùng lễ nhạc... 

Có thể không tìm được người hòa hợp hoàn toàn, 
nhưng bạn thì vẫn phải có, làm sao đây? Đành phải 
tìm người có chỗ hợp chỗ chưa hợp, đó chính là hòa. 
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HỖ VĂN PHI: Ngài tửng nêu đặc điểm của ba loại 
bạn có lợi và ba loại bạn có hại để làm tiêu chuẩn kết 
giao bè bạn, phải chăng đó cũng là thể hiện của hoà? 
KHÔNG TỪ: Đúng như vậy. Ta từng nêu ba loại bạn 
có ích: bạn chính đạo, bạn trung thực, bạn biết nhiều 
hiểu rộng. Ba loại bạn có hại: bạn chỉ biết bợ đỡ, bạn 
khẩu phật tâm xà, bạn hay khuếch khoác. 

Chính trực thì không nghiêng ngả, trung chính 
phương chính, đương nhiên là hòa. Lòng dạ trung 
thực, nói và làm nhất nhất cũng là hòa. Hiểu nhiều 
biết rộng, bù đắp được những điểm chưa đủ cũng là 
một biểu hiện của hòa. 


HỖ VĂN PHI: Và như vậy tiêu chuẩn để phân biệt 
ba loại bạn có hại cũng xuất phát từ hòa. Nếu biết lấy 
khuyết điểm của bạn làm gương soi, để mình không 
mắc phải những sai lầm tương tự, chuyển sai thành 
đúng là mục đích của "hòa", có phải vậy không? 
KHÔNG TỦ: Giải thích như vậy là hợp đạo. Ngay cả 
khi khuyên nhủ bè bạn cũng phải theo nguyên tắc của 
“hòa”. 

_ Tử Công từng hỏi ta về đạo xử sự với bè bạn, ta 

"Phải khuyên can chân thành và bày vẽ cho bạn. 

Nếu „SE nghe thì thôi. Không việc gì phải buồn bã!" 
Phải chân thành chỉ rõ thiếu sót của bạn, gợi ý hướng 
dân để bạn sửa sai. Gặp lúc bạn không nghe thì đến 
một lúc nào đó nên chấm dứt. Nếu cứ tiếp tục thì bạn 
sẽ không nề tình, từ bực đến giận, gây khó dễ và làm 
ảnh hưởng tới nhân cách của mình. 
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Nắm vững chữ "độ" trong ngôn ngữ cũng là vấn đề 
quan trọng khi xử lý quan hệ bè bạn. 

HỒ VĂN PHI: Quan điểm của ngài chỉ đúng với 
những trường hợp chung chung, Còn khi bè bạn mắc 
sai lâm lớn, nguy hại đến tính mệnh, ảnh hưởng tới 
quốc gia tới xã hội thì biết tính sao? 
KHÔNG TỦ: Đương nhiên là vậy. Nếu bè bạn mà vi 
phạm hình luật, phép nước thì cá nhân anh ta đã mất 
hết trạng thái của "hòa" thì không thể xử lý theo tiêu 
chuẩn của "hòa" được! Nói như ngôn ngữ hiện nay, cái 
trước lả mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cái sau là 
mâu thuẫn địch ta. 

Chỉ có Án Anh mới là người vận dụng khéo léo 
nhất khái niệm "hòa" trong quan hệ giữa người với 
người. 

HỖ VĂN PHI: Ấn Anh là ai vậy? 

KHÔNG TỬ: Án Anh là người cùng thời với ta, là đại 
phu danh tiếng của nước Tê. Án Anh tự là Bình 
Trọng, người Di Duy (Cao Mật, Sơn Đông), lập nên 
chính tích xuất sắc dưới ba triều Linh công, Trang 
công, Cảnh công, giảnh vinh quang cho nước Tà. 

Đặc điểm lớn nhất của Án Anh là giỏi dùng hòa để 
giao thiệp với người khác. Càng quen biết Án Anh 
càng được bè bạn kính trọng. Vì thế ta mới ca ngợi. 
HỒ VĂN PHI: Vậy bí quyết của Án Anh là gì? 


KHÔNG TỦ: Hiểu "hòa" sâu sắc và khéo vận dụng 
"hòa". Án Anh nói "hòa" như nẫu một món canh, phải 
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gia giảm nguyên liệu như cá thịt, bớt hoặc thêm lửa, 
điều chỉnh hương liệu, mắm muối sao cho vừa mới 
thanh một bát canh ngon. 

Án Anh lại lấy âm nhạc làm ví dụ. Mọi âm thanh 

phải "Trong đục, lớn bé, ngắn đài, buôn vui, cứng 
mềm, nhanh chậm, cao thấp..." hòa hợp với nhau thì 
mới thành nhạc. 
HỖ VĂN PHI: Án Anh hiểu về "hòa" hết sức biện 
chứng, tìm ra nhiều mặt đối lập khác nhau bao hàm 
trong "hòa". Chẳng trách Án Anh là người biệt xử lý 
quan hệ bè bạn hay đến như vậy. 

Riêng về điểm này, nền văn hóa hòa giúp chúng ta 
nhận thức được mâu thuẫn của sự vật, nắm chắc mức 
độ của đấu tranh. Chúng ta thúc đẩy cho mâu thuẫn 
trong sự vật chuyển hóa, nhanh chóng biến thành sự 
vật mới cũng Ìà trạng thái hòa mới. 

Trong xã hội có giai cấp, đảng Cộng sản tiến hành 
đấu tranh giai cấp để xóa bỏ giai cấp, nhưng lịch sử 
đã bước sang giai đoạn xã hội chủ nghĩa mà vẫn "lấy 
đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh" thì không khỏi đã 
rời bỏ, đã vi phạm chữ trung ban đầu của chúng ta. 

Vì vậy, cần phải nhận thức sâu hơn, cao hơn nữa 
về khái niệm "hòa" và nền văn hóa. 
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LVH 


TRỜI ĐẮT HÒA HỢP, 
CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SÔNG 


KHÔNG TỦ: Chúng ta vừa bàn phải xử sự như thế 
nảo trong quan hệ bè bạn. Nếu biết mở rộng khái 
miệm bè bạn: thì trước mắt chúng ta còn vô số những 
khái niệm về sự thống nhất giữa những mặt đối lập. 
Như quân thần, quân dân, cha con, vợ chồng, nước 
nảy và nước khác, dân tộc này và dân tộc khác. Mọi 
lĩnh vực trong xã hội loài người đều là thể hiện của 
văn hóa hòa. 

HỖ VĂN PHI: Mong ngài nói cụ thể hơn, 


KHÔNG TỬ: Ví như quan hệ giữa quân và thân, cần 
phải giữ được chữ "hòa" mới có lợi cho nền chính trị 
đất nước. Để nhà vua thấu được mọi việc, cần có người 
nêu ý kiến trái ngược. Người đó là thần. Thần nêu M 
kiến phản đối giúp vua thành công. Cũng vậy, vua 
phủ định, thần nêu ý kiến khẳng định khiến vua lựa 
chọn được chính xác. Có như vậy chính mới thông 
nhân mới hòa. 
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HỒ VĂN PHI: Nghĩa là trong quan hệ giữa con người 
trong xã hội phải thể hiện tỉnh thần chữ "hòa", phải 
ức chế lẫn nhau, lại phải giúp nhau phát triển. 


KHÔNG TỦ: Phải hiểu như vậy. Người trước từng đã 
nhắn mạnh như vậy. Như hòa hợp ngũ giáo có thể 
làm cho trăm họ an cư lạc nghiệp. Ngũ giáo là cha có 
nghĩa, mẹ nhân từ, em kính, anh nhường, con cái biếu 
đề. 

Quản Tử có cách nhìn toàn diện nhất về điểm nảy. 
Quản Tử coi sự "hòa hợp" của dân chúng là sự thể 
hiện trực tiếp đạo đức của dân chúng; học tập “hòa 
hợp" là học tập đạo đức. Dân chúng chỉ cần học tập 
đạo đức sẽ có sức mạnh vô địch. 

HỒ VĂN PHI: Ngài vừa nói đến "hòa hợp" vậy "hòa 
hợp" cũng cùng một khái niệm như “hòa” chăng? 


KHÔNG TỦ: "Hoà" và "hợp" có phần khác nhau. Như 
đã nói, "hòa" là thanh âm tương ứng. Còn "hợp" là hai 
môi mím chặt. Về sau chữ "hợp" mới diễn hóa thành 
hội hợp, kết hợp, liên hợp, xúc hợp, tổ hợp, phù hợp, 
hợp tác, hợp lý, đều là chỉ sự liên hệ tổ hợp của sự 
vật. Các nhà tư tưởng cổ đại nói đến "hòa hợp" vì 
“hợp” ngoải ý nghĩa hiệp tác, đoàn kết ra, còn hàm 
nghĩa là hướng tâm, tụ lại, bao lại, có khả năng thể 
hiện quan hệ giữa người, giới tự nhiên và xã hội một 
cách hoàn chỉnh nhất. Còn chử "hòa" ta dùng ở phần 
trước lả muốn diễn đạt một khái niệm hoàn chỉnh về 
"hòa hợp”. 
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HỖ VĂN PHI: Phần trước ngài có nhắc đến đạo trung 
dung, vậy trung dung và hòa hợp có mối quan hệ nảo 
không? 


KHÔNG TỬ: Hỏi như vậy là rất hay. Trung dung lả 
ở vào chính giửa, không lệch vừa đủ. Dung là sự bình 
thường, phủ hợp với thực tê, dễ hành động, không 
những không thiên lệch mà phải thiết thực, là nguyên 
tắc xử lý mâu thuân trong sự vật một cách phổ biên 
và thiết thực. 

Muốn thực hiện trung dung phải nấm vững hai 
đầu của sự vật và tìm ra điểm giữa thích hợp. Còn 
như chỉ nấm được một đầu thì biết đâu là giữa, nhất 
định là phiến diện. Nấm hai đầu dùng giữa, tức là 
nắm được hai mặt đối lập mâu thuẫn của sự vật, tìm 
ra chỗ thông nhất của chúng để dung hòa, cân nhắc. 


HỒ VĂN PHI: Đạo trung đung nắm bai đầu tìm ra 
điểm giữa là một quá trình tìm kiếm, hòa giải đi tới 
kêt quả. 


KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Văn hóa “hòa” mà trung 
dung là cơ sở là một phát minh độc đáo của nên văn 
hóa Trung Hoa. Từ đó mới hình thành nên một thế 
giới quan đa chiều, đa diện tầng tầng lớp lớp. 

Nó không những hạn định trong lĩnh vực xã hội để 
nhấn mạnh quan hệ giữa con người mà nô còn mở 
rộng đến lĩnh vực tự nhiên và quan hệ hỗ trợ giữa tự 
nhiên và con người, coi tự nhiên là một thể thống 
nhất, hòa hợp giữa âm và dương, nhấn mạnh sự thống 
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nhất ở mức độ cao giữa con người và tự nhiên, đồng 
thời cũng đảm bảo sự thông nhât riêng cúa con người. 


HỖ VĂN PHI: "Lã thị Xuân Thu" từng viết: "Trời đất 
hòa hợp là con đường của sự sông”. Trong "Hoài Nam 
Tử" cũng nói: "Vạn vật sống nhờ có âm dương hòa 
hợp", đó phải chăng là sự thông nhất hòa giải trong 
giới tự nhiên? 


KHÔNG TỬ: Đúng, nhưng đấy chưa phải điều từ 
trước đã hiểu được. Cho mãi tời thời Pây Chu mới 
hiểu được điều đó. Vào cuôi thời Tây Chu, "Chư. Ngữ 
có ghì việc “Bá Dương Phụ bàn về địa chấn", nói về 
những nỗi bất hòa của âm dương. 


Bá Dương Phụ cho rằng có hai loại khí âm dương 
tồn tại trong trời đất. Hai sức mạnh vật chất đó "giữ 
nguyên trật tự thì tự nhiên và xã hội được bằng yên". 
Địa chân không phải là mệnh lệnh của trời mà do "khí 
dương không phát ra được, khi âm không giữ lại được” 
mà nên. Hai khí âm dương không điều chỉnh được, 
cản nguyên không thông suôt mới sinh ra địa chấn. 
Căn nguyên bê tắc, dân chúng không có nước tưới bón 
sinh nghèo túng, triều Chu chưa biết phải làm gì! 


HỖ VĂN PHI: Bá Dương Phụ không những đã nhấn 
mạnh sự thông nhất hòa giải trong giới tự nhiên, mà 
còn liên hệ giữa thiên tai với sự hưng vong của đất 
nước. Đó là cơ sở để người sau hình thành tư tưởng 
“Trời và người hợp nhất", 
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KHÔNG TỪ: Đúng vậy. Lão Tử từng nói: "Đất là phép 
của người. Trời là phép cúa đất. Đạo là phép của trời". 
Đã vậy thì trời và người phải hợp nhất. "Chu Địch" 
cũng viết: "Thiên địa đại đức là sống'. Người là tinh 
hoa của vạn vật, trời đất, vì vậy trời và người phải 
hợp nhất, tức là sự thống nhất hòa giải giữa người và 
trời đất, tự nhiên, 


HỖ VĂN PHI: Sau ngài, từng có nhiều nhà tư tưởng, 
nhà chính trị đã trình bày về văn hóa "hòa", quán 
xuyên vào nhiều mặt trong lĩnh vực tư tưởng nền văn 
hóa truyền thống Trung Hoa. 


KHÔNG TỬ: Xin nói thêm nữa. 


HỒ VĂN PHI: Mặc Tử cũng chỉ rõ, thiên hạ bất an 
vì "Trong thì cha con, anh em oán thủ, người người Hí 
tâm, không thể hòa hợp". Cho rằng Việt vương Câu 
Tiễn nằm gai nếm mật, phục quốc thành công vì "Biết 
đạy dỗ thần dân hòa hợp”, 

Sau thời Đông Hán, các Nho gia, Đạo gia, Phật gia 
đã dùng nhiều khái niệm "hòa hợp". "Hòa hợp" trở 
thành khái niệm có tính tổng hợp, khái quát thành 
tôn chỉ của nho, thích và đạo. Từ đó về sau văn hóa 
hòa được nho, thích, đạo và các nhà tư tưởng của các 
dòng văn hóa khác tiếp thu và sử dụng rộng rãi, trở 
thành một quan niệm có tính tổng hợp quán xuyến 
trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. 


KHÔNG TỬ: Không nói đâu xa, dân tộc Trung Hoa 
cũng là một dân tộc có nền văn hóa bòa. Chúng ta 
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được coi là con cháu Viêm Hoàng là bởi từ thời cổ xa 
xưa, bộ lạc Viêm Đề và Hoàng Đề đã phải tranh đấu 
với các bộ lạc khác, tự mình lớn mạnh và cuối cùng 
thì thống nhất và hòa hợp. Thực chất của quá trình 
hòa hợp đó chính là bộ sử về chữ "hòa". 

HỖ VĂN PHI: Cùng với tiên trình phát triển lịch sử. 
dân tộc Hoa Hạ với đặc trưng là “hỏa” cũng ngày một 
rõ nét. Từ Xuân Thu đến đời Thanh trải qua ba cao 
trảo dung hợp các dân tộc. Cao trào thứ nhất tính từ 
Xuân Thu Chiến Quốc tới Tân, hơn năm trăm năm, 
đã thu hút các tộc xung quanh Trung Nguyên vào "các 
tộc ở Hạ" cuối củng thì Sở, Ngô, Đông Di, Tây Nhung, 
Bắc Địch... cùng với "các tộc ở Hạ" hợp thành Hán tộc. 

Cao trào thứ hai kế tử Nam Bắc triều đến đầu đời 
Đường, chừng bốn trăm năm, bọn Hung Nô, Tiên Ti, 
Yết, Thị, Khương, các tộc thiểu số ở Trung Nguyên lập 
thành mười sáu nước Tiền Yên, Tiên Tân và dần dà 
cũng dung hợp thành tộc Hán. 

Cao trào thứ ba, từ Thập Quốc Ngũ Đại đến đầu 
Minh, khoảng hơn năm trăm năm, các tộc Nử Chân, 
Khiết Đan, Tây Hạ, Thổ Phôn thuộc vùng Tây Bắc 
cũng lần lượt bị Hán hóa. Ngay cả người Liêu, Kim, 
Tây Hạ bị đời Nguyên chỉnh phục đều được coi như 
người Hán. Cùng với việc Mãn Thanh vượt Sơn Hải 
Quan, dân tộc Trung Hoa lại dung hợp lần thứ tư 
nữa. 

Bởi vậy tộc Hán gồm nhiều tộc hợp thành, lấy văn 
hóa Hán làm chủ thể. Sức mạnh tổng hợp của tộc Hán 
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là một lý giải về chữ hòa và có lợi nhiều cho chủ nghĩa 
nhân văn truyền thông của dân tộc Trung Hoa. 

Có thể nói đựa vào chữ hòa, dân tộc Trung Hoa đã 
hình thảnh và phát triển. Nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc cũng phát triển nhờ chữ hòa. Và dân tộc 
Trung Hoa có sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới 
hay không cũng phải nhờ vào chữ hòa, 
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HÒA VÀ THÊ KỶ XXI 


KHÔNG TỬ: Qua những đàm luận đơn giản, chúng ta 
bàn tới quan hệ giữa người với người; quan hệ trong 
tự nhiên, giữa người với tự nhiên, rồi một loạt những 
điều có ích và cuối cùng hình thành một nhận thức 
chung là quan niệm về chữ hòa. 


HỒ VĂN PHI: Văn hóa "hòa" là khái niệm văn hóa 
đặc sắc ở Trung Quốc, giúp ta nhận thức thê giới một 
cách hoàn chỉnh. Nền văn hóa phương tây nặng về 
phân tích, mổ xẻ một cá thể sự vật. Nền văn hóa 
phương đông mà đại diện là văn hóa hòa coi sự vật là 
một thể hoàn chỉnh để lý giải một cách thống nhất, 
gọi là quan niệm hoàn chỉnh, hệ thống của phương 
đông. Ngày nay nền khoa học thế giới đang trong 
“Thời đại phân tích", thời đại hệ thống hóa thì nền 
văn hóa hòa của Trung Hoa lấy nhận thức sự vật một 
cách hoàn chỉnh lảm nội dung đang có một ý nghia 
cực kỳ to lớn. 
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KHÔNG TỬ: Như vậy nền văn hóa hòa không chỉ có 
địa vị quan trọng với Trung Quốc mà với cả thế giới 
ngày nay nữa? 
HỒ VĂN PHI: Thực tế thì ngay từ thế kỷ XVI, sau 
khi nền văn hóa truyền thống Trung Quốc du nhập 
vào châu Âu đã tạo nên một ảnh hưởng rất lớn. Nhiều 
_ nhà triết học, nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà văn hóa 
tiếng tăm ở Đức, Anh, Pháp và các nước khác đã hết 
lời ca ngợi. Họ tôn sủng tư tưởng Nho giáo, chú trọng 
hòa giải quan hệ giữa người với người. Sau này người 
ta cho rằng khi đó đã nảy sinh "cơn sốt Trung Quốc" 
trong giới tư tưởng châu Âu. 

Thế giới ngày nay đã trải qua hai cuộc đại chiến, 
cùng với xã hội công nghiệp phương tây phát triển đã 
phá vỡ quan hệ giữa người với người, tạo nên “bệnh 
xã hội công nghiệp", vì vậy nhiều nhà tư tưởng nổi 
tiếng thể giới lại lần nữa tôn sùủng nền văn hóa hòa 
của Trung Quốc, thậm chí còn coi nó là nhân tố chỉ 
đạo nhân loại phát triển sau này. 

KHÔNG TỦ: Ý kiến của họ như thế nào về vấn đề 
này? 

HỒ VĂN PHI: Một nhà triết học người Anh đã viết 
cuốn "Trung Quốc - vấn đề thời đại" sau khi đã đến 
Trung Quốc vào đầu những năm 30, Sách viết: 
"Những phát hiện của người Trung Quốc nếu được áp 
dụng trên toàn thế giới thì nhân loại hết sức hạnh 
phúc, không những bây giờ mà nhiều thế kỷ sau nữa. 
Phương thức hoạt động của người châu Âu là đấu 
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tranh, bóc lột và không ổn định. Như vậy sẽ đưa nhân 
loại đến chỗ diệt vong. Nếu phương tây vẫn cứ xem 
thường phương đông, không chịu học tập họ dù chỉ là 
một chút ít, thì hành vi văn minh của người phương 
tây chỉ có thể đưa nhân loại đến chỗ diệt vong". 


KHÔNG TỬ: Xem ra nhà triết học người Anh đã hiểu 
được cái tình tuý của nên văn hóa truyền thống Trung 
Quốc. Còn những người khác thì sao? 


HỒ VĂN PHI: Một nhà lịch sử, triết bọc phương tây 
sau những năm 50 đã bàn đến tác dụng to lớn của nền 
văn hóa truyền thông Trung Quốc đối với tương lai 
nhân loại. Ông ta nói: "Hàng ngàn năm nay, về mặt 
văn hóa chính trí, người Trung Quốc đã đoàn kết được 
hàng triệu triệu con người, hơn bất kỳ một dân tộc nào 
trên thê giới. Họ có nhiều kinh nghiệm và thành công 
về các mặt chính trị và văn hóa. Thế giới ngày nay 
cũng đang cần những kinh nghiệm như vậy". 


KHÔNG TỬ: Quan điểm của nhà triết học này xem ra 
mới mê hơn, thẳng thắn hơn. Sự đoàn kết dân tộc, sự 
thống nhất nền văn hóa, chính trị mà ông ta nêu ra, 
thực chất là những biểu hiện của nên văn hóa hòa. 


HỒ VĂN PHI: Đúng như vậy. Thời gian trôi nhanh, 
thế kỷ XXI đã tới, ngày càng có nhiều nhà tri thức 
phương tây cho rằng lấy nền văn hóa phương đông, 
nhất là nền văn hóa hòa của Trung Quốc để tiêu trù 
những thói hư tật xấu nảy sỉnh trong xã hội công 
nghiệp ở các nước phương tây. Họ cho rằng nên văn 
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hóa hòa Trung Quốc có thể đưa lại một phương thức 
sinh hoạt hòa giải quan hệ giữa người với người; có 
thể bò đắp những mất mát trong quan hệ người với 
người mà tính cạnh tranh gay gắt trong xã hội thương 
trường phương tây tạo ra. Đồng thời, tư tưởng "trời và 
người hợp nhất" mà văn hóa hòa chủ trương lại có thể 
bảo vệ được tự nhiên, bảo vệ được môi trường sinh 
thái xã hội. Vì vậy, họ còn đưa ra chủ trương "tiếp tục 
phát triển". 

KHÔNG TỦ: Thế nào là chủ trương "tiếp tục phát 
triển"? 

HỖ VĂN PHI: Là chủ trương bàn thẳng đến quan hệ 
giữa con người và giới tự nhiên. Tức là "thỏa mãn nhu 
cầu của con người ngày nay nhưng không ảnh hướng, 
nguy hại đên nhu câu của con người sau này". 


KHÔNG TỬ: Làm thế nào để thực hiện "tiếp tục phát 
triển" đây? 

HỒ VĂN PHI: Con người không được phát triển bửa 
bãi, vượt quá nên văn minh công nghiệp truyền thống: 
phải vứt bỏ chủ nghĩa tiêu xài vật chất, chủ nghĩa 
nhân loại là trung tâm. Phải xây dựng một nên văn 
minh sinh thái, nhất là một chủ nghĩa nhân văn đầy 
đủ. Tức là phản đối sự phát triển không hạn chế; 
nâng cao đạo đức, trách nhiệm và sứ mạng của con 
người, Tức là phản đối chủ nghĩa nhân loại là trung 
tâm; phải thừa nhận và tôn trọng quyền sinh tồn của 
tự nhiên, Phản đối chủ nghĩa tiêu xài vật chất; chứ 
trọng đến giá trị, ý nghĩa và sự tôn nghiêm của con 


339 


người, hòng loại trừ sự lấn át vật chất đối với nhân 
tính và nhiều hiện tượng mang nặng thú tính khác; 
thực hiện một sự thống nhất, phát triển nhịp nhàng 
giữa người với người, người với tự nhiên, thể xác và 
tình thân. 

Muôn thực hiện "tiếp tục phát triển" còn phải xây 
dựng một loại hình nhân văn lý tính mới. Tức là đưa 
nhân loại từ phương thức tồn tại rời rạc đối lập giữa 
Tn8ƯỜI với người, người với xã hội, người với tự nhiên 
đến một phương thức tồn tại thống nhất và hòa hợp. 
Cũng tức là từ kinh tế tự nhiên truyền thông lý tính, 
công nghiệp văn minh lý tính sang hiện đại nhân văn 
lý tính. Không có sự chuyền biến đó thì không bao giờ 
có được thể chế kinh tế cũng như một nên kinh tế 
tăng trưởng. 

Cuối cùng, muốn thực hiện "tiếp tục phát triển" 
còn phải xây dựng một cơ sở xã hội nhân văn. Căn cứ 
vào định luật thứ hai của Nhiệt học thì năng lượng 
trong quá trình sử dụng sẽ mất đi. Còn nguôn tài 
nguyên thì không phải là vô hạn, không thể cung cấp 
nổi cho ngần ấy nhân khẩu trên trái đất, ngày lại 
ngày nó sẽ cạn kiệt. Vì vậy loài người phải có một 
quan niệm mới, đề cao tổ chất, phát triển tri thức, 
thúc đẩy khoa học kỹ thuật, sáng tạo nên những 
nguồn tài nguyên tái sinh để giải quyết được nhu câu 
xã hội, làm cho văn minh nhân loại phát triển mạnh 
trong một trật tự mới. 
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KHÔNG TỬ: Quan niệm "tiếp tục phát triển" chính là 
một thể hiện mới của nền văn hóa hòa Trung Quốc 
trong một điều kiện lịch sử mới. Mong muốn có sự 
thống nhất hòa hợp trong quan hệ giữa người với 
người, người với tự nhiên, vạch ra một viễn cảnh thật 
tươi đẹp. 

_ Lúc này ta muốn được nghe nền văn hóa hòa đôi 
với đất nước Trung Quốc trong thế kỷ XXI này. Có ý 
nghĩa chỉ đạo gì to lớn chăng? 


HỖ VĂN PHI: Trước mắt, Trung Quốc ở vào thời kỳ 
lịch sử biến đổi sâu sắc và phức tạp, thời kỳ chuyển 
giao thê kỷ. Khuếch trương nội dung ưu tú của văn 
hóa là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm cải tạo 
và nhận thức thế giới một cách toàn diện. 


KHÔNG TỦ: Vậy nên chú trọng ở những mặt nào? 


HỖ VĂN PHI: Tổng hợp lại, nên nói tới ba mặt dưới 
đây: 

1. Thê giới ở trong thời đại đa cực thì một dân tộc 
dù lớn hay bé, mạnh hay yếu đều nên chung sống hòa 
bình với nhau. Không cho phép cường quyền chính trị, 
tên tại chủ nghĩa bá quyền. Lúc này nền văn hóa hòa 
là một tiêu chuẩn đáng giá trong nên văn hóa truyền 
thống Trung Quốc, trong quan hệ quốc tế, 

2. Trung Quốc đang ở trong một thời kỳ thuận lợi; 
đất nước hòa bình thông nhất thì cần phải tăng cường 
hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa hòa, một trong 
những tỉnh hoa của nền văn hóa Trung Hoa. Khuếch 


3441 


trương vận dụng văn hóa hòa, phản đối chia cắt tổ 
quốc là khâu quan trọng, bức xúc biện nay. 

3. Nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ cải 
cách, phát triển quan trọng. Trong nên kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa thì mọi khu vực, bộ môn, đơn 
vị xí nghiệp, cá nhân đều trở thành những chủ thể lợi 
ích độc lập. Nhưng môi một chủ thể độc lập đó phải 
phục tùng lợi ích toàn diện của dân tộc của đất nước. 
Đất nước yên bình, đoàn kết là một đảm bảo vững 
chắc cho sự nghiệp của chúng ta tháng lợi. Vì vậy, 
bàn tới văn hóa hòa là bàn cách chỉ đạo hay nhất 
trong việc xử lý khéo léo quan hệ giữa lợi ích tập thể 
và lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ và lợi ích toàn diện 
của đất nước. 
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THIÊN VI CHÍNH 


xăm đó, Mạnh Tứ từ trên đỉnh núi Thái Sơn ngước nhìn 
mặt đất mênh mang, đây đó những sông những núi uốn 
lượn vút cao, bỗng thấy trong lòng phóng khoáng, bào hứng, 
những ý niệm trào dâng, Năm trăm năm tất có vương giả 
hiền mỉnh, tất có danh nhân tuấn kiệt”, 

Lịch sử đã ban cho những cơ may. Từ Nghiêu Thuấn 
đến Thang, năm trăm năm hơn. Từ Thang đến Văn vương, 
hơn năm trăm năm. Từ Văn vương đến Khổng Tử hơn năm 
trầm năm. 

Bát luận là thuyết tuần hoàn trong lịch sử có tính khoa 
học hay không, nhưng "vương giả", "danh nhân, tuấn kiệt" 
chân chính thì đã có. Đó là lịch sử, từng có những sự thực 
trong lịch sử, 

Không thể xem "tiên tri tiên giác" là một thứ duy tâm. 
Những dự đoán khoa học đều là những điều thấy trước và 
Không Tử đúng là một nhân vật kiệt xuất. 

Không Tử nói vương giả trị lý thiên hạ, ba mươi năm 
thiên hạ sẽ có nhân. Người thiện trị nước, một trăm năm 
nước giảu, dân mạnh. Điều đó thật giống với kế hoạch kinh 
tế năm mươi năm, một trăm năm của chúng ta! 

Khổng Tử nói, có đức thì có đạo, có dân thì đầy đủ. Điều 
đó lại giống với nền văn minh tỉnh thần mà chúng ta đang 
kêu gọi. 


j43 


Khổng Tử chủ trương, để cho trắm họ no đủ rỗi mới dạy 
đỗ họ. Đó lại là một nội dung quan trọng trong nền văn 
minh vật chất của chúng ta. 

Khổng Tử còn chủ trương, cải cách để có sức mạnh, 
Ngày nay chúng ta cũng cải cách mở cửa để dân giàu nước 
mạnh, 

Khổng Tử là người có năng lực nhận biết được lịch sử. 
Những chính kiến, những hoài bão lớn lao của ngài hàng 
hai ngàn năm sau đã được thực hiện. Cụ thể đó là điểm 
lành của phu tử hoặc điềm lành của lịch sử chăng? 

Rông dài đã đủ. Ta lại nghe phu tử nói về vi chính vậy. 
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LIX 


TÂM NGUYỆN CHUA ĐỀN 
ĐÃ NÓI TỚI TRỊ QUÔC 


HỒ VĂN PHI: Mọi người đều biết "Vi chính" là mục 
tiêu theo đuổi suốt đời của phu tử. Chính kiến, hoài 
bảo của ngài gặp bao nhiêu trắc trở, không sao thực 
hiện được. Hôm nay nói về "Vi chính" là muốn có 
thêm những tư liệu tham khảo cho nền chính trị trong 
thời đại ngày nay. 


KHÔNG TỦ: Đây là điều ta rất mừng. Trong bước 
đường đời, ta thường gặp nhiều điều ngang trái. Đường 
quan lại thì: Hai mươi tuổi làm uỷ lại (chức quan nhỏ 
trông coi kho tàng). Hai mươi mốt tuổi là thừa điền 
(chức quan nhỏ trông coi về gia súc). Năm mươi mốt 
tuổi là Trung Đô tể, năm mươi hai tuổi thăng làm tiểu 
tư không, năm mươi ba tuổi là đại tư không. Hai năm 
sau thì từ quan, bỏ Lỗ đến Vệ, bắt đầu chu du các nước 
ròng rã mười bốn năm, vẫn không tìm được nơi tin cây. 
Cuỗi cùng lại trở về Lỗ hưởng lộc "quốc lão" ngang chức 
uỷ viên cỗ vấn ngày nay. 
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Thế là cả mớ lý luận trị quốc, trị thê của ta không 
sao thực hiện được. Có thể nói chí có thửa mà không 
cơ báo quốc! Đó cũng là lý do ta chiêu mộ đệ tử 
chuyên tâm đạy học vào những năm cuối đời, mong 
sao các đệ tử của ta có thể tiếp thu, phổ biến, thực tbi 
những chính kiến và những điều ấp ủ suốt đời của ta. 


HỖ VĂN PHI: Lời ngài nói nghe buồn buồn như 
người thất chí, muốn làm quan mà chẳng nên quan! 


KHÔNG TỬ: Lúc chu du các nước, nhiều người đã 
nhạo báng, khuyên can, lửa dối, thậm chí có người còn 
vây khôn định truy giết ta. Ta như con chó nhà có 
tang. Có người còn mắng ta là "Đề cục mịch, chẳng 
biết trời cao đất dày là gì!", bảo ta là phượng hoàng 
gặp nạn chẳng bằng gà ri! Dù là khó khăn gian khổ 
đến như vậy nhưng ta chẳng thay lòng đối đạt! Lẽ nảo 
bảo ta làm như vậy là vì chức với quyên ư? Trong thời 
loạn làm quan là vô nghĩa. Ta chỉ là kẻ tử vì đạo mả 
thôi! 

Một lần ta đi ngang qua chỗ Trường Thư và Kiệt 
Nịch cày ruộng, Tử Lộ xuống hỏi họ đường ra bên 
sông. Trường Thư hỏi: "Người trên xe kia là ai?" Tử 
Lộ nói: "Đó là Khổng Khâu'. Trường Thư lại hỏi: 
"Không Khâu nước Lỗ chăng?” Tử Lộ bảo đúng. 
Trường Thư nói luôn: "Nếu vậy thì bến sông ở đâu 
người đó tự biết". Tử Lộ hỏi đến Kiệt Nịch, người này 
hỏi: "Anh là ai?" Tử Lộ xưng tên. Lại hỏi: "Học trò của 
Không Khâu chăng? " Đáp: "Đúng”. Kiệt Nịch nói: 
"Hồng thủy băng băng, thiên hạ đều biết, nhưng đã 
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có ai ngăn cản được chưa? Nay đàng ấy theo người 
lánh xa kẻ xấu sao bằng theo người rời bỏ xã hội này?" 
Tử Lộ trở về kể lại mọi chuyện, ta buột miệng than 
rằng: "Chúng ta đã không thể chung sống với cẩm 
thú, lại không tiếp xúc với con người, vậy thì sống ở 
trên đời này còn ý nghĩa gì? Nêu như đất nước có nền 
chính trị trong sáng thì Khổng Khâu ta còn phải bôn 
ba gì nữa!". 

Thé là rõ ràng, ta tham dự chính trị chỉ đơn thuần 
là việc bất buộc. Chính vì thiên hạ vô đạo, ta mới phải 
vào quan ra äi, chu du các nước, mong đem đạo, lễ của 
tiên vương cứu lấy xã tắc. 


HỒ VĂN PHI: Tiếc rằng người đời sau đã không hiểu 
được những nổi gian truân vất vả của phu tử, đã phụ 
mắt tấm lòng son cứu nước thương nòi của ngài. 


KHÔNG TỬ: Đâu phải chỉ những người đời sau, ngay 
trong số đệ tử của ta cũng có kẻ còn mơ hồ. 

Ấp tế Phật Hật của Triệu Giản tử, đại phu nước 
Tấn, chiếm cứ Trung Mâu mưu phản. Phật Hật mời 
va ta định đi, Tử Lộ đã nói: "Lúc trước con nghe thây 
dặn: Lúc người thân làm điều xấu, người quân tử 
không bao giờ nhập bọn. Ngày nay Phật Hật rắp tâm 
làm phản ở Trung Mâu, thảy định đến đó, quả con 
không sao hiểu được? ” Ta nói: "Đúng. Ta đã nói như 
vậy. Nhưng đây không phải là cái gì cứng nhắc, đến 
nỗi mài cũng không mài được; lại càng không phải là 
cái tính khiết, đến nỗi gần mực mà không đen". Ta 
muốn nói với Tử Lộ, con người phải lăn lộn với cuộc 
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sóng, chỉ cần gần bùn mà chẳng bôi tanh mùi bùn, 
quan trọng là ở chô này. 


HỖ VĂN PHI: Dúng như vậy. Một người có tài kinh 
bang tế thế, nếu không được xã hội dùng đến, thì liệu 
còn có cách gì để thể hiện giá trị tổn tại của mình 
nữa? Khác gì quả bầu chỉ để treo chơi mà không ăn 
được. Nhưng nếu chỉ có tài năng không thì chưa đủ. 
Điều quan trọng hơn là phải có lý tưởng và phẩm 
hạnh cao qui, thì mới giữ được mình trong sạch, gần 
mực mà không đen. 


KHÔNG TỦ: Nói chung với một số người, cái đích của 
vị chính không nhất thiết là phải làm quan. Nói đến 
chữ hiếu, trong "Thư" viết: "Phải hiểu thuận với cha 
mẹ, yêu thương anh em, và tỉnh thần đó, phong khí 
đó phải thể hiện ở mặt chính trị nửa!" Đó chính là 
tham dự vào chính trị. Vì vậy thật phiên diện khi 
nghĩ rằng làm quan là biển chuẩn tham dự chính trị. 
Như ta, mở trường tư, thu nạp đệ tứ, bồi dưỡng nhân 
tài cho đất nước cho xã hội thì cũng là gián tiếp tham 
dự chính trị chứ sao? 


HỒ VĂN PHI: Trong "Thiên nhân luận” chúng ta đã 
bàn về vấn đề này. Dùng đạo hiếu vào chính trị, thực 
chất là đại hiếu. Hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương 
anh em vốn là việc trong gia đình. Nhưng người biết 
hiểu thuận, thương yêu với cả trăm họ trong thiên hạ 
thì lại là người biết trung với đân với nước rồi! Thực 
chất người đó đã tham dự chính trị! 
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Tuy rằng chính kiến cùng những điều ấp ủ của 
ngài chưa được thể hiện trong thực tế, nhưng vãn bồi 
rất muốn biết cái chính thể trong lý tưởng của ngài là 
như thế nào? 

KHÔNG TỦ: Chính thể lý tưởng nhất là: Dùng pháp 
chế nhà Hạ, đi xe triều Ân, đội mũ triều Chu, dùng 
nhạc "Thiểu" đời Thuấn. Vứt bỏ nhạc khúc nước 
Trịnh, xa rời kẻ tiểu nhân tàn ác. 

HỒ VĂN PHI: Vì sao lại nói vậy? 

KHÔNG TỪ: Bởi vì pháp chế nhà Hạ hợp với qui luật 
tự nhiên nhất, hoàn chỉnh nhất, Xe của triều Ân thì 
bền chắc, phủ hợp với lễ chế. Mũ mâng nhà Chu chế 
tạo tỉnh xảo và đẹp đẽ. Nhạc "Thiều" thì nâng cao tiết 
tháo cùng đạo đức của con người. Còn nhạc khúc nước 
Trịnh dễ làm người ta uỷ mị; tiểu nhân thì nói hươu 
nói vượn, đem tai hoạ đến cho dân cho nước nên phải 
tránh xa. Đó chính là đại cương, bài bản trị nước của 
ta vậy. 

HỒ VĂN PHI: Ngài thấy ở những triều đại trước ngài 
nên chính trị nảo đáng được tôn sàng đây? 

KHÔNG TỬ: Chắc là thời Ngu Thuấn. Trị lý thiên hạ 
thanh bình, có thể là Thuấn chăng? Thuấn làm những 
gì đây? Thuấn chỉ ngồi cung kính, trang nghiêm, mặt 
nhìn về hướng nam, trên ngôi vị thiên tử. 

HỖ VĂN PHI: Nói như vậy là ngài đã tán thành "Trị 
mà không làm!" Đó cũng là chủ trương vi chính của 
Lão Tủ. 
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KHÔNG TỬ: Cái thanh bình mà không phải làm gì 
trong thời Ngu Thuẫn vả trị mà không làm của Lão 
Tử có phân khác nhau. 

Lão Tử đề xướng "Trị mà không làm" là không nên 
can thiệp nhiều vào việc của chúng dân, người thông 
trị ít ban bố lệnh, sự việc được hoàn thành một cách 
tự nhiên. Đồng thời trăm họ cũng không cảm thấy 
nặng nè, cho công việc hoàn thành là việc tự nhiên. 
Vì vậy Lão Tử mới chủ trương: “Ta không làm thì dân 
tự động. Ta tĩnh thì dân chính. Ta vô sự thì dân giàu 
có. Ta không ham muốn thì dân hiền lành". Đó chính 
là quá trình từ "không làm" đến "có làm". 

"Trị mà không làm" của thời Ngu Thuấn là từ quá 
trình "có làm" đến "không làm". Bởi vì Thuần mở rộng 
nhân chính, trọng dụng hiền tài, làm cho dân chúng 
trong thiên hạ được như những dòng suôi nhỏ thuận 
theo dòng chảy thẳng ra biển, luôn biết vâng lời 
Thuấn. Như vậy nên chính trị trở nên trong sáng. Còn 
phải làm gì nữa! 

HỖ VĂN PHI: Theo ý ngài, mọi thành công của Ngu 
Thuần đều thuộc về nhân chính. 


KHÔNG TỬ: Đúng thế. Cái gọi là không làm mà trị 
của Lão Tử chỉ là phương thức trị chính trong lý 
tưởng, không hiện thị;c trong thực tế xã hội. Vì vậy, 
muốn trị lý một đất nước, phải như Ngu Thuấn, cai 
trị bằng đạo đức, từ chỗ có làm đến chỗ không làm. 
Đức phải sáng tỏ, thận trọng về hình phạt, coi đức 
là gốc, thì dân mới kính mới tin, trăm họ tự nhiên 
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như muôn vàn ngôi sao khác vây quanh sao Bắc Đầu, 
vô cùng uyễn chuyển và sinh động. 

HỒ VĂN PHI: Tu thân, tễ gia, trị quốc không lúc nảo 
ngài quên chữ "Đức". Ngài là bậc lão phu tử cô chấp 
vả đáng kính. Lấy đức cảm hóa người, lấy đức để cuốn 
hút người, nguyên tắc có tính phố biến này, chẳng 
phải là nhân tổ chỉ đạo hết sức có ý nghĩa cho công 
việc của một gia đình, một đất nước hay sao? Đương 
nhiên chữ "Đức" nêu ra ở đây vốn là của phạm trủ 
văn minh tính thân. Đồng thời cũng không thể thiếu 
được văn minh vật chất. Phải nắm bất bằng cả hai 
tay, hai tay phải cứng, mới là phương châm trị quốc 
một cách biện chứng. 
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KHÔNG TỬ: Nhân chính là một nền chính trị lý 
tưởng nhất. Nhưng thực hành nhân chính lại chẳng 
dễ dàng. Tư tưởng bước xéo là xong, một bước tới trời 
là cách suy nghĩ sai lầm. 


HỒ VĂN PHI: Theo ý ngài, thời gian thực hành nhân 
chính có dài không? 

KHÔNG TỦ: Theo dự đoán của ta thì phải là: "Có 
vương giả tất có nhân”. Nếu vương giả trị lý đất nước 
với một chính sách liên tục thì nhất định trong vòng 
ba mươi năm thiên hạ sẽ bước vào một xã hội lý 
tưởng có nền văn minh tinh thần phát triển tới mức 
độ cao. 

Lại như "Người thiện trị nước hàng trăm năm thì 
tàn cũng hết, sát cũng chẳng còn". Ý muốn nói, có 
người thiện trị lý hàng trăm năm thì có thể khắc phục 
được sự tàn bạo, vứt bỏ được tội hình chết chóc, bước 
vào giai đoạn nhân chính. 
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HỖ VĂN PHI: Phu tử, ngài là nhà dự đoán rất khoa 
học, rất vĩ đại, Ngày nay những quốc sách năm mươi 
năm, một trăm nãm về mặt kinh tế của đất nước hoàn 
toàn phù hợp với những dự kiên của ngài. Những giả 
thiết của ngài tuy chưa được thực hiện lúc đó và trong 
những xã hội phong kiến sau nây, nhưng ngày nay, cơ 
"hồ chúng ta đã nhìn thấy trong quá trình xây dựng 
một nền văn minh vật chất ngày một phòỏn vinh, một 
bức tranh hủng vĩ, ba mươi năm sau thiên hạ đã qui 
nhân. 


KHÔNG TỪ: Các ông mừng rỡ trước cảnh thịnh thế 
làm ta cũng vui lây. Nhưng vẫu: còn phải nhắc nhở các 
ông: Tiền đô tuy xán lạn là vậy, nhưng đường đi còn 
khá quanh co, cần phải gian khổ, nỗ lực đặc biệt, từng 
bước từng bước vững chắc mà tiến tới. 

Tử Hạ nhận chức huyện tế ở Cử Phụ đến hỏi ta yề 
chính sự, ta bảo: “Đừng nóng vội, đừng tham lợi nhỏ. 
Nóng vội thi không đạt đượy mục tiêu. Tham lợi nhỏ 
thì không thành được việc lớn'. 

Thê gọi là: "Muốn nhanh thì không đạt, hám lợi 

nhỏ thì bỏ việc lớn", 
HỒ VĂN PHI: Đó mới là danh ngôn, chân lý. Trước 
đây đất nước chúng ta từng có những bài học rất sâu 
sắc vẻ mặt này. Đòi hỏi chỉ tiêu một cách phiền diện, 
một tắc lên mây, xem nhẹ việc xây dựng cơ bản, hại 
nước hại dân vô kể. 

Đương nhiên, cái đáng cần nhanh thì phải nhanh, 
nhanh trong sự ổn định, vì thời đại ngày nay là thời 
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đại hiện suất mà! Lợi nhỏ cũng cần, nhưng không 
được tham, nhặt từng cái tơ cái tóc nhưng lại bỏ con 
cóc vàng! Như vậy mới là thông minh. 


KHÔNG TỬ: Xem ra các vị là lớp người hết sức thực tế. 
Nhưng vẫn phải biết "không đòi nhanh", "không hám 
. lợi nhỏ" lảm nguyên tắc cho hành động là điều tất yếu. 
Đương nhiên rồi, muốn thực hành nhân chính, điều cơ 
bản nhất là lấy thành thực, tin cẩn mà trị nước, vì 
chân thành và chữ tín là cái gốc của đức. 

Ta từng nói: "Người trị lý một đất nước có một ngàn 
cỗ binh xa phải biết chăm chỉ, chân thành, giữ chử tín; 
không dối trá, biết tiết kiệm, thương yêu đông liêu, bộ 
thuộc, chọn lúc nông nhàn mà sai khiến trăm họ”. 


HỖ VĂN PHI: Xin ngài giải thích thêm, thế nào là 
một đất nước có một ngàn cỗ binh xa? 


KHÔNG TỦ: Thời cổ, lấy bình xa mệnh danh cho cơ 
sô của quân đội. Một chiến xa gọi là một "thừa", Mỗi 
thừa gồm có bốn con ngựa kéo một xe, trên xe có ba 
giáp s1, ở dưới có bảy mươi hai bộ binh, hai nhăm 
nhân viên hậu cân, tất cả là một trăm người. Nước có 
ngàn cỗ xe là nước có đội quân mười vạn người. Vào 
thời ta thì đó là một nước cỡ trên trung bình. 

HỒ VĂN PHI: Theo ngài thì trị lý một đất nước cỡ 
trên trung bình phải nắm vững ba điều: 1. Cần mẫn 
chính sự, chân thành giữ chữ tín, không dối trá; 9. 
Cần kiệm trị nước, yêu mến người dưới; 3. Phải chờ 
lúc nông nhàn mà sai khiễn đân chúng. 
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Trong ba điểm đó, điểm thứ ba là quan trọng nhất, 
vì đó cũng là nguồn gốc tư tưởng 'vương đạo" của 
Mạnh Tử. 


KHÔNG TỬ: Mạnh Tử đã nói về vấn đề này như thế 
nào? 


HỖ VĂN PHI: Mạnh Tử cho rằng: Không vì phạm 
nông vụ thì thóc gạo sẽ thừa thái. Không giăng lưới 
bát cá, cá sẽ nhiều vô kể. Không phá rừng thì rừng sẽ 
cho nhiêu gỗ. Khi các cụ già sông thì nuôi, chết thì 
chôn, liệu còn gì phải ân hận nữa? Đó sự mở đầu của 
vương đạo. 

Tư tưởng "không phạm nông vụ" để trăm họ được 
nghỉ ngơi của Mạnh Tứ ảnh hưởng lớn đên những 
người thống trị các đời sau. "Văn Cảnh chỉ trị" thời 
Hán, "Trinh Quan chi trị" đầu thời Đường, "Khang 
Càn thịnh thế” nhà Thanh, thiên hạ đều được đại trị 
vì trăm họ được nghĩ ngơi dưỡng sức. 


KHÔNG TỦ: Lấy nghỉ ngơi dưỡng sức thực hành bước 
đâu của vương đạo là đúng. Trăm họ là cái gốc của 
nước nhà, muốn nước giàu dân mạnh thì phải làm cho 
trăm họ khá giả. 

Lỗ Ai công từng hỏi Hữu Nhược: "Gặp lúc đói kém, 
ngân khố không đủ dùng thì tính sao đây?' Hữu 
Nhược đáp: "Sao không thu thêm, một phần trong 
mười phân thuế ruộng? " Lỗ Ai công nói: "Sao lại chỉ 
thu thêm một phần? Thu thêm đến hai phân chấc gì 
đã đú? " Hữu Nhược đáp: "Trăm họ đủ rôi, ngài là 
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quân vương sao lại nói chuyện chưa đủ? Trăm họ còn 
thiếu thốn, ngài là quân vương sao lại bảo lả đủ rồi?" 
Ông xem, Hữu Nhược vận dụng tư tưởng dân là 
gốc của ta xác đáng biết bao nhiêu? 
Vì vậy khi Nhiễm Hữu hỏi ta nên trị lý thiên hạ 
như thế nào? 'fa bảo, phải làm cho trăm họ no đủ rồi 
mới dạy bảo họ. 


HỖ VĂN PHI: Vậy theo ý ngài giáo hóa trị lý thiên 
hạ nên bát đầu từ đâu? 


KHÔNG TỬ: Ta chủ trương dạy cả bốn điều: trí, nhận, 
trang, lễ. 

Trí là thông minh tài trí, có thể trị lý thiên hạ, 
nhưng không có nhân đi kèm thì có thể được thiên hạ 
hoặc mất thiên hạ. Thông minh tài trí đủ để trị lý 
trăm họ, nhưng nếu không có nhân, không đối xử với 
trăm họ chân thảnh và nghiêm túc thì trăm họ để 
không kính trọng. Thông minh tài trí đủ để trị lý 
thiên hạ, lại có nhân nữa, thái độ chân thành, nghiêm 
túc, trăm họ mừng rỡ, nhưng nếu không có lễ để ràng 
buộc trăm họ thì không thể nào hoàn mỹ được. 

Tóm lại, trong bốn mặt đó không thể thiếu mặt 
nào. Chúng hỗ trợ cho nhau. Và lễ là thống soái của 
ba mặt kia. 

HỒ VĂN PHI: Một người thông trị muốn thành công 
phải lấy thông minh tài trí để trị lý trăm họ, lấy đạo 
đức nhân từ để giữ trăm họ, nghiêm túc chân thành 
đối xử với trăm họ, chế ngự trăm họ bằng lễ nghỉ. Tất 
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cả những cái đó là phương sách trị chính hoàn hảo 
nhất. 

KHÔNG TƯ: Đúng như vậy. Trị lý tốt trăm họ là điều 
cơ bản để dựng nước. Muốn trị lý tốt dân chúng thì 
điều mấu chốt phải làm cho dân chúng tin mình. 
Muôn thế phải trị chính bằng trí, nhân, trang, lễ. Một 
lần Tử Công hôi trong ba thứ lương thực, quân bị, 
lòng tin thì cái nào là quan trọng nhất. Ta nói: "Tử 
xưa, dân không tìn thì không theo”. 

HỖ VĂN PHI: Tư tường đân là gốc của ngài đã được 
Mạnh Tử khái quát thành "Dân là quí, thứ đến xã 
tắc, vua là thường". Mạnh muốn nói trăm họ là quan 
trọng bậc nhất, xã hội là thứ yếu, vua không phải là 
chuyện lớn. "Dân là quí”, phải giải quyết vấn đề lòng 
dân là trước hết. 

Mạnh Tử kế thửa vấn đề dân là gốc của ngài, đưa 
nhân dân lao động lèn ví trí đầu tiên trong học thuyết 
của mình, để những người thông trị phải xem dân làm 
trọng. Tư tưởng đó mang ý nghĩa tích cực vô củng 
quan trọng. Trong xã hội phong kiên vài ngàn năm 
sau, những người thông trị sáng suốt chịu ảnh hướng 
của tư tưởng này, đều nhấn mạnh vấn đề dân sinh. 
"Nước lấy dân làm góc, dân coi miếng ăn như trời" là 
một chân lý vĩnh hằng. 
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LXI 


MÌNH ĐOAN CHÍNH 
THÌ KHÔNG BẢO DÂN CŨNG LÀM 


KHÔNG TỬ: Ba trăm bài trong "Thí" tư tưởng không 
tà. 


HỒ VĂN PHI: Phu tử, chúng ta đang bàn “Vi chính", 
chưa bàn đến "Thi" sao ngài lại có thể xúc động, 
khẳng khái đến như vậy? 


KHÔNG TỬ: Đúng là đang bàn về "Vi chính". Nhưng 
“Tư tưởng không tà" là cái đạo của vi chính. Đạo của 
vi chính là bỏ tà qui chính mài 

Nếu bản thân người thống trị mà đoan chính thì 
dù không ra lệnh, dân tình cũng đi đúng đường. 
Ngược lại, người thống trị chẳng ra gì thì dù lệnh có 
ban như bươm bướm dân cũng chẳng theo. 
HỒ VĂN PHI: Ngài nhẫn mạnh người thống trị luôn 
phải mẫu mực, làm gương cho người hơn là dạy người. 
Đó chính là nguyên tắc mà mỗi người thống trị cần 
đạt tới. Nhiều bài học trong lịch sử lưu lại thật sâu 
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sắc. Thương Trụ vương bạo ngược, Trần hậu chủ dâm 
đãng đêu mắt nước. Đúng như Tuân Tử nói: "Mình ác 
côn oán người, Phải ngược lại chăng?" 

KHÔNG TỪ: Đúng thế. Lúc Quý Khang tử hỏi ta về 
chính sự, ta nói: "Chính sự tức là chính thôi. Nếu ta 
dẫn đâu mọi người bằng chính đạo, thì liệu còn ai 
không chính nửa đây?" 

Nước Lỗ đạo tặc như châu chấu, Quý Khang tử lấy 
làm lo lăng, lại đến hỏi. Ta nói: "Nếu anh không tham 
lam thì có các vàng trăm họ cũng chăng đi trộm". 

Cho đến lần thứ ba khi Quý Khang tử hỏi ta con 
đường chính để trị quốc, ta vẫn nói chuyện người 
thống trị phải là tắm gương, quanh quẩn chỉ có thế. 
Quý Khang tử hỏi: "Nẻu đem giết hết những kẻ vô 
đạo, thì liệu những người quân tử thân cận sẽ ra sao?” 
Ta nói: "Trị nước làm chính hà tất phải dùng thủ 
đoạn giết chóc. Anh cứ hướng thiện, trăm họ sẽ hướng 
thiện. Đức người quân tử ví như gió, đức trầm họ ví 
như cỏ, gió chiều nào, cỏ theo chiều ấy!" 

HỒ VĂN PHI: Vì sao hết lần này đến lần khác cứ 
phải nhân mạnh "mình phải làm gương" với Quý 
Khang tử? 

KHÔNG TỪ: Thực ra có hai chuyện. Ở Quý Khang tử 
có hiện tượng bất chính. Họ Quý tiếm dụng Chu lễ, 
vượt trên vua Lô, vì thế ta mới khuyên Quý phải đoan 
chính, lấy mình làm gương cho người khác. 

Mặt khác, "Lấy mình làm gương" còn có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng đối với những người thông trị. 
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Đúng là "Thân ngay không sợ bóng ngả”, Nếu bản 
thân người thông trị biết đoan chính thì liện việc trị 
quốc còn có khó khăn gì nữa đây? Mình không nghiêm 
sao lại nghiêm được với người khác? 

HỖ VĂN PHI: Biết làm sao để có thể đoan chính 
-_ được? 


KHÔNG TỦ: Không có câu trả lời chung chung, Phải 
tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng người mà quyết. 
Tử Trương, Quý Khang tử, Tử Lệ, Tử Công cũng mỗi 
người môi khác. 

HỒ VĂN PHI: Mong ngài nói cụ thể hơn, 


KHÔNG TỦ: Ví như Quý Khang tử từng hỏi: "Muốn 
cho trăm họ cung kính, trung thành và cần mãn thì 
phải làm thê nào? " Ta nói: "Nét mặt phải trang trọng 
trước trăm họ thì trăm họ phải kính trọng. Phải hiệu 
thuận với cha mẹ, yêu thương mọi người thì trăm họ 
sẽ trung thành. Phải trọng dụng người tốt và giáo dục 
lũ người ác thì trăm họ sẽ tự bảo nhau mà gẵng sức". 
Tóm lại là mọi thứ phải bắt đâu tử mình. Minh 
phải là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 
HỖ VĂN PHI: Ngài đòi hỏi những gì ở Tử Trương? 
KHÔNG TỦ: Ta bảo Tử Trương "Ít nói thì không sai, 
thận trọng thì khỏi hối! Tức là lúc thường thì nên 
nghe nhiều, đặt nghỉ vấn, thận trọng khi nói chuyện 
thì ít mắc sai lâm. Phải xem nhiều, đặt nghỉ vấn, cẩn 
thận khi làm việc thì ít phải hồi hận. Cứ như vậy bản 
thân sẽ trở nên đoan chính. 
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HỖ VĂN PHI: Về phần Tử Lộ thì sao? 

KHÔNG TỪ: Ta bảo với Tử Lộ: "Làm việc phải đi đầu, 
làm cho người khác cũng hãng hái như làm cho mình”. 
Tử Lộ muốn hiểu rõ thêm, ta bổ sung một câu: 
"Không được tò ra mệt mỏi trong khi làm việc”. 

HỖ VĂN PHI: Đối với Quý Khang tử, Tử Trương, Tử 
Lộ. mỗi người môi thân phận, môi tính cách, tùy người 
ngài có những yêu cầu riêng tuy củng một vấn đề. 
Như vậy mới thấy, ngài vận dụng thật nhuẫn nhuyễn 
phương pháp giáo dục "Tuỷ người mà dạy”. Tóm lại, 
muốn vì chính thì bản thân phải mẫu mực, lấy mình 
mà dạy thì hơn là dạy bằng lời. Chỉ cần khổ thì đi 
trước, hưởng lạc thì theo sau, trăm họ trong thiên hạ 
Lắt phải răm rắp tuân theo. 

KHÔNG TỬ: Đối với người thống trị mà nói, hành vi 
của họ là vô củng quan trọng. Như ta đã nói ở phần 
trên, một lợi nói lam cho nước thịnh, một lời nói cũng 
có thể lảm cho nước suy. 

Một lần Phàn Trì hỏi ta về công việc nhà nồng, ta 
bảo ta không băng người cày ruộng. Phàn Trì lại hỏi 
về việc trồng rau. Ta nói: "Ta không bằng người làm 
vườn". Sau khi Phàn Trì lui ra ngoài, ta liền mắng: 
"Phàn Trì thực là tiểu nhân! Người bề trên mà sủng 
bái lễ nhạc thì trăm họ ai cũng phải cung kính. Người 
bê trên mà biết giữ lễ thì trăm họ làm gì còn có ai 
không chân thành. Cứ như vậy thì thiên hạ, khắp nơi 
sẽ cho con em theo về, làm gì còn ai phải học trồng 
trọt nữa?” 
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HỖ VĂN PHI: Câu nói trên của ngài đã bị phê phán 
rất mạnh trong thời kỳ “Đại cách mạng văn hoá". Như 
vậy la ngài xem nhẹ nông nghiệp, xem nhẹ những 
người Ìao động trên mặt trận này. 


KHÔNG TỬ: Các vị hiểu sai rồi. Ta nói vậy là muốn 
khuyên Phản Trì phải nâng cao trách nhiệm của 
người đọc sách, muốn cho người thống trị phải thấm 
nhuần lễ nhạc, nghĩa lý, lòng trung tín, Không có hai 
lòng, đứng núi này trông núi nọ. Nếu cứ như vậy thì 
còn làm nên trò trống gì nữa. Người cày ruộng có cần 
tri thức không? Rất cần. Nhưng ở đây còn có sự phân 
công của xã hội. Con người ta không cày ruộng thì lấy 
thóc gạo đâu mà ăn? Ta đâu đã hồ đồ để không thể 
hiểu ra điều đói 

Thực ra, ta muốn khuyên cáo thẳng thửng ra với 
Phản Trì. Cũng như đúng trước một đứa trẻ lười 
biếng, ta mắng hắn: "Liệu lớn lên thì đi cày hả!", 
"Liệu lớn lên đi làm thợ chứ gì?" Tất cả đâu phải ta 
khinh miệt người thợ, người nông dân? 
HỒ VĂN PHI. Nghĩa là yêu ra yêu, ghét ra ghét. 
Ngày nay vẫn còn nhiều điều học tập được qua lời nói 
của ngài. Một cá nhân phải có quyết tâm trong học 
tập, nhất là lúc này sự phân công trong xã hội ngày 
một rõ ràng, tách bạch. Nếu một người không có tài 
năng gì thì rất khó có chỗ đứng trong xã hội. Một 
người thống trị nếu không biết tin dùng, làm việc 
không hợp đạo nghĩa thì không thể được trăm họ đồng 
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tình, ủng hộ. Lý do là thế nào thì chỉ có những người 
thông trị mới hiểu được. 

KHÔNG TỬ: Tóm lại là: "Trên giữ lễ thì dưới biết 
nghe lời". Nói như ngày nay nói, hành vi của người 
lãnh đạo phải năm trong qui đạo pháp luật cho phép, 
hợp với đạo đức xã hội. Người lãnh đạo phải đầu tàu 
gương mẫu, biết giữ lệ làng phép nước thì còn phải lo 
gì trị nước không xong. Vì vậy phải xuất phát từ thực 
tế, mọi việc phải bắt đầu tự mình. 
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LXI 


Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA 
TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH 


HỖ VĂN PHI: Phu tử, nếu phải tổng kết tư tưởng 
chính trị của ngài thì có thể qui kết vào hai chữ: 
"Đức" và "Lê”, như vậy có được không? 


KHÔNG TỬ: Đúng thết Xuyên suốt trong toàn bộ tư 
tưởng chính trị của ta là "Đức" và "Lễ”. Ta từng núi: 
"Lây đức mà tri, lấy lễ mả ràng buộc, dân biết hổ mả 
giữ mình". Đó là đạo trị của bậc vương giả vậy! 
HỖ VĂN PHI: Ngoài hai điểm đó ra, ngài thấy còn gì 
phải xem trọng nữa? 
KHÔNG TỪ: Đó là việc trọng dụng người tài. Sở di 
Ngu Thuấn không làm mà vẫn trị lý được thiên hạ vì 
Thuấn được Vũ và Cao Đào phò tá. Biết sắp xếp người 
hiền vào chỗ quan trọng, Thuần mới ung dung tự tại 
trở thành thiên tử nhản nhã, trăm họ mới an cư lạc 
nghiệp, khắp nơi vang tiếng hát ca. 

Linh công nước Vệ tuy mê muội, nhưng lại đặc sắc 
về mặt dùng người hiền. Vì vậy khi Quý Khang tử hỏi 
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Vệ Linh công là người hôn dùng vô đạo nhưng vì sao 
vân còn? Ta bảo: "Vệ Linh công có Trọng Thúc Ngữ lo 
việc tiếp đón tân khách, Chúc Đà nắm việc cúng tế, 
Vương Tôn Giả soái quân đội thì mất sao được!" 

Biết sử dụng hiển tài là việc quan trọng bậc nhất 

đối với người thống trị. Vì vậy, nhiều lằn ta nhắc nhở 
“Lỗ Ai công phải trọng dụng những người hiền tài 
chân chính. Lúc đệ tử Trọng Cung hỏi chính sự, ta 
bảo phải biết: "Bỏ lễi nhỏ, dùng hiền tài", 
HỒ VĂN PHI: Chủ trương của ngài thật phù hợp với 
quan điểm ngày nay. Chúng ta coi khoa học kỹ thuật 
là sức sản xuất số một, vì vậy lại càng coi trọng phản 
tử tri thức, những người đang làm chủ khoa học kỹ 
thuật. "Tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tải", một 
khêng khí lành mạnh tươi vưi đang bao trủm lên 
khắp đất nước! 


KHÔNG TỦ: Thời đại các vị là thời đại quang minh 
thịnh thễ. Lãnh tụ của các vị lả bậc vương giả. Một 
đất nước có nền chính trị tăm tối hay sáng sủa, tùy 
thuộc là chính quyền đang nằm trong tay ai? 

Nền chỉnh trị trong sáng thì thiên tử ra lệnh lễ 
nhạc hay chỉnh chiến. Thiên hạ với nền chính trị hôn 
ám thì lễ nhạc hay chinh chiến đều do chư hầu ban 
bố. Một đất nước phụ thuộc vào chư hầu thì không 
quá mười đời tất phải diệt vong. Một đất nước mà đại 
phu khống chế, thì chừng được năm đời. Còn như gia 
thần của đại pbu nấm quốc chính thì chừng được ba 
đời là hết! Một đất nước có nền chính trị trong sáng 
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thì không bao giờ chính quyền lại rơi vảo tay đại phu, 
trăm họ sẽ không phải bàn tán xôn xao, 


HỖ VĂN PHI: "Thiên tử ra lệnh lễ nhạc hay chính 
chiến" có một ý nghĩa đặc biệt đối với một xã hội yên 
bình, một đất nước cường thịnh. Nó đảm bảo cho 
- chính lệnh cúa trung ương được thông suốt, chính trị, 
văn hóa, kinh tế, quân sự của đất nước được qui về 
một mối, hết sức có lợi cho phát triển kinh tế, tiến bộ 
xã hội. Nếu như mệnh lệnh lễ nhạc, chinh chiến nằm 
trong tay chư hâu, đại phu thì đất nước bị chia cắt, 
chính lệnh trung ương không thông suốt, thế lực địa 
phương tiếm quyền, ngăn cản dân tộc, đất nước phát 
triển, tiễn bộ. Loạn An Sử đời Đường là một ví dụ rõ 
ràng nhất. 


KHÔNG TỦ: Chính vì vậy đạo trị quốc là phải dựa 
vào nhân tải thiên hạ, người nảo việc ấy làm tốt phần 
việc của mình, đưa đất nước vào quĩ đạo tốt đẹp nhất, 
thiên hạ mới đại trị. 

Vì vậy khi Tế Cảnh công hỏi ta về chính sự ta liền 
bảo: "Là vua phải ra vua, thần phải ra thần. Trong 
nhà cha phải ra cha, con phải ra con". Tê Cảnh công 
vui mừng ra mặt, nói: "Đúng lắm! Nếu vua không ra 
vua, thần không ra thần, cha không ra cha, con không 
ra con thì dù có cơm gà cá gi e ta cũng chẳng nuốt 
được!" 


HỖ VĂN PHI: Nói đi nói lại không ngoài phạm trủ 
chữ "Lễ" của ngài phải không? 
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KHÔNG TỬ: Đó không chỉ là "Lễ" mà còn liên quan 
cả đến chữ "danh" chữ "thực" nữa! 

Vệ Xuất công chuẩn bị để ta trị lý quốc chính. Tử 
Lệ hỏi phải tiến hành như thế nào đây? Ta bảo: 
"Trước hết phải chính danh đã!" Tử Lộ nói: "Đến nước 
này mà còn phải danh chính nữa tư? " Ta nói: "Trọng 
Do, anh thô lỗ quá đấy! Đối với việc chưa biết, người 
quân tử phải giử thái độ yên lặng. Danh không chính 
thì ăn nói không đạt tình thấu lý. Nói năng không 
thuận tình thì làm việc sao được? Không làm được 
việc thì không có cơ làm cho lễ nhạc hưng thịnh. Lễ 
nhạc không hưng thịnh thì hình phạt mất thế, trăm 
họ còn biết đường nào mà xoay xở'. 


HỖ VĂN PHI: Hàm nghĩa hai chữ "chính danh” mả 
ngài nói là phải lấy Chu lễ ra để phân biệt. Đương 
nhiên cái khái niệm danh thực mâ ngài nêu ra rõ 
ràng là có một ý nghĩa nhất định trong việc chỉ đạo 
thực tiễn lúc này. Vì khi có khái niệm chính xác thì 
thực tiên mới không mơ hô, bị động. Nhưng nếu ngài 
coi "chính danh" là điều kiện tiên quyết của thắng lợi, 
cường điệu tác dụng của danh đối với thực như vậy 
liệu đã thỏa đáng chưa? Ngoài ra lúc nảo ngài cũng 
coi Chu lễ như thước đo đôi với mọi vật, như vậy e có 
bảo thủ lắm không? 


KHÔNG TỦ: Như vậy là không đúng. Đối với một số 
cái lỗi thời hoặc lạc hậu, ta luôn chủ trương phải đổi 
mới. Vì chỉ có cải cách mới lảm cho đất nước phát 
triển và giảu mạnh. 
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Ta từng nói: "Tẻ biến thì như Lô. Lỗ biến thì đạt 
tới đạo. Ÿ muốn nói, nước Tế thực hành cải cách thì 
sẽ văn minh như nước Lỗ. Nước Lỗ cải cách thì dân 
tới cái đạo lớứn của tiên vương. 


HỖ VĂN PHI: Thê là Phi này nhằm lẫn rồi. Người 
- cải cách sớm nhất ở Trung Quốc phải kể lả ngài. 

Nhưng cái cải cách má ngài đề xướng chưa có cách 
gì để so sánh với sự cải cách ngày nay ở Trung Quốc. 
Sự nghiệp cải cách lúc này là một sự nghiệp vì đại 
chưa từng có ở Trung Quốc. Sự nghiệp xã hội chủ 
nghĩa của Trung Quốc còn là sự nghiệp vô cùng sinh 
động, biên hóa không ngừng. Vì vậy kiên định với lòng 
tin lý tưởng, kiên trì với phương hướng đường lối xã 
hội chủ nghĩa không phải là cái gì nhất thành bất 
biến, cố thủ. Chúng ta phải có lý luận xã hội chủ 
nghìa của riêng Trung Quốc chỉ đạo. Tức là vừa phải 
kiên trì phương hướng đường lôi xã hội chủ nghĩa vửa 
phải thăm dò hình thức phát triển, mô hình xây đựng 
chủ nghĩa xã hội. Tức là vừa phải kiên trì chế độ công 
hữu xã hội chủ nghìa làm chủ thể, vừa phải bồi dưỡng 
để nhiều thành phân kinh tế khác phát triển lành 
mạnh. Tức là vừa phải đảm bảo nguyên tắc phân phối 
theo lao động, vừa phải coi trọng các hình thức phân 
phôi có tác dụng bồ trợ khác. Trong quá trình không 
ngửng cải cách và hoàn thiện hình thức xã hội chủ 
nghĩa đặc trưng ở Trung Quốc còn phải ra sức tăng 
cường sức sông xã hội xã hội chủ nghĩa, dựa vào sức 
mình mà phát triển hoàn thiện, mở rộng và giữ vững 
trân địa xã hội chú nghĩa. 
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Phải tăng cường ý thức cải cách, học tập tính thần 
cải cách mạnh mnẽ của ngải. 


KHÔNG TỦ: Chẳng nhẽ chỉ tiếp thu được một điểm 
trong tư tưởng vi chính của ta thôi ư? 


HỒ VĂN PHI: Hoàn toàn không phải như vậy. Ví 
như điều mà ngài nhân mạnh, người cầm quyển phải 
là tấm gương sáng, thì cho đến nay vẫn có một ý 
nghĩa cực kỷ to lớn. Cán bộ lãnh đạo các cấp đều là 
đây tớ của nhân dân, là người quyết định thành bại 
của hiện đại hóa. Vì vậy phải tăng cường ý thức phục 
vụ, tính thần dám xả thân của họ. Ý thức phục vụ 
mạnh hay yêu, tính đảng cao hay thấp, tỉnh thần xả 
thân ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến hình tượng 
người cán bộ, ảnh hưởng đến lòng tin vào lý tưởng của 
toàn xã hội. Ngày nay, trong đảng trong chính quyền 
đang tổn tại nhiều vấn đề, tổn hại nghiêm trọng đến 
hình tượng cần có của người đày tớ nhân dân, làm sa 
sút lòng tin của mọi người vào lý tưởng. Đây là lúc 
cần phải phát huy tác dụng tiên phong, mẫu mực của 
từng cán bộ đảng viên, ra sức biểu dương tỉnh thân 
gian khổ thì đi trước, hưởng lạc thì đến sau, tất cả vì 
nghĩa chung. Hãy đem những đức tính tốt đẹp của 
người cán bộ đảng viên lôi cuốn quần chúng, thức tỉnh 
lương tri lương giác của họ, kiên định lòng tin vào lý 
tưởng của nhân dân. 


KHÔNG TỬ: N ghĩ rằng tác dụng tư tưởng vi chính 
của ta không chỉ có thế? 
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HỖ VĂN PHI: Đúng vậy. Lại như ngài đề xuất 'Lễ 
nhạc, chính từ thiên tử”. Tức là phải có một quan 
niệm toàn cục, một tỉnh thân đoàn kết, hợp tác. 

Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa là 
sự nghiệp chung, cao qui của toàn thể nhân loại. Lý 
tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa mang đặc điểm riêng 
của Trung Quốc cân phải có sự nỗ lực chung của toàn 
thể nhân dân Trung Quốc. Mọi cái như chú nghĩa bản 
vị, đoàn thể nhỏ, tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận, 
hoặc là trên có chính sách, dưới có đối sách, không 
nhất trí với trung ương thì đều vô tình hay hữu ý chia 
cắt quan hệ chung của nèn kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa, tách rời lý tưởng chung và mục tiêu lớn lao : 
chung của chúng ta. Mỗi chúng ta phải thích ứng 
nhanh chóng với yêu cầu khách quan của nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, dốc hết tâm trí cùng sức 
lực đẩy nhanh tiến độ xây đựng chủ nghĩa xã hội hiện 
đại hóa. 
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THIÊN QUÂN TỬ 


Trong nên văn hóa truyền thống Trung Quốc, chủ nghĩa 
duy mỹ luôn luôn chiếm ưu thế. Để cá nhân hoàn mỹ, nền 
văn hóa Nho giáo đưa ra hàng loạt khái niệm quan trọng: 
Nhân, đức, lễ, hiếu, nghĩa nhằm ràng buộc, chế ngự hành 
vỉ con người, mong muốn mọi ng'tời nhanh chóng được hoàn 
thiện. Để để cao nhân cách mọi người, nền văn hóa Nho 
giáo còn đưa ra khái niệm quân tử, tiểu nhân, mong muốn 
xây dựng một nhân cách hoàn mỹ, khiêm nhường cung 
kính, bao dung hòa nhã. 

Nhân cách đặc sắc phương đông của người quân tử có ý 
nghĩa to lớn đối với con người hiện đại cầu sự hoàn mỹ ngày 
nay. Nhất là khi nhân cách đó thăng hoa để trở thành khí 
tiết dân tộc, tỉnh thần dân tộc thì ý nghĩa, tác dụng của nó 
còn tăng gấp bội. 

Chúng ta lại nghe phu tử bàn về nhân cách người quân 
tử. 
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LXIH 


NGƯỜI QUÂN TỬ LUÔN UNG DUNG TỰ TẠI 


KHÔNG TỦ: Có một loại người như thế này: Cung 
kính, giữ lễ với mọi người, ung dung tự tại, không 
tranh không giành, sống cảnh an nhàn thư thái. Đó 
là loại người nào, phong độ ra sao? Thưa rằng đó là 
phong thái của người quân tử. 


HỒ VĂN PHI: Đó là con người tuyệt vời Người quân 
tử đi tới đâu chắc ở đó cũng phải thay đổi đến chỗ 
tuyệt vời Nhưng một con người mà không tranh 
không giành thì e khó kiếm lắm! 


KHÔNG TỬ: Nếu nói người quân tử có tranh có giành 
là tranh giảnh cao thấp về đường cung kiếm. Nhưng 
dù là trong lĩnh vực này những gì ta thấy cũng khiến 
chúng ta phải hết sức cảm động. Hai bên nhường 
nhường nhịn nhịn. Đến lúc thì tài cao thấp đã xong 
lại rượu, trà, cười nói vui vẻ, những gì gọi là thắng 
thua sẽ biến mất, lòng dạ mọi người lại hết sức thanh 
thản. 
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HỖ VĂN PHI: Đó là một kiếu nhân cách hóa nhân 
cách. Nhưng thưa phu tử, ngài nói có phân trừu 
tượng. nghe thấy khó hiểu. Cái gọi là không tranh 
không giành đó có lẻ cũng là những yêu cầu của Đạo 
giáo, Phật giáo? Vô vi của Đạo giáo cũng là không 
tranh. "Chế dục" của Phật giáo là không câu. Cứ thế 
mà suy thì quân tử cũng là tín đồ của Đạo giáo, Phật 
giáo chăng? 

KHÔNG TỪ: Không phải như vậy. Người quân tử chủ 
trương thể hiện ở trên đời. Bởi vì một nhân cách hoàn 
thiện hoàn mỹ có thể hiện trong quân thể xã hội mới 
biết được. Nếu tách khỏi quân thể xã hội thì khiêm 
nhường, lễ nghĩa, sự thông tuệ biết thể hiện ở đâu? Ví 
như đem gieo một hạt đào vào nơi thâm sơn cùng cốc, 
về sau tuy hoa có thơm có đẹp cũng chăng có người 
thưởng thức, cuối củng thì hoa tàn lá rụng, sao gọi là 
thơm tho, xinh đẹp được! Còn nếu như bông hoa đó ở 
ngay bên đường cái quan để người thì trầm trỗồ khen 
ngợi, người thì chạnh lòng thương nhớ, thế hoa mới có 
hồn có tính. Người quân tử ví như đóa hoa kia, phải 
được thể hiện ở đời mới có người ca ngợi, tán thưởng. 
Có người bảo ẩn sĩ cũng là quân tử, ta chưa tán 
thành. Người ẩn cư như bông hoa cô độc tự ngắm, như 
người hiền chẳng ác với mình. 

Ẫn sĩ mới là đệ tử của Đạo giáo, Phật giáo. Họ chủ 
trương xuất thê, tìm đến sự tự do về mặt tỉnh thần, 
lấy sự yên tĩnh về mặt tâm linh để hiểu thấu cái đạo 
cao cả, đạt tới sự tu thân dưỡng tính của riêng mình. 
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Thê mới nói nhân cách người quân tử khác với các 
sĩ nhân theo Phật, Đạo. Giống chăng chỉ là điểm cầu 
mong cho nhân tĩnh được hoàn thiện. 


HỒ VĂN PHI: Văn bỗi tán thành việc phân tích, 
giảm biệt nhân cách người quân tử trong nhân cách 
của cả cộng đồng. Thực chất đó là tính hoàn chỉnh, 
tính hệ thông trong nhận thức luận về nền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc. Ở đất nước này, quân 
quyên, hoàng quyền kéo theo là phụ quyển, phu 
quyền đằng dặc như thiên la địa võng, câu thúc và 
hạn chế ngôn hành của từng người, Vì vậy sự tồn tạt 
của cá nhân phải xoắn xuýt, gắn bó với những quân 
đạo, quốc đạo, đại đạo. Đó chính là cơ sở xã hội sản 
sinh ra nhân cách cúa người quân tử. 

Nền văn hóa phương tây, tôn sùủng tự do cá nhân, 
đẻ xướng thứ nhân quyển trời phú, coi nhân cách cá 
nhân trên cả nhà vua và đất nước. Nhân cách sinh ra 
trong bối cảnh đó chỉ có thể là thứ nhân cách cá nhân 
độc lập thiếu mắt ý thức quân thể và tính hoàn chỉnh. 
Thê mới nói nhân cách của người quân tử là thứ nhân 
cách lý tưởng, hoàn chỉnh, đặc trưng của văn hóa 
phương đông. 


KHÔNG TỬ: Đề mọi người hiểu rõ nhân cách người 
quân tử, một nét đặc trưng của phương đông, chúng 
ta đưa ra một khái niệm ngược lại - kẻ "tiểu nhân", 
để đối chứng. Để hai thứ lên bàn cân mà đo đếm mới 
thấy được những chô khác biệt, mới thấy được đâu lả 
vàng ròng, đâu là sắt gi. 
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HỒ VĂN PHI: Kẻ tiểu nhân mà ngài nhấc tới phải 
chăng là thứ dân, là người lao động sản xuất nông 
nghiệp, hay là nô lệ, nông nô? 


KHÔNG TỪ: Các vị hiểu tiểu nhân như vậy là sai rồi. 
Nô lệ và nông nô không có quyền bàn về chính sự. Nô 
.lệ và nông nô có được mặc áo da cừu, đeo đồ trang sức 
hay không? Chấc các vị cũng phủ nhận điều đó! 
Nhưng tiểu nhân xét ở đây lại có quyền tham chính 
nghị sự kia! Thời Chu Vũ vương đánh Trụ, tiểu nhân 
nhà Ân mang rượu thịt ra nghênh đón tiểu nhân nhà 
Chu. Cuộc chiên Tấn Tần vào năm Hy Công thứ l5, 
quân tử, tiểu nhân củng ngồi bàn kế đánh hay hòa. 
Qua hai điểm đó thấy rõ tiểu nhân là kẻ đang cầm 
quyên, là loại trưởng giả. 

Đem tiêu chuẩn phân chia giai cấp để nhìn nhận 
quân tử, tiểu nhân là chưa chính xác. Ở đây chúng ta 
chỉ bàn tới sự khác biệt trong hai loại tính cách của 
quân tử vả tiểu nhân. 

HỒ VĂN PHI: Vậy thì sự khác biệt cơ bản giữa quân 
tử và tiểu nhân là ở đâu? 


KHÔNG TỪ: Ta từng nói: "Quân tử hiểu điều nghĩa, 
tiểu nhân chỉ vụ lợi". Người quân tử thấu hiểu đạo 
nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ nhìn thấy lợi lộc. Vì nghĩa, 
quân tử có thể xông tới không sợ hy sinh. Còn một khi 
được thỏa mãn dục vọng, kẻ tiểu nhân không từ một 
điều gì mà không làm dù có phải vi phạm điều đạo 
nghĩa. 
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Hai chữ 'Lợi nghĩa" nói lên giá trị, sự khác biệt 
giữa quân tử và tiểu nhân. Tử đó dẫn tới nhiều sự 
khác biệt nửa: Đạo đổi nhân xử thế, việc tu dưỡng cá 
nhân, phương hướng cuộc đời... 


HỖ VĂN PHI: Mong được chỉ bảo tường tận hơn! 


KHÔNG TỬ: Đề giữ trọn tiết tháo, hành động phù 
hợp với đạo nghĩa, người quân tử luôn biết tự trọng. 
Kẻ tiểu nhân thì khác hản. Vì vậy đạo làm người, đạo 
xử thế giữa đôi bên xa lạ hoản toàn. 

Người quân tử bao giờ cũng rộng với người, chặt 
chẽ với mình. Kẻ tiểu nhân thì buông thả nhưng lại 
nghiêm khắc với người khác. Vì vậy hầu hạ người 
quân tử thì dễ nhưng lấy lòng thì khó. Hầu hạ kẻ tiểu 
nhân thì khó nhưng làm cho hắn vui mừng thì dễ. 


HỖ VĂN PHI: Sao lại nói như vậy được? 


KHÔNG TỬ: Bởi vì người quân tử làm việc xử thé 
nhất nhất đều theo đạo nghĩa. Bằng những phương 
thức không chính đáng muốn người quân tử vui vẻ thì 
họ chẳng vui được đâu, trừ phi đó là những việc tốt 
đẹp hợp điều đạo nghĩa. Vì Vậy người quân tử coi 
trọng việc chọn người dủng người. 

Kẻ tiểu nhân làm việc với mục đích là lợi. Nay thế 
này mai thế khác, mưa nắng thất thường, biết đâu mà 
chiều cho xuế! Nhưng làm cho kẻ tiểu nhân vui mưửứng 
thì rất dễ. Nói đến lợi, đến tiền tài, gái đẹp thì hắn 
híp mắt lại ngay! Về cách dũng người thì hoàn toàn 
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là việc thích hay không thích, bất biết đó là ai, đáng 
trọng hay đáng khinh! 


HỒ VĂN PHI: Rõ ràng là đạo đối với mình, với người 
của quân tử vả tiểu nhân khác nhau xa lắm! 


KHÔNG TỪ: Cứ lấy hai chữ "Nghĩa, lợi" mà suy thì 
lòng ham muôn của họ thực chẳng giống nhau. Người 
quản tử mong "tới được đức”, việc tu đưỡng đạo đức 
ngày một hoàn thiện. Rẻ tiểu nhân chỉ cầu mong "tìm 
được lợi", lợi lộc là điều cơ bản. 

Vì vậy lòng dạ người quân tử và tiểu nhân mới 
nông sâu như đính núi kia và đáy sông nọ. 


HỒ VĂN PHI: Sao lại vi một bên là đỉnh núi mật bên 
là đáy sông? 


KHÔNG TỦ: Có nghĩa là "quân tử luôn thanh thần, 
tiểu nhân thưởng bịn rịn". Lòng dạ người quân tử 
luôn cân bằng thoải mái. Kẻ tiểu nhân thường cảm 
thấy u sầu, lo lắng. 

Chuyện kể, một lần Tư Mã Ngưu hỏi phải như thế 
nảo mới được coi là người quân tử. Ta nói: "Gặp điều 
lo mà không sợ, đó là quân tử”. Tư Mã Ngưu lại hỏi: 
"Một khi trong lòng không biết sợ thì coi là quân tử 
chăng?" Ta nói: "Tự hỏi lòng, thấy không có điều gì 
phải hổ, thì còn phải sợ gì nữa?" 

“Luôn thanh thản” và "thường bịn rịn" là hai trạng 
thái tâm lý khác nhau, phân rõ đâu là quân tử đâu 
là tiểu nhân. 
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HÓ VĂN PHI: Phong thái quân tử và tiểu nhân có gì 
khác biệt? 

KHÔNG TỦ: "Người quân tử rộng rãi mà không kiêu, 
tiểu nhân kiêu căng và hẹp hòi” 

Lòng dạ người quân tử thanh thản, biểu hiện bên 

ngoài là ung dung, tự tại, khoan hòa thoải mái. Kẻ 
tiểu nhân lòng dạ xấu xa, tâm địa hẹp hòi, luôn sợ 
thất súng, thế tất đổi nhân xử sự sẽ chẳng ra gì! 
HỒ VĂN PHI: Thế gọi \à xấu tốt đều lộ ra ngoài. Một 
người có trái tim lớn thì nhất định sẽ biểu hiện thành 
ngôn tử, hảnh động. Vì vậy, quan sát ngôn hảnh của 
một người thì thấy ngay được thế giới nội tâm của họ. 
Đâu là quân tử đâu là tiểu nhân, cứ nhìn sẽ thấy. Vật 
não hình ấy. 
KHÔNG TỦ: Cố nhiên, tiêu chuẩn phân biệt quân tử 
và tiểu nhân không chỉ có thế. Ví dụ thái độ của quân 
tử và tiểu nhân khi gặp việc khó khăn, khi có chuyện 
vui mừng, ta không nhất nhất kể hết. Nhân cách 
người quân tử còn có nhiều điều phải làm rõ thêm. 
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LXIEV 


VĂN NHƯ NGƯỜI VẬY, NGƯỜI NHƯ VĂN VẬY! 


HỒ VĂN PHI: Nói tới đây, ít nhiều đã hiểu thế nào 
là người quân tử, nhưng nhìn chung thì còn nhiều 
điều khúc mắc. Mong phu tử giảng giải chỉ tiết về 
nhân cách người quân tử. 


KHÔNG TỬ: Trước hết chúng ta nên đem cái nhân 
cách người quân tử đã được hình tượng hóa đó liên hệ 
vào một con người cụ thể thì nhận thức sẽ sâu sắc 
hơn! 

Nước Trịnh có một nhà chính trị, một người quân 
tử mà ta tôn sùng là Tử Sản. 
HỖ VĂN PHI: Nhân cách của Tử Sản thể hiện như 
thế nào? 
KHÔNG TỬ: Tử Sản có bốn điều hay: Là người luôn 
luôn khiêm nhường, cung kính; cung phụng quốc 
vương hết lòng hất sức; dạy dỗ trăm họ như con cái, 
mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân; đôi nhân xử thế 
hợp điều đạo nghĩa. 
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HỖ VĂN PHI: Như vậy thì cung, kính, huệ, nghĩa là 
nội dung nhân cách người quân tử. 


KHÔNG TỬ: Đúng nhưng chưa đủ. Nhân cách người 
quân tử còn thê hiện ở nhân, dũng và trí nửa, 
Ta từng nói: "Đạo người quân tử có ba điều mả ta 
. chưa làm được. Người nhân đức không ưu lo, người trí 
tuệ không mê muội, người dũng khí không sợ sệt bao 
giờ". 
HỒ VĂN PHI: Tại sao lại nói như vậy? 


KHÔNG TỬ: Sở dĩ bảo người nhân đức không ưu lo vì 
người nhân đức ngoài thì biết thiên mệnh, trong thì 
không tự hồ, vậy còn gì phải lo nữa? Bảo người trí tuệ 
không mê muội. vì người có trí thấu tỏ sự lý, thông 
hiểu nhân quả. Người dũng khí không sợ sệt vì người 
dũng có đủ sức mạnh, biết tả xung hữu đột, luôn luôn 
tiên tới. 

HỒ VĂN PHI: Lẫy trí và nhân làm mỹ đức của người 
quân tử thì vãn bối hiểu, Còn như coi dũng cũng là 
mỹ đức thì Hệu đã chính xác chưa? 


KHÔNG TỬ: Có dũng mà không mưu kê, có dũng mà 
bất nghĩa thì rõ ràng không là mỹ đức. Coi dũng là 
mỹ đức tất phải có cớ. Dũng phải kết hợp với mưu 
lược, nghĩa lý thì mới nên chuyện. Bằng không chỉ là 
cái dũng của kẻ thất phu, của đám hàng tôm hàng cá. 

Tử Lộ từng hỏi: "Người quân tử tôn sùng sự đũng 
cảm chăng?” Ta nói: "Người quân tử tôn sùng nghĩa 
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lý. Người quân tử có đững mà vô nghĩa thì sẽ biến 
loạn. Tiểu nhân có dũng mà vô nghĩa thì sề trở thành 
giặc cướp", 

Người quân tử có đũng trên cơ sở nghĩa lý. 


HỖ VĂN PHI: Trong các đức, nhân, dũng, trí, kính, 
. cung, nghĩa, lễ thì cái nảo là quan trọng nhất? 


KHÔNG TỦ: Quan trọng nhất là ở chữ "Kính". 

Tử Lộ từng hỏi làm người quân tử phải như thế 
nào. Ta nói: "Tu thân sửa mình bằng chữ kính", Tử 
Lộ lại hỏi: "Như con thế này đã được chưa? " Ta nói 
"Lấy việc tu thân để vỗ yên trăm họ. Làm được như 
thê nảy e Nghiêu, Thuần cũng còn khó". 

Vì thế mới nói, tu thân lập chí, chữ "Kính" là hàng 
đâu. 


HỖ VĂN PHI: Tu thân, lấy chữ kính làm đầu cố 
nhiên là đúng, nhưng đàng sau chữ kinh, lũ vãn bấi 
còn thấy cả tắm lòng thương yêu son sắt của ngài đối 
với trăm họ. Còn như vỗ yên trăm họ là thái độ chính 
trị cao đẹp nhất thì e ngoài các bậc quần vương ra, đã 
mấy ai nghĩ tới. 


KHÔNG TỦ: Nhân cách người quân tử còn thể hiện 
ra ở tác phong, ở thái độ học tập nữa. 

Nỗi sỉ nhục lớn nhất của người quân tử là hay 
khoe khoang, khoác lác, một tấc đến trời. 

Người quân tử chủ trương lời nói phải cẩn trọng, 
việc làm phải chu tất. 
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Tử Cống hỏi phải làm như thế nào mới trở thành 
người quân tử, Ta nói: Những điều muôn nói hãng 
làm trước đi đã. Việc xong rồi, mới nói”, 

Chỉ nên nói sau khi đã làm. Những kẻ chỉ nói 
suông, hoặc làm nhưng không nói hoặc vừa nói vừa 
làm, đều chưa phải là quân tử. 


HỖ VĂN PHI: Nói như vậy là nhân cách người quân 
tử là sự thống nhất cao độ giữa trong với ngoài. 


KHÔNG TỬ: Đúng như vậy. Sự thông nhất cao độ đó 
không chỉ thể hiện ở ngôn và bảnh, mà còn biểu hiện 
ở cái bản chất bên trong và cái hình thức bên ngoài. 

Có người cho rằng chỉ cần cái bản chất bên trong 
là đủ. Quan điểm đó dẫn tới những sai lầm cực đoan 
khác. Bề ngoài cũng là bản chất, bán chất cũng là bề 
ngoài, hai thứ này phải có sự thống nhất cao độ. Nêu 
như lột bỏ cái về ngoài của hổ báo và đê chó thì nhìn 
chúng cứ từa tựa như nhau. 

Đương nhiên chất phác và vẻ bề ngoài phải đúng 
với sự thực. Chất phác quá sẽ trở thành thô thiển mà 
col trọng bề ngoài quá cũng trở nên phủ phiếm. Bà 
ngoài và chất phác phải đến độ vừa phải mới là người 
quân tử. Đúng như câu nói: "Trong ngoài hòa hợp mới 
là quân tử". 


HỒ VĂN PHI. Thì ra câu thành ngữ "Trong ngoài 
hòa hợp" bắt nguồn từ đây. Đúng vậy, nêu chỉ có cái 
chất bên trong, không có cái dáng vẻ bên ngoài thì 
tránh sao khỏi thô thiển. Ngược lại, nếu chỉ có cái phủ 
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hoa bề ngoài, không có cái thực chất bên trong thì chỉ 
là loại nguy quân tử. 

KHÔNG TỬ: Người quân tử phải tu đức, tu trí, vừa 
học hỏi vừa suy nghĩ. 

HỖ VĂN PHI: Người quân tử phải học tập như thế 
nao? 


KHÔNG TỦ: Người quân tử phải hiếu học. Quân tử 
ãn không cầu no, ngủ không câu yên, việc làm cần 
mãn, nói năng cẩn trọng, lấy người có học làm gương 
để sửa mình. Đó chính là sự hiếu học của người quân 
tử. 

Ngoài ra, người quân tử còn tìm học nhiều điều ở 
nền văn hiến, lại biết lấy lễ nghĩa để tự kìm nén, 
không làm điều gì trái với đạo, nghĩa. 

Người quân tử hiều học còn thể hiện ở chỗ kết giao 
bè bạn. Người quân tử lấy văn mà giao kết bạn, nhờ 
bạn mà bồi bổ nhân. Tức là lấy văn đức để tụ tập bè 
bạn và nhờ bè bạn để tu dưỡng thêm đạo đức. 


HỒ VĂN PHI: Tư duy của người quân tử thường thể 
hiện như thế nào? 


KHÔNG TỦ: Tư duy người quân tử thể hiện ở chín 
điêu: Đã xem là xem cho rõ; đã nghe là nghe cho 
tưởng; thái độ thì ôn hoà; luôn khiêm nhường cũng 
kính; lời nói thì chân thành hết mực; việc làm thì đến 
đầu đến đũa; có nghỉ vấn thì hỏi; lúc giận dữ thì nghĩ 
đến hậu quả; khi nhận thì tự hỏi có hợp lễ nghỉ 
không. Người quân tứ luôn luôn suy nghĩ như vậy. 
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HỖ VĂN PHI: Người quân tử lấy nhân, dũng, trí, 
kính, lễ, cung, nghĩa để tu thân mà đức là hàng đâu; 
thể hiện bằng lời nói, việc lảm và suy nghĩ. Vì vậy, 
muốn được người khác kính trọng và hoan nghênh, thì 
mình phải tu thân lập đức, có chỗ đứng vững chắc 
trong cuộc sống. Phải tiếp tục nâng cao trình độ của 

_ mình, luôn kim nén, luôn cảnh giác. Có như vậy mới 
là hết sức, vươn tới nhân cách người quân tử. 
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LXV 


NGƯỜI NGƯỜI LÀ NGHIÊU, THUẦN, 
NGƯỜI NGƯỜI LÀ QUÂN TỬ 


HỒ VĂN PHI: Về mặt lý luận, nhân cách người quân 
tử mà ngài nêu ra là thứ nhân cách hoàn thiện thông 
nhất giữa lý tưởng và đạo đức. Một nhân cách như 
vậy đã thực hoàn mỹ chưa? 

KHÔNG TỦ: Chưa thể hiểu như vậy được. Người ta 
thường nói, nhân vô thập toàn. Đã là người thì phải 
có thiếu sót. Người quân tử cũng như vậy. Ta từng 
nói, về mặt lấy tu thân tích đức để vỗ yên trăm họ thì 
"Nghiêu, Thuần cũng còn có nhược điểm" huống chỉ là 
những thưởng dân, 

Nói chung, người quân tử vi phạm nhân đức vẫn 
có nhưng hoàn toàn không giống những kẻ tiểu nhân 
vi phạm nhân đức. 

Người quân tử không sợ có thiếu sót, vì thái độ đối 
với thiêu sót của họ hết sức rõ ràng. 

HỖ VĂN PHI: Đối với sai lâm, người quân tử thường 
có thái độ như thế nào? 
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KHÔNG TỬ: Người quân tử vui mừng mỗi khi nhận 
ra thiểu sót của mình và thấy sai thì sửa. Sai lầm của 
người quân tử tựa như nhật thực, nguyệt thực, ai ai 
cũng biết. Sai lẫm sửa được thì người người đều hoan 
nghênh. 

Kẻ tiểu nhân thì không thế, không những không 
chịu sửa sai mà còn ra sức che giâu sai lâm thiếu sót, 


HỖ VĂN PHI: Vì vậy, thấy sai có sửa hay không là 
thước đo để phân biệt đâu là người quân tử, đâu là kẻ 
tiểu nhân. 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy, người quân tử luôn biết sửa 
chữa thiếu sót. Vì vậy, khi nhìn người quân tử không 
nên câu nệ từ những tiểu tiết, phải bất đầu từ những 
việc lớn. Cái lớn nhất ở người quân tử là học vấn uyên 
bác, tu dưỡng sâu sắc và đạo đức cao quí. Người quân 
tử luôn nhìn vào những việc lớn, ít chú ý đến tiểu tiết. 
Nếu thấy những sai sót nhỏ, đã vội phủ nhận người 
quân tử đó, không tín nhiệm nữa, thì đó là một sai 
lắm lớn về mặt nhận thức. Lúc đó, chính anh đã trở 
thành kê tiểu nhân không biết phân biệt phải trái chứ 
không phải là người quân tử sáng suốt. 


HỖ VĂN PHI: Xem ra nhân cách người quân tử cũng 
không phải là hoa trong gương, trăng đưới nước. Quân 
tử chỉ cao hơn người thường một mức về tu dưỡng đạo 
đức,về hành vi đối nhân xử thế. Chi cần không ngừng 
học tập, luôn luôn rèn mình thì nhất định nhân cách 
sẽ được hoàn thiện. 
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KHÔNG TỦ: Đúng vậy. Người người có thể thành 
Nghiêu. Thuấn, người người có thể thành quân tử. 
Mẫu chốt là xem mình có thắng được mình không? 
Đương nhiên muôn trở thành người quân tử chân 
chính, còn phải biết "Ba điều răn", "Bà điều sợ" và "Ba 
điều biến". 

HỖ VĂN PHI: Thế nào là "Ba điều răn'? 


KHÔNG TỦ: Người quân tử phải biết ba điều răn. 
Lúc nhỏ khi khí huyết chưa được ổn định thì không 
nên dính vào nữ sắc. Lúc trưởng thành, khí huyết đã 
đồi dào thì nên tránh những cuộc ẩu đả. Lúc về già, 
khí huyết suy kiệt thì phải biết điều độ. 


HỖ VĂN PHI: "Ba điều răn" không chỉ là đạo của 
người quân tử mà còn là đạo dưỡng sinh. Thiết tưởng 
ai a1 cũng phải ghi nhớ. 

Còn "Ba điều biến" là những gì? 
KHÔNG TỦ: Muốn nói đến ba loại thái độ của người 
quân tứ. Nhìn từ xa thị thấy người quân tử rất 
nghiêm túc, lại gân mới thấy ôn hòa. Trong lúc trò 
chuyện, người quân tử tỏ ra chân thành, cẩn trọng. 
HỒ VĂN PHI: Thái độ người quân tử và người 
thường sao lại có sự khác biệt đến thế? 


KHÔNG TỦ: Cơ sở của thái độ là đức hạnh và phẩm 
tính. Đức hạnh, phẩm tính người quân tử khác hẳn 
người thường nên thái độ của họ cũng rất khác nhau. 
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HỒ VĂN PHI: "Ba điều sợ" của người quân tử, phải 
chăng là “Sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ thánh nhân" 
mà ngài đã nói ở phân trên? 
KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Chữ sợ nói ở đây không phải 
là lo sợ mà nói tới lòng cảm phục. Quân vương khẩu 
phục tâm phục trước những qui luật của trời đất, 
trước những bậc thánh nhân biết thuận thời ứng thế. 
Còn tiểu nhân thì ngược lại, không sợ thiên mệnh, 
"cợt nhả đại nhân, đùa giỡn thánh nhân". Vì tiểu 
nhân là những kẻ không hiểu qui luật tự nhiên của 
trời đất, không tuân theo những qui luật đó. Lời nói 
của thánh nhân lại sâu xa, vời vợi, đã mấy ai thâu 
hiểu. Việc làm của thánh nhân lại chính trực không 
phóng túng vì thế bọn tiểu nhân mới xem thường 
khinh miệt. 
HỖ VĂN PHI: Ba điều biến, răn, sợ cùng "ba đạo”, 
"chín điều suy nghĩ" mả ngài nói ở phần trên đã tạo 
nên hình tượng người quân tử tương đối hoàn chỉnh, 
Vi vậy, muốn trở thành người quân tử thì cần phải 
tuân theo những chuẩn mực trong hành vi. Nhưng 
ngoài cái đó ra, liệu còn phải chú ý thêm những điều 
gì nửa? 
KHÔNG TỪ: Con đường tới đó không phải rộng rãi 
thênh thang, nhiều lúc đây những chông gai, quanh 
co khúc khuỷu. Vì vậy, mỗi lần gặp cảnh khốn cùng, 
quân bách hoặc lúc suy thời tận thế thì phải làm sao 
đây? Mọi người phải coi như không có chuyện gì. Lòng 
da vẫn phải bình tĩnh, thanh thản. 
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Lúc đó phải: 

"Cứ học tập và làm việc, chẳng phải là đủ lắm rồi 
sao?" Ôn đi ôn lại những điều đã học, say sưa vừa học 
vừa hành, như vậy không phải là việc làm đẩy hứng 
thú hay sao? 

"Lại có bạn từ xa tới, chăng phải là vui lắm sao?” 
Có người bạn cùng chí hướng tử xa tới, cùng nhau thổ 
lộ tâm can. Như thế còn niềm vui nào bằng! 

"Không ai hiểu mình, mình không hận, chăng phải 
là quân tử sao?” 

Mỗi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, con người 
phải biết tự điêu chỉnh trạng thái tâm lý để tự phát 
triển. Ở đời còn biết bao nhiêu việc vui vê, cân thiết 
khác đáng phải làm, Hà tất phải oán hận người khác, 
chuốc lấy phiền hà. 

HỖ VĂN PHI: Phu tử, mọi người đều biết, suốt đời 
ngài tửng gặp nhiều nghịch cảnh, nhưng hình như 
ngài luôn luôn cảm thấy đây đủ và lạc quan? 


KHÔNG TỦ: Và mặt chủ quan, bao giờ ta củng mong 
muốn được sống bình an như lúc nảy. Bất kể là hoàn 
cảnh khó khăn đến mức nảo, ta luôn luôn giữ cho lòng 
mình được thanh thản. Ta tín vào sự nghiệp chính 
nghĩa, tin rằng việc làm của mình hợp với đạo lý. Nên 
dù là những điêu mong ước chưa được thực hiện ta 
đều không so đo thành bại hay được mắt. 

Lần hết lương tbực ở nước Trân, thày trò phải 
nhịn đối suốt, đến nỏi chân tay không cất lên được. 
Tử Lộ mật mảy rũ rượi: "Người quân tử khốn cùng 
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đến như thế nảy sao? " Ta nói: "Bất kỳ lúc nảo người 
quân tử củng phải giử được tiết tháo. Chỉ có kẻ tiểu 
nhân mới bừa bãi trong lúc khó khăn”. 

Bản cùng, khón khổ như ngọn lửa thử vàng. Vàng 

hay thau qua bước này là rõ hết. Giñ được tiết tháo, 
bần hàn mà vẫn vui mới lả người quân tử. 
HỖ VĂN PHI: Ö phần trước mỗi khi nói đến Nhan 
Hải, một học sinh thân thương của ngài, ngài thường 
bảo Nhan Hồi trong cảnh bẩn hàn mà vẫn vui, bữa 
rau bữa cháo, ở trong một ngõ hẻm, mà vẫn không đổi 
chí, lúc nào cũng say mê rèn luyện lý tưởng và đạo 
đức. Đó là tình thân tự lực tự cường, chủ nghĩa lạc 
quan mưu câu chân lý. Đó là nhân cách người quân 
tủ, lấy đạo đức làm chủ thể, biết lo cho sự tỒn vong 
của dân tộc của đất nước, đáng để đời sau phải biểu 
dương và học tập. 
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LXVI 


CHỌN NGƯỜI GỦI CON, CHỌN NƠI GỦI MỆNH 


HỒ VĂN PHI: Người đời thường có quan niệm, người 
quân tử trong Nho giáo chỉ là người quân tử tôn sùng 
"Đạo đức lý tính". Họ thiếu hẳn những thủ đoạn có 
hiệu lực nhằm thực hiện hoài bão của mình. Họ chỉ là 
những người "quân tử bất khí". Ý kiến của ngài như 
thế nào? 


KHỔNG TỬ: Nói như vậy là phiến diện. Là người xây 
dựng đạo Nho, ta luôn luôn chủ trương phải hành động 
để kinh thế. Sở đi ta dạy "Lục nghệ" cho đệ tử tức là 
muốn sử dụng khả năng của mọi người, là muốn bổi 
dưỡng nhân tài cho đất nước. Vì vậy đạo Nho không 
phải là một phái học thuật thuần túy về lý luận. Nó đặt 
ra cho mình nhiệm vụ "Kinh thế”, “Trị thế". 

Vì vậy, ta luôn nói: "Người quân tử chỉ lo là mình 


không đủ sức, chứ không lo người khác không biểu 
mình. 
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Vì sao lại lo là mình không đủ sức? Vì nếu không đu 
sức thì sẽ không thể trị thế, không cống hiến được gì 
cho sơn hà, xã tác. Còn như việc người khác không 
hiểu mình thì chăng có gì đáng ngại. Bây giờ họ chưa 
hiểu thì sau nảy họ sẽ hiểu. 


HỒ VĂN PHI: Thế nào là người "quân tử bất khí". Vẻ 
chữ và nghìa thì "bất khí" là không thể trở thành 
những vật dụng trong xã hội, phải như vậy chăng? 
KHÔNG TỦ: Không phải thế. "Quân tử bất khí" chỉ 
người quân tử không phải là khí cụ, vật dụng. Đức 
của người quân tử có ở khắp mọi nơi, không giống như 
vật dụng, sức dùng có hạn. 

Ví dụ cái chén, cái xe, chiếc thuyền, mỗi thứ dùng 
vào một việc, có một hạn chế nhất định. Thuyền bơi 
dưới nước, xe đi trên bộ, chén chỉ có thể đựng nước, 
đựng rượu. 

Đức bạnh, tài năng của người quân tử, không 
giống như vật dụng, không hề bị hạn chế. 


HỖ VĂN PHI: Nói như vậy, ngài chủ trương người 
quân tử phải lập thân, nêu danh. 


KHÔNG TỬ: Đúng vậy. Ta từng nói: "Quân tử đau vì 
cuối đời danh không nêu", Không thành danh, nổi 
tiếng là điều khổ tâm nhất! 

Hiểu là phạm trủ quan trọng trong nền văn hóa 
Nho giáo. Hiển nhiên nêu danh được coi là hiếu nhất. 
Người quân tử luôn muốn làm một điều gì đó long trời 
lở đât. 
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HỖ VĂN PHI: Ngài cho rằng nhân cách đúng mực 
nhất của người quân tử là như thế nào? 


KHÔNG TỪ: Với người quân tử có thể gửi con cho anh 
ta, trao vận mệnh cả đất nước cho anh ta, trước mặt 
là tình huông gay go quyết liệt nhất, anh ta vẫn giữ 
vững tiết tháo. Loại người đó đủ nhân cách quân tử 
chưa? Đó chính là nhân cách người quân tử. 


HỖ VĂN PHI: Như vậy xét về đại thể, nhân cách 
người quân tử là trung. Trung với vua, đất nước và 
dân tộc. Giống như trong thời Tam Quốc, Lưu Bị gửi 
cơn ở thành Bạch Đề, Gia Cát Lượng nhận việc nước 
trong lúc lâm nguy và “Ôúc cung tận tuy cho đến 
chết”. Đó là tấm gương đẹp nhất về nhân cách người 
quân tử. 


KHÔNG TỪ: Đóng như vậy. Đưa chữ trung” vào 
phạm trò nhân cách người quân tử là đúng đắn nhất. 
Người quân tử muôn thành nghiệp lớn, phải biết tận 
tâm tận lực, chân thành xử thế, cần mãn làm việc, 
trung vớt người khác, trung với vua. 

Nhân cách người quân tử nhận trọng trách trong 
lúc nguy nan củng giông nhân cách người quân tử 
tranh đấu cho đến lúc chết, liều chết mà can gián. Ba 
ngưỡi nhân đức trong thời Ấn cũng vậy. Bi Cán bị xử 
tội chết vì đám can gián, Vi Tử dở điên dở dại trôi giạt 
nơi nhân gian. Cơ Tử bị giam cảm rồi trở thành nô lệ. 
Nhân cách người quân tử có giá trị hơn giá trị của 
sinh mệnh nhiều lần. 
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HỖ VĂN PHI: Lúc mà nhân cách người quân tử vượt 
ra khỏi pham vĩ nhỏ hẹp là tu thân, trở thành nhân 
cách tượng trưng cho khí tiết của dân tộc, trung quân 
ái quốc thì ý nghĩa, giá trị cảng to lớn hơn. 

Lịch sử đã sắp đặt đại nghĩa dân tộc trên sự sống 
còn của cá nhân. Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tô 
Vì chăn dê là câu chuyện vô cùng cảm động. 
KHÔNG TỪ: Câu chuyện Tô Vũ chăn đê như thê nào? 
HỖ VĂN PHI: Tô Vũ là người thời Hán Vũ đế, từng 
phụng chiếu đi sứ Hung Nộ, bị cằm tù mười chín năm, 
cuối củng bị phát vãng đi chăn đê bên hồ Bối Nhĩ Gia. 
Trải qua bao nhiêu hoàn cảnh gian khổ nguy nan, 
không lúc nào Tô Vũ rời bỏ chiếc gậy chống tượng 
trưng cho sứ mệnh và sự tôn nghiêm của đất nước. Tô 
Vũ chống gậy chăn dê, ôm gây nằm ngủ cho đến khi 
sơn trên gậy tróc hết, đầu gây mòn vẹt hãn đi, không 
bao giờ Tô Vũ rời chiếc gậy. 

Trong thời gian bị cảm tủ, đói rét, bị sĩ nhục, Tô 
Vũ cắn răng chịu đựng, kiên quyết không hàng Hung 
Nô, nêu cao khi tiết đân tộc thà chết không khuất 

"phục. Lúc đi sứ, Tô Vũ tuổi còn xanh, khi trở về tóc 
đã bạc phơ. Sau khi về nước, Hán Chiêu đề đặc cách 
để Tỏ Vũ dùng lễ "Thái lao" long trọng, cúng tế trước 
lăng mộ Hán Vũ đề. 

KHÔNG TỦ: Chuyện “Fô Vũ chăn dê” là câu chuyện 
vừa vui vừa buôn đến rơi lệ. Tinh thần của Tô Vũ vô 
cùng cao cá. Khi nhân cách người quân tử gắn chặt 
với lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia thì sẽ nảy sinh ra 
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một thứ tình yêu cao thượng với dân tộc, với đất nước. 
Khi tiết dân tộc rực sáng như vâng hồng, tỉnh thân 
dân tộc bãt khuất của họ, là tắm gương sáng chói cho 
đời sau, động viên trăm họ trung với nhân dân, trung 
với dân tộc, trung với đất nước. 

HỒ VĂN PHI: Khi người quân tử coi lợi ích dân tộc. 
lợi ích đất nước là điều cơ bản nhất, đặt trên lợi ích 
cá nhân thì nhân cách người quân tử trở thành thú 
nhân cách hoàn thiện hoàn mỹ nhất. Nó sẽ vượt qua 
thời gian và không gian phát huy tác dụng quan trọng 
trong thê kỷ XXI này, 

KHÔNG TỪ: Các vị sẽ ứng dụng nhân cách người 
quân tử vảo thời đại của các vị như thế nào đây? 
HỖ VĂN PHI: Nhân cách người quân tử thể hiện 
tình thần của chủ nghĩa yêu nước. Đó là linh hồn và 
khí phách của dân tộc, là sức mạnh cực kỳ to lớn, là 
lá cờ tập hợp mợi người dân Trung Quốc đoàn kết 
phần đấu. Lịch sử dân tộc Trung Hoa đây ắp những 
chi sĩ, nhân sĩ son sắt một lòng yêu nước quên mình 
như: Khuất Nguyên, Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, Vu 
Liêm, Lâm Tác Từ. Đồng thời nó cũng vun đắp thêm 
cho truyền thống quang vinh, khát cầu tự do tiến bộ, 
duy trì sự tôn nghiêm dân tộc và chủ quyên đất nước; 
rèn luyện cho mỗi người tinh thân tự tôn, tự trọng, tự 
tín, tự cường. Trong lúc tình hình quốc tế có nhiều 
mâu thuân phức tạp, thê giới cạnh tranh ngày cảng 
gay gắt, thì chỉ có phát huy tỉnh thần chủ nghĩa yêu 
nước mới được thế giới tôn trọng, hiểu biết, tín nhiệm 
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và giúp đỡ, mới giữ vững được phương hướng đúng 
đắn trong cải cách mở cửa. Chỉ có nâng cao ý thức 
người công dân, coi việc toàn tâm toàn ý xây dựng bảo 
vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là niềm quang vinh; làm 
tốn hại lợi ích đất nước, sự tôn nghiêm của dân tộc là 
điều nhục nhã, thì mới có thể biến những mong muôn 
tốt đẹp yêu nước thương dân thành những hành động 
yêu nước cụ thể. Chỉ có như vậy chúng ta mới loại bỏ 
được những tư tưởng phi báng chính mình; tư tưởng 
quên giông quên nòi, mù quáng sùng ngoại! 
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MỤC LỤC 


THIÊN TỰ TRUYỆN 
. Trọng Ni tử nhỏ lập chí học hành. 
. Chuyên tâm hướng học, ba mươi lập thân. 


Mx> G2 bờ 


. Đã biết mệnh trời, phú qui phù vân. 

. Trổ chút tài năng, Lễ chính đại trị. 

. Chỉnh lý lục nghệ, mộng thấy kỳ lân. 

THIÊN KHEN, CHẼ 

7. Vật dùng để cúng tê. 

8. Nghe được tất làm được. 

9. Lớn lao thay, Nghiêu, Thuấn, VũI 

10. Thế nảo cũng được. 

THIÊN THÁT TRUYÊN 

11. Người cẩm mũỗ. 

12. Thực và sắc, tôn và vong. 

18. Thánh nhân kiên trì giữ lẻ. 

14. Bằng ngôn từ, hành động mà truyền thụ 
và dạy suông. 

THIÊN VỀ NHÂN 

15. Yêu người yêu mình, đó là nhân vậy! 

16. Đã có thể nghĩ tới thì còn gì là xa vời. 

17. Làm điều nhân không phải nhường thảy. 


œ Ót 


. Thất chí mà không đổi, không ngờ vực, hồi hận. 


102 
107 
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18. Khái niệm và ý nghĩa của chữ "Nhân" 
THIÊN VỀ LẺ 

19. Khép mình phục lễ, 

20. Lễ chỉ dụng, hòa vi qui. 


21. Việc ấy nhẫn được thì việc gì chẳng nhẫn được. 


22. Ÿ nghĩa thời đại của lễ. 

THIÊN VỀ ĐÚC 

23. Như đeo như gọt, như mải như đũa, 

24. Đức trung dung là cao hơn cả, 

2ã. Háo đức như háo sắc. 

26. Bản thêm một chút về đạo đức 

THIÊN BÀN VỀ NGƯỜI 

27. Gin giữ da tóc lả hiểu đâu tiên. 

28. Lập công nêu danh, điểm cuôi của hiểu. 
29. Chứa được cả trời cả đất mới là hiếu lớn, 
30. Ÿ nghĩa thời đại của chử hiếu. 

THIÊN TU THÂN 

ä1. Cứ ư đức, du ư nghệ. 

32. Hàng ngày phải ngẫm nghĩ về cả ba mặt. 
33. Lời nói trung tín, hành vi tôn kính, 

34. Tùng bách xanh tươi kể gì nám tháng. 
THIÊN XỬ THÊ 

35. Thăng thắn vô tư là gốc của đạo xử thế. 
36. Lấy thắng báo oán, lấy đức báo đức. 


37. Biết quan sát người, điều cốt yếu trong xử thê. 


38. Xuất là xử thé, nhập cũng xử thê. 

THIÊN THIÊN MÈNH 

39. Không biết mệnh trời chưa phải là quân tử, 
40. Thiên cùng mệnh và thiên mệnh. 

41, Không nịnh qui thân, kính nhưng nên xa. 
42. Thiên mệnh và sự sống trong “Dịch” 
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111 
116 
117 
123 
127 
182 
187 
138 
143 
148 
152 
155 
156 
162 
167 
172 
176 
177 
181 
186 
191 
195 
196 
203 
208 
213 
218 
219 
226 
232 
236 


THIÊN GIÁO HỌC 
45. Quyềết chi dạy người, ai cũng dạy được. 
44. Tuỷỳ tài máả dạy, dạy không nhiêu lời. 


45. Trung tín hiểu học, không hồ khi hỏi người dưới. 


46. Trong suy nghĩ có học, trong học có suy nghi. 
THIÊN HỌC VĂN 
47. Điều quan trọng trong trị học là bên bí lập chí! 
48. Sáng tìm được đao, tối chết cũng xong. 
49. Ba trăm bài “Thí” đều không có tà ý. 
50. Âm nhạc thay tính, lấy nhạc mà dạy. 
THIÊN NGÔN TỬ 
ð1. Ngân từ là ngọn, đạo đức là góc. 
B2. Nói thận trọng là quân tử, nói chân thành 
lä quân tử. 
53. Ngôn từ hiện đại, khéo léo và trí tuệ. 
54. Nói năng thân trọng là phương pháp hay nhất. 
THIÊN HÒA HỮU 
5ð. Nóng quá không được, lạnh quá không xong. 
õ6. Hòa mà không củng, cùng sẽ không tiếp, 
57. Trời đất hòa hợp, con đường của sự sống. 
58. Hòa và thê ký XXI. 
THIÊN VI CHÍNH 
59. Tâm nguyện chưa đền đã nói đến trị quốc. 
60. Dựng nước nhờ dân, trị chính nhờ nhàn. 
61. Minh đoan chính thì không bảo dân cũng làm. 
62. Ý nghĩa thời đại của tư tưởng nhân chính. 
THIÊN QUÂN TỬ 
63. Người quân tử luôn ung dung tự tại. 
64. Văn như người vậy. Người như văn vậy! 
65. Người người là Nghiêu. Thuần, người người 
lả quân tử. 
66. Chọn người gửi con, chọn nơi gửi mệnh. 


242 
244 
250 
255 
260 
264 
265 
221 
278 
284 
291 
297 


298 
305 
đ11 
317 
318 
323 
329 
336 
343 
345 
352 
358 
364 
đZ1 
372 
379 


385 
391 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 
18 - NGUYÊN TRƯỜNG TỘ -BA ĐÌNH - HÀ NỘI 
Thiện thoại: 8 284 684 - 8 294 685 
Fax: 04 8 294 781 
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 
290/20 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 
Điện thoại: 8 469 8ã8 - 8 445 481 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN VĂN LƯU 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
NGUYÊN CỪ 
Biên tập: TRỊNH THỊ DIỆU 
Bìa : NGÔ TRỌNG HIỂN 
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ĐÀM ĐẠO VỚI KHỐNG TỬ - VŨ NGỌC QUỲNH dịch 
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Tại Công ty ïn và văn hóa phẩm 

Giấy TNKHXB sế 1678/1162 CXB5.12.01 - 236/VH 
Ín xong và nộp lưu chiêu năm 2003. 


Giá: 44.000 đ 


